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quyền liên quan dự án ................................................................................................ 19 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tự tạo lập được sử dụng trong quá trình đánh 
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Bảng 3. 29. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công xây dựng ................ 140 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, 

hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-1” 

Chủ dự án: Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Phúc Thịnh 8 
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MỞ ĐẦU 
1. Xuất xứ của dự án 
1.1. Thông tin chung về dự án 

Xã Phúc Thịnh được thành lập theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam, ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2025. Theo đó, sắp 
xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bắc Hồng, Nam Hồng, Vân Nội, 
một phần của xã Vĩnh Ngọc, xã Nguyên Khê, xã Xuân Nộn, xã Tiên Dương và thị trấn 
Đông Anh, thuộc huyện Đông Anh cũ thành xã mới có tên là Phúc Thịnh. Xã Phúc 
Thịnh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. Với vị trí địa lý chiến 
lược cùng hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, xã Phúc Thịnh đóng vai 
trò quan trọng trong không gian phát triển đô thị trung tâm theo định hướng của Quy 
hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Phần lớn diện tích của xã nằm trong khu vực đô thị trung tâm và đã được nghiên 
cứu, lập các quy hoạch phân khu đô thị nhằm định hướng phát triển bài bản và bền vững. 
Cùng với sự hiện diện của nhiều khu công nghiệp tập trung, hệ thống cầu huyết mạch 
kết nối với nội đô như cầu Thăng Long, Nhật Tân, Đông Trù và hàng loạt tuyến giao 
thông lớn được đầu tư, xã Phúc Thịnh đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, 
từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị để hướng đến mục tiêu trở thành một trong 
những khu vực đô thị phát triển năng động của Thủ đô trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng trên địa bàn xã cũng đặt ra 
nhiều thách thức, đặc biệt là khi thiếu các công cụ quản lý hiệu quả. Các vấn đề như ô 
nhiễm môi trường, xây dựng tự phát, phát triển thiếu đồng bộ, manh mún, cùng với sự 
thiếu hụt về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đang đòi hỏi phải có những giải pháp 
quản lý và kiểm soát chặt chẽ, đồng thời kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - đô thị 
với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống cho người dân.Với mục đích tạo 
dựng các khu dân cư, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu đất ở của 
nhân dân tại địa phương và lân cận. Ngày 12 tháng 5 năm 2025, Ủy ban nhân dân huyện 
Đông Anh đã ban hành Quyết định số 6722/QĐ‑UBND về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư Dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-
1”, do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Anh làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự 
án nhằm tạo quỹ đất phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền, qua đó huy động 
nguồn vốn để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương; đồng thời nâng cao hiệu 
quả sử dụng đất, kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và giao thông với khu dân cư hiện 
hữu, hình thành khu dân cư mới theo hướng đô thị hóa, hiện đại và đáp ứng nhu cầu về 
đất ở của người dân. 

Để phù hợp với việc tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình 
chính quyền địa phương 2 cấp, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết 
định số 3339/QĐ‑UBND ngày 27/6/2025, theo đó chuyển chủ đầu tư dự án “GPMB, 
xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-1” sang cho UBND xã 
Phúc Thịnh.  

Nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý hạ tầng và quỹ đất tại địa phương, UBND 
thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 về việc 
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thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng trực thuộc UBND xã, phường sau sắp xếp 
trên cơ sở tổ chức lại các Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm Phát triển 
quỹ đất cấp huyện. Căn cứ Quyết định số 306 QĐ-UBND ngày 21/7/2025 của UBND 
xã Phúc Thịnh về việc giao nhiệm vụ cho Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Phúc 
Thịnh hực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư để tiếp tục triển khai các 
nhiệm vụ trong công tác quản lý dự án, chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và các nhiệm 
vụ khác đối với 772 dự án/nhiệm vụ đã được UBND Thành phố giao UBND xã Phúc 
Thịnh là Chủ đầu tư tại Điều 1 Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 chi tiết 
theo Phụ lục đính kèm (Dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng 
kỹ thuật ô đất ĐG-1”  tại STT 172, phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định trên). 

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu dân cư thuộc dự án nhóm B 
theo tiêu chí phân loại của Luật đầu tư công, không thuộc loại hình sản xuất kinh doanh 
dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, có chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa 2 
vụ trên 5ha Do đó, Dự án thuộc nhóm II nên căn cứ theo STT 6, mục số II, phụ lục IV 
ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 
phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và điểm b, khoản 1 
Điều 30 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, Dự án thuộc 
đối tượng phải thực hiện lập báo cáo ĐTM và thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo 
đánh giá tác động môi trường của dự án là UBND thành phố Hà Nội. Đến ngày 
16/10/2024, UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 5416/QĐ/UBND về việc ủy 
quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) giải 
quyết và quyết định thực tục hành chính lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy 
ban nhân dân thành phố Hà Nội, thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký Quyết định đến hết 
ngày 31/12/2025. 

Loại hình dự án: Dự án thuộc loại hình xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật. 
Nhằm tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 đã được Quốc hội nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020 và các văn bản pháp luật liên 
quan đối với việc bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án. 
Ban quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Phúc Thịnh đã phối hợp với Công ty TNHH Xây 
dựng & Môi trường Việt Nam Xanh tiến hành lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường 
(ĐTM) của dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật ô đất 
ĐG-1”. 

Cấu trúc và nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án được 
trình bày theo quy định tại mẫu số 04 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 
07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 
môi trường. 
1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên 
cứu khả thi 

- Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: UBND huyện Đông Anh theo Quyết 
định số 6722/QĐ-UBND ngày 12/05/2025 của UBND huyện Đông Anh về việc phê 
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duyệt chủ trương đầu tư Dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng 
kỹ thuật ô đất ĐG-1”. 

- Cơ quan phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi: Ban quản lý dự án đầu tư – hạ 
tầng xã Phúc Thịnh 
1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 
hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối 
quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp 
luật có liên quan 

Dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-

1” do Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh làm Chủ đầu tư đầu tư hoàn 
toàn phù hợp với các quy hoạch phát triển của vùng và địa phương, cụ thể như sau: 

- Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050; 

- Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 08/01/2012 của UBND Thành phố về việc 
phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Đông Anh đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND Thành phố về 
việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung thành phố Hà Nội; 

- Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố quy 
định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô 
thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;  

- Quyết định số 1259/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch 
chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 6722/QĐ-UBND ngày 12/05/2025 của UBND huyện Đông Anh 
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao 
thông, hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-1”. 
2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường 
(ĐTM) 
2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có liên 
quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 
2.1.1. Các văn bản pháp lý 

2.1.1.1. Các văn bản pháp lý về lập báo cáo ĐTM 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/01/2022; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 10/01/2022 về Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
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- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 06/01/2025 về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 
ngày 10/01/2022 về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 
ngày 28/02/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

2.1.1.2. Các văn bản pháp lý về ngành liên quan đến dự án 

a. Luật: 

- Luật đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008, có hiệu lực 
từ ngày 01/7/2009; 

- Luật Bảo vệ sức khỏe số 21/LCT/HĐNN8 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 30/6/1989 và có hiệu lực 
từ ngày 11/7/1989; 

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng Hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 13/11/2008 và có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/7/2009; 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 17/6/2009 và có hiệu lực từ 
ngày 01/01/2010; 

- Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27/11/2023 và có hiệu 
lực từ ngày 01/07/2024; 

- Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010 và có 
hiệu lực từ ngày 01/01/2012; 

- Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc hội Nước Cộng hòa 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 22/11/2013 và có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2014/QH14 được 
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua 
ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/01/2015; 
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- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/01/2021; 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24/11/2017 và có hiệu lực thi hành 
từ ngày 01/01/2019; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 
35/2018/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 
XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/01/2019; 

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005 và có hiệu lực thi hành 
từ ngày 01/01/2006 

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/6/2020 và có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016; 

- Văn bản hợp nhất số 31/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 về Luật tiêu chuẩn và 
Quy chuẩn kỹ thuật; 

- Luật Thủ Đô số 39/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua và ban hành ngày 28/6/2024, có hiệu lực 
thi hành từ ngày 01/01/2025; 

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2013 và có hiệu 
lực thi hành từ ngày 01/5/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy số 
40/2013/QH13 được uốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ 
họp thứ 6 thông qua ngày 22/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014; 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam khóa XV kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18/01/2024 và có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/08/2024; 

- Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23/11/2015, có hiệu lực 
thi hành từngày 01/7/2016; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch số 
35/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, 
kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019; 

 -  Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2019 và có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01/01/2020. 

b. Nghị định: 
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- Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của chính phủ về quản lý chiếu 
sáng đô thị; 

- Nghị định 39/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không 
gian, xây dựng ngầm đô thị; 

- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

- Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ về việc quy định 
chi tiết về đất trồng lúa; 

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 
46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;  

- Nghị định 80/2014/ND-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về Thoát nước và xử 
lý nước thải; 

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn 
lao động, huấn luyện an toàn lao động và quan trắc môi trường lao động; 

- Nghị định số 125/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của chính phủ sửa đổi bổ sung 
một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ sửa đổi 
bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 quy định về 
quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung 
một số điều của nghị định số 37/2010 ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và 
quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi 
tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Nghị định 79/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm 
định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 
tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;  

- Nghị định số 36/2020/NĐ-CP, ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật đầu tư công; 

- Nghị định 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định về phí bảo 
vệ môi trường đối với nước thải; 

- Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy. 

- Nghị định số 06/2021 ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản 
lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 
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- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính Phủ về Quy định chi 
tiết một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định quy định 
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

c. Thông tư: 
- Thông tư số 51/2014/TT-BTNMT ngày 05/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về quy định quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. 

- Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi 
hành một số điều của Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát 
nước và xử lý nước thải; 

- Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy 
định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; 

- Thông tư số 51/2014/TT-BTNMT ngày 05-09/2014 của Bộ Tài nguyên & Môi 
trường Quy định Quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn thủ đô Hà Nội; 

- Thông tư 01/2016/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công 
trình hạ tầng kỹ thuật; 

- Thông tư số 20/2017/TT-BGTVT ngày 21/6/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy 
định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 
24/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết 
cấu hạ tầng giao thông; 

- Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT của BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài 
nguyên & Môi trường quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải 
của nguồn nước sông, hồ. 

- Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải về 
quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ; 

- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an Quy định chi 
tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 
136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

- Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành 
QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công 
trình. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ Tài nguyên & Môi 
trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 
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- Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên & Môi 
trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc 
chất lượng môi trường. 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 04/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 

- Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/3/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung 
quanh. 

d. Quyết định: 

- Quyết định số 02/2005/QĐ-UB ngày 20/01/2005 của UBND Thành phố Hà Nội 
ban hành quy định về việc thực hiện các biện pháp làm giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng 
trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

- Quyết định số 241/2005/QĐ-UB ngày 30/12/2005 của UBND Thành phố Hà Nội 
về việc sửa đổi một số nội dung quy định về việc thực hiện các biện pháp làm giảm bụi 
trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

- Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 về việc ban hành quy định 
quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội do UBND thành phố 
Hà Nội ban hành; 

 - Quyết định số 609/QĐ-TTG, ngày 25/4/2014 của Thủ tướng về việc phê duyệt 
Nhiệm vụ Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050; 

- Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND thành phố Hà 
Nội về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công 
trình tại thành phố Hà Nội; 

- Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội 
về việc ban hành Bộ quy trình, định mức kinh tế - Kỹ thuật và đơn giá quan trắc & phân 
tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, có hiệu lực từ 01/01/2017. 

- Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 16/5/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng 
cường quản lý phá dỡ, thu gom, vận chuyển, xử lý phế thải xây dựng trên địa bàn thành 
phố Hà Nội. 

- Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 6/12/2017của UBND Thành phố Hà Nội 
quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

- Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND Thành phố Hà 
Nội ban hành Quy định về quản lý trật tự trên địa bàn đảm bảo trật tự xây dựng trên địa 
bàn thành phố Hà Nội; 
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- Văn bản số 5258/UBND-ĐT ngày 26/02/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về 
việc chấn chỉnh thu gom, tập kết, vận chuyển đất thải, đất hữu cơ, đất mặt, vật liệu phế 
thải khi triển khai các dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội; 

- Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 16/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc 
tăng cường quản lý phá dỡ, thu gom, vận chuyển, xử lý phế thải xây dựng trên địa bàn 
thành phố Hà Nội; 

- Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD ngày 17/4/2020 của Bộ Xây dựng Nghị 
định về thoát nước và xử lý nước thải. 

2.1.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

2.1.2.1. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn 

- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.  
- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 
- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

2.1.2.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về khí thải 

- QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp; 
- QCTĐHN 01:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với 

bụi và một số chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội. 
2.1.2.3. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường nước 

- Quy chuẩn QCTĐHN 02:2014/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công 
nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội;  

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; 
- QCVN 14:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

Quy chuẩn này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2025. 
- QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 

Quy chuẩn này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/9/2023; 
- QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước sạch sử 

dụng cho mục đích sinh hoạt; 
- QCVN 09:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.  

2.1.2.4. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng đất 

- QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất. Quy 
chuẩn này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/9/2023; 
2.1.2.5. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất thải rắn, CTNH 

- QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải 
nguy hại; 

- QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối 
với bùn thải từ quá trình xử lý nước; 

- TCVN 6705:2009: Chất thải rắn thông thường - Phân loại; 
- TCVN 6706:2009: Chất thải nguy hại - Phân loại; 
- TCVN 6707:2009: CTNH - Dấu hiệu cảnh báo. 

2.1.2.6. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng và phòng cháy chữa cháy 

- TCVN 5208-91: “Kỹ thuật an toàn trong lao động”; 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, 

hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-1” 

Chủ dự án: Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Phúc Thịnh 19 

- TCXDVN 51-2008: Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn 
thiết kế; 

- TCVN 3890:2009: Tiêu chuẩn Phương tiện phòng cháy và chữa cháy; 
- QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 

- QCVN 06:2020/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và 
công trình; 

- TCVN 3254:1989 - An toàn cháy – yêu cầu chung; 

- TCVN 2622:1995 - Tiêu chuẩn PCCC cho nhà và công trình. 

2.1.2.7. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn về cấp thoát nước 

- TCVN 4519:1988 về hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - quy 
phạm nghiệm thu và thi công; 

- QCVN 06:2022/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà 
và công trình. 

- Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn 
cháy cho nhà và công trình. 

- TCVN 13606:2023 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình – Yêu cầu 
thiết kế; 

- TCVN 7957:2023 Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Yêu cầu 
thiết kế. 

- QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ 
tầng kỹ thuật. 
2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm 
quyền liên quan dự án 

- Quyết định số 6722/QĐ-UBND ngày 12/5/2025 của UBND huyện Đông Anh về 
việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, 
hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-1”. 

- Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội năm 2025. 

- Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND thành phố Hà Nội 
về việc thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng trực thuộc UBND xã, phường sau 
sắp xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và 
Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện. 

-  Quyết định số 6630/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội 
về việc phê duyệt chi tiết xây dựng Hai bên tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài, tỷ lệ 1/500 
– Đoạn 1, Đoạn 2, Đoạn 3. 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tự tạo lập được sử dụng trong quá trình 
đánh giá tác động môi trường 

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường 
giao thông, hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-1. 
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- Các bản vẽ quy hoạch dự án: sơ đồ vị trí, hiện trạng sử dụng đất, mặt bằng quy 
hoạch sử dụng đất, các bản vẽ hạ tầng kỹ thuật (san nền, hệ thống giao thông, cấp điện, 
cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, thông tin liên lạc). 

- Các tài liệu khác liên quan đến dự án: 

+ Các số liệu về điều kiện khí tượng, thủy văn khu vực dự án. 

+ Các số liệu điều tra hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và tình hình kinh tế - xã hội tại 
khu vực dự án. 

+ Kết quả quan trắc môi trường nền. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

3.1. Tóm tắt việc tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

- Nghiên cứu dự án: Nghiên cứu các văn bản pháp lý và tài liệu liên quan đến dự án.  

- Điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường tại khu vực dự án. 

+ Điều tra khảo sát thực địa khu vực dự án: xã Phúc Thịnh.  

+ Lấy mẫu tại hiện trường và phân tích các thành phần môi trường trong phòng thí 
nghiệm.  

- Tiến hành tổng hợp thông tin, kết quả phân tích, kết quả điều tra lập báo cáo tổng hợp. 

- Dự báo, đánh giá tác động của dự án đến các yếu tố môi trường và kinh tế xã hội, 
đề xuất biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu;  

- Tổ chức tham vấn cộng đồng, lấy ý kiến đóng góp của dân cư khu vực xã Phúc Thịnh. 

- Bổ sung kết quả tham vấn cộng đồng vào báo cáo đánh giá tác động môi trường 
và hoàn thiện báo cáo.  

- Trình cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt báo cáo.  

- Báo cáo trước hội đồng thẩm định. 

- Chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo theo ý kiến của hội đồng thẩm định. 

3.2. Danh sách tham gia lập báo cáo ĐTM 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường 
giao thông, hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-1” do UBND xã Phúc Thịnh là chủ đầu tư và Ban 
quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh là đại diện chủ đầu tư thực hiện các công 
việc thuộc quyền của chủ đầu tư. Chủ đầu tư phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng & 
Môi trường Việt Nam Xanh để thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo 
đúng hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường). 

a. Chủ dự án đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Phúc Thịnh 

Trụ sở chính: đường Lê Hữu Tựu, xã Phúc Thịnh, TP.Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Bằng 

Chức vụ: Chủ tịch UBND 

b. Đại diện Chủ dự án đầu tư: Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Phúc Thịnh 

Trụ sở chính: Thôn Cổ Dương, xã Phúc Thịnh, TP.Hà Nội. 
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Người đại diện theo pháp luật: Ông Đào Ngọc Huân   

Chức vụ: Giám đốc  

b. Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xây dựng & Môi trường Việt Nam Xanh  

Người đại diện: Ông Phạm Minh Thông  Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ: Số 14A ngõ 298/77/76 đường Ngọc Hồi, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội. 

Mã số thuế: 0110508163  Điện thoại: 0707888333 

Giấy đăng ký kinh doanh số 0110508163 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế 
hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 13/10/2023, đăng ký thay đổi 
lần thứ 1, ngày 20/11/2024. 

c. Đơn vị quan trắc và phân tích môi trường:  

- Tên đơn vị phối hợp: Công ty Cổ phần Nextech ecolife  

Người đại diện: Nguyễn Hoàng Anh  Chức vụ: Tổng giám đốc 

Địa chỉ văn phòng và phòng thí nghiệm: Liền kề 17-16, khu đô thị mới Văn Khê, 
Phường Hà Đông, TP Hà Nội   

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường phép quan 
trắc số 21/GCN-BNNMT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp ngày 
23/5/2025; Mã số chứng nhận: VIMCERTS 301. 

Hợp đồng nguyên tắc số HĐ.08.07.2023 ngày 27/7/2023 giữa Công ty TNHH Xây 
dựng & Môi trường Việt Nam Xanh và Công ty Cổ phần Nextech Ecolife. 

d. Danh sách các thành viên tham gia lập báo cáo ĐTM 

Bảng 0. 1. Danh sách các thành viên tham gia lập báo cáo ĐTM 

TT Họ và tên 

Học hàm/ 
học vị/ 

Chuyên 
ngành 

Chức vụ Nội dung phụ trách Chữ ký 

I Đại diện Chủ dự án: Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh 

1 Đào Ngọc Huân 
Kỹ sư xây 
dựng cầu 

đường 

Giám 
đốc 

Chủ trì thực hiện ĐTM; 
Xem xét và ký ĐTM trước 
khi trình thẩm định và phê 

duyệt 

 

2 Hà Thế Hoàn 

Kỹ sư công 
nghệ kỹ 

thuật giao 
thông 

Cán bộ 
dự án 

Cung cấp tài liệu, hỗ trợ 
đơn vị tư vấn lập ĐTM 

 

II Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xây dựng & Môi trường Việt Nam Xanh 

1 Phạm Minh Thông 
 Kỹ sư Kỹ 
thuật Môi 

trường 

Giám 
đốc 

Xem xét và ký đại diện đơn 
vị tư vấn trong báo cáo 

ĐTM trước khi trình thẩm 
định và phê duyệt 
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TT Họ và tên 

Học hàm/ 
học vị/ 

Chuyên 
ngành 

Chức vụ Nội dung phụ trách Chữ ký 

2 Nguyễn Hương Lan 
Cử nhân 

Môi trường 

Trưởng 
phòng tư 

vấn 

Chủ nhiệm, tổng hợp báo 
cáo, tham vấn ý kiến cộng 

đồng 
 

3 Nguyễn Thị Hải Bình 
Cử nhân 

Môi trường 
Nhân 
viên 

Phụ trách Đánh giá các tác 
động tiêu cực và đề xuất 
các biện pháp giảm thiểu 

các tác động tiêu cực 

 

4 Phạm Tiến Đức 
 

Cử nhân 
Môi trường 

Nhân 
viên 

Phụ trách khảo sát hiện 
trạng khu vực dự án, 

ĐKTN – KTXH, xây dựng 
chương trình quan trắc môi 

trường, dự toán kinh phí 
thực hiện các công trình 

biện pháp BVMT 

 

5 Nguyễn Thị Quỳnh Kỹ sư môi 
trường 

Nhân 
viên 

 

4. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM 

Để hoàn thiện hồ sơ ĐTM của dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao 
thông, hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-1”, báo cáo đã tiếp cận và sử dụng các phương pháp 
luận khác nhau, chi tiết nội dung được trình bày tại Bảng 0.2 sau:  

Bảng 0. 2. Phương pháp áp dụng trong quá trình thực hiện ĐTM 

TT 
Phương 

pháp  
Nội dung phương pháp Vị trí áp dụng  

I Phương pháp ĐTM 

1 
Phương 
pháp đánh 
giá nhanh 

Phương pháp đánh giá nhằm ước tính tải 
lượng các chất ô nhiễm sinh ra trong quá trình 
hoạt động của dự án dự vào hệ số ô nhiễm do  
EMEP/EEA 2023  Air Pollutants Emission 
Inventory Guidebook – Technical Guidance 
to prepare Nationa Emission Inventory và các 
tài liệu có sẵn ở Việt Nam; Các phương pháp 
tiên tiến trong đánh giá tác động môi trường, 
đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 
động tích hợp và đánh giá sự cố môi trường- 
Nhà xuất bản KH&KT, 2022 

Chương 3. Áp dụng trong các 
dự báo thiếu cơ sở tính toán 
hoặc chưa có số liệu tham 
khảo 

2 
Phương 
pháp liệt 
kê 

Đây là một phương pháp dùng trong đánh giá 
tác động để “hướng dẫn” người đề xuất dự án 
và cả người xem xét thẩm định loại và phạm 
vi các thông tin cần thiết. Đây là một kỹ thuật 
cơ bản nhằm giúp đánh giá thực hiện ĐTM 
được thực hiện trong giai đoạn lược duyệt và 

Tại Chương 2: 
- Liệt kê các đặc trưng cơ lý 
của các lớp đất khu vực thực 
hiện dự án để xác định dự án 
thi công trên các lớp đất nào 
và có thi công trên nền đất yếu 
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ĐTM sơ bộ với ý nghĩa quyết định lựa chọn 
dự án, phương án tối ưu. 
Phương pháp liệt kê có 3 dạng chính được 
dùng trong báo cáo: 
- Dạng liệt kê các thông số môi trường (thông 
số sinh học, lý học, xã hội học và kinh tế) – 
dạng này chỉ cần nêu tất cả các vấn đề về môi 
trường có thể bị tác động do dự án mà chưa 
cần xem xét mức độ tác động; 
- Liệt kê các dạng dự án hoặc hoạt động có 
thể tác động đến môi trường – dạng này có 
thêm phần xác định mức độ tác động; 
- Dạng liệt kê các yếu tố hoặc câu hỏi nhằm 
mục đích xác định vùng và thông số có khả 
năng ảnh hưởng. 

hay không để xác định biện 
pháp thi công cho phù hợp. 
 
Liệt kê các số liệu về điều kiện 
tự nhiên, điều kiện xã hội, điều 
kiện kinh tế: căn cứ vào niên 
giám thông kê thành phố Hà 
Nội các năm từ 2020-2024 và 
báo cáo kết quả nhiệm vụ phát 
triển kinh tế xã hội của UBND 
xã Phúc Thịnh để đánh giá tác 
động của dự án đến người dân 
chịu tác động bởi dự án. 
- Liệt kê các dữ liệu hiện trạng 
môi trường theo báo cáo công 
tác bảo vệ môi trường của để 
tham khảo để xác định thông 
số có khả năng bị ảnh hưởng 

3 

Phương 
pháp mô 
hình hóa 
môi trường 

Là phương pháp sử dụng công cụ mô hình để 
đánh giá khả năng lan truyền các chất ô 
nhiễm, mức độ ô nhiễm, ước tính giá trị các 
thông số ô nhiễm, chi phí lợi ích,... từ đó xác 
định mức độ và phạm vi tác động 

Chương 3: Ước tính giá trị 
nồng độ bụi, khí thải trong giai 
đoạn thi công dự án. 
Nhóm tư vấn sử dụng tích hợp 
các mô hình Gauss, Sutton để 
tính toán, dự báo và mô phỏng 
khả năng phân tán, mức độ tác 
động và phạm vi lan truyền hạt 
vật chất TSP, SO2, CO, NO2 

nhằm mục đích tính toán ảnh 
hưởng gây ô nhiễm không khí 
từ quá trình xây dựng Dự án., 
ảnh hưởng của hoạt động giao 
thông trong giai đoạn vận 
hành dự án. 

II Phương pháp khác 

1 

Phương 
pháp điều 
tra, khảo 
sát 

Điều tra hiện trạng hoạt động, môi trường và 
công tác BVMT tại khu vực dự án; đo đạc, 
lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích mẫu. 
- Đơn vị thực thiện quan trắc môi trường nền 
của dự án:  Công ty Cổ phần Nextech Ecolife 
theo  Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 
dịch vụ quan trắc môi trường phép quan trắc 
số 21/GCN-BNNMT do Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường cấp ngày 23/5/2025; 
mã số chứng nhận VIMCERTS 301. 

Chương 1: Vị trí địa lý của dự 
án 
 
Chương 2: Hiện trạng môi 
trường nền khu vực dự án. 
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Phương pháp này dựa trên việc khảo sát, lấy 
mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong 
phòng thí nghiệm các thông số về chất lượng 
các thành phần môi trường (không khí, nước 
thải, khí thải) để cung cấp số liệu cho việc 
đánh giá hiện trạng môi trường nền khu vực 
dự án. 
Nhóm tư vấn sử dụng các máy móc kỹ thuật 
chuyên dụng, hiện đại để đo nhanh các thông 
số tại hiện trường và lấy mẫu phân tích các 
chỉ tiêu môi trường; 
Nhóm tư vấn thực hiện quan sát hiện trường 
và ghi chép các nhận xét trực quan, tức thời 
khu vực Dự án đồng thời thu thập, tổng hợp 
các tài liệu liên quan; 
Khảo sát, quan trắc, lấy mẫu tại hiện trường 
và phân tích trong phòng thí nghiệm theo các 
thông tư, tiêu chuẩn (TCVN) và Quy chuẩn 
Việt Nam (QCVN) 

2 
Phương 
pháp so 
sánh 

Dựa vào kết quả khảo sát, đo đạc tại hiện 
trường, kết quả phân tích trong phòng thí 
nghiệm và kết quả tính toán theo lý thuyết, so 
sánh với quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam để 
xác định chất lượng môi trường hiện hữu tại 
khu vực dự án; 

Chương 3: So sánh các giá trị 
nồng độ chất ô nhiễm trước xử 
lý so với QCVN để đánh giá 
mức độ ô nhiễm. 

 

3 
Phương 
pháp kế 
thừa 

Kế thừa các kết quả nghiên cứu, báo cáo 
ĐTM của các dự án cùng loại đã được bổ 
sung và chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng 
thẩm định. 

Kế thừa các kết quả nghiên 
cứu, báo cáo ĐTM của các dự 
án cùng loại đã được bổ sung 
và chỉnh sửa theo ý kiến của 
Hội đồng Thẩm định. 

4 

Phương 
pháp tham 
vấn cộng 
đồng 

Phương pháp này sử dụng trong quá trình 
phỏng vấn để lấy ý kiến lãnh đạo và nhân dân 
địa phương tại nơi thực hiện dự án để thu thập 
các thông tin cần thiết cho công tác ĐTM 

Chương 1, 2: Điều tra về hiện 
trang sử dụng đất, tình hình 
ngập úng.  
Điều tra thu nhập của người 
dân và ảnh hưởng khi bị mất 
đất. 
Chương 6: Tham vấn ý kiến 
đóng góp hoàn thiện báo cáo 
ĐTM 

5 

Phương 
pháp tổng 
hợp, phân 
tích thông 
tin dữ liệu 

Phương pháp này nhằm xác định, đánh giá 
điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ở khu vực 
thực hiện dự án thông qua các số liệu, thông 
tin thu thập từ các nguồn khác nhau như: 
+ Niên giám thống kê, báo cáo tình hình kinh 
tế - xã hội. 

Phương pháp này được sử 
dụng tại chương I và chương 
II của báo cáo. 
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+ Hiện trạng môi trường khu vực và các công 
trình nghiên cứu có liên quan. 
Đồng thời, kế thừa các nghiên cứu và báo cáo 
đã có là thực sự cần thiết vì khi đó sẽ kế thừa 
được các kết quả đạt được trước đó, đồng thời 
phát triển tiếp những mặt cần hạn chế. 

5. Tóm tắt nội dung chính của báo cáo ĐTM 
5.1. Thông tin về dự án 
5.1.1. Thông tin chung 

- Tên dự án: GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật ô đất 
ĐG-1. 

- Địa điểm thực hiện Dự án: Xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 
(nay là xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội). 

- Chủ dự án đầu tư: UBND xã Phúc Thịnh. 
- Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh. 
- Địa chỉ: Thôn Cổ Dương, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội. 
- Nhóm dự án: Nhóm B.  
- Tổng mức đầu tư: 764.697.000.000 đồng.  
- Tiến độ thực hiện Dự án (dự kiến): 
+ Chuẩn bị dự án: Năm 2025 
+ Thực hiện dự án: 2026-2029. 
Dự án được thực hiện theo Quyết định số 6722/QĐ-UBND ngày 12/05/2025 của 

UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án. 
5.1.2. Phạm vi, quy mô dự án 

5.1.2.1. Quy mô 

Theo Quyết định số 6722/QĐ-UBND ngày 12/05/2025 của Ủy ban nhân dân huyện 
Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án , quy mô của Dự án như sau: 
GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-1 với các hạng 
mục: San nền, đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước PCCC, cấp 
điện, bó ống kỹ thuật, khu cây xanh, mặt nước, hệ thống chiếu sáng,... với diện tích khu 
đất nghiên cứu khoảng 36,17 ha (Diện tích sử dụng đất sẽ được chuẩn xác trong quyết 
định phê duyệt dự án). 

5.1.2.2. Phạm vi 

Tổng diện tích đất nghiên cứu thực hiện dự án là 361.701m2, trong đó:  
- Đất công cộng thành phố (ký hiệu CXTP2): diện tích đất 154.064m2, tỷ lệ 

47,61%. 

- Đất công cộng đơn vị ở (ký hiệu CC): diện tích đất 9.515m2, tỷ lệ 2,94% 

- Đất trường học – nhà trẻ (ký hiệu NT): diện tích đất 1.533m2, tỷ lệ 0,47%. 

- Đất cây xanh khu vực (ký hiệu CXKV): diện tích đất 46.922m2, tỷ lệ 17,59%. 

- Đất bãi đỗ xe (ký hiệu P): diện tích đất 9.684m2, tỷ lệ 2,99%. 

- Đất mặt nước (MN): diện tích đất 27.650m2, tỷ lệ 8,55%. 
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- Đất cây xanh cách ly (CXCL): diện tích đất 24.714m2, tỷ lệ 7,64%. 

- Đất giao thông: diện tích đất 77.619m2, tỷ lệ 12,20%.  

5.1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của Dự án đầu tư 

5.1.3.1. Các hạng mục công trình của Dự án  

- Phạm vi san nền: San nền khu đất xây dựng có diện tích khoảng 320.163,42m2. 

- Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ bao gồm các tuyến đường nội bộ và 
khớp nối giao thông nội bộ trong khu đất dự án với hệ thống giao thông của khu vực 
xung quanh dự án. 

- Xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và PCCC; hệ thống cấp điện và điện chiếu 
sáng; hệ thống thông tin liên lạc; hệ thống cây xanh,... đồng bộ và khớp nối hạ tầng kỹ 
thuật với khu vực thực hiện dự án. 

- Hoàn thiện, chỉnh trang hạ tầng: Hạ ngầm đường dây hạ thế, di chuyển trạm biến 
áp trong phạm vi dự án; 

- Các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động thi công (văn phòng làm việc, nhà bảo 
vệ,…) 
5.1.3.2. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

- Nhà vệ sinh di động; thiết bị chuyên dụng lưu chứa chất thải sinh hoạt, chất thải 
nguy hại, chất thải xây dựng.  

- Cầu rửa xe, hố lắng có bố trí vải lọc dầu để thu gom, xử lý nước thải rửa xe.  

- Thi công tuyến rãnh kết hợp hố lắng cặn để thoát nước tạm trên công trường thi 
công.  

b) Giai đoạn vận hành 

- Hệ thống thu gom và thoát nước mưa. 
5.1.3.3. Các hoạt động của Dự án 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

- Đền bù và giải phóng mặt bằng: Diện tích chiếm dụng đất của Dự án 361.701m2, 
chủ yếu là đất nông nghiệp. 

- Rà phá bom mìn, san nền, hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu thi công, hoạt 
động thi công các hạng mục công trình của dự án, hoạt động vận chuyển chất thải đi đổ 
thải, hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng,... 

b) Giai đoạn vận hành: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án phục vụ dân cư thôn Đìa, 
hạng mục công cộng, hạng mục cây xanh, bãi đỗ xe,... 

5.1.4. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Diện tích khu đất nghiên cứu lập dự án khoảng 361.701 m2, trong đó: Dự án có 
yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 5ha. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của Dự án có khả năng tác động xấu đến 
môi trường  
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Các hạng mục công trình và hoạt động của Dự án nêu tại Mục 1.4 nêu trên có khả 
năng tác động xấu đến môi trường gồm: 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

- Tác động của việc mất đất nông nghiệp là đất lúa 02 vụ, thu hồi đất mương nội 
đồng, đường giao thông,…; tác động do phát quang thực vật, tác động do tồn lưu bom 
mìn. 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng, nước thải từ quá trình vệ sinh máy 
móc thiết bị thi công và rửa xe. 

- Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển phế thải, chất thải xây dựng; vận 
chuyển nguyên vật liệu; quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình dự án. 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân, chất thải rắn xây dựng và chất thải nguy 
hại phát sinh từ quá trình thi công xây dựng. 

- Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải: Tiếng ồn, độ rung từ các 
phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải; máy móc thi công; nước mưa chảy 
tràn. 

b) Giai đoạn vận hành 

- Bụi, khí thải từ phương tiện giao thông ra vào dự án; mùi từ khu tập kết rác thải 
sinh hoạt, khu vực nhà vệ sinh, bể xử lý nước thải, hệ thống thoát nước trong khuôn viên 
Dự án.  

- Nước mưa chảy tràn phát sinh tại khuôn viên Dự án.  

- Tiếng ồn, độ rung: Phát sinh từ phương tiện giao thông đến Dự án,... 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn 
của Dự án đầu tư 
5.3.1. Nước thải, khí thải 

5.3.1.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh với lưu lượng tối đa khoảng 1,8 m3/ngày. Thông 
số ô nhiễm đặc trưng bao gồm: Tổng N, Tổng P, BOD5, TSS, dầu mỡ động thực vật, 
Coliform… 

- Nước thải thi công: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động rửa xe vận chuyển nguyên 
vật liệu và rửa thiết bị, dụng cụ thi công với tổng lưu lượng khoảng 4m3/ngày. Thông 
số ô nhiễm đặc trưng bao gồm: dầu mỡ, chất rắn lơ lửng,…  

b) Giai đoạn vận hành 

- Phạm vi Dự án không phát sinh nước thải. Trong phạm vi dự án này chỉ tiến hành 
dọn dẹp mặt bằng và san nền đối với các lô đất. Nước thải phát sinh tại các lô đất này sẽ 
được thu gom và xử lý theo dự án riêng.  

5.3.1.2. Nguồn phát sinh, quy mô tính chất của bụi, khí thải 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 
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Hoạt động giải phóng mặt bằng, thi công các hạng mục công trình và hoạt động 
vận chuyển nguyên vật liệu thi công, đất thải phát sinh chủ yếu là bụi và khí thải với 
thông số ô nhiễm đặc trưng là COx, NOx, SO2,...  

b) Giai đoạn vận hành 

- Hoạt động giao thông của các phương tiện đi lại phát sinh bụi và khí thải với 
thông số ô nhiễm đặc trưng là các khí SO2, CO, NOx, bụi.... 

5.3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

5.3.2.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn sinh hoạt 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của công nhân thi công trên công trường với khối 
lượng tối đa khoảng khoảng 20kg/ngày. Thành phần chủ yếu bao gồm: thức ăn thừa, 
bao bì, vỏ chai lọ, hộp đựng thức ăn, túi nilon,… 

b) Giai đoạn vận hành 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ ô đất từ ô đất trong phạm vi dự án: Đơn vị được 
giao làm Chủ dự án đầu tư, quản lý vận hành các hạng mục công trình tự tính toán, chịu 
trách nhiệm thực hiện thu gom, phân loại tại nguồn và thuê đơn vị có chức năng định kỳ 
thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

5.3.2.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

- Sinh khối thực vật từ hoạt động phát quang dọn dẹp mặt bằng: Lượng sinh khối 
thực vật phát sinh tại dự án là khoảng 37,5 tấn. Thành phần gồm gốc, rễ, lá cây… 

- Chất thải rắn từ hoạt động phá dỡ công trình hiện trạng trên đất phát sinh khoảng 
5.344,8 tấn. 

- Bùn thải từ hoạt động bơm hút bùn nước ao, mương hiện trạng: 14.873,4m3. 

- Bùn thải từ hút khi phá dỡ bể tự hoại hiện trạng: 45,2m3. 

- Đất hữu cơ phát sinh trong quá trình đào đắp được tận dụng để tôn nền lô đất nên 
không thải bỏ.  

- Chất thải rắn từ hoạt động thi công các hạng mục phát sinh khoảng 173,0 tấn với 
thành phần chủ yếu gồm: đất đá, gạch vỡ, bao bì xi măng, sắt thép vụn… 

b) Giai đoạn vận hành 

- Bùn thải từ quá trình nạo vét hệ thống thu gom và thoát nước: 239,5kg/ngày. 

5.3.2.3. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

Chất thải nguy hại [Chất hấp phụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa 
nêu tại các mã khác); giẻ lau, vải bảo vệ bị nhiễm thành phần nguy hại; Bao bì nhựa 
cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải; Nhựa đường thải (Bitumen); Que hàn thải 
có các kim loại nặng hoặc thành phần nguy hại] phát sinh tại công trường thi công với 
tổng khối lượng khoảng 102,3kg trong toàn bộ thời gian thi công. 
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b) Giai đoạn vận hành 

- Chất thải nguy hại phát sinh từ các ô đất và hạ tầng kỹ thuật của dự án: Đơn vị 
được giao làm Chủ dự án đầu tư, quản lý vận hành các hạng mục công trình tự tính toán, 
chịu trách nhiệm thực hiện thu gom, phân loại tại nguồn và thuê đơn vị có chức năng 
định kỳ thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

5.3.3. Tiếng ồn và độ rung 

2.2.2.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 
a) Giai đoạn thi công xây dựng: Hoạt động giải phóng mặt bằng, thi công các hạng 

mục công trình, hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, phế thải, 
các máy móc thiết bị thi công là những hoạt động phát sinh tiếng ồn và độ rung.  

b) Giai đoạn vận hành: Hoạt động lưu thông của các phương tiện giao thông, hệ 
thống xử lý nước thải,… phát sinh tiếng ồn và độ rung. 
5.3.4. Các tác động khác 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

- Dự án chiếm dụng đất trồng lúa, tác động đến kinh tế xã hội, an ninh lương thực, 
việc làm của người dân do chiếm dụng đất nông nghiệp, đất trồng lúa. 

- Tác động của nước mưa chảy tràn kéo theo các tạp chất trên bề mặt công trình. 

- Hoạt động thi công các hạng mục công trình và hoạt động của các phương tiện 
vận chuyển nguyên vật liệu, phế thải ảnh hưởng tới đến hoạt động giao thông đường bộ, 
hệ thống tuyến mương thoát nước khu vực, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ 
chức, cá nhân xung quanh khu vực Dự án và có nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ, sụt lún 
công trình, tai nạn lao động, tai nạn giao thông,... 

- Hoạt động tập trung đông công nhân có khả năng làm mất trật tự an ninh xã hội 
khu vực Dự án. 

b) Giai đoạn vận hành 

- Nước mưa chảy tràn trên bề mặt đường giao thông, cây xanh,… của dự án kéo 
theo một lượng các tạp chất lơ lửng và các chất ô nhiễm khác trên mặt đất. 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư 

5.4.1. Các công trình và biện pháp thoát nước mưa và thu gom, xử lý nước thải, khí 

thải 

5.4.1.1. Đối với thu gom và xử lý nước thải 

Thực hiện thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt và nước thải thi công xây dựng 
phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng của Dự án đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về 
an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 
06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; Luật Bảo vệ môi trường năm 
2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể: 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 
- Nước thải sinh hoạt phát sinh của công nhân thi công trên công trường được xử 

lý bằng các nhà vệ sinh di động. Chủ đầu tư dự án thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có 
chức năng, thu gom, vận chuyển nước thải sinh hoạt và xử lý bùn thải từ các nhà vệ sinh 
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theo quy định và sẽ chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định tại khoản 
4 Điều 74 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, được sửa đổi, 
bổ sung tại điểm c khoản 31 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

- Nước thải thi công: Bố trí 01 cầu rửa xe phía Nam Dự án tại cổng ra vào công 
trường. Cầu rửa xe có các hố lắng và vải thấm dầu. Nước thải sau khi lắng cặn và tách 
dầu mỡ được tái sử dụng để xịt rửa lốp xe, làm ẩm các tuyến đường xung quanh dự án 
không thải ra ngoài môi trường. Dầu mỡ phát sinh được lọc bằng vải chuyên dụng, định 
kỳ thay thế vải lọc dầu và được thu gom, xử lý như chất thải nguy hại. Định kỳ thực 
hiện nạo vét hố ga, hệ thống thoát nước hoặc khi hố lắng đầy, thuê đơn vị có chức năng 
thu gom và vận chuyển, xử lý đúng quy định. Khi kết thúc hoạt động thi công, Chủ dự 
án đầu tư yêu cầu nhà thầu xây dựng thực hiện ký Hợp đồng với đơn vị có chức năng 
được cấp phép theo quy định đến thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ nước thải, bùn 
lắng theo quy định. 

b) Giai đoạn vận hành 
- Hệ thống thu và thoát nước thải được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước 

mưa. 
- Phạm vi Dự án không phát sinh nước thải. Do phạm vi dự án không bao gồm 

hoạt động xây dựng các công trình trên đất. Trong phạm vi dự án này chỉ tiến hành giải 
phóng mặt bằng, san nền và xây dựng HTKT. 
5.4.1.2. Đối với xử lý bụi, khí thải 

Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải phát sinh từ Dự án 
trong giai đoạn thi công xây dựng và vận hành đáp ứng các điều kiện về vệ sinh môi 
trường theo QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
không khí xung quanh, cụ thể: 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

- Lập hàng rào bằng tôn cao 2,5m xung quanh khu vực công trường thi công. Sử 
dụng các phương tiện, máy móc được đăng kiểm; khuyến khích nhà thầu thi công sử 
dụng các loại nhiên liệu thân thiện với môi trường; che phủ bạt đối với tất cả các phương 
tiện chuyên chở nguyên vật liệu, đất thải, phế thải,...; phương tiện vận chuyển chở đúng 
trọng tải quy định; phun nước giảm bụi khu vực thi công và đường dễ phát sinh bụi với 
tần suất 02 lần/ngày; thu gom chất thải rơi vãi trên công trường với tần suất 1 lần/ngày; 
rửa xe vận chuyển trước khi ra khỏi công trường; trong quá trình tập kết nguyên vật liệu, 
chủ dự án đầu tư yêu cầu nhà thầu bố trí khu tập kết vật liệu và quây phủ bạt để tránh 
phát tán bụi; phun nước tưới ẩm vật liệu xây dựng như cát, đá nhằm hạn chế bụi khuếch 
tán vào môi trường; trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân,… 

b) Giai đoạn vận hành 

- Bố trí cây xanh theo quy hoạch giúp cải thiện cảnh quan các khu vực, đồng thời 
hạn chế tiếng ồn, khí độc hại. 

- Hàng ngày thực hiện quét dọn hoặc hút bụi, tưới nước làm ẩm tại các tuyến đường 
trong và xung quanh Dự án. 
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5.4.2. Công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

5.4.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Chủ đầu tư dự án thực hiện thu gom, lưu giữ và xử lý các loại chất thải rắn sinh 
hoạt đảm bảo các yêu cầu vệ sinh môi trường theo quy định tại khoản 6 Điều 77 Luật 
Bảo vệ môi trường năm 2020; Điều 58 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 
của Chính phủ và Điều 26 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường, cụ thể: 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

Thực hiện phân loại rác tại công trường thi công (chất thải thực phẩm; chất thải có 
khả năng tái chế, chất thải rắn sinh hoạt khá chất thải thực phẩm; chất thải có khả năng 
tái sử dụng, tái chế; chất thải rắn sinh hoạt khác), bố trí các thùng rác di dộng để phân 
loại rác của công nhân trên các công trường. Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 
gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt theo quy định. Tần suất 1 lần/ngày.  

b) Giai đoạn vận hành 

- Yêu cầu người dân thực hiện phân loại chất thải (Chất thải rắn có khả năng tái 
chế, tái sử dụng; chất thải thực phẩm, chất thải rắn khác) ngay tại nguồn theo đúng quy 
định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020, đóng phí vệ sinh môi trường đầy đủ.  

- Bố trí các thùng rác 3 ngăn dung tích 220 lít/thùng nắp kín đặt dọc các tuyến 
đường, khu cây xanh với khoảng cách 100m/thùng để thu gom rác từ người đi đường, 
người dân tham gia sinh hoạt tại các khu vực này có nơi để xả rác vào. Hàng ngày, công 
nhân vệ sinh môi trường của địa phương sẽ thực hiện vệ sinh và thu gom rác thải phát 
sinh tại khu vực công cộng trong dự án. 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ ô đất trong phạm vi dự án: Đơn vị được giao 
làm Chủ dự án đầu tư, quản lý vận hành các hạng mục công trình tự tính toán, chịu trách 
nhiệm thực hiện thu gom, phân loại tại nguồn và thuê đơn vị có chức năng định kỳ thu 
gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

5.4.2.2. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường 

Chủ đầu tư dự án thực hiện thu gom, lưu giữ và xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn 
thông thường đảm bảo các yêu cầu vệ sinh môi trường theo quy định tại Điều 82 Luật 
Bảo vệ môi trường năm 2020; Điều 66 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 
của Chính phủ; Điều 24; 25; 33; 34 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

a) Giai đoạn thi công xây dựng  

- Toàn bộ chất thải rắn từ quá trình phát quang thảm thực vật, phá dỡ đường giao 
thông hiện trạng, nạo vét bùn đất mặt nước phát sinh tại công trường sẽ được thu gom 
về 01 khu bãi thải tạm chứa chất thải xây dựng (đất đá đào thải, chất thải từ phát quang 
thực vật…) khoảng 200m2 có bố trí bạt che phủ, cạnh cổng ra vào công trường của dự 
án, nhà thầu thi công sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom vận chuyển 
xử lý theo quy định. 
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- Đất hữu cơ được tập kết tại vị trí quy hoạch ô đất trồng cây xanh của dự án, có 
bố trí bạt che phủ để tận dụng trồng cây xanh đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 10 
Nghị định 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất 
trồng lúa. 

- Toàn bộ bùn từ quá trình nạo vét kênh mương, đất đào các hạng mục của dự án, 
phế thải xây dựng được phân loại và thu gom về khu tập kết bãi thải tạm trên công 
trường có diện tích khoảng 100 m2 tại mỗi công trường và được che phủ bằng bạt: 

+ Đối với bùn từ quá trình nạo vét kênh mương, đất đào được tái sử dụng cho các 
hoạt động san lấp mặt bằng,... tại dự án; 

+ Các chất thải xây dựng khác có thể san lấp được tận dụng tối đa để san lấp mặt 
bằng; 

+ Đối với thành phần có thể tái chế sẽ được thu gom thanh lý theo quy định; 

+ Phần phế thải thừa được Chủ dự án yêu cầu nhà thầu thi công ký hợp đồng với 
đơn vị có chức năng để vận chuyển chất thải đi xử lý theo quy định. 

- Bố trí công nhân dọn vệ sinh tại công trường có nhiệm vụ quét dọn đất cát rơi vãi 
khu vực xung quanh; thu dọn gọn gàng vật liệu, chất thải thi công phát sinh. Chủ đầu tư 
sẽ cử 01 nhân viên có trách nhiệm giám sát vệ sinh môi trường tại công trường. 

b) Giai đoạn vận hành 

- Thường xuyên nạo vét bùn thải tại hệ thống thu gom và thoát nước. Tần suất thu 
gom khoảng 06 tháng/lần.  

5.4.2.3. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải nguy hại  

Thực hiện trách nhiệm quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại khoản 1 Điều 
83 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Điều 71 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ và Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm thu gom chất thải nguy hại về khu vực lưu giữ 
tạm thời chất thải nguy hại có diện tích 15m2 nằm trong ranh giới dự án về phía Nam 
gần khu vực cổng công trường, có cos nền cao, có mái tôn che, gần vực bãi tập kết máy 
móc thiết bị; bố trí các thùng để thu gom, phân loại và lưu giữ chất thải nguy hại, thực 
hiện dán nhãn, ghi mã số, gắn biển cảnh báo theo quy định. Chủ dự án yêu cầu nhà thầu 
thi công thực hiện ký Hợp đồng với đơn vị có giấy phép môi trường thu gom, vận 
chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo quy định.  

b) Giai đoạn vận hành 

- Khi dự án đi vào vận hành, UBND xã Phúc Thịnh sẽ bàn giao cho đơn vị có chức 
năng để quản lý vận hành dự án. Vì vậy, đơn vị này sẽ có trách nhiệm thu gom chất thải 
nguy hại và hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH 
theo đúng quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 
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- Chất thải nguy hại phát sinh từ các ô đất trong phạm vi dự án: Đơn vị được giao 
làm Chủ dự án đầu tư, quản lý vận hành các hạng mục công trình tự tính toán, chịu trách 
nhiệm thực hiện thu gom, phân loại tại nguồn và thuê đơn vị có chức năng định kỳ thu 
gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

5.4.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung  

Chủ đầu tư dự án thực hiện các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 
trong quá trình thi công xây dựng và vận hành đáp ứng các quy chuẩn: QCVN 
26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT 
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

a) Giai đoạn thi công xây dựng: 

- Sử dụng máy móc, phương tiện thi công đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; bố trí thời gian 
thi công hợp lý, không thi công vào các khung giờ nghỉ ngơi. 

- Che chắn xung quanh khu vực công trường bằng tôn với chiều cao 2,5m.  

- Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị máy móc; các phương tiện chuyên chở vật liệu 
san lấp, vật liệu thi công phải đạt các tiêu chuẩn quy định của Pháp luật. 

- Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung; kiểm tra mức độ ồn trong khu vực thi công 
để bố trí lịch thi công cho phù hợp và đạt mức độ ồn cho phép.  

- Hạn chế vận hành các thiết bị đồng thời, tắt các máy móc khi không cần thiết. 

b) Giai đoạn vận hành  

- Thực hiện việc trồng cây xanh đảm bảo tỷ lệ diện tích đất trồng cây xanh theo 
quy hoạch và tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông.  

- Thực hiện thường xuyên duy tu bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật dự án. 

- Quy định tốc độ lưu thông của các loại xe tham gia giao thông trong dự án. 

5.4.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

- Biện pháp giảm thiểu tác động của hoạt động thu hồi đất. 

- Biện pháp giảm thiểu tác động tới hoạt động giao thông: Đặt các biển báo, chỉ 
dẫn, cảnh báo công trường đang thi công. Bố trí công nhân điều tiết, phân luồng giao 
thông khu vực ra vào công trường,…  

- An toàn lao động: Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cần thiết theo quy định; 
xây dựng và ban hành các nội quy về làm việc trên công trường; hệ thống biển báo theo 
quy định;…  

- Phòng chống cháy nổ: ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy; trang bị các 
phương tiện chữa cháy: bình bọt, bao cát, mặt nạ phòng độc...  

- Sự cố sụt lún công trình: Thi công đúng thiết kế, phạm vi dự án; kiểm tra mức 
rung của các máy móc thiết bị (xe tải, máy lu, đầm…) và đưa ra phương pháp giảm rung 
phù hợp; phối hợp với đơn vị quản lý các công trình thủy lợi và các hộ dân để theo dõi 
sụt lún, rạn nứt các công trình, khi xảy ra sụt lún mà nguyên nhân được xác định là do 
hoạt động của dự án thì tạm dừng thi công. Khi xảy ra sự cố sụt lún, nứt, đổ các công 
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trình, Chủ dự án phối hợp với các bên liên quan tiến hành đánh giá mức độ thiệt hại, 
khắc phục sự cố nếu thiệt hại gây ra được xác định là do hoạt động thi công của dự án. 

- Phòng ngừa sự cố do mưa bão, ngập lụt: Ngoài việc điều chỉnh tiến độ thi công 
hợp lý có cân nhắc đến các yếu tố thời tiết, Dự án sẽ ưu tiên tiến hành thi công hệ thống 
thoát nước trước nhằm đảm bảo khả năng thoát nước tối đa dọc tuyến, tránh xảy ra tình 
trạng úng ngập do thời tiết. 

- Thi công theo đúng quy định, trình tự, theo đúng phương án thiết kế, hoạt động 
trong thời gian quy định, sử dụng máy móc hiện đại; tăng cường kiểm soát không để 
công nhân san gạt đất, chất thải; kết thúc thi công tiến hành dọn dẹp hoàn trả mặt bằng 
hiện trạng. 

- Nước mưa chảy tràn: Bố trí hệ thống rãnh thu nước, các hố ga lắng cặn có lưới 
chắn để thu gom rác sau đó chảy vào hệ thống thoát nước của khu vực. Thực hiện nạo 
vét hố ga 01 lần/tuần vào mùa mưa, 01 tháng/lần vào mùa khô và thuê đơn vị chức năng 
thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. Thực hiện che chắn nguyên vật liệu xây 
dựng và khu tập kết chất thải,…, kho tập kết đặt ở nơi cao ráo, tránh để nước mưa chảy 
tràn cuốn theo vật liệu xây dựng xuống nguồn nước mặt. 

b) Giai đoạn vận hành 

- Đảm bảo an toàn giao thông: Lắp đặt các biển báo giao thông trên tất cả các đoạn 
đường trong khu vực Dự án và tuyên truyền, phổ biến luật an toàn giao thông cho các 
hộ gia đình thuộc khu vực dự án. 

- An toàn về cháy, nổ: Toàn bộ hệ thống tủ điện đều được nối đất an toàn. Bố trí 
các trụ cứu hỏa, họng lấy nước chữa cháy đáp ứng theo tiêu chuẩn. Phương án phòng 
chống cháy, nổ phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cấp phép theo quy định. 

- Sự cố ngập úng: Khơi thông cống rãnh hàng năm; thường xuyên vệ sinh bề mặt, 
làm tốt công tác vệ sinh môi trường khu vực dự án; sử dụng máy bơm để bơm thoát 
nước ra điểm xả theo quy định khi có ngập lụt xảy ra.  

- Thực hiện thường xuyên duy tu bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật dự án; chăm sóc, cắt 
tỉa cây xanh; vệ sinh mặt đường; nạo vét hệ thống cống thoát nước; thu gom rác dọc 
tuyến đường trong dự án. 

- Hệ thống thu gom nước mưa: Tuân thủ theo Quy hoạch chi tiết xây dựng Hai bên 
tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài, tỷ lệ 1/500 – Đoạn 1 được phê duyệt tại 6630/QĐ-
UBND ngày 02/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội. 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của Chủ dự án đầu tư 
Tuân thủ các quy định kỹ thuật quan trắc và quản lý thông tin dữ liệu quan trắc 

chất lượng môi trường theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 
30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, thi 
công xây dựng như sau: 
5.5.1. Giám sát môi trường không khí trong giai đoạn thi công xây dựng 

Theo đề xuất của Chủ dự án đầu tư: 
- Vị trí giám sát: 03 vị trí  
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+ KK1: Trong khu vực công trường dự án tại khu vực phía Đông 

+ KK2: Trong khu vực công trường dự án tại khu vực phía Tây Nam 

+ KK3: Trong khu vực công trường dự án tại khu vực phía Tây Bắc 

- Thông số giám sát: SO2, CO, NO2, tổng bụi lơ lửng (TSP), tiếng ồn, độ rung.  

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần trong suốt thời gian thi công dự án. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng không khí; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2010/BTNMT về tiếng 
và QCVN 27:2010/BTNMT về độ rung.  

5.5.2. Giám sát chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại trong giai đoạn thi 

công xây dựng và vận hành dự án 

- Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 
rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và 
các quy định khác có liên quan.  

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất 
thải nguy hại cho đơn vị có đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo 
đúng quy định. 
5.5.3. Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Dự án không thuộc đối tượng phải xin cấp Giấy phép môi trường và vận hành 

thử nghiệm công trình xử lý nước thải theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 
2020 và Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

5.5.4. Giám sát khác 

- Giám sát việc vận chuyển bùn, phế thải xây dựng và vật liệu xây dựng trong giai 
đoạn xây dựng: 

+ Các vấn đề cần giám sát: Phương tiện vận chuyển, tần suất vận chuyển, biện 
pháp che chắn trong quá trình vận chuyển. 

+ Tần suất giám sát: hàng ngày. 

- Giám sát về sự cố, rủi ro trong quá trình thi công dự án: 

+ Các vấn đề cần giám sát: giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy, biện pháp 
giảm thiểu sự cố tai nạn lao động, sự cố tai nạn giao thông, hiện tượng sụt lún công trình 
xây dựng. 

+ Tần suất giám sát: hàng ngày.  
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CHƯƠNG 1: THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 
1.1. Thông tin chung về dự án 
1.1.1. Tên dự án 

- Tên dự án: “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật ô đất 
ĐG-1”. (sau đây gọi là dự án) 

- Địa điểm thực hiện: Xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh (nay là xã Phúc Thịnh, 
thành phố Hà Nội). 
1.1.2. Tên chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với chủ dự án, người đại diện 
theo pháp luật của chủ dự án; tiến độ thực hiện dự án 

- Chủ đầu tư: UBND xã Phúc Thịnh  
- Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh. 
- Địa chỉ liên hệ: Thôn Cổ Dương, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội. 
- Đại diện: Ông Đào Ngọc Huân  Chức vụ: Giám đốc  
- Tiến độ thực hiện Dự án (dự kiến): 
+ Chuẩn bị dự án: Năm 2025 
+ Thực hiện dự án: 2026-2029. 

1.1.3. Vị trí địa lý của dự án 
Dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-

1” thuộc địa phận xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội. 
Vị trí tiếp giáp của dự án: 

+ Phía Bắc giáp sông Cà Lồ; 

+ Phía Nam giáp tuyến đường cầu vượt qua đường Võ Nguyên Giáp; 

+ Phía Đông giáp đường gom đại lộ Võ Nguyên giáp; 

+ Phía Tây giáp đất nông nghiệp, khu dân cư thôn Sơn Du và thôn Đại Bằng. 

Bảng 1. 1. Tọa độ mốc ranh giới dự án 

Mốc X Y Mốc X Y 
1 2343927.54 585601.90 50 2343428.17 585610.13 
2 2343953.93 585611.49 51 2343393.06 585637.37 
3 2343961.47 585640.89 52 2343339.56 585674.07 
4 2343969.68 585670.05 53 2343374.16 585684.76 
5 2343996.64 585757.85 54 2343294.22 585690.70 
6 2344018.21 585636.84 55 2343262.61 585690.37 
7 2344026.10 585886.97 56 2343276.52 585691.37 
8 2344022.81 585937.61 57 2343475.27 585951.39 
9 2344008.97 586015.63 58 2343700.59 585922.81 

10 2344004.16 586038.58 59 2343671.26 585892.19 
11 2343997.95 586061.18 60 2343659.20 585881.54 
12 2343994.62 586073.49 61 2343657.18 585811.64 
13 2343972.51 586062.74 62 2343640.49 585761.56 
14 2343947.32 586050.47 63 2343600.33 585727.29 
15 2343943.59 586058.13 64 2343565.10 585708.90 
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16 2343882.98 586028.79 65 2343524.84 585678.72 
17 2343870.55 586022.77 66 2343508.99 585634.58 
18 2343799.84 585996.33 67 2343506.54 585604.54 
19 2343762.06 585969.31 68 2343503.54 585567.56 
20 2343681.57 585934.05 69 2343514.17 585575.63 
21 2343651.21 585922.71 70 2343603.77 585635.14 
22 2343612.59 585912.71 71 2343717.74 585536.37 
23 2343642.19 585917.72 72 2343848.87 585514.83 
24 2343594.38 585898.47 73 2343450.80 585557.04 
25 2343540.81 585869.94 74 2343450.80 585557.04 
26 2343482.97 585835.08 75 2343447.10 585574.21 
27 2343470.58 585828.39 76 2343428.17 585610.13 
28 2343361.38 585775.18 77 2343393.06 585637.37 
29 2343298.79 585744.53 78 2343339.56 585674.07 
30 2343237.34 585714.22 79 2343374.16 585684.76 
31 2343208.76 585698.67 80 2343294.22 585690.70 
32 2343154.37 585671.82 81 2343262.61 585690.37 
33 2343142.40 585664.64 82 2343276.52 585691.37 
34 2343118.76 585653.55 83 2343475.27 585951.39 
35 2343053.49 585625.25 84 2343700.59 585922.81 
36 2343002.74 585600.37 85 2343671.26 585892.19 
37 2342896.90 585549.02 86 2343659.20 585881.54 
38 2342819.37 585511.17 87 2343657.18 585811.64 
39 2342802.31 585502.73 88 2343640.49 585761.56 
40 2342773.19 585488.75 89 2343600.33 585727.29 
41 2342751.93 585477.85 90 2343565.10 585708.90 
42 2342746.73 585475.15 91 2343524.84 585678.72 
43 2342696.20 585447.93 92 2343508.99 585634.58 
44 2342661.72 585433.78 93 2343506.54 585604.54 
45 2342616.60 585412.31 94 2343503.54 585567.56 
46 2342556.15 585382.34 95 2343514.17 585575.63 
47 2342528.61 585253.03 96 2343603.77 585635.14 
48 2342553.96 585247.07 97 2343717.74 585536.37 
49 2343447.10 585574.21 98 2343848.87 585514.83 

(Nguồn: Bản vẽ tổng mặt bằng dự án)
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Hìn h 1. Sơ đồ vị trí dự án  

ĐG3 

ĐG1 
ĐG2 

Công viên 
phần mềm 

Ranh giới hai bên tuyến 
đường Nhật Tân – Nội bài 

Đoạn 1 

ĐG4 
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* Mối quan hệ của dự án với Quy hoạch chi tiết xây dựng Hai bên tuyến đường 

Nhật Tân – Nội Bài, tỷ lệ 1/500 – Đoạn 1 

Các hạng mục thực hiện của dự án đều phù với Quy hoạch chi tiết xây dựng Hai 
bên tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài, tỷ lệ 1/500 – Đoạn 1 được phê duyệt tại Quyết 
định số 6630/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của thành phố Hà Nội.  

Dự án phù hợp về vị trí, quy mô, phạm vi dự án và các chức năng sử dụng đất với 
Quy hoạch chi tiết xây dựng Hai bên tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài, tỷ lệ 1/500 – 
Đoạn 1. 

* Mối liên quan của dự án đến các dự án khác trong khu vực: 

Trong phạm vi Đoạn 1 của khu vực hai bên tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài  tại 
thời điểm thực hiện báo cáo ĐTM dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, 
hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-1” (Tiến độ thực hiện từ 2025-2029 hoặc khi được cấp có 
thẩm quyền bố trí kế hoạch vốn) có các dự án khác thuộc nhóm dự án xây dựng hạ tầng 
kỹ thuật cùng thực hiện như sau: 

+ Cách dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật ô 
đất ĐG-2” khoảng 130m về phía Đông. Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại 
Quyết định số 6723/QĐ-UBND ngày 12/5/2025 của UBND huyện Đông Anh, nằm 
trong Quy hoạch chi tiết xây dựng Hai bên tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài, tỷ lệ 1/500 
– Đoạn 1, Đoạn 2, Đoạn 3. Hiện nay, dự án này đang trong quá trình thực hiện thiết kế 
cơ sở. Tiến độ thực hiện từ năm 2025-2029 hoặc khi được cấp có thẩm quyền bố trí kế 
hoạch vốn. 

+ Cách dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật ô 
đất ĐG-3” khoảng 260m về phía Tây Nam. Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư 
tại Quyết định số 6724/QĐ-UBND ngày 12/5/2025 của UBND huyện Đông Anh, nằm 
trong Quy hoạch chi tiết xây dựng Hai bên tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài, tỷ lệ 1/500 
– Đoạn 1, Đoạn 2, Đoạn 3. Hiện nay, dự án này đang trong quá trình thực hiện thiết kế 
cơ sở. Tiến độ thực hiện từ năm 2025-2029 hoặc khi được cấp có thẩm quyền bố trí kế 
hoạch vốn. 

+ Cách dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật ô 
đất ĐG-4” khoảng 1000m về phía Nam. Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại 
Quyết định số 6725/QĐ-UBND ngày 12/5/2025 của UBND huyện Đông Anh, nằm 
trong Quy hoạch chi tiết xây dựng Hai bên tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài, tỷ lệ 1/500 
– Đoạn 1, Đoạn 2, Đoạn 3. Hiện nay, dự án này đang trong quá trình thực hiện thiết kế 
cơ sở. Tiến độ thực hiện từ năm 2025-2029 hoặc khi được cấp có thẩm quyền bố trí kế 
hoạch vốn. 

+ Cách dự án “Xây dựng hoàn thiện HTKT theo quy hoạch xung quanh Công viên 
phần mềm, huyện Đông Anh” khoảng 50m về phía Nam. Dự án đã được phê duyệt chủ 
trương đầu tư tại Quyết định số 7380/QĐ-UBND ngày 129/5/2025 của UBND huyện 
Đông Anh, nằm trong Quy hoạch chi tiết xây dựng Hai bên tuyến đường Nhật Tân – 
Nội Bài, tỷ lệ 1/500 – Đoạn 1, Đoạn 2, Đoạn 3. Hiện nay, dự án này đang trong quá trình 
thực hiện thiết kế cơ sở. Tiến độ thực hiện từ năm 2025-2029 hoặc khi được cấp có thẩm 
quyền bố trí kế hoạch vốn. 
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Các dự án nằm xung quanh dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, 
hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-1” chủ yếu là dự án xây dựng HTKT. Việc triển khai đồng 
thời các dự án HTKT trên góp phần thúc đẩy tiến trình đồng bộ hạ tầng kỹ thuật của khu 
vực theo quy hoạch với mục tiêu chính: 

+ Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch; 
+ Đáp ứng nhu cầu đất ở của nhân dân tại địa phương và lân cận;  
+ Tạo dựng các khu dân cư, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; 
+ Đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Phúc Thịnh được đảm 

bảo chặt chẽ, đúng pháp luật; 
+ Khai thác có hiệu quả các khu đất hoang hóa, sử dụng sai mục đích, các khu đất 

tiếp giáp với khu dân cư nông thôn hiện có; 
+ Tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng cơ sở HTKT, hạ 

tầng xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phát triển huyện thành quận. 
Do đó, dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật ô đất 

ĐG-1” và các dự án khác trong khu vực có mối liên hệ thống nhất về mặt chủ trương đầu 
tư để cụ thể hóa Quy hoạch chi tiết xây dựng Hai bên tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài, 
tỷ lệ 1/500 – Đoạn 1, Đoạn 2, Đoạn 3 được phê duyệt tại Quyết định số 6630/QĐ-UBND 
ngày 02/12/2015. Từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội xã Phúc Thịnh, từng 
bước hoàn chỉnh quy hoạch chung. 
1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

1.1.4.1. Hiện trạng cao độ nền 

- Hiện trạng địa hình khu đất xây dựng: Địa hình khu vực nghiên cứu tương đối 
phẳng, có hướng dốc từ phía Nam lên phía Bắc. Khu vực nghiên cứu có cao độ tự nhiên 
phổ biến từ 7,1 – 8,8m.  

- Hướng dốc thoát nước của của khu vực chủ yếu là tự thấm, ngấm và chảy tự 
nhiên về các vùng trũng thấp trong khu vực. Hệ thống thoát nước tại khu vực thực hiện 
dự án là các kênh, mương đất, mương xây tiêu nội đồng. 

- Khi dự án triển khai sẽ thực hiện đắp đất san nền, cao độ san nền cao nhất là 
9,45m và thấp nhất là 8,25m. 
1.1.4.2. Hiện trạng quản lý và sử dụng đất, đất mặt nước của dự án 

Theo quyết định số 6722/QĐ-UBND ngày 12/05/2025 của UBND huyện Đông 
Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, tổng diện tích dự án là 36,17ha. Tuy 
nhiên, qua quá trình khảo sát để xác định ranh giới của dự án, tổng diện tích nghiên cứu 
thực hiện dự án được xác định là 361.701m2 

- Khu vực đất thực hiện dự án đa số là đất sản xuất nông nghiệp được giao theo 
Nghị định 64/CP và một phần đất công do UBND xã Phúc Thịnh quản lý. 
1.1.4.3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật  

* Hiện trạng giao thông và kết nối giao thông: 

- Đường Võ Nguyên Giáp nằm ở phía Đông khu Quy hoạch có hướng Bắc-Nam, 
tuyến đường có tính chất quan trọng nối trung tâm thành phố Hà Nội đến sân bay Nội 
Bài, hiện trạng tuyến đường có bề rộng mặt cắt ngang B~100m. Tuyến có đường gom 
chạy dọc hai bên đường. 
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- Đường Lê Hữu Tựu cắt ngang qua khu Quy hoạch theo hướng Đông Tây có bề 
rộng mặt cắt ngang B~17m. 

- Giao thông tĩnh: Khu vực không có bãi đỗ xe tập trung.  

* Hiện trạng cao độ nền và thoát nước mặt 

- Hiện trạng cao độ nền: Khu vực thực hiện dự án có địa hình tương đối bằng 
phẳng. Khu vực đã xây dựng có cao độ nền từ 9,0 - 12m. Khu vực giáp sông Cà Lồ cao 
độ 3,0 đến 7,0m. 

- Hiện trạng thoát nước và thủy lợi của khu vực:  

+ Khu vực thực hiện sự án sử dụng hệ thống thoát nước chung. 

+ Khu vực dọc đường Lê Hữu Tựu có rãnh nắp đan B600 chạy dọc đường. 

+ Trên tuyến đường trục nối thôn Sơn Du với thôn Đại Bằng có tuyến mương tưới 
B600-B1000 phục vụ nước tưới từ trạm bơm Sơn Du lên khu đồng canh tác. 

+ Ngoài ra còn có hệ thống mương xây, mương đất tưới nước nội đồng. 

* Hiện trạng cấp nước: 

Khu vực hiện đã được cấp nước sạch từ mạng lưới hệ thống cấp nước do Công ty 
cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội phân phối nước sạch khai thác và quản lý. 

* Hiện trạng lưới điện: 

- Hiện trạng tuyến điện trung thế: 

+ Hiện có tuyến ĐDK 22KV đi ngang qua dự án cụ thể như sau: 
+ ĐDK 22KV  thuộc lộ 460E1.23  từ cột 119  đến cột 126 chiều dài khoảng  880m  

+ ĐDK 22KV thuộc lộ 460E1.23 từ cột 126 đến trạm biến áp Nguyên Khê 4 chiều 
dài khoảng  299m. 

+ ĐDK 22KV thuộc lộ 460E1.23 từ cột 120 đến trạm biến áp Đại Bằng chiều dài 
khoảng  299m. 

- Hiện trạng tuyến hạ thế: 

+ Trạm biến áp Sơn Du 1: Trên tuyến ĐDK 0,4kV xuất tuyến sau TBA cấp điện 
cho  dân cư thôn Sơn Du từ cột SD1-:- SD11 đi ngang tuyến đường nằm trong phạm vi 
xây dựng dự án. Tuyến điện đi nổi dây dẫn sử dụng loại cáp nhôm voặn xoắn ABC 
4x120mm2 đi trên cột bê tông. 

+ Trạm biến áp Nguyên Khê 4: Trên tuyến ĐDK 0,4kV xuất tuyến sau TBA cấp 
điện cho  dân cư thôn Sơn Du từ cột trung thế số 4-:- 3-:- 2 -:- 1 và từ cột trung thế số 4 
đến cột NK1   đi ngang tuyến đường nằm trong phạm vi xây dựng dự án. Tuyến điện đi 
nổi dây dẫn sử dụng loại cáp nhôm voặn xoắn ABC 4x120mm2 đi trên cột bê tông. 

1.1.4.4. Đánh giá chung về hiện trạng sử dụng đất và HTKT của khu vực: 

Trên cơ sở phân tích về vị trí, hiện trạng quản lý, sử dụng đất và hệ thống HTKT 
của khu vực, có thể đánh giá thuận lời và khó khăn khi dự án được thực hiện như sau: 

* Thuận lợi: 
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- Dự án nằm tại khu đất có vị trí thuận lợi nằm gần các đường quốc lộ như: cách 
QL5 khoảng 2,5km về phía Đông Bắc dự án; cách đường Võ Văn Kiệt khoảng 2,3km 
về phía Đông Bắc dự án; cách cầu Thăng Long khoảng 2,0km về phía Đông dự án. 

- Theo định hướng quy hoạch, khu vực này sẽ hình thành các khu đô thị phát triển, 
chính vì vậy việc xây dựng HTKT đồng bộ hoàn toàn phù hợp và cơ quan quản lý tạo 
điều kiện thuận để thực hiện. 

- Khu vực có địa thế bằng phẳng và tiềm năng về quỹ đất tương đối lớn phù hợp 
để phát triển và đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội. 

- Hiện tại, khu vực thực hiện dự án đã có hệ thống cấp điện và cấp nước, tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc đấu nối cấp điện và cấp nước của dự án. 

- Tương lai, trong khu vực sẽ hoàn thiện hệ thống thu gom và xử lý nước thải đồng 
bộ nhằm đảm bảo xử lý nước thải triệt để và đạt quy chuẩn chất lượng môi trường theo 
quy định của pháp luật. 

* Khó khăn: 
- Hiện tại, theo định hướng phát triển quy hoạch của khu vực thôn Đại Độ, Sáp 

Mai, các dự án vẫn chưa triển khai và việc thực hiện đầu tư xây dựng HTKT cần có 
nguồn vốn đầu tư lớn. 

- Tại các khu vực làng xóm hiện trạng, các tuyến đường giao thông chủ yếu là 
đường bê tông, chưa được đầu tư cải tạo, mở rộng. 

- Thiếu hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu cho việc hình thành và phát triển đô thị 
trong tương lai. 

- Cần có những giải pháp tổ chức cảnh quan hài hòa giữa khu vực hiện hữu và phát 
triển mới. Nếu không có kế hoạch xây dựng hoàn thiện thì sẽ dẫn đến tình trạng lộn xộn, 
đặc biệt tại các khu vực đấu nối HTKT. 

- Khu vực thực hiện dự án chủ yếu là đất nông nghiệp, việc thu hồi phần đất này 
của người dân sẽ ảnh hưởng đến sinh kế và an ninh lương thực khu vực. Điều này yêu 
cầu chủ đầu tư phải có các biện pháp đền bù thỏa đáng và tạo điều kiện công ăn việc 
làm cho người dân bị thu hồi đất. 

- Trong quá trình hình thành khu chức năng đô thị, chú trọng theo hướng phát triển 
bền vững, tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp, thích ứng chủ động và giảm thiểu tối đa 
các tác động tiêu cực của quá trình đô thị hóa (lao động việc làm, văn hóa, xã hội, tình 
trạng bê tông hóa, chia nhỏ ô đất, vấn đề môi trường, cảnh quan,...). 
1.1.5. Khoảng cách từ dự án đến khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi 
trường 

Dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-
1” nằm trên địa bàn xã Phúc Thịnh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Các đối tượng 
kinh tế - xã hội điển hình tập trung xung quanh dự án: 

+ Cách dự án khoảng 1.300m về phía Tây là UBND xã Phúc Thịnh.  
+ Giáp với khu dân cư thôn Đại Bằng về phía Tây Bắc. 
+ Giáp với khu dân cư thôn Sơn Du về phía Tây Nam. 
+ Cách Khu công nghiệp Bắc Thăng Long khoảng 760m về phía Bắc. 
Tổng diện tích thực hiện dự án khoảng 8,96ha, trong đó phần hiện diện tích đất 

hiện trạng là đất lúa 2 vụ khoảng 5,0ha. Theo Điểm đ, Khoản 4, Điều 25 của Nghị định 
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08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, khu vực thực hiện dự án thuộc khu 
vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường do có chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa 2 vụ. 
1.1.6. Mục tiêu, quy mô, công nghệ và loại hình dự án 
1.1.6.1. Mục tiêu 

- Đồng bộ kết nối hạ tầng kỹ thuật theo đúng ô thửa quy hoạch đã được cấp có 
thẩm quyển phê duyệt; 

- Tạo dựng khu dân cư, đô thị theo hướng văn minh hiện đại, đáp ứng nhu cầu đất 
ở của nhân dân tại địa phương và lân cận; 

- Khắc phục hiện tượng lấn chiếm đất công, sử dụng đất trái phép;  
- Tạo nguồn thu cho ngân sách đầu tư phát hạ tầng, kinh tế, xã hội trên địa bàn 

huyện; 
- Tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng cơ sở HTKT, hạ 

tầng xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phát triển Xã thành Phường, 
giai đoạn 2021- 2025. 
1.1.6.2. Quy mô 

- Quy mô diện tích:  
+ Theo Quyết định số 6722/QĐ-UBND ngày 12/05/2025 của Ủy ban nhân dân 

huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, Dự án “GPMB, xây dựng hệ 
thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-1” gồm các hạng mục: San nền, xây 
dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước, cấp nước, cấp điện, hệ thống phòng cháy 
chữa cháy, cây xanh,… với diện tích toàn dự án khoảng 36,17ha.  

+ Theo Bản vẽ Tổng mặt bằng Dự án, tổng diện tích nghiên cứu thực hiện dự án là 
361.701 m2.  

- Quy mô xây dựng:  
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Bảng 1. 2. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất 

STT CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT 
KÝ 

HIỆU 

DIỆN 
TÍCH  
(M2) 

TỶ 
LỆ  
(%) 

MĐXD 
(%) 

TẦNG 
CAO  

(TẦNG) 

HỆ SỐ 
SDĐ 

(LẦN) 

DÂN SỐ  
(NGƯỜI/CHÁU) GHI CHÚ 

TỔNG DIỆN TÍCH LẬP QUY HOẠCH               
361.701  

  
100,00  

          

1 ĐẤT CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ CCTP2 
             

154.064  
    

47,61  
10,74 1-3 0,28 - GIẢI PHÓNG 

MẶT BẰNG, SAN 
NỀN SƠ BỘ 2 ĐẤT CÔNG CỘNG ĐƠN VỊ Ở CC 

                 
9.515  

      
2,94  

30 3 0,9   

3 ĐẤT TRƯỜNG HỌC - NHÀ TRẺ NT 
                 

1.533  
      

0,47  
30 2 0,6 100   

4 ĐẤT CÂY XANH KHU VỰC CXKV 
               

56.922  
    

17,59  
- - - - GIẢI PHÓNG 

MẶT BẰNG, SAN 
NỀN SƠ BỘ 5 ĐẤT BÃI ĐỖ XE P 

                 
9.684  

      
2,99  

- - - - 

6 MẶT NƯỚC MN 
               

27.650  
      

8,55  
- - - -   

7 ĐẤT CÂY XANH CÁCH LY CXCL 
               

24.714  
      

7,64  
- - - - 

GIẢI PHÓNG 
MẶT BẰNG, SAN 
NỀN SƠ BỘ 

8 ĐẤT GIAO THÔNG   77.619 
    

12,20  
- - - - 

  
 (Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án) 
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Tổng diện tích đất nghiên cứu thực hiện dự án là 361.701m2, trong đó:  
- Đất công cộng thành phố (ký hiệu CXTP2): diện tích đất 154.064m2, tỷ lệ 

47,61%. 

- Đất công cộng đơn vị ở (ký hiệu CC): diện tích đất 9.515m2, tỷ lệ 2,94% 

- Đất trường học – nhà trẻ (ký hiệu NT): diện tích đất 1.533m2, tỷ lệ 0,47%. 

- Đất cây xanh khu vực (ký hiệu CXKV): diện tích đất 46.922m2, tỷ lệ 17,59%. 

- Đất bãi đỗ xe (ký hiệu P): diện tích đất 9.684m2, tỷ lệ 2,99%. 

- Đất mặt nước (MN): diện tích đất 27.650m2, tỷ lệ 8,55%. 

- Đất cây xanh cách ly (CXCL): diện tích đất 24.714m2, tỷ lệ 7,64%. 

- Đất giao thông: diện tích đất 77.619m2, tỷ lệ 12,20%.  

- Phạm vi đầu tư: 
+ Thu hồi, giải phóng mặt bằng diện tích khoảng 361.701m2 

+ Xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật dự án, bao gồm: San nền, đường giao thông, 
thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước PCCC, cấp điện, bó ống kỹ thuật, khu cây 
xanh, mặt nước, hệ thống chiếu sáng,... 

1.6.1.3. Loại hình dự án 

Loại hình dự án: GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật. 
1.6.1.4. Công nghệ sản xuất 

Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, không thực hiện sản xuất nên không có 
công nghệ sản xuất. Tính chất của dự án như sau: 

- Đồng bộ kết nối hạ tầng kỹ thuật theo đúng ô thửa quy hoạch đã được cấp có 
thẩm quyền duyệt.  

- Tạo dựng khu dân cư, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu đất 
ở của nhân dân tại địa phương và lân cận. 

- Tạo nguồn thu ngân sách đầu tư phát triển hạ tầng, kinh tế, xã hội trên địa bàn xã 
Phúc Thịnh 
1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

Căn cứ Quyết định số 6722/QĐ-UBND ngày 12/05/2025 của UBND huyện Đông 
Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: GPMB, xây dựng hệ thống đường giao 
thông, hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-1 và thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi đã được 
thẩm duyệt của dự án, theo đó các hạng mục công trình của Dự án bao gồm các hạng 
mục công trình như sau: 

Bảng 1. 3. Các hạng mục công trình chính của dự án 

STT Hạng mục công trình của dự án Các hoạt động của dự án 

1 Hạng mục công trình chính và phụ trợ 

a) Giai đoạn thi công xây 
dựng 1.1 

- San nền các ô đất trong phạm dự án. 
- Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ bao 
gồm 01 tuyến đường phân khu vực, 03 tuyến 
đường nhóm nhà ở và khớp nối giao thông nội bộ 
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trong khu đất dự án với hệ thống giao thông của 
khu vực xung quanh dự án. 
- Xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và PCCC; hệ 
thống cấp điện và điện chiếu sáng; hệ thống thông 
tin liên lạc; hệ thống cây xanh,... đồng bộ. 
- Hoàn thiện, chỉnh trang hạ tầng: di chuyển hạ 
ngầm tuyến trung thế, hạ thế, trạm biến áp trong 
phạm vi dự án,... 
- Các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động thi công 
(văn phòng làm việc, nhà bảo vệ,…). 

- Đền bù và giải phóng mặt 
bằng: Diện tích chiếm dụng 
đất của Dự án là 361.701m2.  

- Hoạt động vận chuyển 
nguyên vật liệu thi công. 

- Họat động xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật: San nền, 
đường giao thông, thoát 
nước, cấp nước, hệ thống 
cấp điện, chiếu sáng, thông 
tin liên lạc,…  

c) Giai đoạn vận hành 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
dự án phục vụ dân cư xã 
Phúc Thịnh, hạng mục công 
cộng đơn vị ở, hạng mục 
cây xanh, bãi đỗ xe, công 
trình hạ tầng kỹ thuật,... 
 

2 
Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo 
vệ môi trường 

2.1 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 
- Nhà vệ sinh di động; thiết bị chuyên dụng lưu 
chứa chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất 
thải xây dựng.  
- Cầu rửa xe, hố lắng có bố trí vải lọc dầu để thu 
gom, xử lý nước thải rửa xe.  
- Thi công tuyến rãnh kết hợp hố lắng cặn để thoát 
nước tạm trên công trường thi công. 

2.2 

b) Giai đoạn vận hành 
- Hệ thống thu gom và thoát nước mưa. 
- Hệ thống thu gom và xử lý nước thải công suất 
30m3/ngày đêm đặt ngầm tại ô đất CX-12 của Dự 
án xử lý nước thải cho 36 căn hộ liền kề tương 
đương 144 người dân. 
- 01 điểm tập kết chất thải nguy hại bố trí cạnh hệ 
thống xử lý nước thải sinh hoạt của dự án (tại ô đất 
CX-12 của Dự án). 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

1.2.1.1. Hạng mục san nền  

a. Nguyên tắc thiết kế san nền: 

- Tuân thủ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài, tỷ lệ 1/500 
đoạn 1, đoạn 2 và đoạn 3 đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt kèm Quyết định 
số 6630/QĐ-UBND ngày 01/12/2015. 

- Phù hợp với hệ thống hạ tầng xung quanh; 
- Phù hợp đặc điểm địa hình; 
- Không ngập lụt, an toàn khi sử dụng; 
- Khối lượng thi công ít nhất; 
- Cao độ và hướng dốc san nền phù hợp với hiên trạng địa hình về hướng thoát nước 

mặt, lưu vực, khống chế cao độ thủy văn, cao độ khống chế quy hoạch chung; 
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- Nền xây dựng các khu vực mới gắn kết với khu vực cũ, đảm bảo thoát nước mặt 
tốt, đảm bảo chiều cao nền phù hợp với giải pháp thiết kế quy hoạch không gian kiến trúc 
và cảnh quan đô thị mới. 

b. Nôi dung thiết kế 

* Phạm vi san nền: 

- Căn cứ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài, tỷ lệ 1/500 
đoạn 1, đoạn 2 và đoạn 3 đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt kèm Quyết định 
số 6630/QĐ-UBND ngày 01/12/2015. Toàn bộ khu đất được chia thành 7 lô san lấp 
được ký hiệu Lô 01, Lô 02,…,Lô 8. Các ô đất san nền được cắm mốc giới hạn các lô).  

Tổng diện tích thực hiện san nền là 320.163,42m2. 
* Giải pháp san nền: 

- Khu vực đường giao thông được tính toán theo hạng mục giao thông. 
- Cao độ và độ dốc san nền: Cao độ thiết kế san nền tuân thủ Quy hoạch chi tiết 

hai bên tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài, tỷ lệ 1/500 đoạn 1, đoạn 2 và đoạn 3 đã được 
UBND thành phố Hà Nội phê duyệt kèm Quyết định số 6630/QĐ-UBND ngày 
01/12/2015. 

- Hồ cảnh quan: 
+ Đầu tư xây dựng mặt nước cảnh quan bao gồm 03 hồ có tổng diện tích 27.650m2. 
+ Mực nước hồ Hmax=9,0m, đáy hồ có cao độ 7,0m. 
+ Bờ hồ được kè kiên cố bằng giải pháp kè hồ bằng tường chắn đá hộc kết hợp ốp 

mái. Bố trí lan can đỉnh kè đảm bảo an toàn. 
- Vật liệu sử dụng để đắp nền và độ chặt đầm nén.  
+ Yêu cầu độ chặt nền đắp theo TCVN 4054 (Tiêu chuẩn đầm nén theo TCVN 

4201-2012)  
+ Vật liệu sử dụng san nền theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN –4447-2012). 
+ Độ dốc san nền: i=≥ 0,03% để đảm bảo độ dốc phù hợp với cao độ đường giao 

thông xung quanh và thoát nước mặt san nền. 
+ Vật liệu san nền: dùng cát đen (cát san nền), tận dụng tối đa đất đào, riêng các ô 

cây xanh tận dụng cả đất hữu cơ. 
- Yêu cầu về kỹ thuật đắp nền: Đắp cát thành từng lớp dày 20-30cm, tưới nước, lu 

lèn đạt K90 ở từng lớp rồi mới đắp tiếp các lớp sau cho đến khi đạt cao độ thiết kế. 
- Giải pháp ổn định nền đất đắp 
+ Xây dựng hệ thống tường chắn xây gạch gồm 3 loại với chiều cao thân tường 

lần lượt là H=0,5-0,6m; H=0,7-1,0m, H=1,1-1,4m (chiều cao thân tường tính từ mặt tự 
nhiên đến đỉnh tường). Kết cấu xây gạch bê tông đặc M10 kích thước 220x105x65, 
VXM M75 đặt trên nền lớp bê tông móng lót đá 2x4 M150 và đá dăm đệm 2x4. 

+ Xây dựng hệ thống tường chắn BTXM gồm 6 loại với chiều cao thân tường lần 
lượt là H=1,5; H=1,8; H=2m; H=2,5m; H=3,0m; H=3,5m (chiều cao thân tường tính từ 
mặt tự nhiên đến đỉnh tường). Kết cấu BTXM M200 đá 1x2, đáy đem đá dăm 2x4, nền 
móng đóng cọc tre D6-8 chiều dài 2,5m/cọc mật độ 25 cọc/m2 để gia cố. Cứ 5m chiều 
dài kè bố trí 1 khe lún tường. 

* Khối lượng san nền: 
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Bảng 1. 4. Bảng khối lượng san nền 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 
1 Vét hữu cơ, dày 0,3m m3 56.698,89 
2 Vét bùn, dày 0,5m m3 8.114,65 
3 Phá dỡ nhà sân bê tông, sân gạch… m3 2.519,48 
4 Đào đất Cấp 2 m3 138.327,52 

4.1 Lô 01 m3 6,94 
4.2 Lô 02 m3 0,00 
4.3 Lô 03 m3 4.687,40 
4.4 Lô 04 m3 14.234,06 
4.5 Lô 05 m3 4.875,84 
4.7 Lô 07 m3 517,91 
4.8 Lô 08 m3 1.991,34 
4.9 Lô Hồ 01 m3 50.038,98 

4.10 Lô Hồ 02 m3 5.031,90 
4.11 Lô Hồ 03 m3 35.550,02 
4.12 Lô Hồ 04 m3 21.393,13 

5 Đắp san nền K90 m3 565.977,21 
5.1 Lô 01 m3 36.058,63 
5.2 Lô 02 m3 416.125,95 
5.3 Lô 03 m3 33.786,28 
5.4 Lô 04 m3 6.588,71 
5.5 Lô 05 m3 1.052,20 
5.6 Lô 06 m3 3.667,34 
5.8 Lô 08 m3 1.365,09 

5.13 Đắp bù khối lượng VHC m3 56.698,89 
5.14 Đắp bù khối lượng VB m3 8.114,65 

5.15 
Đắp bù khối lượng Phá dỡ nhà sân bê tông, 
sân gạch… 

m3 2.519,48 

6 Điều phối đào đắp    

6.1 
Đắp tận dụng đất đào hữu cơ, vét bùn vào diện 
tích các ô trồng cây xanh làm lớp đất màu 
trồng cây 

m3 
64.813,54 

6.2 
Khối lượng đất đào C2 tận dụng làm vật  liệu 
đắp nền 

m3 
138.327,52 

6.3 Khối lượng vật liệu mua mới về đắp m3 427.649,69 
7 Chiều dài kè hồ    

7.1 Hồ 01 m 517,42 
7.2 Hồ 02 m 123,17 
7.3 Hồ 03 m 467,98 
7.4 Hồ 04 m 305,68 
8 Bậc cầu ao lên xuống    

8.1 Hồ 01 vị trí 5,00 
8.2 Hồ 02 vị trí 1,00 
8.3 Hồ 03 vị trí 5,00 
8.4 Hồ 04 vị trí 4,00 
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9 Tường chắn xây gạch    
9.1 Loại 1- H =0,5-0,6m m 739,89 
9.2 Loại 2 - H =0,7-1,0m m 555,51 
9.3 Loại 3 - H =1,1-1,4m m 346,07 
10 Tường chắn BTXM    

10.1 H =1,5m m 30,4 
10.2 H =1,8m m 150,37 
10.3 H =2,0m m 13 
10.4 H =2,5m m 73,54 
10.4 H =3,0m m 109,15 
10.5 H =3,5m m 73,23 

 (Nguồn: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án) 

1.2.1.2. Hạng mục giao thông 

Được thiết kế trên cơ sở tuân thủ quy hoạch giao thông 1/500 đã được phê duyệt, 
tim đường được định vị bởi các mốc tọa độ theo lưới tọa độ quốc gia. Cụ thể như sau: 

a. Quy mô và cấp hạng đường 

Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 13592:2022 “Đường đô thị - 
yêu cầu thiết kế”. Theo đó, các tuyến đường trong khu quy hoạch gồm 2 loại: đường 
phố nội bộ và đường khu vực:  

Bảng 1. 5. Các tiêu chuẩn cơ bản ứng với đường nội bộ và đường khu vực 

TT Tiêu chuẩn Đơn vị Đường khu 
nội bộ 

Đường khu 
vực 

1 Tốc độ thiết kế Km/h 20-40 50 

2 Số làn xe Làn 2 4 

3 Tĩnh không đứng m 4,5 4,5 

4 Cấp mặt đường  A1 A1 

5 Độ dốc siêu cao max % 6 7 

6 Bán kính đường cong tối thiểu trên 
bình đồ 

m 60 125 

7 Bán kính đường cong tối thiểu thông 
thường 

m 75 200 

8 Bán kính tối thiểu không siêu cao m 600 1500 

9 Độ dốc ngang mặt đường  % 2 2 

10 Độ dốc ngang hè đường % 1,5 1,5 

11 Tầm nhìn 1 chiều m 40 75 

12 Tầm nhìn 2 chiều m 80 150 

13 Tầm nhìn vượt xe tối thiểu m 200 350 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, 

hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-1” 

Chủ dự án: Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Phúc Thịnh 50 

TT Tiêu chuẩn Đơn vị Đường khu 
nội bộ 

Đường khu 
vực 

14 Độ dốc dọc lớn nhất % 7 6 

15 Bán kính đường cong đứng lồi tối 
thiểu 

m 450 1400 

16 Bán kính đường cong đứng lõm tối 
thiểu 

m 450 1000 

17 Tải trọng thiết kế  HL93 HL93 

18 Mô đuyn đàn hồi yêu cầu MPa 120 155 

 (Nguồn: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án) 

b. Thiết kế bình đồ tuyến 

- Vị trí tuyến tuân thủ theo quy hoạch đã được duyệt; Tim các tuyến đường được 
định vị tại các điểm đầu, cuối và điểm giao nhau giữa tim các tuyến đường, đỉnh đường 
cong. 

- Toạ độ các điểm định vị tim đường được thể hiện trên bản vẽ Bình đồ tổng thể 
đường giao thông. 

c. Thiết kế trắc ngang tuyến: 

- Tuyến 1: Chỉ giới đường đỏ: 3,5m; Mặt đường: 3,5m; hai bên là phạm vi san nền. 

- Tuyến 2: Chỉ giới đường đỏ: 20,5m; Mặt đường: 5,25m x 2 = 10,5m; Hè đường: 
5,0m x 2= 10m. 

- Tuyến 3: Chỉ giới đường đỏ: 6,0m; Mặt đường: 6,0m; Hai bên là phạm vi san 
nền. 

d.  Thiết kế trắc dọc tuyến 

Trắc dọc thiết kế phải thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật đối với cấp đường thiết kế. Bố 
trí các đường cong đứng hài hoà với các đường cong nằm. Cao độ thiết kế phải phù hợp 
với cao độ quy hoạch và cao độ san nền trong khu đất. 

- Cao độ đường đỏ cơ bản tuân thủ theo quy hoạch được duyệt, có vi chỉnh một số 
vị trí phù hợp hiện trạng. Việc điều chỉnh nhỏ này ko làm ảnh hưởng đến thoát nước toàn 
dự án. Các hạng mục liên quan khác hoàn toàn phù hợp. 

e. Kết cấu áo đường: 

* Các nguyên tắc thiết kế: Mặt đường được thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế đường 
phố khu vực, đường phố nội bộ. 

Mặt đường phải thiết kế đảm bảo êm thuận bền vững dưới tác động của tải trọng 
xe và mọi điều kiện thời tiết. Kết cấu sử dụng phải tạo điều kiện có thể áp dụng các công 
nghệ tiên tiến, cơ giới hoá và đạt chất lượng cao trong thi công mặt đường. 

Lựa chọn phương án kết cấu mặt đường mềm. Kết cấu này có ưu điểm là mặt 
đường rất êm thuận tạo cảm giác dễ chịu cho người sử dụng phương tiện giao thông, rất 
phù hợp với tính chất phục vụ của đường đô thị và đặc biệt là đối với các khu ở. 
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* Kết cấu KC1 (áp dụng cho các tuyến 2 và phạm vi cạp rộng tuyến 3) 

+ Bê tông nhựa hạt mịn C12,5 dày 7cm 

+ Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1.0kg/m2 

+ Lớp cấp phối đá dăm loại I dày 15 cm. 

+ Lớp cấp phối đá dăm loại II dày 25 cm. 

+ 1 lớp vải địa kỹ thuật 

+ Lớp đất (cát) đầm chặt K98 dày tối thiểu 50cm. 

+ Lớp cát đầm chặt K95. 

* Kết cấu KC2 (Áp dụng cho Tuyến 01) 

+ Bê tông xi măng dày 20cm M250. 
+ Nilon chống thấm. 

+ Cấp phối đá dăm loại 2 dày 15cm. 

+ Đất đắp đầm chặt K95.. 

+ Nền hiện trạng.  

* Kết cấu KC3 (Áp dụng cho phạm vi cải tạo của tuyến 3) 

+ Bê tông nhựa hạt mịn C12,5 dày 7cm 

+ Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1.0kg/m2 

+ Bù vênh bằng BTNC C19. 

+ Lớp bê tông xi măng hiện trạng. 

f. Kết cấu lát hè, bó vỉa, đan rãnh 

- Kết cấu lát hè: 

+ Gạch bê tông M300 đá 1x2 vân đá KT 40x40x4cm 

+ 2cm Vữa xi măng M100 

+ 8cm BTXM đá 1x2 M150 

+ 1 lớp nilong 

+  Nền đầm chặt K90 

- Kết cấu bó vỉa, đan rãnh: 
- Bó vỉa hè: Sử dụng vỉa BTXM M300 vân đá, kích thước 26x18x100cm trên các 

đoạn đường thẳng, kích thước 26x18x25cm trên các đoạn đường cong. 

- Tấm đan rãnh cấu tạo bằng BTXM M300 vân đá, kích thước 50x30x6cm. 
g. Bó gáy hè 

Bó gáy hè xây bằng gạch không nung VXM mác 75, bên dưới lót móng bằng 
BTXM mác 100, đá 4x6, dày 5 cm. 

Thiết kế bó gáy hè xây gạch không nung VXM M75 tại các mép hè có Htb=0.27m 
(tiếp giáp khu san nền). 

j. Thiết kế tổ chức giao thông, cây xanh vỉa hè 

* Các dạng vạch sơn:  
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- Vạch kẻ đường chia làm 2 loại: vạch nằm ngang (bao gồm vạch trên mặt đường: 
vạch dọc đường, ngang đường và những loại vạch tương tự khác) và vạch đứng. 

* Phạm vi bố trí vạch sơn phân làn được xác định như sau: 
- Vạch tín hiệu giao thông tuân theo các quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.  

- Trên tuyến, các vạch sơn được bố trí suốt chiều dài tuyến bao gồm : 

+ Vạch 1.1 : Vạch đơn, đứt nét màu vàng, phân chia hai chiều xe chạy. 

+ Vạch 3.1a : Vạch trắng liền nét giới hạn mép ngoài phần đường xe chạy. 

+ Vạch 3.1b : Vạch trắng đứt nét giới hạn mép ngoài phần đường xe chạy. 

+ Vạch 5.1: Vạch vàng đứt nét dẫn hướng rẽ trái qua phạm vi nút giao. 

+ Vạch số 7.3: Vạch đi bộ qua đường. 

+ Vạch số 9.3: Vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường. 

- Tại các vị trí ra vào đường cong bán kính nhỏ, ra vào nút giao nhau bố trí vạch 
giảm tốc. 

* Cấu tạo vạch tín hiệu giao thông 

- Vạch tín hiệu giao thông kẻ trên mặt đường sử dụng loại sơn dẻo nhiệt phản 
quang, chiều dày 3mm. Sơn có màu trắng hoặc vàng. Cấu tạo sơn dẻo nhiệt phản quang, 
yêu cầu vật liệu tuân theo tiêu chuẩn ngành TCVN 8791:2011. 

* Biển báo 

Thiết kế biển báo: Các loại biển báo được chia thành 5 nhóm như sau: 
- Biển báo cấm: Báo điều cấm hoặc hạn chế mà người sử dụng đường tuyệt đối 

phải tuân theo. Có dạng hình tròn (trừ biển số 122 “Dừng lại” có hình 8 cạnh đều), viền 
đỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vẽ màu đen đặc trưng cho điều cấm hoặc hạn chế 
sự đi lại của các phương tiện cơ giới, thô sơ và người đi bộ. 

- Biển báo nguy hiểm: Báo cho người sử dụng đường biết trước tính chất các sự 
nguy hiểm trên đường để có biện pháp phòng ngừa, xử trí. Có dạng hình tam giác đều, 
viền đỏ, nền màu vàng, trên có hình vẽ màu đen. 

- Biển hiệu lệnh: Báo cho người sử dụng đường biết điều lệnh phải thi hành. Có 
dạng hình tròn (trừ biển 310 là hình chữ nhật), nền màu xanh lam (trừ biển 310 là nền 
mầu trắng), trên nền có hình vẽ màu trắng đặc trưng cho hiệu lệnh nhằm báo cáo cho 
người sử dụng đường biết điều lệnh để thi hành. 

- Biển chỉ dẫn: Báo cho người sử dụng đường biết những định hướng cần thiết 
hoặc những điều có ích khác trong hành trình. Có dạng hình chữ nhật, hình vuông hoặc 
hình chữ nhật vát nhọn một đầu, nền màu xanh lam. 

- Biển phụ: Có dạng hình chữ nhật hoặc hình vuông, được đặt kết hợp với các biển 
báo nguy hiểm, báo cấm, biển hiệu lệnh, và biển chỉ dẫn nhằm thuyết minh bổ sung để 
hiểu rõ các biển đó hoặc được sử dụng độc lập. 

* Vị trí đặt biển theo chiều dọc và chiều ngang đường: 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, 

hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-1” 

Chủ dự án: Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Phúc Thịnh 53 

- Biển báo hiệu phải đặt ở vị trí để người sử dụng đường dễ nhìn thấy và có đủ thời 
gian để chuẩn bị đề phòng, thay đổi tốc độ hoặc thay đổi hướng nhưng không được làm 
cản trở sự đi lại của xe cộ và người sử dụng đường.  

- Người sử dụng đường phải nhìn thấy biển báo hiệu từ cự ly 150m trên những 
đường xe chạy với tốc độ cao và có nhiều làn đường, từ cự ly 100m trên những đường 
ngoài phạm vi khu đông dân cư và từ cự ly 50m trên những đường trong phạm vi khu 
đông dân cư. 

- Biển được đặt về phía tay phải, đặt thẳng đứng và mặt biển vuông góc với chiều 
đi.  

- Mép ngoài cùng của biển phía chiều đi phải cách mép phần xe chạy tối thiểu là 
0,5m và tối đa là 1,7m.  

- Ở trong khu đông dân cư hoặc trên các đoạn đường có hè đường cao hơn phần 
xe chạy thì cho phép đặt biển trên hè nhưng mét đặt biển cách mép hè 0,5m và không 
choán nửa bề rộng hè đường. 

- Trên những đoạn đường có dải phân cách hoặc đảo giao thông, biển có thể đặt 
trên đó nhưng mép ngoài của biển phải cách mép dải phân cách hoặc mép đảo ít nhất 
0,5m. 

* Yêu cầu kỹ thuật: 

- Kích thước biển báo:  Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ 
QCVN 41:2024/BGTVT. 

- Lớp phủ phản quang: Tất cả các loại biển báo hiệu đường bộ phải được dán màng 
phản quang theo TCVN 7887:2008 Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ để 
thấy rõ cả ban ngày và ban đêm. 

- Cột biển báo: Cột biển báo hiệu phải làm chắc chắn bằng ống thép có đường kính 
tối thiểu là 8cm và có kích thước đúng với bản vẽ thiết kế. Các đầu hở của cột biển báo 
phải được bịt lại tránh nước mưa lọt vào. 

- Cột biển báo phải được sơn từng đoạn trắng, đỏ xen kẽ nhau và song song với 
mặt phẳng nằm ngang hoặc sơn vạch chéo 30 độ so với mặt phẳng ngang. Bề rộng mỗi 
đoạn sơn là 25cm - 30cm, phần màu trắng và phần màu đỏ bằng nhau. 

- Khối bê tông móng: Bê tông móng phải là loại bê tông như được chỉ định trên 
các bản vẽ. 

- Các loại biển được sử dụng trong thiết kế tổ chức giao thông gồm: 

+ Biển W.208: Biển báo giao nhau với đường ưu tiên. 
+ Biển W207b,e: Biển báo giao nhau với đường không ưu tiên (đường nhánh) 

* Cây xanh: 

- Vị trí trồng cây: Vị trí trồng cây được bố trí thẳng hàng, phù hợp với hè đường 
tuyến phố, không trồng cây ở các vị trí trước cổng ra vào cơ quan, mặt tiền văn phòng, 
nhà dân; các điểm giao nhau đường giao thông, không trồng cây có vị trí che lấp đèn tín 
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hiệu, tầm nhìn của người tham gia giao thông. Hố trồng không ảnh hưởng đến hệ thống 
hạ tầng khu vực; 

- Cây xanh trên hè: Sử dụng cây đô thị đang được sử dụng trên địa bàn 

- Cây trồng chọn loại tán lá dày, rễ chắc. Cự ly trồng cây trung bình 7m/cây. 

- Cây được bố trí hai bên vỉa hè, thân cây cách mép bó vỉa khoảng 0,7m. Cây được 
trồng trong các hố kích thước trong lòng hố trồng cây 1,20mx1,20m (kích thước viền 
ngoài của hố trồng cây là 1,4m x1, 4m). 

- Bó gốc cây bằng viên BTXM vân đá M300 đá 1x2. 
- Cao độ bó gốc cây bằng cao độ mặt hè. 

- Căn cứ vào kích thước gạch lát hè, có thể điều chỉnh kính thước, vị trí hố trồng 
cây cho thuận tiện cho việc lát gạch xung quanh hố, bồn trông cây cho thuận tiện, không 
phải cắt gạch, đảm bảo mỹ quan đô thị. 

Bảng 1. 6. Khối lượng thi công hạng mục giao thông của dự án 

STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG 

1 Kết cấu mặt đường btn kc1 m2       7.849,88  

2 Kết cấu mặt đường btxm kc2 m2       2.245,61  

3 Kết cấu lát hè (kh1) m2       4.446,41  

4 Bó vỉa 26x18 có đan m          952,86  

5 Bó gáy hè m          620,00  

6 Bó bồn cây  m          102,00  

 Nguồn: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. 

1.2.1.3. Hệ thống cấp nước 

a. Nguồn cấp nước:  

- Nguồn cấp: Nước được cấp từ các nhà máy lân cận qua các đường ống quy hoạch 
tại phía Tây và phía Nam của dự án. 

b. Giải pháp thiết kế 

* Mạng lưới cấp nước. 

- Mạng lưới đường ống cấp nước tuân thủ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 
Nhật Tân – Nội Bài, tỷ lệ 1/500 đoạn 1, đoạn 2 và đoạn 3 đã được UBND thành phố Hà 
Nội phê duyệt kèm Quyết định số 6630/QĐ-UBND ngày 01/12/2015. 

- Trên cơ sở xác định nguồn nước như trên và quy hoạch cấp nước đã được phê 
duyệt, mạng lưới cấp nước trong dự án được thiết kế như sau: 

- Mạng lưới đường ống cấp nước được đặt theo đường giao thông của khu vực dự 
án. 

- Mạng lưới đường ống phân phối và dịch vụ được thiết kế theo nguyên tắc là mạng 
vòng kết hợp mạng cụt. Các công trình được cấp nước trực tiếp từ mạng phân  
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- Các tuyến ống phân phối có kích thước Ø100mm, Ø150mm, Ø200mm được xây 
dựng dọc theo đường chính khu vực, đường khu vực và đường phân khu vực trong khu 
quy hoạch. Các tuyến ống này được bao trùm toàn bộ các công trình có nhu cầu dùng 
nước lớn đảm bảo cung cấp nước an toàn và ổn định cho khu vực khu đất (cụ thể xem 
chi tiết trên bản vẽ). 

- Các tuyến ống dịch vụ có đường kính Ø50mm, Ø63mm, Ø75mm, là các tuyến 
ống cụt, được xây dựng dọc theo các tuyến đường vào nhà, lấy nước từ các tuyến ống 
phân phối Ø100mm, Ø150mm, Ø200mm để cấp nước cho các công trình thấp tầng theo 
áp lực của hệ thống cấp nước chung. 

- Các tuyến ống cấp nước phân phối và dịch vụ được bố trí trên hè đường đảm bảo 
khoảng cách ly an toàn đối với các công trình ngầm khác. (xem cụ thể vị trí trong bản 
tổng hợp đường dây đường ống). 

- Vật liệu ống được sử dụng là ống HDPE. Phụ kiện đấu nối tiêu chuẩn đổng bộ 
với ống. 

- Tuyến ống được thiết kế đi trên vỉa hè đường, độ sâu đặt ống trung bình 0,7m 
tính đến đỉnh ống.  

- Van xả khí được lắp đặt tại các vị trí cao nhất của tuyến ống. 

- Van xả cặn được lắp đặt tại các vị trí thấp nhất của tuyến ống. 

* Mạng lưới cứu hỏa. 

- Các trụ cứu hoả tại các ngã ba, ngã tư và dọc trên tuyến với Các trụ nước chữa 
cháy cần được bố trí dọc theo đường xe chạy, khoảng cách giữa các trụ nước chữa cháy 
theo QCVN 06:2022 tối đa là 200m (tính theo đường di chuyển của vòi chữa cháy đi 
bên ngoài nhà). 

- Hệ thống cấp nước chữa cháy được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN:  2622 - 1995 
Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế, bao gồm : 

- Mạng lưới đảm bảo mạch vòng và chờ đấu nối thành mạch vòng theo Điều 5.1.4.2 
QCVN 06:2022/BXD 

- Tuyến Ø100mm, Ø150mm, Ø200mm vừa làm nhiệm vụ phân phối nước cấp cho 
sinh hoạt và sẽ chuyển đổi chức năng thành mạng lưới cứu hỏa khi có cháy thông qua 
các trụ cứu hỏa. 

- Khoảng cách giữa 2 trụ theo Điều 5.1.4.7 QCVN 06:2022/BXD không vượt quá 
200m (tính theo đường di chuyển của vòi chữa cháy đi bên ngoài nhà).  

- Trụ nước chữa cháy ngoài nhà được đặt trên vỉa hè, cách mép đường 0,5m và 
được bố trí ở ngã ba hay ngã tư đường. Trụ cứu hỏa được dùng là loại trụ gang có đường 
kính DN100mm và có 03 họng lấy nước tuân thủ TCVN 6379:2024 Thiết bị chưa cháy 
– trụ nước chữa cháy. 

- Theo Bảng 7, Bảng 8, QCVN 06:2022 áp dụng cho kku đô thị có số dân  <1.000 
người. Và khối tích 1 công trình trong dự án nhỏ hơn 25.000m3. Lưu lượng là: 15 l/s 
cho 1 đám cháy: 1 đám cháy xảy ra 15/s trong 3 giờ (162m3). 
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- Áp lực tự do tính toán tại các điểm trên mạng lưới tuyến ống phân phối đặt các 
trụ cứu hỏa theo khảo sát thực tế dự án đấu nối vào hệ thống cấp nước của Thành phố 
luôn đảm bảo trong giờ cao điểm và thấp điểm (24/24h) lưu lượng nước cung cấp đạt 
tối thiểu 15l/s; áp lực tự do đường ống 10m.c.n theo tiêu chuẩn TCVN:  2622 – 1995 
Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết. 

Bảng 1. 7. Thống kê khối lượng mạng lưới cấp nước, PCCC 

TT VẬT TƯ - QUY CÁCH ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG 

1 Ống HDPE  PN10 PE100 Ø200 m 682 

2 Ống HDPE  PN10 PE100 Ø150 m 52 

3 Ống lồng thép D250 m 151 

4 Van chặn ống D200 Van 1 

5 Trụ cứu hỏa lắp mới theo quy hoạch Trụ 5 

Nguồn: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. 

1.2.1.4. Hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng 

a. Nguồn cấp điện:  

Đường dây điện trung thế hiện trạng. 
b. Phương án di chuyển và cấp điện 

* Phần trung trung thế 22kV lộ 446E1.23 và các nhánh Nguyên Khê 4, Đâij 
Bằng: 

- Di chuyển thay thế vị trí cột 120 trên vỉa hè phía cột 119 cách cột 120 hiện có 
khoảng 19m. Cột trồng mới sử dụng loại BTLT NPC.I-16-190-13, số lượng 02 cột. 

- Di chuyển, thay thế vị trí cột 5 nhánh Đại Bằng vị trí 5 hiện trạng về phía TBA 
Đại Bằng  khoảng 9m. Cột trồng mới sử dụng loại BTLT NPC.I-16-190-13, số lượng 
02 cột. 

- Di chuyển, hạ ngầm từ cột 120M trồng mới đến cột 126 hiện có; từ cột 126 hiện 
có đến trạm áp Nguyên Khê 4; từ cột 120M trồng mới đến cột 5M trồng mới  các tuyến 
hạ ngầm sử dụng cáp ngầm 12.7/22(24kV) Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x240mm2, 
cáp được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE 195/150,  đi ngầm trong đất  chiều dài  khoảng 
1197m. 

+ Tại vị trí cột 120M trồng mới lắp đặt mới lắp đặt mới 02 bộ LBS24kV-630A-
20ka/s kiểu hở, 02 bộ CSV đường dây 22kV- kèm hạt nổ, 01 bộ xà đỡ  CDPT+ĐC+CSV, 
02 bộ xà đỡ sứ đứng XP3, 02 bộ ghế thao tác, 02 bộ thang trèo, 02 bộ colie ôm cáp,  17 
quả sứ đứng gốm 22kV, 03 chuỗi néo thủy tinh (03 bát/chuỗi). 

+ Tại vị trí cột 5M trồng mới lắp đặt mới lắp đặt mới 01 bộ LBS24kV-630A-20ka/s 
kiểu hở, 01 bộ CSV đường dây 22kV- kèm hạt nổ, 01 bộ xà đỡ  CDPT+ĐC+CSV, 01 
bộ xà đỡ sứ đứng XP3, 01 bộ ghế thao tác, 01 bộ thang trèo, 01 bộ colie ôm cáp, 10 quả 
sứ đứng gốm 22kV, 03 chuỗi néo thủy tinh (03 bát/chuỗi). 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, 

hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-1” 

Chủ dự án: Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Phúc Thịnh 57 

+ Tại vị trí cột 4 trồng mới ( nhánh Cổ Dương),  lắp đặt mới 01 bộ LBS24kV-
630A-20ka/s kiểu hở, 01 bộ CSV đường dây 22kV- kèm hạt nổ, 01 bộ xà đỡ  
CDPT+ĐC+CSV, 01 bộ xà đỡ sứ đứng XP3, 01 bộ ghế thao tác, 01 bộ thang trèo, 01 
bộ colie ôm cáp,  03 chuỗi néo thủy tinh, 07 quả sứ đứng gốm 22kV…. 

+ Tháo, căng lại dây cáp nhôm trần AC-240 từ cột 120M trồng mới đến cột 119 
hiện có chiều dài khoảng 32,5m/ 1 pha. 

+ Tháo, căng lại dây cáp áp nhôm bọc AC-95 từ cột 5M trồng mới đến trạm biến 
áp Đại Bằng chiều dài khoảng 29m/ 1 pha. 

+ Tháo dỡ thu hồi, cột, dây dẫn, vật tư thiết bị trong phạm vị di chuyển. 

* Phần hạ thế 0.4kV: 

Di chuyển, hạ ngầm tuyến điện hạ thế hiện trạng như sau: 
Tuyến trạm biến áp Sơn Du: 
- Lộ 1:  

+ Di chuyển hạ ngầm từ  cột SD1 đến cột SD11  hiện có sử dụng cấp ngầm 0,6/1kV 
Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC/W-4x120mm2 chiều dài khoảng 330m. 

Tuyến trạm biến áp Nguyên Khê 4: 

- Lộ 1, 2:  

+  Trồng mới thay cột NK4/1 cột đôi sử dụng loại cột bê tông NPC-190-5. Bê tông 
móng M150 đúc tại chỗ. 

+ Di chuyển hạ ngầm từ TBA Nguyên Khê 4 đến cột NK1  hiện có sử dụng cấp 
ngầm 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC/W-4x120mm2 chiều dài khoảng 49m/ 1 lộ. 

+ Tháo lắp lại dây ABC 4x120mm2 từ cột NK4/1M  mới đến cột NK4/2 chiều dài 
46,5m/1 lộ. 

+ Tháo lắp lại dây ABC 4x120mm2 từ cột NK4/1M  mới đến cột NK4/1.1 chiều 
dài 25,5m/1 lộ. 

Bảng 1. 8. Khối lượng hạng mục cấp điện 

STT Thành phần công việc ĐVT Khối lượng 

A Phần tháo dỡ    

I Tháo dỡ thu hồi và lắp lại    

I.1 Đường dây hạ thế    

1 Công tơ 1 pha cái 51,0 

2 Công tơ 3 pha cái 5,0 

3 Tháo, lắp lại dây ABC 4x120mm2 m 118,5 

II Tháo dỡ thu hồi    

II.1 Đường dây hạ thế    

1 Dây ABC 4x120mm2 m 270,0 

2 Dây ABC 4x70mm2 m 379,0 

3 Cột LT8,5 cái 11,0 

4 Cột chữ  H 8,5 cái 10,0 
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B Phần xây dựng mới    

I Phần đường dây thạ thế    

I.1 Thiết bị    

1 
Tủ điện hạ thế chứa công tơ loại 1 ( gồm 1MCCB3P-

400A+1MCCB3P-250A) 
tủ 6,0 

2 
Tủ điện hạ thế chứa công tơ loại 1 ( gồm 3MCCB3P-

400A+1MCCB3P-250A) 
tủ 1,0 

I.2 Vật liệu    

1 Móng cột LT đúp 8,5 móng 1,0 

2 Cột bê tông ly tâm 8,5 cột 2,0 

3 Móng tủ  điện Pillar móng 7,0 

4 Tiếp địa tủ Pillar bộ 7,0 

5 Ống thép D141.3 m 81,0 

6 Ống nhựa xoắn D130/100 m 659,0 

7 Ống nhựa xoắn D50/40 m 1.400,0 

8 
Cáp ngầm lõi đồng 0,6/1kV 
Cu/PVC/XLPE/PVC/DSTA-W 4x120mm2 

m 681,4 

9 
Cáp ngầm lõi đồng 0,6/1kV 
Cu/PVC/XLPE/PVC/DSTA-WT 4x16mm2 

m 127,5 

10 
Cáp ngầm lõi đồng 0,6/1kV 

Cu/PVC/XLPE/PVC/DSTA-W 2x10mm2 
m 1.300,5 

11 Đầu cáp hạ thế 0,6/1kV 4x120mm2 bộ 22,0 

12 Đai hãm ống D50/40 bộ 168,0 

13 Đầu cốt M10 cái 102,0 

14 Đầu cốt M16 cái 20,0 

15 Gông cột đôi bộ 1,0 

16 Colie ôm cáp hạ thế lên cột loại 1 cáp bộ 1,0 

17 Colie ôm cáp hạ thế lên cột loại 2-4 cáp bộ 1,0 

18 Kẹp hãm dây cáp voặn xoắn ABC50-120 cái 4,0 

19 Ghíp bọc 2 BL bộ 40,0 

20 Biển tên tủ cái 7,0 

21 Biển báo nguy hiểm cái 14,0 

22 Đề can khách hàng cái 56,0 

23 Rãnh cáp    

24 Qua đường nhựa 3  cáp m 27,0 

25 Trên hè loại 1 cáp m 440,5 

26 Trên hè loại 3 cáp m 50,5 

27 Sau công tơ  m 168,0 

Nguồn: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. 

c. Phương án thiết kế cấp điện chiếu sáng 

* Phương án bố trí chiếu sáng: 
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Hệ thống chiếu sáng cần phải đảm bảo yêu cầu chiếu sáng, hài hòa với cảnh quan 
xung quanh làm tăng thêm vẻ đẹp của tuyến đường, đồng thời đảm bảo đồng bộ với các 
tuyến đường tiếp giáp của khu vực bên cạnh. 

- Tuyến 2: Là tuyến khu vực, chiều rộng tuyến đường 10.5m, lòng đường thiết kế 
là 10.5m, hè rộng 5m. Trên cơ sở tính toán bố trí đặt cột đèn 01 bên vỉa hè. Sử dụng cột 
đèn cao 11m, cần vươn 1,5m, bóng đèn sử dụng bóng đèn LED công suất 100W có hiệu 
suất sáng 120-130 (Lm/W), khoảng cách giữa các đèn là 30m. 

Tim cột đèn chiếu sáng cách mép đường ~ 0,7m, khoảng cách các cột đèn trung 
bình khoảng 30m, chi tiết trong các bản vẽ thiết kế mặt bằng. 

Ghi chú: Khoảng cách giữa cột đèn và cây xanh từ 1m-2m theo quy định Thông tư 
20/2005/TT-BXD, vị trí bố trí cột đèn không được trước cửa nhà dân. 

* Phương án cấp nguồn: 

- Nguồn điện cấp cho hệ thống chiếu sáng được lấy tại từ cTBA hiện có gần dự án. 

- Bố trí 01 tủ điện chiếu sáng  để cấp điện chiếu sáng cho đoạn đường. Tủ điều 
khiển chiếu sáng được đóng cắt tự động hệ thống đèn theo chế độ. Cáp nguồn từ tủ ra 
tuyến chiếu sáng sử dụng mạng 3pha/4dây. 

- Cáp cấp nguồn cho tủ điều khiển chiếu sáng 01 sử dụng loại cáp lõi đồng 3 pha 
4 dây trung tính nối đất 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x25mm2  

- Tủ ĐKCS bố trí 03 lộ cáp ngầm lõi đồng loại 3 pha 4 dây trung tính nối đất 
0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x10mm2 từ tủ điện ĐKCS đến các cột đèn chiếu 
sáng. Toàn bộ cáp ngầm được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực HDPE D65/50 chôn 
trong đất ở độ sâu ≥0.7m đối với vị trí trên hè và chôn sâu ≥1.0m với đoạn qua đường 
(đoạn qua đường cáp được luồn thêm ống thép mạ kẽm OT-D88.3).  

- Dây lên bộ đèn sử dụng loại 0,6/1kV Cu/PVC/PVC 3x1,5mm2 cho đèn chiếu 
sáng đường. 

- Để đấu nối từ tuyến cáp trục lên đèn, trên mỗi cột đèn chiếu sáng lắp 01 bảng 
điện bằng Bakelite để tiến hành đấu nối. Các bảng điện được đặt chìm trong cột tại vị 
trí cửa cột và được đậy bằng cánh cửa cột, các đầu cáp được sử lý bằng đầu cốt đồng, 
sau khi đấu nối xong được băng bằng băng cách điện 

Phân pha trên mỗi tuyến, đèn được đấu liên tục theo thứ tự pha A, B, C xen kẽ 
nhau nhằm đảm bảo khi mất một pha tuyến đường vẫn được chiếu sáng nhờ có các đèn 
đấu với 2 pha còn lại và máy biến áp không bị làm việc lệch pha. 

Tổng công suất chiếu sáng là  2,6KW. 

* Phương án điều khiển: 

- Hệ thống chiếu sáng được cấp nguồn và điều khiển từ các tủ điện chuyên dùng 
cho chiếu sáng, có công tơ đo đếm điện năng (sẽ được điện lực cung cấp). Việc điều 
khiển đóng cắt hệ thống chiếu sáng được thực hiện bằng các chuyển mạch tự động theo 
chế độ: 

• Chế độ buổi tối: Bật toàn bộ đèn 
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• Chế độ đêm khuya: Tiết giảm công suất. 

• Chế độ ban ngày: Tắt toàn bộ số đèn. 
- Chế độ điều khiển cụ thể tuân theo chế độ quản lý của đơn vị quản lý điện chiếu 

sáng địa phương quản lý 

* Phương án đi cáp và dây dẫn: 

Toàn bộ cáp điện sử dụng cho hệ thống chiếu sáng được tính chọn tiết diện trong 
chế độ phụ tải tối đa, buổi tối bảo đảm điện áp cuối tuyến đảm bảo mức hoạt động của 
đèn Led, dòng điện phát nóng không vượt quá dòng điện làm việc cho phép của cáp, 
trong chế độ đêm khuya, bảo đảm độ sụt áp tại đèn cuối tuyến không thấp hơn điện áp 
làm việc tối thiểu của đèn led.  

* Phương pháp đi cáp  
Cáp đi trong nền đất, vỉa hè hoặc dải phân cách được luồn trong ống nhựa xoắn 

chôn trực tiếp trong đất ở độ sâu 0,7m, bên trên có rải lưới báo hiệu cáp. 

+ Cáp ngầm chiếu sáng đi trong nền đất, vỉa hè hoặc dải phân cách được luồn trong 
ống nhựa HDPE. Tại các vị trí cột,  ống nhựa được luồn vào móng từ hai phía đến tim 
cột qua mặt bích đế và có dây chờ kéo cáp. 

+  Đối những đoạn cáp qua đường thì cáp sẽ được luồn trong ống thép mạ kẽm OT-
D88.3 và được chôn sâu 1m theo Quy phạm điện lực. 

+ Việc đấu nối được thực hiện trong cửa cột. Cáp lên đèn phải được cố định sao 
cho cầu đấu dây trong đèn không phải chịu lực kéo gây ra do trọng lượng của cáp. 

Cáp trục cấp nguồn được đấu nối được thực hiện trong cửa cột bằng bảng điện cửa 
cột và cầu đấu 3 pha. Cấm cắt, nối cáp ở giữa 2 khoảng cột; cáp lên đèn cũng phải nối 
với cáp trục tại cửa cột, cấm đấu nối trong cột. 

Cáp lên đèn phải được cố định sao cho cầu đấu dây trong đèn không phải chịu lực 
kéo gây ra do trọng lượng của cáp. 

Tại các vị trí đường ống luồn cáp vướng cống hay các công trình trên tuyến, đơn 
vị thi công chiếu sáng phối hợp với các đơn vị thi công khác đặt sẵn ống chờ luồn cáp 
đảm bảo yêu cầu kĩ thuật, tránh phải đào đắp nền nhiều lần. 

* An toàn hệ thống: 

Bảo vệ chống ngắn mạch và quá tải: Cáp trục được bảo vệ chống quá tải và ngắn 
mạch 2 cấp tại tủ điện bằng aptomat. Mỗi đèn được bảo vệ bằng 1 aptomat đặt tại bảng 
điện. 

Hệ thống tiếp địa cho toàn bộ các tủ điện, cột đèn chiếu sáng được nối với hệ thống 
tiếp địa an toàn đóng 01 cọc L63x63x6 -2500 được mạ kẽm nhúng nóng,  ở độ sâu 0,7 
với Rat ≤ 10Ω (nếu không đạt trị số phải đóng bổ xung thêm cọc). 

Hệ thống tiếp địa lặp lại của tuyến chiếu sáng bao gồm hệ thống cọc và tia hỗn 
hợp, khoảng cách hệ thống tiếp địa lặp lại từ 200-250m ta đóng 01 bộ tại vị trí cột đèn 
đóng các cọc L63x63x6-2500 được mạ kẽm nhúng nóng  ở độ sâu 0,7. 
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Toàn bộ hệ thống cột đèn chiếu sáng được bố trí hệ thống tiếp địa bao gồm cọc 
tiếp địa và sử dụng dây đồng M10 làm tiếp địa liên hoàn, đi song song với hệ thống cáp 
chiếu sáng để nối liên hoàn hệ thống cọc tiếp địa làm thành một hệ thống tiếp địa chung. 
Sau khi kết nối thành mạch liên hoàn trị số điện trở Rll ≤ 4Ω  Tại mỗi vị trí cột chiếu 
sáng, dây tiếp địa được đấu trực tiếp với thân cột và trung tính nguồn. 

Bảng 1. 9. Khối lượng thi công hạng mục cấp điện, điện chiếu sáng 

STT Nội dung chi phí Đơn vị Khối lượng 

I Tháo dỡ thu hồi     
1 Cần đèn chũ L bộ 10,0 
2 Bóng đèn Led 80W bộ 10,0 
3 Dây cáp nhôm voặn xoắn ABC 2x16mm2 m 379,0 
II Vật liệu     
1 Móng cột 11m  móng 12,0 
3 Khung móng cột thép M24x300x300x750 bộ 12,0 
4 Tiếp địa an toàn cột chiếu sáng bộ 12,0 
6 Tiếp địa lặp lại bộ 2,0 
9 Cột thép bát giác liền cần đơn 11m cột 12,0 
12 Đèn chiếu sáng đường LED 100W có dim bộ 12,0 
15 Bảng điện cửa cột đèn 11m (1 aptomat 6A) bộ 12,0 

18 
Cáp ngầm hạ áp 0,6/1kV-
Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x10mm2 

m 392,4 

19 Dây tiếp địa liên hoàn M10 m 392,4 

20 
Dây lên đèn 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC-
3x1,5mm2 

m 150,0 

22 Luồn cáp cửa cột đầu cáp 24,0 
23 Làm đầu cáp đầu 24,0 
26 Đầu cốt đồng 10mm2 cái 120,0 

27 Ống nhựa HDPE 65/50 m 299,0 

28 Ống sắt  OT-D88.3 dày 3.2 m 58,0 
29 Mặt cắt cáp dưới đường nhựa   m 58,0 
30 Mặt cắt cáp dưới nền hè m 299,0 
31 Đánh số cột cột 12 
32 Tổng công suất kw 1,20 

Nguồn: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. 

1.2.1.5. Hạng mục viễn thông  

* Giải pháp thiết kế:  

- Để xây dựng đồng bộ với hạ tầng theo quy hoạch, cần thiết phải xây dựng hạ tầng 
tuyến ống và bể cáp cho hệ thống viễn thông với dung lượng cụ thể như sau: 
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+ Các tuyến đường có vỉa hè ≥4,5m đấu nối với ống cáp thuê bao đi trong hào kỹ 
thuật BxH = (1,0x1,0)m. Các vị trí ngang qua dường dung bó ống PVC D110 đi dưới 
đường. Tại các vị trí dừng ống tại ranh giới dự án chờ đấu nối theo quy hoạch. 

+ Với tuyến ống chính phía không bố trí xây dựng hào kỹ thuật xây dựng tuyến 
ống, bể cáp dung lượng 02 ống PVC D110.  

+ Với tuyến phụ (phục vụ kéo cáp vào các hộ thuê bao): xây dựng tuyến ống, 
ganivo dung lượng 01 ống PVC D110 sát nhà dân để kéo cáp thuê bao đến các hộ dân. 
Với mỗi điểm đặt ganivo đặt thêm 01-02 cút nhựa D61/41mm để đưa cáp đến tường các 
hộ dân... 

+ Thi công đào đặt ống kết hợp với công tác đào khuôn đường, đào rãnh thoát nước 
trên hè để đảm bảo không đào hai lần. 

+ Hào kĩ thuật BTCT kích thước thông thủy BxH = 1,0m x 1,0m với kết cấu: Tấm 
đan BTCT M200, đá 1x2; Thành hào kĩ thuật  BTCT M200 đá 1x2, Lớp BT lót M100, 
đá 2x4. 

+ Bố trí các ga hào kích thước (1,2x2,0)m cách nhau khoảng 50m. Ga hào làm 
bằng BTCT có cấu tạo: Thân ga, đáy ga đổ tại chỗ bằng BTCT M200 đá 1x2 và tấn đan 
đúc sẵn bằng BTCT M200 đá 1x2. Đáy ga đệm bằng bê tông lót móng M100 dày 10cm. 
Nắp ga hào kỹ thuật bằng composite 4 cánh tải trọng 125kN. 

Bảng 1. 10. Khối lượng thi công hạng viễn thông 

STT Hạng mục công việc Đơn vị Khối lượng 
1 Đào đất C2 móng rãnh, ga m3 265,85 
+ Đào móng rãnh (đào máy kết hợp thủ công) m3 178,06 

+ Đào bể 4TG trên hè (đào máy kết hợp thủ công) m3 37,31 

+ Đào bể 2TG trên hè (đào máy kết hợp thủ công) m3 33,80 

+ Đào ganivo nhỏ trên hè (đào thủ công) m3 16,68 

2 Cát lấp rãnh cáp và bể cáp các loại m3 122,51 
+ Móng rãnh m3 106,97 

+ Bể 4TG trên hè m3 2,03 

+ Bể 2TG trên hè m3 12,74 

+ Ganivo nhỏ trên hè m3 13,51 

3 Đất lấp rãnh cáp và bể cáp các loại m3 71,04 
4 Hào kỹ thuật BxH=1,0x1,0m m 730,90 
5 Bó cáp ngang đường 12 ống m 116,80 
6 Bó cáp ngang đường 6 ống m 89,40 
7 Chiều dài ống nhựa PVC D110x6,8mm dưới đường m 1.421,60 
8 Chiều dài ống nhựa PVC D110x5,5mm trên hè m 1.990,40 
9 Chiều dài ống nhựa PVC D61x4,1 mm lên tường nhà dân m 114,00 

10 Băng báo cáp m 924,00 
11 Cút cong ngoi lên nhà dân cái 38,00 
12 Nút bịt ống D110*5,5mm cái 42,00 
13 Bộ gá ống bộ 367 
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14 Ga hào kỹ thuật BxH=1,0x1,0m trên hè cái 21,00 
15 Bể cáp 4TG trên hè cái 1,00 
16 Bể cáp 2TG trên hè cái 11,00 
17 Bể ganivo nhỏ hè cái 19,00 
18 Nắp bể gang 4TG trên hè  cái 1,00 
19 Nắp bể gang 2TG trên hè  cái 11,00 
20 Nắp bể gang ganivo nhỏ trên hè cái 19,00 

Nguồn: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án 

1.2.2.1. Phương án đền bù và giải phóng mặt bằng 

a. Chính sách đền bù: 

- Khu đất thực hiện dự án chủ yếu là đất nông nghiệp, đất canh tác, giải phóng mặt 
bằng chủ yếu là đền bù đất nông nghiệp… 

- Công tác đền bù, GPMB được thực hiện theo cơ chế đền bù trên cơ sở các quy 
định hiện hành của nhà nước và địa phương. Chi phí đền bù được tính toán vào chi phí 
đầu tư. 

- Khi thu hồi đất nông nghiệp thì người bị thu hồi đất được hưởng các khoản chi 
phí bồi thường, hỗ trợ GPMB theo các quy định hiện hành của nhà nước và địa phương, 
khoản kinh phí này người có đất bị thu hồi được trực tiếp nhận tiền. 

b. Hỗ trợ GPMB: 

- Tài sản gắn liền với đất được tạo lập sau khi có quyết định thu hồi được công bố 
thì không được bồi thường, bao gồm cả cây trồng trên đất. 

- Bồi thường đối với cây trồng hàng năm bằng giá trị sản lượng thu hoạch của một 
vụ thu hoạch, giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính cho năng suất cao nhất trong 
ba năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương theo giá trung bình của nông 
sản cùng loại ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất. 

- Bồi thường đối với cây lâu năm; cây lâu năm bao gồm cây nông nghiệp; cây ăn 
quả, cây lấy gỗ, lấy lá, cây rừng khi Nhà nước thu hồi được bồi thường theo giá trị hiện tại có 
quả của vườn cây, giá trị hiện nay không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất. 

- Hiện trạng khu vực dự án chủ yếu là đất nông nghiệp bao gồm: đất nông nghiệp 
(đất trồng lúa). Phần còn lại là đất công (đất đường giao thông) và đất thổ cư. 

c. Phương án thực hiện giải phóng mặt bằng: 

- Toàn bộ diện tích đất thu hồi được tính bên trên là thu hồi vĩnh viễn, không có 
diện tích đất thu hồi tạm thời. 

- Sau khi có kế hoạch sử dụng đất, chủ trương GPMB để thực hiện dự án, Chủ đầu 
tư sẽ kết hợp với Ban GPMB và Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh để 
thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB. 

d. Phương án tái định cư và chuyển đổi cơ cấu ngành nghề: 

- Dự án có thu hồi đất canh tác nông nghiệp của người dân nên chủ đầu tư sẽ thực 
hiện hỗ trợ ổn định đời sống và chuyển đổi nghề, tạo việc làm cho người có đất nông 
nghiệp. 
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- Giải pháp hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các hộ, người dân mất đất canh tác sẽ được 
lên phương án cụ thể khi thực hiện giải phóng mặt bằng. Theo Quyết định số 
12/2024/QĐ-TTg ngày 31/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách giải 
quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi, một số giải pháp mà Chủ đầu 
tư có thể sẽ áp dụng như sau: Hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước, 
hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ vay vốn đi làm ở nước ngoài theo 
hợp đồng. 
1.2.2.2. Xây dựng các công trình tạm phục vụ thi công 

Để chuẩn bị cho thi công cần xây dựng các hạng mục công trình tạm như: bãi tập 
kết nguyên vật liệu, khu chứa phế thải xây dựng,... Dự án không bố trí ăn, ở (lán trại) 
cho công nhân tại công trường, ưu tiên lựa chọn lao động địa phương. 

Trong giai đoạn chuẩn bị sẽ thực hiện làm các công trình phụ trợ bao gồm: Xây 
dựng văn phòng làm việc, điều hành dự án, công trường thi công, các công trình phụ trợ 
phục vụ thi công (nhà vệ sinh, khu vực lưu chứa chất thải...). 

Bảng 1. 11. Các hạng mục công trình trên mặt bằng công trường 

TT Hạng mục Diện tích  
Số 

lượng 
Quy cách xây dựng 

1 
Văn phòng 
làm việc, điều 
hành dự án 

50 m2 01 

- Nhà mái tôn, khung thép, tường ngoài bằng 
tấm vách thép màu 50 mm, tường trong tấm 
vách ván 45 mm, sàn tấm ván 15 mm. 
- Vị trí: Tại công trường  

2 
Bãi tập kết 
nguyên vật 
liệu  

400 m2 01 
- Bãi hở san phẳng, che phủ bạt PVC 2 lớp 
- Vị trí: phía cổng công trường. 

3 Nhà bảo vệ 10 m2 1 nhà 

- Nhà mái tôn, khung thép, tường ngoài bằng 
tấm vách thép màu 50 mm, tường trong tấm 
vách ván 45 mm, sàn tấm ván 15 mm. 
- Vị trí: gần cổng ra vào của công trường 

4 
Nhà vệ sinh di 
động 

2m2/nhà 1 nhà 

- Nhà vệ sinh di động 1 buồng kích 
thước: 242x83x101 (cm); chất liệu 
bằng nhựa Composite nguyên khối. 
- Vị trí: Cạnh nhà văn phòng, điều hành 

5 Cầu rửa xe 5 m2 
01 
cầu 

- Cầu rửa xe gồm 2 trụ hình bán nguyệt được 
làm bằng bê tông, với chiều cao khoảng 0,7 
m, chiều rộng khoảng 3,1 m, dài 8 m. 
- Vị trí: Gần cổng ra vào của công trường 

6 
Khu chứa phế 
thải xây dựng  

200 m2 01 

- Bãi hở san phẳng. 
- Sử dụng các tấm quây được làm bằng vải 
địa kỹ thuật và phủ bạt. 
- Vị trí: phía Bắc dự án. 
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TT Hạng mục Diện tích  
Số 

lượng 
Quy cách xây dựng 

7 
Kho chất thải 
nguy hại 

15 m2 01 
- Nền gạch láng xi măng, mái và vách bằng 
tôn, khung thép. 

8 
Khu tập kết 
CTRSH 

5m3 01 - Nền gạch láng xi măng, mái tôn 

9 
Hố lắng nước 
mưa 

2m3/1hố 8 hố 
- Hố lắng nước mưa xây bằng gạch, tường 
vữa xi măng, kích thước 2x1x1 m. 

10 
Hố lắng nước 
thải thi công 

6m3/1hố 1 hố 
- Hố lắng nước thải thi công xây bằng gạch, 
tường vữa xi măng, kích thước 2x2x1,5 m. 

1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

1.2.3.1.  Hạng mục thoát nước mưa 

* Nguyên tắc thiết kế: 
- Tuân thủ theo Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài, tỷ lệ 

1/500 đoạn 1, đoạn 2 và đoạn 3 đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt kèm Quyết 
định số 6630/QĐ-UBND ngày 01/12/2015; 

- Phù hợp với tình hình hiện trạng, các quy hoạch được duyệt, thuận lợi cho phân 
kỳ xây dựng. Các tuyến cống thoát nước mưa ngoài việc đảm bảo thoát nước mặt cho 
khu vực nghiên cứu còn đảm bảo tiêu thoát nước cho các khu vực lân cận. 

- Mạng lưới tuân thủ quy hoạch nhưng đồng thời phải xem xét thêm giải pháp tại 
thời điểm hiện tại đảm bảo mạng lưới vận hành khi các khu vực lân cận chưa hình thành 
mạng lưới thoát nước theo quy hoạch. 

* Giải pháp thiết kế thoát nước mưa: 
Theo quy hoạch được duyệt trong phạm vi dự án thiết kế gồm các tuyến cống hộp 

thoát nước mưa để thu gom toàn bộ nước mưa trong dự án: 
- Tuyến 2: Đoạn tuyến phía Bắc tuyến có đường kính D1000 thoát nước về hồ cảnh 

quan ở giữa khu để chảy về phía Tây theo quy hoạch. Đoạn tuyến phía Nam tuyến có 
đường kính D800-D1000 thoát nước về mương hiện trạng phía Tây dự án. 

- Nước từ ga thu nước mặt đường được dẫn vào ga thăm bằng cống BTCT 
D400mm. 

- Giữa các hồ bố trí cống hộp để kết nối thoát nước, cống có đường kính từ 
BxH=2x1,5 đến cống BxH=2(3x2m). 

- Độ dốc trung bình dọc tuyến theo tiêu chuẩn tối thiểu lấy bằng 1/D. Thiết kế theo 
nguyên tắc nối bằng đỉnh.  

- Mối nối cống: Mối nối các đốt cống được thực hiện bằng sự lắp ráp giữa đầu 
dương và đầu âm của các đốt cống. Vật liệu dùng để làm mối nối là gioăng cao su hoặc 
vữa xi măng. 

- Cấu tạo ga: 
+ Cấu tạo ga thu trực tiếp: Thân ga, đế ga bằng BTCT M250 đá 1x2 dày 20cm, 

Khung và nắp thu nước bằng composite, hoặc vật liệu tương đương, cấp C tải trọng 250 
kN, dưới đáy ga đệm bê tông lót mác 100 đá 2x4 dày 10cm. 
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Khối lượng xây dựng hệ thống thu thoát nước mưa, cụ thể như sau: 
Bảng 1. 12. Tổng hợp khối lượng thi công hệ thống thoát nước mưa 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

A PHÁ DỠ   

1 Phá dỡ mương nắp đan B1000 m 312,7 

2 Phá dỡ mương nắp đan B600 m 635,7 

3 Phá dỡ mương xây hở B600 m 658,8 

4 Phá dỡ mương xây hở B400 m 196,3 

B XÂY DỰNG MỚI   

I Cống thoát nước, đế cống   

I.1 Cống tròn   

1 Cống tròn BTCT D400 HL93 m 81,3 

3 Cống tròn BTCT D800 HL93 m 267,0 

4 Cống tròn BTCT D1000 HL93 m 277,0 

I.2 Đế cống   

1 Đế cống D400 cái 99,0 

3 Đế cống D800 cái 321,0 

4 Đế cống D1000 cái 333,0 

I.3 Cống hộp   

1 BXH=2X1,5M m 16,0 

2 BXH=3X2M m 27,0 

3 BXH=2(3X2)M m 37,0 

II Ga thu thăm   

1 Ga thu D400 Cái 24,0 

4 Ga thăm cống D800 Cái 9,0 

7 Ga thăm cống D1000 Cái 12,0 

III Cửa cống   

1 Cửa cống D1000 cái 1,0 

2 Cửa cống BXH=2X1,5M cái 1,0 

3 Cửa cống BXH=3X2M cái 2,0 

4 Cửa cống BXH=2(3X2)M cái 2,0 

IV Hoàn trả thủy lợi   

1 Mương nắp đan B1000 m 323,6 

2 Rãnh chịu lực qua đường B1000 m 23,0 

3 Rãnh chịu lực qua đường B800 m 18,0 

4 Ống D600 qua kênh m 35,0 
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5 Mương nắp đan B600 m 255,7 

6 Rãnh chịu lực qua đường B600 m 16,0 

7 Ga rãnh  Cái 10,0 
Nguồn: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án 

1.2.3.2.  Hạng mục thoát nước thải 

Hệ thống cống thoát nước thải của dự án tận dụng rãnh thoát nước chung hiện có 
(vừa mới cải tạo) dọc đường tuyến 02 để thoát nước thải, tại cuối tuyến xây dựng ga 
tách nước thải để đấu nối về trạm xử lý theo quy hoạch. Không xây dựng tuyến cống 
thoát nước thải mới. 

1.2.4. Các hoạt động của dự án 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

- Đền bù và giải phóng mặt bằng: Diện tích chiếm dụng đất của Dự án là 
361.701m2.  

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu thi công. 

- Họat động xây dựng hạ tầng kỹ thuật: San nền, đường giao thông, thoát nước, 
cấp nước, hệ thống cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc,…  

c) Giai đoạn vận hành 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án phục vụ hoạt động các hạng mục công cộng, hạng 
mục cây xanh, bãi đỗ xe, công trình hạ tầng kỹ thuật,... 

1.2.5. Các công trình đảm bảo dòng chảy tối thiểu, bảo tồn đa dạng sinh học; công 

trình giảm thiểu tác động do sạt lở, sụt lún, bồi lắng, nhiễm mặn, nhiễm phèn 

Dự án không có các công trình đảm bảo dòng chảy tối thiểu, bảo tồn đa dạng sinh 
hoạt, công trình giảm thiểu tác động do sạt lở, sụt lún, xói lở, bồi lắng, nhiễm mặn nhiễm 
phèn do dự án thực hiện tại khu vực có địa hình bằng phẳng chủ yếu là đất canh tác nông 
nghiệp.  
1.2.6. Các công trình giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, các công trình bảo vệ môi trường 

khác 

Dự án chỉ xây dựng hạ tầng khu đấu giá nên không có công trình giảm thiểu tiếng 
ồn, độ rung và các công trình bảo vệ môi trường khác. 
1.2.7. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu 

đến môi trường 

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

- Thu hồi diện tích đất lúa ảnh hưởng đến việc cung cấp lương thực, lao động nông 
nghiệp; sinh hoạt của người dân. 

- Bụi và khí thải, tiếng ồn, độ rung từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, 
chất thải xây dựng; quá trình thi công xây dựng Dự án. 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng, nước thải phát sinh từ hoạt động vệ 
sinh thiết bị thi công; nước mưa chảy tràn. 
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- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân, chất thải rắn xây dựng và chất thải nguy 
hại phát sinh từ quá trình thi công xây dựng. 

b) Giai đoạn vận hành 

Bụi và khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, nước thải, tiếng ồn, độ rung phát 
sinh,... do hoạt động sinh hoạt của các hộ dân và hoạt động của các phương tiện lưu thông 
trên các tuyến đường nội bộ và hoạt động tại khu công cộng,... trong phạm vi dự án. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, 
nước và các sản phẩm của dự án 
1.3.1. Nguồn cung cấp vật liệu trong giai đoạn xây dựng 

1.3.1.1. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên vật liệu 

a. Nhu cầu sử sử dụng nguyên vật liệu xây dựng 

Để đảm bảo vật tư cung cấp kịp thời cho công trình, đáp ứng yêu cầu chất lượng, 
tiến độ, công trình sẽ sử dụng vật tư, vật liệu xây dựng từ các nguồn cung cấp là các 
công ty liên doanh, các cơ sở nhà máy sản xuất sẵn có tại Hà Nội và các vùng lân cận.  

Tính trung bình quãng đường vận chuyển nguyên vật liệu về các tuyến đường xây 
dựng khoảng 15 km. 

Bảng 1. 13. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu chính của Dự án 

TT VLXD 
Đơn 

vị Số lượng Quy đổi Khối 
lượng (tấn) 

1 Bê tông nhựa loại C <= 12,5 tấn 790,33 - - 790,330 

2 Bê tông nhựa loại C19, R19 tấn 1.332,54 - - 1.332,538 

3 
biển báo phản quang, biển tam giác 
cạnh 70cm 

cái 6,00 5 kg/cái 0,030 

4 
biển báo phản quang, biển tròn 
đường kính 70cm 

cái 2,00 5 kg/cái 0,010 

5 
biển báo phản quang, biển vuông 
cạnh 60x60cm 

m2 9,36 18,6 Kg/m2 0,174 

6 Bó bồn cây BTXM KT10x15x70cm m 3.321,84 36 Kg/m 119,586 

7 
bộ nắp ga gang 4 cánh KT 
1672x872x80mm tải trọng 125KN 

Bộ 12,00 50 kg/bộ 0,600 

8 
bộ nắp ga gang khung vuông, nắp 
tròn, đường kính nắp 700mm, KT 
khung 850x850mm, tải trọng 400KN 

bộ 51,00 30 kg/bộ 1,530 

9 
bộ nắp hố thu nước (nắp 430x860mm 
khung 530x960mm, tải trọng 
250KN) 

chiếc 57,00 25 tấn/chiếc 1.425,000 

10 Bó vỉa BTXM KT 18x22x100cm m 608,73 76 kg/m 46,263 

11 Bó vỉa BTXM KT 18x53x100cm m 84,09 164 kg/m 13,791 

12 Bó vỉa BTXM KT 26x18x100cm m 1.391,53 86 kg/m 119,672 

13 
Cáp ngầm  0,6/1kV 
Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-
4x6mm2 

m 719,64 0,61 kg/m 0,439 
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14 
Cáp ngầm 0,6/1kV 
Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-
4x16mm2 

m 503,74 1,25 kg/m 0,630 

15 
Cáp ngầm 0,6/1kV 
Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-
4x25mm2 

m 14,21 1,76 kg/m 0,025 

16 Cấp phối đá dăm lớp dưới m3 2.201,97 1550 kg/m3 3.413,051 

17 Cấp phối đá dăm lớp trên m3 1.321,19 1550 kg/m3 2.047,839 

18 Cát m3 137,28 1400 kg/m3 192,199 

19 Cát mịn ML=0,7-1,4 m3 47,05 1200 kg/m3 56,463 

20 Cát mịn ML=1,5-2,0 m3 511,94 1200 kg/m3 614,322 

21 Cát vàng m3 2.373,08 1400 kg/m3 3.322,305 

22 cây Ban (H=4-6m, D thân=10-15cm) cây 67,00 50 kg/cây 3,350 

23 cây chuỗi ngọc cây 333,00 5 kg/cây 1,665 

24 
cây Muồng vàng (cao 4-6m, đường 
kính thân 10-15cm) 

cây 513,00 50 kg/cây 25,650 

26 Cỏ lá tre kg 15.429,05   15,429 

27 
cống hộp 1000x1000mm tải trọng 
HL93 

m 26,10 2060 kg/m 53,766 

28 
cống hộp 1000x800mm tải trọng 
HL93 

m 8,20 1900 kg/m 15,580 

29 
cống hộp 1500x1200mm tải trọng 
HL93 

m 147,40 3530 kg/m 520,322 

30 
cống hộp 2000x1500mm tải trọng 
HL93 

m 156,90 4235 kg/m 664,472 

31 
cống hộp 600x400mm tải trọng 
HL93 

m 411,40 1200 kg/m 493,680 

32 
cống hộp 600x600mm tải trọng 
HL93 

m 156,10 1350 kg/m 210,735 

33 
cống hộp 800x600mm tải trọng 
HL93 

m 312,20 1695 kg/m 529,179 

34 
cống hộp 800x800mm tải trọng 
HL93 

m 34,90 1750 kg/m 61,075 

35 cột biển báo m 112,20 39 kg/m 4,376 

37 
Cung cấp cáp ngầm 12.7/22(24)kV 
Cu/XLPEPVC/DSTA/PVC-W 
3x240mm2 

m 116,30 12,48 kg/m 1,451 

38 
Cung cấp đèn chiếu sáng đường phố 
LED 150W ( có điều chỉnh tiết giảm 
năng lượng) 

bộ 15,00 5 kg/bộ 0,075 

39 
Cung cấp đèn chiếu sáng đường phố 
LED 80W ( có điều chỉnh tiết giảm 
năng lượng) 

bộ 23,00 5 kg/bộ 0,115 

40 Cung cấp gạch chỉ BTXM viên 963,00 2,3 kg/viên 2,215 
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41 Đá 1x2 m3 1.221,63 1,6 kg/m3 1,955 

42 Đá 2x4 m3 501,45 1,55 kg/m3 0,777 

43 Đá 4x6 m3 187,21 1,38 kg/m3 0,258 

44 Đá cấp phối D<=4cm m3 279,87 1,55 kg/m3 0,434 

45 Đá dăm m3 161,57 1,6 kg/m3 0,259 

46 Đá hộc m3 3.561,70 1,5 kg/m3 5,343 

47 
Dây điện 0,6/1kVCu/PVC/PVC 
3x1,5mm2 

m 366,42 0,44 kg/m 0,161 

48 Dây điện Cu/PVC/PVC - 2x1,5 mm2 m 0,38 0,44 kg/m 0,000 

49 Dây điện Cu/PVC/PVC - 2x4,0mm2 m 0,14 0,51 kg/m 0,000 

50 Dây điện Cu/PVC-1x6,0 mm2 m 352,00 0,75 kg/m 0,264 

53 Dây thép kg 824,95 - - 0,825 

54 Đinh kg 951,02 - - 0,951 

55 Đồng hồ đo lưu lượng <= 100mm cái 4,00 7 kg/cái 0,028 

56 Gạch BTXM vân đá KT40x40x4cm m2 7.086,02 15,9 Kg/m2 112,668 

58 Gạch không nung (6,5x10,5x22)cm viên 
253.043,0

0 
1,53 kg/viên 387,156 

60 Gạch thẻ viên 29.802,60 1,6 kg/viên 47,684 

61 
Nắp ga gang khung vuông nắp tròn, 
đường kính nắp 700mm, KT khung 
900x900mm, tải trọng 125KN 

bộ 38,00 60 kg/bộ 2,280 

62 
Nắp ga kích thước ngoài 
330x330mm tải trọng 125KN 

bộ 74,00 40 kg/bộ 2,960 

63 
Nắp ga kích thước ngoài 
330x330mm tải trọng 400KN 

bộ 7,00 100 kg/bộ 0,700 

64 
Nố ga bằng gang khung vuông nắp 
tròn, đường kính nắp 600mm, KT 
khung 900x900mm, tải trọng 125KN 

cái 4,00 12,5 tấn/cái 50,000 

65 Nhựa bi tum số 4 kg 15,02 - - 0,015 

66 Nhựa bitum kg 9.289,96 - - 9,290 

67 Nhựa dán kg 0,75 - - 0,001 

68 Ống bê tông dài 1m D400mm đoạn 135,00 264 kg/đoạn 35,640 

69 Ống bê tông dài 2,5m D300mm đoạn 202,00 456 kg/đoạn 92,112 

70 
Ống nhựa HDPE D110mm dày 
8,1mm 

m 1.001,99 7 kg/m 7,014 

71 Ống nhựa HDPE D25mm L250m m 180,99 2,1 kg/m 0,380 

72 Ống nhựa HDPE D50mm L100m m 231,02 4 kg/m 0,924 

73 Ống nhựa HDPE D63mm L50m m 391,08 4,8 kg/m 1,877 

74 Ống nhựa HDPE D65/50 m 1.147,73 5 kg/m 5,739 

75 Ống nhựa HDPE D75mm L50m m 769,15 5,4 kg/m 4,153 
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76 Ống nhựa PVC D110 m 75,95 7 kg/m 0,532 

77 Ống nhựa PVC D200 m 3,15 10 kg/m 0,032 

78 Ống nhựa PVC D60 m 25,58 5 kg/m 0,128 

79 Ống nhựa U-PVC D200 m 142,61 10 kg/m 1,426 

80 Phân hữu cơ, phân ủ kg 10,97 - - 0,011 

81 Que hàn kg 226,45 - - 0,226 

82 Sơn dẻo nhiệt kg 1.978,29 - - 1,978 

83 Sơn lót kg 100,44 - - 0,100 

84 Tấm đan rãnh BTXM 30x50x6cm m2 591,30 134 Kg/m2 79,234 

85 Thép dẹt 300x50x5 kg 60,91 - - 0,061 

86 Thép hình kg 44,90 - - 0,045 

87 Thép tấm kg 65,43 - - 0,065 

88 Thép tròn D<=10mm kg 22.866,09 - - 22,866 

89 Thép tròn D<=18mm kg 34.627,37 - - 34,627 

90 Thép tròn D>18mm kg 648,31 - - 0,648 

91 Trụ cứu hoả D100mm cái 4,00 150 kg/cái 0,600 

92 Tủ điện bộ 1,00 30 kg/bộ 0,030 

93 Vải địa kỹ thuật m2 11.808,50 0,1 Kg/m2 1,181 

94 Van mặt bích D100mm cái 9,00 29,86 kg/cái 0,269 

95 Van ren D50mm cái 10,00 2 kg/cái 0,020 

96 
Viên dẫn hướng BTXM vân đá 
KT40x40x4cm 

m2 1.390,35 83,9 Kg/m2 116,650 

97 
Viên dừng bước BTXM vân đá 
KT40x40x4cm 

m2 75,63 83,9 Kg/m2 6,345 

98 
Viên trồng cỏ BTXM 
KT50x50x10cm 

m2 1.032,73 192 Kg/m2 198,283 

99 Vôi cục kg 104,54 - - 0,105 

100 Xi măng kg 805,18 - - 0,805 

101 Xi măng PCB30 Tấn 1.228,973 - - 1.228,973 

102 Xi măng trắng kg 16,19 - - 0,016 

102 Vật liệu khác tấn 1.856,70 - - 1.856,704 

 Tổng     20.423,74 

(Nguồn: theo tính toán của đơn vị tư vấn thiết kế dự án) 

- Nguồn cung cấp vật liệu:  
+ Xi măng, đá xây dựng được mua tại các đại lý trên địa bàn. 
+ Sắt thép các loại được mua tại các đại lý trên địa bàn theo đúng tiêu chuẩn, quy 

chuẩn Việt Nam. 
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+ Cát sử dụng đổ nền và các hạng mục khác được mua tại các mỏ cát đến chân 
công trình. 

+ Các vật liệu khác được mua tại các đại lý khác trên địa bàn. 
+ Các đơn vị cung cấp nguyên, vật liệu cho dự án chủ yếu là các đại lý trong tỉnh 

theo hình thức bàn giao tại chân công trình với khoảng cách trung bình 15km. 
- Lượng nguyên vật liệu trên chỉ mang tính tương đối, Chủ dự án sẽ điều chỉnh phù 

hợp để công trình phục vụ cho hoạt động của dự án đạt hiệu quả cao nhất. 
- Phương tiện vận chuyển: Nguyên vật liệu được vận chuyển đến dự án bằng xe tải 

có trọng tải trung bình khoảng 10 tấn.  
- Phương án tập kết nguyên vật liệu cho dự án: 
+ Nguồn nguyên, nhiên, vật liệu trong quá trình thi công được tập kết trong phạm 

vi giới hạn của Dự án, không gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.  
+ Bố trí 1 khu tập kết nguyên vật liệu khoảng 400m2 cạnh cổng vào dự án. Bố trí 

khu tập kết nguyên vật liệu dễ dàng che chắn tránh xói khi gặp mưa và phát tán bụi vào 
ngày nắng gió đồng thời giảm thiểu tác động đến giao thông khu vực.   

+ Do các hạng mục thi công đường của dự án thực hiện cuốn chiếu nên tùy thuộc 
vào điều kiện thực tế, vị trí tập kết có thể thay đổi nhưng vẫn nằm trong diện tích của 
Dự án và đặt cách xa nguồn nước, tránh đặt chỗ trũng có nguy cơ về úng ngập.  

+ Một số nguyên liệu đặc trưng như sắt thép, cát, đá dăm… được che phủ bằng bạt 
để đảm bảo chất lượng, tránh phát tán bụi ra môi trường xung quanh.  

+ Riêng đối với vật liệu như xăng, dầu mazut, dầu diezel, hầu hết mua đến đâu sử 
dụng đến đấy và hạn chế tồn trữ tại công trình… Nếu không dùng hết sẽ được chứa trong 
các kho tạm có mái che để đảm bảo chất lượng của nhiên liệu, tránh hư hỏng, biến chất 
trong quá trình bảo quản. 

- Tuyến đường vận chuyển NVLXD: 
+ Tuyến đường vận chuyển chủ yếu là đường đô thị, qua các khu dân cư, do đó 

Chủ đầu tư lựa chọn tuyến đường vận chuyển hợp lý, hạn chế tối đa các phương tiện 
vận chuyển vào khu vực nội thành, khu đông dân cư,… đặc biệt vào giờ cao điểm.  

+ Dự án sử dụng nhiều nguyên vật liệu khác nhau và nhiều nguồn cung cấp khác 
nhau để thi công xây dựng nên trong báo cáo ĐTM chỉ nêu tuyến đường chở nguyên 
liệu chính cung cấp cho dự án như sau: 
Bảng 1. 14. Tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và san nền của dự án 

TT Nguyên VLXD Nguồn gốc Tuyến đường vận chuyển 

1  
Nước thi công 
xây dựng 

Nhà máy nước Đông 
Anh 

Lấy từ trạm bơm tăng áp Đông Anh và từ 
nhà máy nước Sông Đuống 

2 
Điện thi công 
xây dựng 

Công ty điện lực 
huyện Đông Anh 

Lấy từ hệ thống cấp điện tại khu vực dự án 

3 
Cát xây dựng, 
cát san nền 

Bãi tập kết cát trên 
sông Hồng 

Bãi tập kết cát  QL23  đường bê tông 

nhựa hiện trạng  Công trường 

4 Đá 
Bãi tập kết đá trên 

sông Hồng 

Bái tập kết đá  QL23  đường bê tông 

nhựa hiện trạng  đường bê tông nhựa hiện 

trạng  Công trường 
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TT Nguyên VLXD Nguồn gốc Tuyến đường vận chuyển 

5 BTXM 
Trạm trộn BTXM 
trên địa bàn huyện 

Đông Anh 
Tại trạm trộn đến dự án khoảng 6-10 km. 

6 Gạch xây dựng  
Trên địa bàn huyện 

Đông Anh Tại cửa hàng vật liệu  QL23  đường bê 

tông nhựa hiện trạng  đường bê tông nhựa 

hiện trạng  Công trường. Chiều dài 
khoảng 10-15 km. 

7 Bê tông  
Trên địa bàn huyện 

Đông Anh 

8 Thép  
Trên địa bàn huyện 

Đông Anh 

(Nguồn: Theo khảo sát của đơn vị tư vấn thiết kế dự án) 

- Tuyến đường vận chuyển phế thải: 
Điểm đổ thải dự kiến: bãi thải Nguyên Khê, cách dự án khoảng 15km về phía Đông 

Bắc. 
Tuyến đường vận chuyển CTR về bãi thải Nguyên Khê: Cổng công trường phía 

Nam dự án  Đường Lê Hữu Tựu  QL3  Đường bê tông nhựa một chiều B10,0m 
 Bãi thải Nguyên Khê. 

b. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 

Trong giai đoạn xây dựng, các loại thiết bị máy móc thi công chủ yếu sử dụng điện 
hoặc dầu DO. Theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 
về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng 
công trình như sau: 
Bảng 1. 15. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng dầu DO, điện của các thiết bị máy móc thi 

công 

TT Máy móc, thiết bị Số 
ca 

Đơn vị 
Định 

mức tiêu 
hao/ca 

Nhiên 
liệu tiêu 

thụ 
1 Cần trục ô tô - sức nâng : 3,0 T 5 lít 25 125 

2 
Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất : 
5,0 CV 

10 
lít 

2,7 27 

3 Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW 13 kWh 9 117 

4 
Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất : 1,0 
kW 

61 kWh 5 305 

5 
Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 
kW 

105 kWh 7 735 

6 Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng : 70 kg 172 lít 4 688 

7 
Máy đào 1,25 m3 gắn đầu búa thủy lực / hàm 
kẹp 

3 
lít 

87 261 

8 
Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 
0,40 m3 

15 
lít 

43 645 

9 
Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 
0,50 m3 

5 
lít 

51 255 

10 
Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 
1,25 m3 

39 
lít 

83 3.237 

11 Máy gia nhiệt D315mm 5 kWh 8 40 
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12 Máy hàn nhiệt cầm tay 23 kWh 6 138 
13 Máy hàn xoay chiều - công suất : 23,0 kW 85 kWh 48 4.080 

14 
Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh : 
16,0 T 

14 lít 38 532 

15 
Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh : 
10,0 T 

26 
lít 

26 676 

16 Máy lu rung tự hành - trọng lượng tĩnh : 25T 11 lít 67 737 

17 
Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất : 
360,00 m3/h 

2 
lít 

35 70 

18 
Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất : 
600,00 m3/h 

7 
lít 

47 329 

19 Máy phun nhựa đường - công suất : 190 CV 14 lít 57 798 

20 
Máy rải cấp phối đá dăm - năng suất : 50 
m3/h - 60 m3/h 

7 
lít 

30 210 

21 
Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - công suất : 
130 CV đến 140 CV 

6 
lít 

63 378 

22 Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít 138 kWh 11 1.518 
23 Máy trộn vữa - dung tích : 150,0 lít 35 kWh 8 280 
24 Máy ủi - công suất : 110,0 CV 53 lít 46 2.438 
25 Ô tô tự đổ - trọng tải : 7,0 T 693 lít 46 31.878 

26 Ô tô tưới (xe 5 m3) 14 lít 23 322 

27 Xe nâng - chiều cao nâng : 12 m 7 lít 25 175 

 Tổng lượng dầu DO tiêu thụ  
kWh/giai 

đoạn 
 43.891 

 Tổng lượng điện tiêu thụ  
Lít/giai 

đoạn 
 7.103 

 (Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng) 

- Nguồn cung cấp dầu DO: được mua từ các cây xăng dầu trên địa bàn. 
1.3.1.2. Nhu cầu sử dụng điện, nước thi công 

a. Nhu cầu sử dụng điện 

- Nguồn cung cấp điện: Đường dân điện trung thế 22kV hiện trạng. 
- Lượng điện sử dụng cho máy móc thiết bị và sinh hoạt của công nhân khoảng 

20.000kW/năm. 
b. Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn nước phục vụ trong giai đoạn thi công xây dựng dự án do Công ty nước 
sạch Hà Nội cung cấp. 

- Nước sử dụng cho sinh hoạt: Theo tiêu chuẩn TCXDVN 13606:2023 - cấp nước 
mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế thì là 45 lít/người/ngày, số công 
nhân thi công là 40 người, tương ứng với: 

Qsh = 40 người x 45 lít/người/ngày = 1,8m3/ngày. 
- Nước cấp cho thi công xây dựng: Các hoạt động cần sử dụng nước phục vụ xây 

dựng cho Dự án bao gồm: 
+ Nước cấp cho hoạt động xịt rửa xe vận chuyển nguyên vật liệu: Theo tiêu chuẩn 

4513:1988 về cấp nước bên trong – tiêu chuẩn thiết kế, định mức là 200-300 lít/lượt, tuy nhiên 
tại dự án chỉ thực hiện rửa bánh xe và gầm xe nên định mức cấp nước khoảng 200 lít/lượt xe. 
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Với tổng chuyến xe ra vào công trường là 20 chuyến/ngày (tính một chiều), bao gồm: xe vận 
chuyển nguyên vật liệu xây dựng, san nền là 17 chuyến/ngày và xe vận chuyển đổ thải chất 
thải rắn xây dựng là 3 chuyến/ngày), lượng nước sử dụng để rửa xe ước tính: 
200x20/1000=4,0m3/ngày. 

+ Nước cấp cấp cho hoạt động vệ sinh dụng cụ, máy móc: theo kinh nghiệm của 
chủ đầu tư, lượng nước này sử dụng khoảng 1m 3/ngày. 

+ Nước cấp cho hoạt động trộn nguyên, vật liệu, nước dưỡng hộ bê tông: theo kinh 
nghiệm của các nhà thầu dự án, lượng nước sử dụng cho hoạt động này khoảng 
5m3/ngày. 

+ Nước cấp tưới đường: theo kinh nghiệm của chủ đầu tư, lượng nước cấp tưới 
đường sử dụng khoảng 2m3/ngày. 

Chi tiết quy mô, khối lượng hạng mục cấp nước được trình bày ở bảng sau: 
Bảng 1. 16. Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn xây dựng 

TT Hoạt động Quy mô Tiêu chuẩn 
Khối lượng 
(m3/ngày) 

1 Sinh hoạt của công nhân 40 người 45 lít/người/ngày 1,8 

2 Cấp nước rửa xe 20 chuyến xe/ngày 200 lít/xe 4,0 

3 
Cấp nước rửa dụng cụ xây 
dựng... 

- - 1 

4 
Cấp nước trộn NVL, 
dưỡng hộ bê tông 

- - 5 

5 Cấp nước tưới đường - - 2 

Cộng 13,8 

1.3.2. Nguồn cung cấp vật liệu trong giai đoạn vận hành 

Để đảm bảo cho quá trình vận hành dự án, tại dự án sẽ sử dụng một số nhiên vật 
liệu như điện, nước với khối lượng cụ thể như sau: 

a. Nhu cầu sử dụng điện: 

- Nguồn cấp: Đường dân điện trung thế 22kV hiện trạng. 
- Lượng tiêu thụ khi dự án đi vào hoạt động khoảng 630kW. 
b. Nhu cầu sử dụng nước: 

- Nguồn cung cấp nước: Lấy từ hệ thống tuyến ống cấp nước phân phối hiện có do 
Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội quản lý.  

- Nhu cầu sử dụng nước: Tiêu chuẩn cấp nước: TCVN 13606:2023 Cấp nước – 
Mạng lưới đường ống và công trình – Yêu cầu thiết kế. 

Bảng 1. 17. Nhu cầu sử dụng nước của dự án khi đi vào vận hành 

TT Đối tượng dùng nước 
DT ô 
đất  
(m2) 

Diện 
tích 
sàn 
(m2) 

Dân số 
(Người) 

Chỉ tiêu cấp nước 
Nhu cầu 

dùng nước 
(m³/ngày) 

1 
Đất công cộng thành 
phố (CCTP2) 

154.064 43.400 - 5,0 l/m2 sàn/ngày 217,0 
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2 
Đất công cộng đơn vị ở 
(CC) 

9.515 8.577 - 5,0 l/m2 sàn/ngày 42,9 

3 
Đất trường học – nhà 
trẻ (NT) 

1.533 920 
100 
cháu 

100 l/cháu/ngày 10,0 

4 
Đất xây xanh khu vực 
(CXKV) 

56.922 - - 3,0 l/m2/ngày 170,8 

5 Đất bãi đỗ xe (P) 9.684 - - 0,5 l/ m2/ngày 4,8 

6 
Đất cây xanh cách ly 
(CXCL) 

27.650 - - 3,0 l/m2/ngày 83,0 

7 Đất giao thông 24.714 - - 0,5 l/ m2/ngày 12,4 
Tổng nhu cầu dùng nước trung bình hàng ngày (m³/ngày) (Làm tròn): Qtb 540,8 

Tổng nhu cầu dùng nước tối đa hàng ngày (m³/ngày) (Làm tròn): 
Qmax=Qtb*kngàymax 

(Kngmax= 1,3) 
703,0 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 
Dự án thực hiện GPMB, xây dựng đường giao thông và HTKT. Sau đó, sẽ bàn 

giao lại cho Đơn vị chuyên trách được UBND xã giao để thực hiện công tác quản lý và 
duy tu thường xuyên. Vì vậy, Dự án không có công nghệ sản xuất. 
1.5. Biện pháp tổ chức thi công 
1.5.1. Phương án thu hồi, GPMB 

* Quy trình thực hiện thu hồi, GPMB: 

- Bước 1: Thông báo thu hồi đất: 
Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp, 

180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, chủ dự án sẽ thông báo thu hồi đất với người bị 
thu hồi đất.  

- Bước 2: Thu hồi đất 
Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công 

ích của xã. 
Đối với đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thuộc thẩm quyền của Uỷ 

ban nhân dân cấp huyện. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định thu hồi 
đất đối với trường hợp đất thu hồi có cả tổ chức và hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng 
đất. 

- Bước 3: Kiểm kê đất đai, tài sản có trên đất 
Người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 

giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, 
thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư.  

- Bước 4: Lập phương án bồi thường và tái định cư 
Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bị 
thu hồi đất, trên cơ sở tổng hợp số liệu kiểm kê, xử lý các thông tin liên quan của từng 
trường hợp, áp giá trính giá trị bồi thường về đất đai, tài sản trên đất. 

- Bước 5: Niêm yết công khai phương án lấy ý kiến của nhân dân 
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- Bước 6: Hoàn chỉnh phương án 
Trên cơ sở đóng góp ý kiến của các đối tượng có đất bị thu hồi, đại diện chính 

quyền, đoàn thể tại cơ sở, tổ chức bồi thường tiếp thu, hoàn chỉnh phương án chi tiết bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư trình cơ quan chuyên môn thẩm định và trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 

- Bước 7: Phê duyệt phương án chi tiết và tổ chức thực hiện 
- Bước 8: Tổ chức chi trả bồi thường 
- Bước 9: Bàn giao mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất 

1.5.2. Biện pháp thi công san nền 

-  Phân chia khu vực san lấp: Chia khu vực san nền thành các phần nhỏ, mỗi phần 
sẽ được san lấp theo từng đường đồng mức đã xác định. Việc phân chia này giúp kiểm 
soát quá trình thi công và dễ dàng điều chỉnh cao độ. 

- Cấp đất san lấp: Sử dụng đất phù hợp để lấp các khu vực cần nâng cao. Sử dụng 
đất đào trong khu vực dự án để thực hiện san lấp các khu vực thấp. 

- Thi công theo từng lớp: Thực hiện san lấp theo từng lớp với độ dày khoảng 20-
30 cm. Mỗi lớp cần được nén chặt trước khi tiếp tục cấp lớp tiếp theo. Việc san lấp từng 
lớp giúp đảm bảo độ bền và khả năng chịu tải cho nền đất. 

- Kiểm tra cao độ: Sau khi thi công từng lớp, cần tiến hành kiểm tra cao độ để đảm 
bảo đạt yêu cầu thiết kế. Sử dụng máy thủy bình hoặc các thiết bị đo cao để xác định 
chính xác cao độ của từng khu vực. 

- Điều chỉnh nếu cần: Nếu có khu vực nào không đạt yêu cầu cao độ, thực hiện 
điều chỉnh bằng cách thêm hoặc lấy đi vật liệu. Đảm bảo rằng các đường đồng mức được 
duy trì đồng đều và thoát nước tốt. 

- Bề mặt hoàn thiện: Sau khi hoàn thành san lấp và đạt yêu cầu về cao độ, cần làm 
phẳng bề mặt san nền để chuẩn bị cho các công trình tiếp theo. Việc này có thể bao gồm 
trải một lớp cát hoặc lớp vật liệu nhỏ để tạo bề mặt mịn màng. 

- Kiểm tra thoát nước: Cuối cùng, cần kiểm tra hệ thống thoát nước để đảm bảo 
rằng nước không tụ lại trên bề mặt san nền, gây ngập úng. 

* Biện pháp thi công đào lòng hồ điều hòa: 

- Phương pháp đào: Đào từng lớp: Đào thành các lớp với độ sâu từ 0,5 đến 1m để 
giảm thiểu nguy cơ sạt lở và dễ kiểm soát địa chất tại các lớp sâu. Sau mỗi lớp đào, cần 
kiểm tra độ ổn định của thành hố. 

- Hệ thống chống lún tạm thời:  

+ Đối với khu vực đất yếu hoặc sát công trình lân cận, nên sử dụng cọc ván thép 
hoặc cừ bê tông để cố định thành hố, tránh sạt lở. Cừ cọc có thể đóng ở mép hồ và cần 
đảm bảo độ sâu cọc phù hợp để chịu lực từ khối đất xung quanh. 

+ Lắp đặt giàn chống hoặc ván chắn: Các ván chắn hoặc giàn chống có thể lắp đặt 
xung quanh để ngăn cản sạt lở đất vào hố đào. 

- Kiểm soát nước ngầm 
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+ Lắp đặt bơm hút nước ngầm: Sử dụng hệ thống bơm hút nước ngầm xung quanh 
khu vực đào nếu nước ngầm xuất hiện, nhằm giữ cho khu vực thi công luôn khô ráo. 

+ Hệ thống thoát nước tạm thời: Tạo rãnh thoát nước dẫn nước ngầm hoặc nước 
mưa ra ngoài, đảm bảo nước không tràn vào hố đào gây ngập úng. 

- Hệ thống thoát nước tạm thời: Rãnh và mương thoát nước: Thiết kế và lắp đặt 
rãnh thoát nước quanh khu vực đào để ngăn nước mưa chảy tràn vào hố đào, gây nguy 
cơ ngập úng. Rãnh có thể lót bằng bê tông hoặc đá để chống xói mòn. 

1.5.3. Biện pháp thi công tường chắn đá hộc 

Bước 1: Tiến hành đào đường xích đạo, sau đó bố trí vật liệu cần thiết (gạch, xi 
măng, đá…) 

Bước 2: Lắp ráp khung thép sắt để đảm bảo tính chắc chắn và định hình cho tường. 

Bước 3: Thả khối gạch vào bên trong khung thép sắt, chú ý phân bố đều và chặt 
chẽ giữa các khối gạch. 

Bước 4: Đổ xi măng hoặc chất kết dính khác vào khoảng trống giữa các khối gạch, 
và chờ cho chất kết dính này khô và cứng lại. 

Bước 5: Sau khi tường đã được cứng lại, tiến hành xử lí mặt ngoài của tường (trát 
thêm lớp xi măng hoặc vôi) để tăng tính thẩm mỹ và độ bền cho tường. 

1.5.4. Biện pháp thi công đường giao thông  

- Thi công các đường công vụ: 

Khu vực dự án được phân chia thành các ô nhỏ bởi đường công vụ và các đường 
nhánh nhằm thuận lợi cho quá trình di chuyển máy móc và vận chuyển vật liệu đắp nền, 
vận chuyển tập kết đất không thích hợp. 

- Định vị tuyến: 

Đo đạc định vị và cố định vị trí tim đường, các mốc dọc tuyến và bố trí thêm các 
mốc phụ, kiểm tra và đo bổ sung các mặt cắt ngang trong trường hợp cần thiết, cụ thể: 

Trên cơ sở hồ sơ thiết kế, xác định và cắm mới hệ thống cọc tim. Bổ sung cọc chi 
tiết ở các vị trí đường cong, các vị trí địa chất thay đổi..., kiểm tra đối chiếu lại chiều dài 
tuyến và vị trí các góc cạnh của sân đường nội bộ.  

Đối với các điểm khống chế chủ yếu, dời dấu cọc ra ngoài phạm vi thi công theo 
phương vuông góc với tim đường để làm căn cứ cho việc khôi phục lại vị trí cọc ban 
đầu bất cứ lúc nào trong thời gian thi công, những cọc này được bảo vệ cẩn thận, tránh 
những nơi có khả năng lún, xói, trượt lở. Hệ thống cọc mốc và cọc tim được giám sát 
xác nhận nghiệm thu trước khi tiến hành thi công. 

Sau khi khôi phục tim đường, tiến hành đo các cột mốc cao độ để khôi phục, bổ 
sung thêm các mốc phụ ở gần những vị trí đặc biệt. 

Công tác đo đạc, định vị tim trục công trình được thực hiện bằng máy Kinh Vĩ, 
máy Thuỷ Bình có độ chính xác cao. Nhà thầu có bộ phận trắc đạc thường trực trên công 
trường để theo dõi kiểm tra trong suốt quá trình thi công. 

Mọi sai khác so với thiết kế ban đầu sẽ được ghi lại trên bản vẽ và báo cho cơ quan 
thiết kế cùng chủ đầu tư xác định giải quyết. 
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- Lên khuôn nền đường: 

Công tác lên khuôn đường nhằm cố định những vị trí chủ yếu của mặt cắt ngang 
nền đường trên thực địa để đảm bảo thi công nền đường đúng với thiết kế. Dựa vào cọc 
tim và hồ sơ thiết kế để đánh dấu mép nền đường trên thực địa bao gồm chân taluy nền 
đắp, đỉnh của taluy nền đào, mép mặt đường, lề đường nhằm định rõ hình dạng của 
đường từ đó làm căn cứ để thi công.  

 Mép nền đường được đánh dấu trên thực địa bằng các cọc gỗ nhỏ tại vị trí xác 
định được bằng cách đo (hoặc tính toán theo cao độ đắp) trên mặt cắt ngang kể từ vị trí 
cọc tim đường.  

Phương pháp dùng thước mẫu taluy thực hiện bằng cách cứ 20-30 m đặt một thước 
mẫu để lúc thi công khống chế được phương hướng đào đắp taluy và độ dốc taluy.  

Đối với nền đắp, công tác lên khuôn đường bao gồm cả việc xác định độ cao đắp 
đất tại tim và mép đường, xác định chân taluy. Các cọc lên khuôn đường ở nền đắp thấp 
được đóng tại vị trí cọc, ở nền đắp cao được đóng cọc cách nhau 20 – 40 m và ở đường 
cong cách nhau 5-10 m.  

Đối với nền đào lên khuôn đường nhằm khống chế giới hạn phần đất đào trong 
suốt quá trình, các cọc lên khuôn đường đều phải dời ra khỏi phạm vi thi công, trên các 
cọc này sẽ ghi lý trình và chiều sâu đào. 

Công việc lên khuôn đường được thực hiện bằng cọc gỗ , thước dây và đánh dấu 
trên các vật cố định. 

- Thi công nền đường: 

Làm công tác chuẩn bị trước khi thi công nền đường: phát cây, dẫy cỏ, chuẩn bị 
mặt bằng. 

Đánh cấp, đào hữu cơ trước khi đắp nền đường. Phần đất đào, ủi bỏ ra ngoài phạm 
vi nền đường. 

Vật liệu dùng để đắp nền đường phải đạt tiêu chuẩn như hồ sơ thiết kế và các quy 
định hiện hành. Vật liệu đắp nền trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm tra chất 
lượng. 

Đất hoặc cát vận chuyển đến để đắp phải rải theo từng lớp, đầm chặt, kiểm tra độ 
chặt, sau đó mới thi công các lớp tiếp theo. Thi công nền đường phải tuân theo quy trình 
thi công hiện hành. 

Độ chặt yêu cầu của đất đắp nền: K  0,90; K  0,95. 
Những đoạn nền đào là đất, cần xới xáo, đầm lèn đảm bảo độ chặt. Những đoạn 

nền đào có lớp đất không đạt tiêu chuẩn cần đào bỏ và thay bằng lớp đất thích hợp, đầm 
lèn lại đạt độ chặt yêu cầu. 

- Thi công mặt đường: 

Trước khi thi công mặt đường, lớp đáy áo đường phải được đầm lèn đảm bảo yêu 
cầu về độ chặt, độ bằng phẳng và đúng cao độ thiết kế. 

Vật liệu cấp phối đá dăm phải được trộn trước ở bãi và được kiểm tra thành phần 
hạt theo đúng tiêu chuẩn quy định, sau đó mới vận chuyển đến công trình, rải theo lớp 
và đầm chặt. 
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Mặt đường BTXM được thi công trên nửa chiều rộng mặt đường. Vật liệu trộn hỗn 
hợp BTXM phải được kiểm tra và chấp thuận của tư vấn giám sát. Tỷ lệ thành phần của 
hỗn hợp phải được thiết kế trước đảm bảo mác theo yêu cầu. Kiên quyết loại bỏ những 
mẻ trộn có chất lượng kém. 

- Các mối nối phải được bố trí đầy đủ theo thiết kế: 

Mặt đường BTXM sau khi thi công xong phải được bảo dưỡng theo đúng yêu cầu 
thiết kế và các quy định hiện hành. Trình tự thi công mặt đường phải tuân thủ theo đúng 
quy định trong quy trình thi công. 
1.5.5. Biện pháp thi công hệ thống cấp nước 

- Đào đất bằng máy đào và thủ công đến độ sâu thiết kế sau đó tiến hành lắp đặt 
đường ống, lấp đất theo hồ sơ thiết kế và dùng đầm cóc đầm chặt đến độ chặt thiết kế, 
thử áp, kiểm tra các mối nối, hoàn trả mặt phủ theo thiết kế, cuối cùng dọn vệ sinh mặt 
bằng. 

- Lắp đặt ống: Ống từ kho vận chuyển đến vị trí thi công, ống được rải dọc theo 
tuyến chuẩn bị lắp đặt, dùng nhân lực hạ ống vào vị trí lắp đặt bằng thủ công, sau đó 
mới tiến hành nối ống. 

- Kiểm tra độ kín của ống sau lắp đặt: Sau mỗi đoạn dùng máy bơm thử áp lực và 
đồng hồ đo áp lực để kiểm tra độ kín của đoạn ống đã lắp đặt (áp lực thử độ kín của ống 
là 6 kg/cm2). 

- Cát lấp ống: Cát được vận chuyển và đổ từng đống dọc tuyến thi công, dùng nhân 
công và xe cải tiến rải dọc theo tuyến ống. Đầm bằng tay theo từng lớp dày 15-20 cm 
đảm bảo độ chặt theo yêu cầu thiết kế. 

- Lấp đất hoàn thiện mặt phủ: Đất được lấp bằng thủ công, đầm bằng đầm cóc, 
đầm bàn hoàn thiện đảm bảo độ chặt theo yêu cầu. 

- Vệ sinh dọn dẹp mặt bằng sau khi thi công xong.   
1.5.6. Biện pháp thi công hạng mục thoát nước mưa, nước thải 

- Công tác đào đất: Tiến hành đào đất tuyến cống bằng máy đào kết hợp với thủ công. 
+ Quá trình đào đất được tiến hành chia làm 2 đợt: 
Đợt 1: Đào bằng máy. 
Đợt 2: Đào bằng thủ công, tiến hành làm bằng phẳng đáy tuyến cống thiết kế. 
- Thi công lắp đặt cống: 
+ Nhà thầu sử dụng luôn máy đào để lắp đặt cấu kiện đế, ống cống. 
+ Các cấu kiện đế và ống cống được mua của các cơ sở sản xuất BT đúc sẵn tại 

xưởng và được vận chuyển đến công trường bằng xe chuyên dụng  
+ Sau khi thi công xong lớp cát đệm móng, dùng máy toàn đạc xác định lại tim 

tuyến cống và kiểm tra cao độ rồi tiến hành lắp đặt đế cống. 
+ Sau đó dùng cẩu hạ nhẹ nhàng ống cống xuống vị trí lắp đặt. Sau khi định vị 

xong vị trí ống cống tiến hành thi công mối nối. Lắp đặt ống cống sau tương tự. 
1.5.7. Biện pháp thi công tháo dỡ, di chuyển tuyến điện và trạm biến áp 

* Phương án di chuyển trạm biến áp: 
Khi di chuyển trạm biến áp di chuyển thì cần có thỏa thuận đấu nối công trình trạm 

biến áp giữa chủ dự án và cơ quan quản lý điện lực cũng thay đổi theo. Do đó ngoài 
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công việc thi công di chuyển trạm biến áp cũng cần phải thực hiện song song các thủ 
tục với nghành điện để thực hiện việc di chuyển trạm biến áp. Chủ đầu tư đã thực hiện 
thỏa thuận với Công ty Điện lực Đông Anh tại văn bản số 2282/PCDONGANH ngày 
23/7/2024. 

Việc di chuyển trạm biến áp sẽ được thực hiện như sau: Trạm biến áp ở vị trí mới 
bao gồm móng dàn trạm, cột điện bê tông, xà + sứ dàn trạm biến áp sẽ được thi công lắp 
đặt trước. Sau khi lắp đặt hoàn chỉnh và làm các thủ tục với nghành điện hoàn tất và 
thống nhất ngày cắt điện trung thế. Khi đó nhà thầu sẽ thực hiện việc di chuyển máy 
biến áp, các thiết bị đóng cắt bảo vệ sang lắp đặt tại trạm biến áp mới trong thời gian 1 
ngày cắt điện. Công tác nghiệm thu đóng điện trạm biến áp ở vị trí mới cũng được thực 
hiện luôn trong ngày hôm đó. Do đó đảm bảo thời gian mất điện là ít nhất trong thời 
gian 1 ngày. 

*  Phương án tháo dỡ, di chuyển và hạ ngầm tuyến điện như sau: 
- Trung thế sau khi kéo rải cáp ngầm, lắp đặt các tủ trung thế tiến hành đấu nối 

đường dây cáp ngầm trung thế thì mới được tiến hành thu hồi. 
- Đơn vị thi công phối hợp với Công ty điện lực Đông Anh, đơn vị quản lý vận 

hành làm thủ tục cắt điện để tiến hành tháo dỡ thu hồi vật tư thiết bị để đảm bảo an toàn. 
- Trước khi, tháo dỡ thu hồi kiểm tra, kiểm đếm vật tư trên tuyến có đúng theo khối 

lượng trong đề án thiết kế có khớp khối lượng hay không. 
- Trước khi, tháo hạ thu hồi kiểm tra xem trên dây còn điện không, đảm bảo đã 

không còn điện dùng kìm cắt một đầu dây ra khỏi nguồn.  
- Thu hồi tháo hạ dây AC, AV, xà, sứ, các vật tư thiết bị trên tuyến: Công tác tháo 

hạ thu hồi được thực hiện bằng thủ công, các công cụ hỗ trợ thi công bao gồm: tời, tó, 
puly, dây thừng.  

- Dùng dây thừng buộc, léo puly, ròng rọc vào đầu cột chắc chắn, sau đó tháo dây 
AV, AC ra khỏi xà, sứ, kẹp hãm đưa vào trong buly, rulo quấn cáp được treo trên tó 3 
chân, một đầu cáp được cố định vào rulo. Sau đó quay ru lô để quấn cáp, cáp được trượt 
trên puly và được quấn vào rulo. Chú ý, khi quấn dây không được để dây bị dồn cục, bị 
vặn xoắn dây, rối dây. Khi thu xong dây tiến hành thu hồi sứ và các phụ kiện của cáp, 
xà, sứ, các phụ kiện trước khi tháo được buộc cố định chắc chắn vào dây thừng được 
treo trên puly. Sau đó, được hạ từ từ xuống khỏi cột, chú ý biện pháp an toàn khi thu 
hồi, không được để công nhân, vật tư thiết bị bên dưới khu vực đang tiến hành thu hồi 
vật tư thiết bị 

- Vật tư thu hồi được tập kết tại một vị trí trên công trường để kiểm đếm lại vật tư, 
cuối ngày vật tư thu hồi được chuyển về kho của công trường bằng xe ô tô. 

- Phương pháp tháo hạ cột: Áp dụng trường hợp các vị trí cột không thu hồi được 
bằng cẩu thi dùng biện pháp thủ công. 

 + Dụng cụ dựng: Tó 3 chân, palăng 5 tấn, puluy, cáp treo, cáp buộc cột, cáp tăng 
đơ giằng các tó chân, cáp hãm cố định ghìm đỉnh tó đường kính 12mm, thừng nylon, xà 
beng… 

+  Lắp dựng tó: tó 3 chân phải được để trên mặt bằng của móng cột, nằm trên 3 
đỉnh của tam giác đều, đỉnh tó được liên kết với nhau bằng chốt khóa chuyên dụng. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, 

hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-1” 

Chủ dự án: Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Phúc Thịnh 82 

Trước tiên định vị hai chân ngoài của tó và nâng dần đỉnh tó lên, đẩy chân tó giữa thu 
dần về phía tâm hố móng cột cho đến khi tó được dựng thăng bằng. 

+ Điều chỉnh tó để hình chiếu vuông góc (chiếu bằng) nằm sát miệng hố cột, các 
chân tó nghiêng 1 góc 70-75˚, các bản đế chân tó ép sát mặt đất cứng, sau đó dùng tăng 
đơ và cáp cố định 3 chân tó với nhau; cố định chắc chắn 3 dây hãm đỉnh tó (điểm buộc 
néo cách chân tó một khoảng từ 20-25cm). 

Chú ý: không để chân tó có góc nghiêng quá nhỏ, có thể gây trượt chân tó và đổ cột. 
+  Dùng puly treo palăng lên sát đỉnh tó bằng cáp lụa co Φ16-22mm. 
+ Buộc chặt dây cáp treo vào cột tại vị trí cách trọng tâm cột 0,8-1m để khi kéo cột 

lên thì ngọn cột lên trước. 
+ Kéo palăng để nâng dần cột lên và khi gốc cột đã nâng lên khỏi mặt đất một độ 

cao hợp lý rồi từ từ hạ cột xuống. 
* Biện pháp quản lý nguyên vật liệu thu hồi 
- Dự án triển khai, Chủ dự án sẽ phối hợp với Công ty Điện lực Đông Anh để thống 

nhất về phương án tháo hạ, thu hồi và hạ ngầm tuyến điện hạ thế hiện trạng. 
- Thông báo thời gian thưc hiện cắt điện tạm thời trước cho người dân được biết. 

Thời gian thực hiện không quá một ngày. 
1.5.8. Biện pháp thi công cấp điện 

* Thi công phần cáp ngầm: 
- Yêu cầu trước khi thi công hào cáp: 
+ Trước khi thi công hào cáp phải kiểm tra mặt bằng, vị trí tuyến, chiều dài tuyến 

thi công: Xác định tim, mốc, chiều dài tuyến; Xác định mặt cắt thi công: mặt đường, 
asphal hay vỉa hè, nền đất...; Đối với tuyến cáp đào để tháo dỡ thu hồi hay tận dụng phải 
xác định hoàn công đoạn cáp chuẩn bị đào, mặt cắt hào cáp, tiết diện cáp, độ sâu đặt 
cáp, vị trí cắt và dự kiến nối cáp. 

+ Kiểm tra vật liệu cho lấp hào cáp: cát, ống luồn cáp HDPE, gạch không nung 
(hào cáp 22kV), tấm đan bê tông cốt thép (hào cáp 22kV), đất mịn, lưới tín hiệu, mốc 
báo hiệu cáp ngầm, biển báo hiệu phải đủ số lượng, chủng loại theo thiết kế và được 
nghiệm thu trước khi thi công. 

+ Kiểm tra phương tiện, dụng cụ thi công của nhà thầu. 
+ Kiểm tra biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, hàng rào, biển báo cảnh báo thi 

công cáp ngầm: khi thi công trên tuyến đường, vỉa hè phải có biển, đèn báo đang thi 
công, rào chắn, và cử người canh gác, hướng dẫn giao thông ở 2 đầu của tuyến cáp. 

+ Khi hào cáp đi dọc theo công trình xây dựng thì khoảng cách ngang gần nhất 
≥0,6m. 

+ Kiểm tra kích thước đào hào cáp: độ sâu, rộng, khoảng cách đến các công trình 
ngầm liên quan theo đúng theo thiết kế. 

+ Kiểm tra công tác đặt ống bảo vệ cáp tại các vị trí giao chéo, qua đường giao 
thông.  

- Yêu cầu trước khi thi công cáp ngầm: 
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+ Kiểu cáp, mặt cắt và số lượng ruột cáp, tuyến cáp và phương pháp đặt cáp phải 
theo đúng thiết kế. Trong trường hợp cần thiết muốn thay đổi phải được sự đồng ý của 
cơ quan thiết kế và tuân theo quy phạm trang bị điện (QTĐ). 

+ Trước khi đặt cáp phải xem xét tình trạng cáp còn quấn ở ru lô. Không được lắp 
đặt cáp đã hỏng. 

+ Ở vỏ ngoài của cáp không cho phép có vết nứt, lõm, xước, rách... Nếu phải xử 
lý do các khuyết tật kể trên thì chiều dày vỏ cáp sau khi xử lý tại đó không được nhỏ 
hơn trị số quy định của nhà chế tạo. 

+ Phải đặt đường cáp sao cho khi lắp đặt cũng như khi khai thác vận hành không 
có hiện tượng bị căng cơ học hoặc bị hư hỏng. 

+ Cáp phải có dự phòng từ 1 - 3% chiều dài (đặt uốn lượn). Cấm để cáp dự phòng 
bằng quấn vòng. 

+ Cáp đặt trên giá ở tường, sàn vv... phải được cố định ở các điểm cuối, chỗ uốn 
và cạnh mối nối. 

+ Khi cáp đặt thẳng đứng theo kết cấu và tường phải cố định sao cho trọng lượng 
bản thân đoạn cáp đó không làm hỏng mối nối hoặc hỏng vỏ cáp. 

+ Nếu cáp không có đai thép bảo vệ, khi đặt lên phải có đệm lót. Cáp đặt ở chỗ có 
khả năng hư hỏng do các phương tiện vận tải, hoặc do các vật nặng và do người gây ra 
phải được bảo vệ ở độ cao 2m tính từ mặt nền. 

+ Khi cáp đi từ rãnh cáp vào nhà, vào hầm v.v... Cũng như xuyên qua sàn, đặt 
ngầm trong tường đều phải dùng ống đặt trong cấu kiện riêng. 

+ Cáp đặt hở phải được bảo vệ không để các bức xạ nhiệt tác động trực tiếp vào 
cáp. 

+ Khi nối cáp có cách điện dây tẩm dầu với cáp có cách điện tẩm ít dầu phải dùng 
hỗn hợp nối đổ nhưạ êpôxy hoặc hộp kiểu hãm dầu - nếu cáp nhiều dầu đặt ở độ cao hơn 
cáp ít dầu. 

- Thi công hào cáp: 
+ Kiểm tra vật liệu cho lấp hào cáp: cát, ống luồn cáp HDPE, gạch không nung 

(hào cáp 22kV), tấm đan bê tông cốt thép, đất đen mịn, lưới tín hiệu, mốc báo hiệu cáp 
ngầm, biển báo hiệu phải đủ số lượng, chủng loại theo thiết kế và được nghiệm thu trước 
khi thi công và phương tiện, máy móc, dụng cụ phục vụ thi công. 

+ Thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, hàng rào, biển báo cảnh báo 
thi công cáp ngầm: khi thi công trên tuyến đường, vỉa hè phải có biển, đèn báo đang thi 
công, rào chắn, và cử người canh gác, hướng dẫn giao thông ở 2 đầu của tuyến cáp. 

+ Thực hiện bảo vệ, chống đỡ chống sạt lở, ảnh hưởng đến các công trình lân cận. 
+ Thi công đào hào cáp, phá dỡ mặt đường (Bê tông Astphal, bê tông, đường nhựa) 

theo đúng bản vẽ và kích thước hào cáp: độ sâu, rộng, khoảng cách đến các công trình 
ngầm liên quan theo đúng theo thiết kế. 

+ Kiểm tra công tác đặt ống bảo vệ cáp tại các vị trí giao chéo, qua đường giao 
thông.  

+ Sau khi thi công xong đào hào cáp đạt yêu cầu thiết kế mới được kéo rải cáp. 
- Thi công công tác kéo rải cáp ngầm: 
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+ Trước khi kéo rải cáp điện cần kiểm tra lại quy cách hào cáp. Thực hiện đúng 
thứ tự, quy trình lắp đặt cáp như bản vẽ chi tiết hào cáp. 

+ Cáp trước khi rải vẫn được cuộn trên rulô cáp. Rulô cáp được đặt trên giá đỡ 
chuyên dùng có thể quay tròn được dễ dàng. Cáp được cuộn trên rulô thông thường có 
chiều dài 250m/rulô. Rải cáp trên mặt bằng đường cần có các con lăn, tránh cho cáp trực 
tiếp trượt, cọ xát trực tiếp trên mặt đường. Không keó cáp trượt theo đáy hào cáp để 
tránh cáp bị các vật sắc nhọn như mảnh sành, sứ, thủy tinh cắt hỏng vỏ cáp. Rải cáp ra 
cho đủ chiều dài hào cáp rồi từ từ nâng cáp đặt xuống đáy hào, cáp được đặt trên lớp cát 
mịn rải trong hào cáp trước đó. Đoạn cáp luồn trong ống nhựa xoắn bảo vệ thì luồn cáp 
vào ống bảo vệ trước khi đưa xuống hào cáp.  

+ Các kích thước yêu cầu khi đặt cáp: 
• Độ sâu chôn cáp bình thường đối với cáp 22kV theo thiết kế. Còn khi vượt qua 

đường phố, vỉa hè phải đạt độ sâu theo hồ sơ thiết kế và các biện pháp bảo vệ. 
• Tại những vị trí giao chéo cáp phải được luồn vào trong ống bảo vệ. 
• Khi đặt cáp dọc theo nhà thì khoảng cách từ cáp tới móng nhà phải là 0,6m. 
• Khi đường cáp phải chui ra ngoài trời thì khoảng cách tối thiểu từ mép đường 

hay đáy nền tới chỗ chui ra không nhỏ hơn 3,5m. 
• Khi đường cáp đặt song song với đường ô tô thì cáp phải đặt ngoài rãnh đường 

và cách vạch ít nhất 1m.Trường hợp cá biệt, nếu được sự đồng ý của cơ quan quản lý 
đường có thể giảm bớt khoảng cách trên. 

• Khoảng cách từ tuyến cáp đến các phần nối đất của cột đường dây từ 1kV trở lên 
không nhỏ hơn 10m, dưới 1kV là 1m và 0,5m nếu cáp đặt trong ống. 

• Khi tuyến cáp giao chéo với đường ống dẫn nhiệt thì khoảng cách tới vật che đậy 
đường ống dẫn nhiệt ít nhất phải là 0,5m. Khi có đường ống dẫn nhiệt phải cách nhiệt 
trên đoạn giao chéo cộng thêm 2m về mỗi phía và đảm bảo sao nhiệt độ của đất tại vị trí 
đó không tăng thêm 10°C so với nhiệt độ cao nhất mùa hè và 15°C vào mùa đông. 

- Thi công đặt cáp trong rãnh: 
+ Kiểm tra từng sợi cáp trước khi kéo rải về số lượng, chủng loại, kỹ thuật của dây 

dẫn được phép sử dụng cho công trình như trong thiết kế được duyệt. 
+ Phải đặt cáp theo đúng tuyến thiết kế quy định tại chỗ giao chéo nhau quan trọng 

phải có cọc đánh dấu. 
+ Kéo rải cáp theo đúng biện pháp tổ chức thi công đã được duyệt và chỉ dẫn của 

nhà chế tạo: kiểm tra sự vận hành của máy kéo, máy đẩy cáp đồng bộ về tốc độ, bán 
kính uốn cong của cáp, kiểm tra phát hiện các tổn thương của cáp sau khi căng. 

+ Khi đặt cáp trực tiếp trong đất thì cáp phải được lót ở dưới và phủ bằng một lớp 
cát mịn, mềm. Suốt tuyến cáp phải có biện pháo bảo vệ tránh hư hỏng cơ học. 

+ Lớp cát mịn để lát cũng như lớp đất phủ cáp phải có chiều dày ít nhất là 100mm. 
+ Không được đặt cáp trong các vùng đất có ăn mòn hoá chất (đất có muối, đầm 

lầy, đất bồi, có xỉ, rác rưởi v.v...) và có dòng điện tải. Nếu khi thật cần thiết thì phải dùng 
loại cáp có vỏ chì hay vỏ nhôm bọc chất dẻo bảo vệ. Trường hợp không có lớp chất dẻo 
bảo vệ thì phải đặt cáp trong ống cách điện. 

- Thi công đặt cáp trong ống: 
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+ Trước khi tiến hành kéo rải cáp ngầm, hệ thống ống luồn cáp, cáp ngầm, hộp đầu 
cáp, ... và dụng cụ thi công đã được kiểm tra sẵn sàng cho việc rải kéo cáp, làm đầu cáp. 

+ Kiểm tra từng sợi cáp trước khi kéo rải về số lượng, chủng loại, kỹ thuật của dây 
dẫn được phép sử dụng cho công trình như trong thiết kế được duyệt. 

+ Thi công kéo rải theo đúng biện pháp tổ chức thi công đã được duyệt và chỉ dẫn 
của nhà chế tạo: giám sát sự vận hành của máy kéo, máy đẩy cáp đồng bộ về tốc độ và 
ổn định, kiểm tra tốc độ kéo cáp, lực kéo căng, công tác bôi mỡ trung tính làm giảm lực 
ma sát (nếu có) và tổn thương vỏ cáp khi kéo, bán kính uốn cong của cáp, kiểm tra phát 
hiện các tổn thương của cáp sau khi căng. 

+ Tại các chỗ nối Blốc hay nối ống với nhau thì các đầu ống và đầu Blốc phải gia 
công nhẵn để khỏi làm hỏng cáp khi kéo cáp và khi khai thác cáp. 
1.5.9. Biện pháp thi công hào kỹ thuật 

- Chuẩn bị mặt bằng hố ga: Đơn vị thi công sẽ tiến hành xác định mặt bằng thi 
công một cách chính xác nhất. Các thông số như chiều dài, chiều rộng, và chiều cao 
được đo đạc kỹ lưỡng. Sau đó tiến hành đào hào kỹ thuật theo kích thước thiết kế. 

- Đổ lót đáy hào: Sau khi đã đào được hào theo thiết kế, đơn vị thi công bắt đầu rải 
một lớp xi măng lên bề mặt của hố. Chú ý là tùy theo độ sâu của hào mà chúng ta sẽ phủ 
lớp xi măng dày như thế nào. 

- Lắp đặt hào: Sau khi lớp lót hào đã khô và cứng, đơn vị xây dựng tiến hành thi 
công như sau: Cẩu các đoạn hào đã đúc sắn vào vị trí yêu cầu (nếu dùng hố ga đúc sẵn). 

- Gia cố hào đúng kỹ thuật: Đơn vị thi công điều chỉnh và căn chỉnh toàn bộ hào, 
đảm bảo xung quanh hố ga không có lỗ hổng. Bên cạnh đó, gia cố xung quanh bằng bê 
tông, nhựa đường, đá dăm để đảm bảo hố ga đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật. 
1.5.10. Biện pháp thi công trồng cây xanh 

Trồng cây xanh tạo bóng mát dọc theo vỉa hè hai bên đường và khu vực ô cây xanh 
quy hoạch. Cây xanh trồng mới phải có đường kính thân (tại vị trí cách mặt đất 1,3m) 
từ 10-15cm với chiều cao và tán cây đảm bảo không ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông, 
chiều cao phát triển 6-8m. Thân cây thẳng phân cành cao, dáng cân đối không sâu bệnh. 
Khoảng cách giữa các cây xanh trồng khoảng 6-10m. Khoảng cách từ gốc cây ra mép 
vỉa hè là 1m. Trồng cây cách góc phố tối thiểu là 10m và cách cổng vào các cơ quan 
công sở dọc tuyến là 2-3m. Bồn gốc cây được xây dựng bằng viên BTXM kích thước 
10x15x130cm rộng 1.2m. 
1.5.11. Biện pháp thi công tại khu vực gần tuyến đường điện cao thế 

Khi thi công san nền sẽ gây ra tác động đến cấu trúc móng của chân cột điện. Tuy 
nhiên, trước khi san nền, đơn vị thi công sẽ thực hiện gia cố chân cột điện bằng bệ móng 
bê tông, hoặc sử dụng cọc thép/cọc bê tông để đảm bảo độ ổn định của cột; Đảm bảo 
khu vực thi công không vi phạm hành lang an toàn lưới điện, khoảng cách an toàn giữa 
cột điện và khu vực san nền phải tuân thủ các quy định hiện hành về lưới điện cao thế. 

- Tuân thủ quy định về an toàn điện: 
Khoảng cách an toàn: Đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu giữa thiết bị thi công 

(máy xúc, máy ủi) và dây điện cao thế theo quy định hiện hành, thường từ 4 đến 6 mét. 
Biển báo và rào chắn: Lắp đặt biển báo cảnh báo nguy hiểm và rào chắn tại các 

khu vực có nguy cơ cao để cảnh báo công nhân và người thi công. 
- Sử dụng thiết bị phù hợp: 
Thiết bị san nền cách điện: Nếu bắt buộc phải thi công gần đường điện cao thế, cần 

sử dụng các thiết bị thi công có khả năng cách điện hoặc được bảo vệ bằng lớp bọc cách 
điện. 
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Kiểm tra thiết bị trước khi thi công: Đảm bảo các thiết bị thi công được bảo dưỡng 
tốt và không có bộ phận nào có thể gây chập điện hoặc làm hư hỏng dây điện. 

- Giám sát an toàn trong suốt quá trình thi công 
Đội ngũ giám sát an toàn: Phải có nhân viên chuyên trách về an toàn điện theo dõi 

và giám sát quá trình thi công, đặc biệt là khi có hoạt động máy móc lớn gần khu vực 
điện cao thế. 

Huấn luyện an toàn cho công nhân: Tất cả công nhân làm việc trong khu vực cần 
được huấn luyện về an toàn điện, cách xử lý khi gặp sự cố và các biện pháp bảo vệ cá 
nhân. 

- Liên hệ cơ quan quản lý điện lực: Trước khi thi công, cần xin phép và thông báo 
cho cơ quan quản lý điện lực để được hướng dẫn chi tiết về an toàn và có thể cắt điện 
tạm thời nếu cần thiết. 
1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 
1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Bảng 1. 18. Dự kiến tiến độ thi công dự án 

TT Hạng mục công việc Thời gian (tháng) 
1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư  

- 

Tổ chức bước chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà 
thầu thi công, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hồ 
sơ liên quan đến dự án: thiết kế, thẩm định, phê 
duyệt dự án 

Từ quý I/2025-IV/2025 

2 Giai đoạn chuẩn bị Từ Quý I/2026 - IV/2026 
- Thu hồi đền bù đất đai Quý I/2026 - II/2026 

- 
Dọn dẹp chuẩn bị mặt bằng (Chặt cây, phát 
quang, lắp đặt các công trình phụ trợ…) Quý III/2026 - IV/2026 

3 Giai đoạn thi công Từ quý III/2026-III/2029 
- Đào đắp, San nền  Quý III/2026 – Quý I/2027 

- 
Các hạng mục còn lại (giao thông, cấp thoát 
nước, cấp điện, cây xanh, thông tin liên lạc). 

Từ quý II/2027-II/2029 

- Hoàn trả mặt bằng, kết thúc thi công. Quý III/2029 

1.6.2. Vốn đầu tư 

Tổng mức đầu tư của Dự án là: 764.697.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm sáu tư 
tỷ, sáu trăm chín mươi bảy triệu đồng./.). 
1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

a. Tổ chức quản lý trong giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng 

Trách nhiệm của Chủ dự án đầu tư trong giai đoạn thi công: 
+ Chủ dự án sẽ kí kết hợp đồng với nhà thầu thi công để thực hiện dự án. Trong 

hoạt động thi công sẽ có điều kiện nhà thầu phải đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, 
an ninh trật tự trên địa bàn xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội.  

+ Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp kỹ thuật phù hợp 
nhằm ngăn chặn và giảm thiểu các sự cố ngập lụt, sụt lún phát sinh do việc xây dựng 
Dự án; lập phương án và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi 
trường khác phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án; tuân thủ các yêu cầu về an toàn 
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lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy, nổ trong quá trình thực hiện Dự án 
theo quy định của pháp luật hiện hành. 

+ Thiết lập hệ thống cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo giao thông trong khu vực thi công; 
thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công phù hợp nhằm giảm thiểu tác động tới 
các hoạt động giao thông của khu vực cũng như đời sống, sinh kế của dân cư xung quanh. 

+ Thực hiện, áp dụng triệt để các biện pháp nhằm giảm thiểu những tác động tiêu 
cực, xử lý các nguồn thải phát sinh có khả năng gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân 
xung quanh khu vực Dự án trong quá trình thi công xây dựng và vận hành Dự án. 

Trong giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng sẽ bố trí bộ phận chuyên trách môi 
trường bao gồm: 2 cán bộ môi trường chuyên ngành kỹ thuật môi trường, 6 công nhân 
vệ sinh môi trường trình độ lao động phổ thông tại mỗi công trường. 

Sơ đồ tổ chức quản lý và điều hành thi công tại công trường được thể hiện qua 
hình sau: 

 

Hình 2. Sơ đồ quản lý và tổ chức thi công tại công trường 

Phương án tổ chức thi công trên công trường: 
- Sống lượng công trường thi công: 01 công trường 
- Số lượng công nhân: 40 người/công trường 
+ Bố trí 3 tổ thi công trên toàn tuyến. 
+ Lực lượng bố trí tối đa trên công trường là 40 người, trong đó: 01 chỉ huy trưởng, 

03 đốc công, 03 an toàn viên, 03 giám sát kỹ thuật, 30 lao động phổ thông. 
- Thời gian thi công: 8h/ngày. 

  

Ban chỉ huy công trường 

Bộ phận 
ATLĐ, 
VSMT. 

Bộ phận 
kiểm soát 
chất lượng 

Bộ phận kỹ 
thuật giám sát 
và hoàn công 

thanh toán 

Bộ phận 
cơ giới 
vật tư 

Bộ 
phận 

trắc địa 

Bộ phận 
hành 

chính kế 
toán 

Các tổ, đội thi công 

Nhà thầu thi công 

Chủ dự án 
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CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN,  KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG 
MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 
2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

Dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-
1” được thực hiện trong khu vực xã Phúc Thịnh, thành phố Hà nội do đó điều kiện tự 
nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng môi trường tại xã Phúc Thịnh sẽ được tập trung mô 
tả, làm cơ sở cho việc đánh giá các tác động đến môi trường tự nhiên và xã hội của Dự 
án. 
 2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1.1. Dữ liệu về địa lý, địa chất 

a. Vị trí địa lý: 

Xã Phúc Thịnh có vị trí tiếp giáp như sau: 
• Phía Đông: Tiếp giáp ĐVHC cơ sở Thư Lâm, Đông Anh. 
• Phía Tây: Tiếp giáp ĐVHC cơ sở Thiên Lộc, Mê Linh, Quang Minh. 
• Phía Nam: Tiếp giáp ĐVHC cơ sở Vĩnh Thanh, Đông Anh.  
• Phía Bắc: Tiếp giáp ĐVHC cơ sở Nội Bài, Sóc Sơn. 
Do vậy, dự án có vị trí thuận lợi giao thông thuận lợi và tiếp giáp xung quanh là 

các xã. Chính nhờ vậy, điều kiện giao thông của xã Phúc Thịnh và khá thuận tiện, làm 
tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế Huyện và thu hút được nhiều chính sách đầu tư. 

b. Địa hình, hướng thoát nước, tình trạng ngập úng 

- Khu vực thực hiện dự án có địa hình tương đối bằng phẳng. Khu vực đã xây dựng 
có cao độ nền từ 9,0 - 12m. Khu vực giáp sông Cà Lồ cao độ 3,0 đến 7,0m. 

- Ngập úng: Những năm gần đây tình trạng ngập úng tại khu khu vực Dự án ít xảy 
ra do tại khu vực đã được đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước. Ngập úng chỉ xảy ra mang 
tính chất cục bộ, trong thời gian ngắn nên hiện tượng ngập úng không ảnh hưởng nhiều 
đến quá trình thi công xây dựng Dự án. Khu vực thực hiện dự án có địa hình tương đối 
bằng phằng, độ dốc từ giữa khu đất sang hai bên đảm bảo thoát nước vào các mương 
tiêu hiện trạng trong khu vực, tránh bị ngập úng. 

c. Điều kiện địa chất: 

- Cao độ địa hình tại khu vực dự án tương đối bằng phẳng, một vài nơi địa hình bị 
phân cắt mạnh tại các vị trí mương, ao, mép sông. Khu đất lập dự án có địa hình khá 
bằng phẳng, hướng dốc chủ yếu từ Nam lên Bắc dốc về phía sông Cà Lồ. Cao độ khu 
vực hiện trạng đã xây dựng dao động chủ yếu từ 4,2-12,0m. Khu vực ven sông Cà Lồ 
có cao độ thấp dần về phía sông.  

Căn cứ báo cáo khảo sát địa chất của dự án, cấu trúc địa tầng của khu vực khảo sát 
được phân chia theo các lớp như sau: 

- Lớp 1. Lớp phủ: Đất san lấp, đất thổ nhưỡng 

Lớp này phân bố trên toàn bộ diện tích khảo sát. Thành phần bao gồm: Sét pha lẫn 
phế thải xây dựng, tạp chất hữu cơ, trạng thái không đồng nhất,... Lớp này có thành phần 
và trạng thái không đồng nhất. 
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- Lớp 2. Sét pha, màu nâu đỏ - xám vàng - xám xanh - xám nâu, trạng thái nửa 
cứng 

Lớp này gặp ở tất cả các hố khoan. Thành phần bao gồm: Sét pha, sét, trạng thái 
nửa cứng đôi chỗ trạng thái dẻo cứng. 

Bảng 2. 1. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý các lớp đất 2 

TT Chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Thành phần hạt P %  

 < 0,005   26,2 

 0,01 ÷ 0,005   15,8 

 0,05 ÷ 0,01   32,1 

 0,1 ÷ 0,05   12,0 

 0,25 ÷ 0,1   7,7 

 0,5 ÷ 0,25   5,0 

 1,0 ÷ 0,5   0,7 

 2,0 ÷ 1,0   0,5 

2 Độ ẩm W % 28,8 

3 Khối lượng thể tích tự nhiên ρ g/cm3 1,87 

4 Khối lượng thể tích cốt đất ρd g/cm3 1,45 

5 Khối lượng riêng ρs g/cm3 2,71 

6 Hệ số rỗng e - 0,869 

7 Độ lỗ rỗng n % 47 

8 Độ bão hòa Sr % 90,0 

9 Giới hạn chảy WL % 40,0 

10 Giới hạn dẻo WP % 24,0 

11 Chỉ số dẻo IP % 16,0 

12 Độ sệt B - 0,31 
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13 Lực dính đơn vị C kG/cm2 0,255 

14 Góc nội ma sát φ độ 16°12’ 

15 Hệ số nén lún a1-2 cm2/kG 0,027 

16 Cường độ chịu tải quy ước R0 kG/cm2 1,53 

17 Mô đun tổng biến dạng E0 kG/cm2 115 

18 Số búa trung bình/30cm N30 búa 10,1 

- Lớp 3. Sét pha, màu xám nâu – xám ghi, trạng thái dẻo chảy 

Thành phần là sét pha, trạng thái dẻo chảy đôi chỗ trạng thái dẻo mềm. 

Bảng 2. 2. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý các lớp đất 3 

TT Chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Thành phần hạt P %  

 < 0,005   24,0 

 0,01 ÷ 0,005   16,2 

 0,05 ÷ 0,01   32,5 

 0,1 ÷ 0,05   9,2 

 0,25 ÷ 0,1   9,5 

 0,5 ÷ 0,25   6,1 

 1,0 ÷ 0,5   2,5 

2 Độ ẩm W % 44,0 

3 Khối lượng thể tích tự nhiên ρ g/cm3 1,70 

4 Khối lượng thể tích cốt đất ρd g/cm3 1,18 

5 Khối lượng riêng ρs g/cm3 2,68 

6 Hệ số rỗng e - 1,271 

7 Độ lỗ rỗng n % 56 

8 Độ bão hòa Sr % 92,7 

9 Giới hạn chảy WL % 47,4 
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10 Giới hạn dẻo WP % 33,2 

11 Chỉ số dẻo IP % 14,2 

12 Độ sệt B - 0,76 

13 Lực dính đơn vị C kG/cm2 0,106 

14 Góc nội ma sát φ độ 8°12’ 

15 Hệ số nén lún a1-2 cm2/kG 0,061 

16 Thí nghiệm nén cố kết    

 Hệ số nén av cm2/kG 0,077 

 Hệ số cố kết Cv cm2/sx10-3 0,558 

 Chỉ số nén Cc - 0,256 

 Chỉ số nở Cs - 0,034 

 Áp lực tiền cố kết Pc kG/cm2 0,61 

17 Thí nghiệm nén ba trục sơ đồ UU    

 Góc nội ma sát UU độ 0°52’ 

 Lực dính CUU kG/cm2 0,186 

18 Thí nghiệm nén ba trục sơ đồ CU    

 Góc nội ma sát CU độ 11°25’ 

 Lực dính CCU kG/cm2 0,098 

 Góc nội ma sát ’CU độ 18°09’ 

 Lực dính C’CU kG/cm2 0,080 

19 Cường độ chịu tải quy ước R0 kG/cm2 0,63 

20 Mô đun tổng biến dạng E0 kG/cm2 23 

21 Số búa trung bình/30cm N30 búa 4,0 

Lớp 4. Sét pha, màu xám nâu – xám ghi – xám vàng, trạng thái dẻo mềm 

Bảng 2. 3. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý các lớp đất 4 
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TT Chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Thành phần hạt P %  

 < 0,005   22,0 

 0,01 ÷ 0,005   14,4 

 0,05 ÷ 0,01   31,7 

 0,1 ÷ 0,05   13,7 

 0,25 ÷ 0,1   8,8 

 0,5 ÷ 0,25   5,9 

 1,0 ÷ 0,5   1,6 

 2,0 ÷ 1,0   1,9 

2 Độ ẩm W % 36,2 

3 Khối lượng thể tích tự nhiên ρ g/cm3 1,84 

4 Khối lượng thể tích cốt đất ρd g/cm3 1,36 

5 Khối lượng riêng ρs g/cm3 2,68 

6 Hệ số rỗng e - 0,973 

7 Độ lỗ rỗng n % 49 

8 Độ bão hòa Sr % 97,1 

9 Giới hạn chảy WL % 40,0 

10 Giới hạn dẻo WP % 26,9 

11 Chỉ số dẻo IP % 13,1 

12 Độ sệt B - 0,63 

13 Lực dính đơn vị C kG/cm2 0,159 

14 Góc nội ma sát φ độ 11°16’ 

15 Hệ số nén lún a1-2 cm2/kG 0,041 

16 Cường độ chịu tải quy ước R0 kG/cm2 0,92 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, 

hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-1” 

Chủ dự án: Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Phúc Thịnh 93 

17 Mô đun tổng biến dạng E0 kG/cm2 61 

18 Số búa trung bình/30cm N30 búa 5,7 

- Lớp 5. Sét pha, màu xám vàng – xám nâu, trạng thái dẻo cứng 

TT Chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Thành phần hạt P %  

 < 0,005   23,2 

 0,01 ÷ 0,005   15,5 

 0,05 ÷ 0,01   33,2 

 0,1 ÷ 0,05   13,6 

 0,25 ÷ 0,1   8,4 

 0,5 ÷ 0,25   6,1 

2 Độ ẩm W % 33,6 

3 Khối lượng thể tích tự nhiên ρ g/cm3 1,86 

4 Khối lượng thể tích cốt đất ρd g/cm3 1,30 

5 Khối lượng riêng ρs g/cm3 2,71 

6 Hệ số rỗng e - 0,950 

7 Độ lỗ rỗng n % 49 

8 Độ bão hòa Sr % 96,0 

9 Giới hạn chảy WL % 43,3 

10 Giới hạn dẻo WP % 27,4 

11 Chỉ số dẻo IP % 15,9 

12 Độ sệt B - 0,39 

13 Lực dính đơn vị C kG/cm2 0,195 

14 Góc nội ma sát φ độ 14°34’ 

15 Hệ số nén lún a1-2 cm2/kG 0,031 
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16 Cường độ chịu tải quy ước R0 kG/cm2 1,40 

17 Mô đun tổng biến dạng E0 kG/cm2 98 

18 Số búa trung bình/30cm N30 búa 12,0 

- Lớp 6. Sét pha, màu xám ghi – xám đen, lẫn hữu cơ, trạng thái dẻo mềm 

TT Chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Thành phần hạt P %  

 < 0,005   24,1 

 0,01 ÷ 0,005   15,8 

 0,05 ÷ 0,01   33,3 

 0,1 ÷ 0,05   12,5 

 0,25 ÷ 0,1   8,0 

 0,5 ÷ 0,25   5,7 

 1,0 ÷ 0,5   0,6 

2 Độ ẩm W % 50,7 

3 Khối lượng thể tích tự nhiên ρ g/cm3 1,66 

4 Khối lượng thể tích cốt đất ρd g/cm3 1,10 

5 Khối lượng riêng ρs g/cm3 2,65 

6 Hệ số rỗng e - 1,412 

7 Độ lỗ rỗng n % 59 

8 Độ bão hòa Sr % 95,2 

9 Giới hạn chảy WL % 54,8 

10 Giới hạn dẻo WP % 40,3 

11 Chỉ số dẻo IP % 14,5 

12 Độ sệt B - 0,71 

13 Lực dính đơn vị C kG/cm2 0,141 
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14 Góc nội ma sát φ độ 8°40’ 

15 Hệ số nén lún a1-2 cm2/kG 0,072 

16 Thí nghiệm nén cố kết    

 Hệ số nén av cm2/kG 0,059 

 Hệ số cố kết Cv cm2/sx10-3 0,881 

 Chỉ số nén  Cc - 0,197 

 Chỉ số nở Cs - 0,032 

 Áp lực tiền cố kết Pc kG/cm2 0,52 

17 Thí nghiệm nén ba trục sơ đồ UU    

 Góc nội ma sát UU độ 0°45’ 

 Lực dính CUU kG/cm2 0,174 

18 Thí nghiệm nén ba trục sơ đồ CU    

 Góc nội ma sát CU  độ 13°09’ 

 Lực dính CCU kG/cm2 0,122 

 Góc nội ma sát CU  độ 21°03’ 

 Lực dính CCU kG/cm2 0,106 

19 Cường độ chịu tải quy ước R0 kG/cm2 0,72 

20 Mô đun tổng biến dạng E0 kG/cm2 21 

21 Số búa trung bình/30cm N30 búa 3,7 

 
Trong khu vực thực hiện dự án theo khảo sát không có đất yếu. 

2.1.1.2. Dữ liệu về khí hậu, khí tượng 

Dự án nằm trong khu vực Thành phố Hà Nội, do vậy các dữ liệu về khí hậu, khí 
tượng của dự án sẽ tương đương với khí hậu Hà Nội.  

Khí hậu Hà Nội mang đầy đủ các nét đặc thù của khí hậu đồng bằng Bắc Bộ với 
đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa: mùa hè nóng mưa nhiều, mùa đông lạnh mưa 
ít. Mùa nóng kéo dài từ tháng 05 đến tháng 10. Mùa lạnh kéo dài từ tháng 11 đến tháng 
04 năm sau. Các yếu tố khí hậu có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát 
tán và chuyển hoá các chất ô nhiễm không khí. Nhiệt độ càng cao, gió càng mạnh và 
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mưa càng nhiều thì thời gian lưu giữ các chất ô nhiễm trong không khí tại một khu vực 
càng ít.  

- Nhiệt độ không khí: 
Nhiệt độ không khí trung bình 5 năm gần đây trong khu vực đạt khoảng 24,98°C. 

Nền nhiệt độ của khu vực khá cao. Các tháng 6, 7, 8 thường có nhiệt độ trung bình cao 
dao động quanh trị số 30°C, cao nhất là tháng 6/2024 có nhiệt độ là 36 °C. Tháng có 
nhiệt độ thấp nhất trung bình trên dưới 17°C. 

Nhiệt độ không khí trung bình tháng những năm gần đây được trình bày trong bảng 
sau: 

Bảng 2. 4. Nhiệt độ không khí trung bình tháng tại khu vực dự án (°C) 

Năm/tháng 2020 2021 2022 2023 2024 
Tháng 1 18,1 17,2 17,5 17 19 
Tháng 2 19,5 18,1 20 18 21 
Tháng 3 21,5 20,7 22 21 20,9 
Tháng 4 25,7 24,4 26 25 34,8 
Tháng 5 29,4 26,6 29 28 28,8 
Tháng 6 30,2 29,8 31 29 36 
Tháng 7 29,8 29,2 31 29 30,6 
Tháng 8 29,5 29,1 29,5 29 30,6 
Tháng 9 28,7 28,3 29 28 27,8 
Tháng 10 26.8 26,1 26 25 27,6 
Tháng 11 22,4 23,1 21,5 22 24,5 
Tháng 12 18,2 19,3 17,5 18 18,7 

(Nguồn: Niên giám thống kê TP. Hà Nội các năm từ 2020-2024) 

- Độ ẩm không khí 
Độ ẩm không khí khu vực quận Đông Anh nói riêng cũng như của thành phố Hà 

Nội nói chung trong những năm gần đây tương đối cao, độ ẩm tương đối trung bình  
những năm gần đây đạt 72 đến 78%. Độ ẩm trung bình tháng thấp nhất đạt 62% (tháng 
6 năm 2024). Độ ẩm trung bình tháng cao nhất đạt 93%. Độ ẩm không khí trung bình 
tháng những năm gần đây được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2. 5. Độ ẩm không khí trung bình tháng tại khu vực dự án (%) 

Năm/tháng 2020 2021 2022 2023 2024 
Tháng 1 80 79 70 72 75 
Tháng 2 83 80 70 71 72 
Tháng 3 82 82 75 80 78 
Tháng 4 83 79 76 75 65 
Tháng 5 79 74 78 72 63 
Tháng 6 76 67 75 65 62 
Tháng 7 78 70 72 71 71 
Tháng 8 80 81 75 78 74 
Tháng 9 81 78 80 75 75 
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Năm/tháng 2020 2021 2022 2023 2024 
Tháng 10 75 73 69 93 81 
Tháng 11 73 70 72 84 76 
Tháng 12 76 67 67 76 72 

(Nguồn: Niên giám thống kê TP. Hà Nội các năm từ 2020-2024) 

- Nắng và bức xạ 
Tổng số giờ nắng trung bình năm trong 5 năm gần đây dao động từ 1.047,6 – 1.501 

giờ/năm. Số giờ nắng các tháng trong năm được trình bày trong bảng sau: 
Bảng 2. 6. Số giờ nắng các tháng trong năm tại khu vực dự án (giờ) 

Năm/tháng 2020 2021 2022 2023 2024 
Tháng 1 28,5 28,7 7 28 29 
Tháng 2 31,2 78,7 17 42 76 
Tháng 3 24,6 44,7 30 45 46 
Tháng 4 14,9 98,4 120 122 156 
Tháng 5 147,6 95,6 167 170 175 
Tháng 6 120,7 138,0 102 120 189 
Tháng 7 131 142,0 157 160 155 
Tháng 8 110,6 137,2 184 175 164 
Tháng 9 130,1 182,5 131 157 168 
Tháng 10 134,0 127,5 130 142 143 
Tháng 11 86,9 127,3 92 126,7 105 
Tháng 12 87,5 129,0 42 104 95 
Tổng cả năm 1047,6 1329,6 1179 1391,7 1501 

(Nguồn: Niên giám thống kê TP. Hà Nội các năm từ 2020-2024) 

- Lượng mưa 
Mưa cáo tác dụng làm sạch môi trường không khí và pha loãng chất thải lỏng. 

Lượng mưa càng lớn thì mức độ ô nhiễm càng giảm. Vì vậy, vào mùa mưa, mức độ ô 
nhiễm không khí thấp hơn mùa khô. Mùa mưa thường xảy ra trong thời gian từ tháng 4 
đến tháng 10 hàng năm (cao điểm vào các tháng 6, 7, 8) chiếm 80%-85% lượng mưa cả 
năm. Lượng mưa các tháng tại trạm Láng những năm gần đây được trình bày trong bảng 
sau: 

Bảng 2. 7. Lượng mưa các tháng trong năm tại khu vực dự án (mm) 

Năm/tháng 2020 2021 2022 2023 2024 
Tháng 1 71 100,4 45,6 13 25 
Tháng 2 19,0 9,1 12,2 12,1 13 
Tháng 3 60.6 27,2 16,1 30 19 
Tháng 4 164,1 125,0 67,7 54 69 
Tháng 5 112,4 145,9 237,8 128,6 125 
Tháng 6 212,4 162,9 138,5 160,5 159 
Tháng 7 345,8 335,7 478,4 205,9 215 
Tháng 8 312,9 681,7 399,6 226,0 205 
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Năm/tháng 2020 2021 2022 2023 2024 
Tháng 9 219,6 152,4 28,1 170,1 380 
Tháng 10 118,0 185,8 53,9 93,5 120 
Tháng 11 35,5 200,0 62,4 43,2 75 
Tháng 12 19,8 181,1 8,3 14 13 

(Nguồn: Niên giám thống kê TP. Hà Nội các năm từ 2020-2024) 

- Tốc độ gió và hướng gió 
Gió là yếu tố quan trọng nhất tác động lên quá trình lan truyền các chất ô nhiễm. 

Tốc độ gió càng cao thì chất ô nhiễm được vận chuyển đi càng xa và nồng độ chất ô 
nhiễm càng nhỏ do khí thải được pha loãng với khí sạch. Tốc độ gió nhỏ hoặc gió lặng 
thì chất ô nhiễm sẽ tập trung ngay tại khu vực gần nguồn thải. 

Những yếu tố chính ảnh hưởng tới hướng gió là áp suất khí quyển và đặc điểm địa 
hình. Hà Nội nằm trong khu vực châu thổ sông Hồng nên về mùa đông gió thổi dọc theo 
sông Hồng tới các ngọn núi phía Bắc. Tốc độ gió trung bình qua các năm tại Hà Nội như 
sau: 

Bảng 2. 8. Tốc độ gió trung bình qua các năm từ năm 2012-2024 tại Hà Nội (m/s) 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 
TB cả 
năm 

Tốc độ 
gió 

3,1 3,4 3,5 3,4 3,1 2,7 2,6 2,4 2,6 2,9 2,8 2,9 2,95 

(Nguồn: https://vi.weatherspark.com) 

- Các hiện tượng thời tiết bất thường: 
+ Bão: Khoảng thời gian có bão đổ bộ vào Hà Nội thường từ tháng 06 đến tháng 

10 trong năm. Bão gây mưa kéo dài trong 1-2 ngày, có khi đến 5-6 ngày. Do Hà Nội ở 
khá xa biển, nên trước khi bão đổ bộ vào Hà Nội thường phải vượt qua một số tỉnh như 
Hải Phòng, Hải Dương nên trên đường đi bão bị cản trở bởi các công trình, cây cối... 
nên đã giảm đi rất nhiều. 

+ Ngập úng: Theo taptrikientruc.com, Trong giai đoạn 2012 – 2023, đã có 50 trận 
mưa bão gây ra hiện tượng ngập úng đô thị trên địa bàn Hà Nội được 60 trang báo điện 
tử đưa tin trong 206 bài viết ghi nhận 200 điểm ngập úng tại 16 quận/huyện trong thành 
phố Hà Nội. Số lượng các điểm ngập úng ghi nhận trong năm biến động mặc dù phụ 
thuộc vào diễn biến của các trận mưa nhưng theo xu hướng tăng dần. Trong đó, năm 
2022 ghi nhận điểm ngập úng cao nhất với 144 điểm ở 6 trận mưa bão. Điều này cho 
thấy, rủi ro ngập úng ở Hà Nội diễn biến ngày càng phức tạp. 

Phân bố các điểm ngập úng như sau: trong tổng số 200 điểm ngập úng ghi nhận 
được trong giai đoạn 2012 – 2023 thì số lượng điểm ngập úng cao tập trung ở các quận 
trung tâm thành phố, cao nhất là ở quận Hoàn Kiếm (32 điểm), tiếp sau là Cầu Giấy (25 
điểm) và Đống Đa (23 điểm), thấp nhất là huyện ngoại thành Đan Phượng ghi nhận 1 
điểm ngập úng. 

Bảng 2. 9. Bảng thống kê điểm ngập úng theo quận/huyện giai đoạn 2012-2023 

https://vi.weatherspark.com/
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STT Quận/Huyện 
Điểm ngập úng Tổng số lần xảy ra ngập úng 

Số lượng Tỷ lệ % Số lần Tỷ lệ 

1 Ba Đình 19 0,65 104 9,7 

2 Cầu Giấy 25 12,5 131 12,3 

3 Đống Đa 23 11,5 116 10,9 

4 Hà Đông 17 8,5 75 7,0 

5 Hai Bà Trưng 6 3,0 39 3,7 

6 Hoài Đức 3 1,5 13 1,2 

7 Hoàn Kiếm 32 16,0 155 14,5 

8 Hoàng Mai 16 8,0 101 9,5 

9 Long Biên 10 5,0 45 4,2 

10 Bắc Từ Liêm 7 3,5 39 3,7 

11 Nam Từ Liêm 14 7,0 60 5,6 

12 Tây Hồ 4 2,0 29 2,7 

13 Thanh Trì 4 2,0 20 1,9 

14 Thanh Xuân 17 8,5 136 12,7 

15 Đan Phương 1 0,5 1 0,1 

16 Gia Lâm 2 1,0 3 0,3 

 Tổng 200 100 1.067 100 

Như vậy, theo bảng trên cho thấy, tại khu vực Hà Nội các quận huyện thường 
xuyên bị ngập úng chủ yếu nằm trong nội thành Hà Nội. Theo thống kê, tại huyện Đông 
Anh không xảy ra tình trạng ngập úng nào lớn do huyện Đông Anh nói chung và khu 
vực xã Phúc Thịnh nói riêng đã được đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước. Ngập úng chỉ 
xảy ra mang tính chất cục bộ, quy mô nhỏ trong thời gian ngắn nên hiện tượng ngập úng 
không ảnh hưởng nhiều đến quá trình thi công xây dựng Dự án.  

Khả năng ngập úng của khu vực thực hiện dự án khi dự án đi vào hoạt động: Hiện 
trạng khu vực có hướng thoát nước từ Nam lên bắc, cốt cao độ tự nhiên là 7,1 – 8,8m, 
dự án thực hiện san nền với cao độ thiết kế là 8,7-9,45m. Độ chênh lệch giữa cao độ san 
nền và cao độ tự nhiên của khu vực là không lớn nên không tạo ra các vùng trũng thấp 
xung quanh dự án, từ đó hạn chế ngập úng. Tuy nhiên, việc bê tông hóa có thể gia tăng 
nguy cơ úng ngập cho khu vực xung quanh. Khi diện tích đất tự nhiên bị phủ bởi các bề 
mặt không thấm nước như bê tông và nhựa đường, khả năng thoát nước tự nhiên giảm 
đáng kể. Nước mưa không thể thẩm thấu vào lòng đất, dẫn đến tình trạng tích tụ và thoát 
chậm, làm tăng nguy cơ ngập úng trong những trận mưa lớn. Nếu hệ thống thoát nước 
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không được thiết kế hợp lý, tình trạng này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống 
và sinh hoạt của người dân trong khu vực. 

+ Mưa lớn: Theo trang thanhnien.com, trận mưa ngày 29/5/2022 gây ngập ở Hà 
Nội, sự bất thường còn lớn hơn rất nhiều khi nó xảy ra ngay trong mùa hè - thời điểm 
mà theo thông thường hằng năm đang nắng nóng. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn 
quốc gia xác nhận: Lượng mưa tích lũy trong 2 giờ ở một số điểm đạt giá trị cực lớn, 
ứng với chu kỳ 50 - 100 năm mới xuất hiện một lần. Cụ thể, tổng lượng mưa tích lũy 
trong khoảng 2 giờ tại một số điểm: Văn Điển 118 mm; Láng 138 mm; Tây Hồ 150 mm; 
Cầu Giấy 170 mm. Lượng mưa đo được ở Cầu Giấy ứng với chu kỳ 100 năm còn Tây 
Hồ ứng với chu kỳ khoảng 50 năm xuất hiện một lần. Hà Nội ghi nhận có 35 điểm ngập 
úng trong thành phố, trong đó tập trung nhiều điểm ở lưu vực sông Tô Lịch ở địa bàn 
các quận: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Cầu Giấy và một số địa bàn thuộc 
lưu vực sông Nhuệ (Q.Nam Từ Liêm), lưu vực Long Biên. 

Nhìn chung khu vực dự án thuộc địa phận Huyện Đông Anh, là khu vực ngoại 
thành có hệ thống kênh mương dày đặc, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước mưa tránh 
hiện tượng ngập úng khi bão lũ lụt xảy ra. Đồng thời, Chủ dự án đưa ra các biện pháp 
nhằm hạn chế tháp nhất rủi ro sự cố xảy ra. Phương án sẽ được nên cụ thể tại chương 3 
của báo cao. 

- Trong năm 2023: tại khu vực Hà Nội chưa ghi nhận hiện trượng thời tiết bất 
thường nào. 

Nhìn chung khu vực dự án thuộc địa phận Huyện Đông Anh, là khu vực ngoại 
thành có hệ thống kênh mương dày đặc, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước mưa tránh 
hiện tượng ngập úng khi bão lũ lụt xảy ra. Đồng thời, Chủ dự án đưa ra các biện pháp 
nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro sự cố xảy ra. Phương án sẽ được nên cụ thể tại chương 3 
của báo cao. 

* Trong năm 2024: Từ đầu năm 2024 đến nay, khu vực miền Bắc hứng chịu tác 
động mạnh mẽ của cơn bão lịch sử Yagi (cơn bão số 3 trong năm 2024): 

- Ngày 3/9/2024, sau khi vào Biển Đông, bão số 3 tăng 8 cấp trong 48 giờ (từ cấp 
8 lên cấp 16, cấp siêu bão). Sức gió đạt cấp siêu bão duy trì hơn 24 giờ tiếp theo trước 
khi đổ bộ vào đảo Hải Nam (Trung Quôc) vào tối ngày 6/9, sau giảm còn cấp 14, giật 
cấp 17 khi đi vào Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam. 

- Chiều ngày 7/9, bão đổ bộ vào khu vực các tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng với 
cường độ cấp 10 - 12, vùng gần tâm bão cấp 13 - 14, giật cấp 16-17. Đến 4h sáng ngày 
8/9, bão mới suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc bộ. 

- Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trận mưa lớn đã xảy ra tại khu vực TP Hà 
Nội. Trận mưa lớn diễn ra đúng vào giờ tan tầm khiến cho nhiều tuyến phố rơi vào ùn 
tắc và ngập úng. Tại Hà Nội, mực nước sông Hồng cũng ghi nhận mực nước cao nhất 
trong 20 năm. Các sông thuộc lưu vực sông Hồng, Thái Bình - hệ thống sông lớn nhất 
miền Bắc cũng xảy ra lũ, ngập lụt trên quy mô rộng lớn với nhiều mức vượt ngưỡng 
cũng là điều hiếm thấy. 

- Huyện Chương Mỹ, Sóc Sơn, Ba Vì thuộc thành phố Hà Nội là những địa phương 
bị thiệt hại lớn nhất trên địa bàn TP Hà Nội về lúa và hoa màu. Trong đó, diện tích lúa 

https://thanhnien.vn/ngan-hang-the-gioi-tai-tro-gan-200-trieu-usd-cho-vn-post489075.html
https://thanhnien.vn/ngan-hang-the-gioi-tai-tro-gan-200-trieu-usd-cho-vn-post489075.html
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bị ngập, đổ ở huyện Chương Mỹ là 3.616 ha, Sóc Sơn gần 8.000 ha, Ba Vì gần 1.800 
ha. Cho đến nay, nhiều cánh đồng lúa của TP Hà Nội vẫn bị ngập nước. Một số vùng 
nước rút thì lúa đã mọc mầm. Hàng trăm ha lúa của người dân thôn An Lạc và Hòa Bình 
(xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn) đến khi nước đã rút chỉ còn trơ những ‘cánh đồng chết’. 

Cơn bão số 3 đi qua để lại nhiều thiệt hại về người và của cho người dân khu vực 
miền Bắc. 
2.1.1.3. Dữ liệu về thủy văn 

- Khu vực nghiên cứu chịu chế độ thủy văn của sông Hoàng Giang (hay còn gọi là 
sông Thiếp) thông với sông Hồng theo sông Ngũ Huyện Khê (còn gọi là sông Hà Bắc 
hoặc kênh Long Tửu) qua cống Long Tửu. 

- Sông Thiếp dài 21km bắt đầu từ phía Nam huyện Mê Linh thông với đầm Vân 
Trì xã Vân Nội, huyện Đông Anh rồi bao quanh thành Cổ Loa, qua xã Dục Tú, chảy 
sang huyện Yên Phong và Tiên Sơn của tỉnh Bắc Ninh rồi đổ vào sông Cầu (Sông Cầu 
là phụ lưu của sông Hồng; lưu vực sông Cầu có diện tích 6.030km2 là một phần của lưu 
vực sông Hồng – Thái Bình). 

+ Chế độ thủy văn của sông Thiếp không ổn định, chất lượng nước đang có dấu 
hiệu ô nhiễm. Mực nước max: 9,14m; Mực nước min: 1,00m; Hiện trạng, hệ số sông 
Thiếp đang đảm nhận tiêu với hệ số tiêu là 6,5lít/s/ha, tương ứng với năng lực tiêu nước 
mặt: 

- Qtb = S x a (Lít/s) 
S: Diện tích lưu vực sông Thiếp là 3.260ha. 
a: Hệ số tiêu nước a = 6,5 lít/s/ha 
Như vậy, Qtb = (3.260 x6,5) =  21.190 lít/s (tương đương 21,19 m3/s) 
(Nguồn: Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và phát triển Thủy lợi Hà Nội) 
- Sông Hồng (còn gọi là sông Cái, sông Cả, sông Thao, Nhị Hà, Nhĩ Hà) là con 

sông có tổng chiều dài là 1.149 km bắt nguồn từ Vân Nam, Trung Quốc chảy qua miền 
Bắc Việt Nam và đổ ra vịnh Bắc Bộ, trên đất Việt Nam dài 556 km. Đây là dòng sông 
quan trọng của nền văn hóa lúa nước Việt Nam. Chế độ thủy văn của sông Hồng được 
thể hiện thành 2 mùa rõ rệt: mùa cạn và mùa nước. Vào mùa cạn, thường từ tháng 11 
đến tháng 4 năm sau, thời tiết lạnh, khô và ít mưa, nguồn nước cung cấp cho cho sông 
chủ yếu là nước ngầm nên mực nước sông Hồng xuống thấp để lộ ra những bãi cát ven 
bờ và những cồn cát giữa sông. Lưu lượng nước trung bình là 286m3/s. Mùa kiệt nhất 
vào tháng 4 với lưu lượng 181m3/s (tăng lên 50-80m3/s sau khi có hồ Hoà Bình). 

- Nguồn nước ngầm: Ngoài những nguồn nước trên mặt đất, khu đất nghiên cứu 
còn có những tầng chứa nước với hàm lượng cao. Nước ngầm có ý nghĩa quan trọng 
trong việc cung cấp nước cho sản xuất và đời sống nhân dân trong huyện. Nước ngầm  
ở đây lại luôn được bổ sung, cung cấp từ nguồn nước giàu có của sông Hồng. 
2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội  

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 
phòng, an ninh và an sinh xã hội năm 2024 phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của 
UBND thì tình hình kinh tế xã hội của xã năm 2024 như sau:  

a) Điều kiện về kinh tế 
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Với sự chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, 
chính quyền từ xã đến thôn trong triển khai, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, 
do đó kinh tế trên địa bàn xã tiếp tục có sự tăng trưởng.  

Tổng giá trị các ngành kinh tế ước đạt 262,49 tỷ đồng, tăng 8,84% so với cùng kỳ 
năm trước (năm 2022 là 241,164 tỷ đồng), tăng 1,47 % so với kế hoạch năm 2023 đề ra 
(kế hoạch 2023 là 258,7 tỷ đồng). Trong đó: 

GTSX nông nghiệp - chăn nuôi - thuỷ sản ước đạt 60,3 tỷ đồng, giảm 0,5 % so với 
cùng kỳ năm trước (năm 2022 là 60,6 tỷ đồng), tăng 0,17 % so với kế hoạch năm 2023 
đề ra (kế hoạch 2023 là 60,2 tỷ đồng). 

GTSX ngành thương mại - dịch vụ trên địa bàn ước đạt 149,8 tỷ đồng, tăng 13,7 
% so với cùng kỳ năm trước (năm 2022 là 131,8 tỷ đồng ), tăng 1,01% so với kế hoạch 
năm 2023 đề ra (kế hoạch 2023 là 148,3 tỷ đồng).  

GTSX ngành xây dựng, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 52,39 tỷ đồng, tăng 7,4% so 
với cùng kỳ năm trước (năm 2022 là 48,764 tỷ đồng ), tăng 4,36 % so với kế hoạch năm 
2023 đề ra (kế hoạch 2023 là 50,2 tỷ đồng).  

- Đối với công tác sản xuất vụ xuân, vụ mùa:  

Mặc dù thời tiết những tháng đầu năm diễn biến phức tạp, diện tích canh tác thu 
hẹp nhưng sản xuất nông nghiệp tiếp tục được xã quan tâm như: vận động nhân dân gieo 
cấy đảm bảo khung thời vụ; ra quân nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất và gieo trồng. 
Tổ chức sửa chữa mương tưới tiêu. Cơ cấu kinh tế nội ngành nông nghiệp chuyển dịch 
đúng hướng.  

Tổng diện tích gieo trồng các vụ là 228,5 ha trong đó:  
+ Lúa 2 vụ là: 116,5 ha; năng suất ước đạt khoảng 56 tạ/ha, sản lượng là 652,4 tấn. 

+ Ngô 3 vụ là: 81 ha; năng suất ước đạt khoảng 55 tạ/ha, sản lượng là 445,5 tấn;  

+ Diện tích rau các loại trồng 03 vụ là 29 ha và cây hàng năm khác là: 2 ha.  
- Chăn nuôi – Thủy sản: Tổng đàn gia súc, gia cầm được duy trì với số lượng: lợn: 

2.300 con; trâu, bò: 250 con; gia cầm hơn 70.000 con; chim cút trên 23000 con. Công 
tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản luôn được tăng cường, 
kiểm tra, giám sát chặt chẽ, không để xảy ra dịch. Tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử 
trùng đảm bảo an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi. Tổ chức tiêm phòng cho đàn lợn nái, 
đàn trâu bò; tiêm phòng cúm H5N1 cho đàn thủy cầm và gia cầm. 

+ Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2023 là 9,6 ha. Các hộ nuôi trồng thuỷ sản 
trên địa bàn xã tiếp tục quan tâm áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nuôi 
trồng thuỷ sản.  

b. Công tác vệ sinh môi trường 

* Vệ sinh môi trường 

- Giám sát việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã. Kiểm tra 
thường xuyên các bãi tập kết rác thải để tránh tồn đọng rác thải tại các chân rác. 

- Phát động nhân dân tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hàng tuần. 
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- Xây dựng và triển khai kế hoạch phân loại rác thải tại nguồn và các điểm tập kết. 

- Hiện tại, khu vực xã Phuýc Thịnh chưa có trạm xử lý nước thải tập trung, chưa 
có hệ thống thu gom nước mưa và nước thải riêng. Nước thải chỉ được xử lý sơ bộ tại 
bể tự hoại của các hộ gia đình sau đó thoát vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

- Ngập úng: Những năm gần đây tình trạng ngập úng tại khu khu vực Dự án ít xảy 
ra do tại khu vực đã được đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước. Ngập úng chỉ xảy ra mang 
tính chất cục bộ, trong thời gian ngắn nên hiện tượng ngập úng không ảnh hưởng nhiều 
đến quá trình thi công xây dựng Dự án.  

- Khu vực dự án có cao độ hiện trạng tương đối cao, khả năng tiêu thoát tự nhiên 
của khu vực thực hiện dự án tốt. 

c. Điều kiện xã hội 

* Văn hoá – xã hội 

- Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đặc biệt là văn hóa nghệ thuật 
quần chúng được tổ chức đồng loạt, tăng cả về quy mô và chất lượng đáp ứng nhu cầu 
sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Tổ chức 8 giải thể thao cấp xã; 6/6 thôn 
tổ chức 10 đêm văn nghệ quần chúng. Kết quả tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, 
thể dục thể thao cấp huyện đạt 7 giải Nhất, 8 giải Nhì, 14 giải Ba, 1 Giải Khuyến khích.  

- Công tác chăm lo các đối tượng chính sách - xã hội được quan tâm, an sinh xã 
hội được đảm bảo: Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của các cấp đến các đối 
tượng chính sách Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó 
khăn, chúc thọ người cao tuổi trên địa bàn xã đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng 
quy định với tổng 1.255 suất quà trị giá 773.100.000 đồng. Chi trả 703 suất quà cho 
người có công nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2023 
tổng kinh phí 402.470.000 đồng. Phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày 
thương binh liệt sỹ. Tổ chức tặng quà tết thiếu nhi cho trẻ em tổng kinh phí 4.480.000 
đồng; quà theo Nghị quyết 25 cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 16.500.000 đồng. Tặng 
quà cho 07 đối tượng nhân kỷ niệm 78 năm quốc khánh 02/9/2023 tổng kinh phí 
14.000.000 đồng. Đồng bộ dữ liệu người có công, bảo trợ xã hội theo đề án 06. 

Các giải pháp hỗ trợ, trợ giúp người nghèo, hộ cận nghèo tiếp tục được chỉ đạo 
thực hiện hiệu quả. Đến thời điểm hiện tại, toàn xã còn 27 hộ cận nghèo (55 nhân khẩu). 
Thực hiện chi trả trợ cấp năm 2023 với tổng số tiền là 4.231.000.000 đồng cho người có 
công, bảo trợ xã hội, Nghị quyết 17, Nghị quyết 09, Nghị quyết 25.  

* Giáo dục – Y tế - Dân số 

- Giáo dục: 

+ Các nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023; đồng thời 
thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, góp 
phần duy trì và  nâng cao chất lượng giáo dục đại trà của toàn xã. 

+ Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học trong các nhà trường theo 
hướng chuẩn hóa, hiện đại và phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Trường THCS đẩy 
nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, sớm hoàn thành các tiêu chí trường Chuẩn Quốc gia mức 
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độ 2. Không ngừng xây dựng và phát triển công tác xã hội hóa giáo dục với nhiều hình 
thức phong phú được phụ huynh đồng tình và hưởng ứng tích cực. 

+ Chất lượng giáo dục toàn diện học sinh được giữ vững ở vị trí tốp đầu của huyện, 
chất lượng giáo dục mũi nhọn đã dần chuyển biến.  

+ Tham gia Hội thi “ Đại xứ xanh- chương trình trường học xanh- vì một Hà Nội 
xanh”; tham gia hội thi “Đàn hát dân ca” cấp huyện và đạt giải khuyến khích. 

+ Các nhà trường đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch năm học 2022- 2023, 
làm tốt công tác tổng kết năm học và bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại các thôn. 
Trường THCS kết quả thi vào lớp 10 THPT đứng thứ 5/28 trường trong toàn huyện (xếp 
đầu các trường GD đại trà của 24 xã thị trấn). 

+ Các nhà trường làm tốt công tác phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em gắn 
với công tác giáo dục truyền thống cho thanh thiếu niên. 

- Y tế: 

+ Năm 2023, Trạm y tế Xã xây dựng chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới của Bộ Y 
tế và được Sở Y tế công nhận Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác khám, chữa bệnh 
và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân luôn được chú trọng nâng cao. Tổ chức 
khám bệnh, chữa bệnh cho 4 862 lượt người. Công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 
1 tuổi và chăm sóc cho trẻ em đảm bảo đúng tiến độ và mục tiêu đề ra, tổ chức tiêm 
chủng dịch vụ đảm bảo an toàn. Số trẻ dưới 01 tuổi tiêm đủ 8 loại vắc xin miễn phí là 
104/138 đạt 75,3%. Tổ chức cho trẻ uống Vitamin A đạt 100%. Trẻ em dưới 5 tuổi suy 
dinh dưỡng thể thấp còi 11,2%, suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 7,9%. 

+ Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: Tổ chức tốt công tác kiểm tra trong 
tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm từ ngày 15/4/2023 đến 
15/5/2023. Tổ y tế xã hội xã đã đi kiểm tra 10 cơ sở và phạt 02 cơ sở vi phạm với số tiền 
4 triệu đồng, kiểm tra VSATTP bánh trung thu các cơ sở và đại lý bán bánh trung thu 
trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm đông người trên 
địa bàn xã. 

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

2.2.1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường 

a. Hiện trạng chất lượng nước mặt: 

Theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường huyện Đông Anh năm 2023, hiện trạng 
chất lượng nước các sông và ao, hồ trên địa bàn huyện như sau: 

- Sông Thiếp: Qua các giám sát cho thấy chất lượng tại một số vị trí lấy mẫu cơ 
bản các chỉ số đạt quy chuẩn, chỉ có thông số NH4

+ vượt dưới 1,5 lần, mức độ ô nhiễm 
nhẹ do có liên quan đến nước thải sinh hoạt, các nguồn ô nhiễm hữu cơ và sản xuất nông 
nghiệp; Chỉ số WQI sông Hoàng Giang ở mức  III (sử dụng cho mục đích tưới tiêu và 
các mục đích tương đương khác). Như vậy, chất lượng nước sông Thiếp vẫn đảm bảo 
chức năng chính của sông là phục vụ cho mục đích tưới tiêu – hoạt động nông nghiệp 
của người dân. 
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Các ao, hồ trên địa bàn huyện: Qua số liệu kết quả phân tích của các năm từ 2019 
đến nay cho thấy: Chất lượng nước các ao hồ trên địa bàn huyên Đông Anh đã được cải 
thiệt rõ rệt, tình trạng ô nhiễm nặng (giá trị giá trị WQI ở mức IV) không còn, ô nhiễm 
nhẹ (giá trị giá trị WQI ở mức III) đã giảm nhiều. Có được kết quả nêu trên là do Huyện 
và các xã đã triển khai đồng bộ các biện pháp để kè ao hồ, tách nước thải không chảy 
vào các ao hồ.  

b. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí: 

Khu vực thực hiện dự án thuộc huyện Đông Anh. Vị trí thực hiện dự án ở gần nhất 
là trạm quan trắc Trung Yên 3 (cách khoảng 30 km). Tham khảo báo cáo hiện trạng môi 
trường thành phố Hà Nội năm 2023 với các số liệu tại trạm quan trắc Trung Yên 3 như 
sau: 

- Tổng số ngày đo 361 ngày. 
- Chỉ số AQI ở mức nguy hại: 0 ngày 
- Chỉ số AQI ở mức xấu: 1 ngày 
- Chỉ số AQI ở mức kém: 133 ngày 
- Chỉ số AQI ở mức trung bình 210 ngày 
- Chỉ số AQI ở mức tốt 4 ngày. 
(AQI là chỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc các chất lượng ô nhiễm 

trong không khí) 

c. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường tại khu vực thực hiện dự án 

Để đánh giá chất lượng môi trường khu vực thực hiện Dự án, Chủ đầu tư đã phối 
hợp với đơn vị tư vấn và đơn vị quan trắc là Công ty Cổ phần Nextech Ecolife (Vimcert 
301) tiến hành lấy khảo sát, lấy mẫu và phân tích các thành phần môi trường.  

- Đơn vị thưc hiện quan trắc và phân tích môi trường: Công ty Cổ phần Nextech 

Ecolife  

+ Địa chỉ văn phòng và phòng thí nghiệm: Liền kề 17-16, khu đô thị mới Văn Khê, 
P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội 

+ Quyết định số 932/QĐ-BTNMT ngày 06/5/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động 
dịch vụ quan trắc môi trường và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 
trắc môi trường số 40/GCN-BTNMT ngày 04/11/2023 (VIMCERTS 301). 

Vị trí thực hiện quan trắc môi trường tại khu vực dự án: 

TT 
Ký 

hiệu 
Tên vị trí 

Tọa độ 
X Y 

1 KK1 Mẫu không khí phía Bắc dự án 2343984 585969 
2 KK2 Mẫu không khí phía Đông Bắc dự án 2343660 585895 
3 KK3 Mẫu không khí phía Đông dự án 2343146 585642 
4 KK4 Mẫu không khí phía Nam dự án 2342561 585359 
5 KK5 Mẫu không khí phía Tây Nam dự án giáp khu dân cư 2343376 585433 
6 KK6 Mẫu không khí phía Bắc giáp khu dân cư 2343759 585534 
7 NM1 Mẫu nước mặt tại mương phía Tây Bắc dự án 2343973 586000 
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8 NM2 Mẫu nước mặt tại mương phía Đông dự án 2343636 585872 
9 NM3 Mẫu nước mặt tại mương phía Bắc dự án 2343126 585614 

10 NM4 Mẫu nước mặt tại mương giữa dự án 2342573 585379 
11 NM5 Mẫu nước mặt tại mương phía Đông Nam dự án 2343363 585442 
12 Đ1 Mẫu đất phía Bắc dự án  2343566 585589 
13 Đ2 Mẫu đất phía Đông Bắc dự án 2343476 585771 
14 Đ3 Mẫu đất phía Đông dự án 2343723 585729 
15 Đ4 Mẫu đất phía Nam dự án 2343135 585539 
16 Đ5 Mẫu đất phía Tây dự án 2342950 585568 

Kết quả chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, không khí được thể hiện 
tại bảng dưới đây: 

Bảng 2. 10. Kết quả quan trắc môi trường không khí khu vực dự án 

TT 
Chỉ tiêu 

thử nghiệm 
Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 

05:2023/
BTNMT 

KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 TB 1 giờ 

1 Áp suất hPa 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 - 

2 CO µg/Nm3 <3.000 <3.000 <3.000 <3.000 <3.000 <3.000 30.000 

3 Độ ẩm % 67,2 67,5 67,5 67,2 67,2 67,3 - 

4 Nhiệt độ oC 28,1 28,3 28,4 28,6 28,7 28,8 - 

5 NO2 µg/Nm3 97,9 109 102 106 110 115 200 

6 SO2 µg/Nm3 121 117 113 147 132 137 350 

7 Tiếng ồn dBA 56,7 57,3 57,5 57,7 58,4 59,1 70a 

8 Tốc độ gió m/s 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 - 

9 TSP µg/Nm3 79,8 84,8 93,1 115 112 117 300 

10 Hướng gió o 108 108 101 102 108 106 - 

Ghi chú: 

+ QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng Không 
khí; Trung bình 1 giờ. 

+ (a) QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn, khu vực 
thông thường từ 6 giờ đến 21 giờ. 

Nhận xét: Kết quả quan trắc cho thấy tất cả các chỉ tiêu ô nhiễm không khí tại các 
vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ 
thuật Quốc gia về chất lượng Không khí (Trung bình 1 giờ) và QCVN 26:2010/BTNMT: 
Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn, khu vực thông thường từ 6 giờ đến 21 giờ. 

 Bảng 2. 11. Kết quả quan trắc môi trường nước mặt  
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TT 
Chỉ tiêu 

thử nghiệm 
Đơn vị 

Kết quả 

QCVN 
08:2023/ 

BTNMT 

NM1 NM2 NM3 NM4 NM5 Bảng 1 

1 pH - 7,6 7,7 7,4 7,5 7,7 6 ÷ 8,5a 

2 
Nhu cầu ôxy sinh hóa 
(BOD5 ở 20oC) 

mg/L 34 33 28 27 29 ≤ 6a 

3 Tổng Coliform MPN/100mL 1.100 700 900 2.100 1.000 ≤ 5000a 

4 
Nhu cầu ôxy hóa học 
(COD) 

mg/L 76 73 62 59 65 ≤ 15a 

5 
Tổng chất rắn lơ lửng 
(TSS) 

mg/L 14 16 18 12 14 ≤ 100a 

6 DO mg/L 5,4 5,6 5,7 5,6 5,4 ≥ 5a 

7 
Tổng Cacbon hữu cơ 
(TOC) 

mg/L 1,7 1,57 1,4 1,38 1,21 ≤ 6a 

8 Tổng P mg/L 0,08 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 ≤ 0,3a 

9 Tổng N mg/L 0,85 0,52 0,77 0,67 0,86 ≤ 1,5a 

10 Nitrit (NO2
-_N) mg/L 0,16 0,14 0,17 0,07 0,06 0,05 

11 Tổng dầu mỡ mg/L 7,15 6,94 6,27 6,05 6,38 5 

12 Amoni (NH4
+_N) mg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,3 

Ghi chú: 

+ QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước 
mặt; 

+ Bảng 1: Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người; 

+ (a) Bảng 2: Giá trị giới hạn các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc phân 
loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới 
nước; Mức B. 

Nhận xét: Kết quả quan trắc cho thấy hầu hết các chỉ tiêu ô nhiễm nước mặt tại 
các vị trí đều đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép ở mức B và thấp hơn giá trị giới hạn tối 
đa của các thông số ảnh hướng đến sức khỏe con người. Tuy nhiên vẫn còn một số chỉ 
tiêu như BOD5, COD, tổng dầu mỡ vượt quy chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT. Nguyên 
nhân chủ yếu là do các vị trí quan trắc nằm tại kênh, mương tiêu thoát nước của khu 
vực, nơi tiếp nhận nước thải sinh hoạt từ các hộ dân. Nước thải này chỉ được xử lý sơ 
bộ qua bể tự hoại trước khi xả ra môi trường, dẫn đến làm gia tăng hàm lượng chất hữu 
cơ và dầu mỡ trong nguồn nước mặt. 

Bảng 2. 12. Kết quan quan trắc môi trường đất 
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TT 
Chỉ tiêu 

thử nghiệm 
Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 

03:2023/BTNMT 

Đ1 Đ2 Đ3 Đ4 Đ5 Loại 1 

1 As mg/Kg <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 25 

2 Cd mg/Kg <1 <1 <1 <1 <1 4 

3 Pb mg/Kg <15 <15 <15 <15 <15 200 

4 Cu mg/Kg 19,0 22,1 24,1 15,2 17,6 150 

5 Zn mg/Kg 27,7 16,6 17,2 24,8 20,9 300 

Ghi chú: 

+ QCVN 03:2023/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng đất; 

+ Loại 1: đất nông nghiệp. 

Nhận xét: Kết quả quan trắc cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn 
cho phép của 03:2023/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng đất. 

2.2.1.2. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn tiếp nhận: 

Dự án không phát sinh nước thải phải xử lý nên không thực hiện đánh giá khả năng 
tiếp nhận nước thải, sức chịu tỉa của nguồn tiếp nhận. 
2.2.2. Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án với đặc điểm môi 

trường tự nhiên khu vực thực hiện dự án: 

Qua kết quả đo/phân tích các yếu tố môi trường (nước mặt, đất, không khí) trong 
khu vực dự án cho thấy: Đa số các chỉ tiêu quan trắc hầu hết đều nằm trong giới hạn cho 
phép theo các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành. Mặt khác, khi dự án đi vào hoạt động, 
chủ đầu tư cam kết xử lý các chất thải phát sinh để không ảnh hưởng tới môi trường khu 
vực tiếp nhận. Do vậy, địa điểm lựa chọn thực hiện dự án là hoàn toàn phù hợp. 
2.2.3. Hiện trạng da dạng sinh học 

Theo khảo sát thực tế của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Xây dựng & Môi trường 
Việt Nam Xanh về hiện trạng đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án có kết quả như sau: 
a) Đa dạng sinh học trên cạn 

*) Thực vật 

Dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-
1” có hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp, đường giao thông. Trong toàn bộ khu vực 
chủ yếu là kiểu hệ sinh thái trên cạn. Hệ sinh thái nông nghiệp trên phạm vi khu đất chủ 
yếu là lúa và hoa màu. 

- Về thực vật: Hệ thực vật trên cạn của Dự án chủ yếu gồm các loại cây trồng nông 
nghiệp lúa, rau màu, cây ăn quả như: Chuối, bưởi, xoài, ổi, táo...  

*) Động vật 

Trong vùng thực hiện dự án qua kết quả điều tra khảo sát khu vực dự án cho thấy, 
hiện nay không có một loài động vật quý hiếm nào thuộc sách đỏ Việt Nam và thế giới 
do khu vực dự án không nằm trong vành đai phân bố đa dạng động thực vật của thành 
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phố Hà Nội. Hiện nay khu vực chỉ có một số loài vật nuôi tại gia đình như: trâu, bò, lợn, 
gà, dê,… 
b) Đa dạng sinh học dưới nước 

*) Thực vật 

Nhìn chung thảm thực vật dưới nước trong vùng thực hiện dự án chủ yếu bao gồm 
các nhóm sinh vật nổi như: tảo lam, tảo silic, tảo lục, bèo, rau muống… Thực vật đáy 
nghèo, các loài nghi nhận được phần lớn là các loài thực vật thuỷ sinh sống chìm một 
phần hoặc chìm hoàn toàn trong nước như: các loài cỏ chát, rong khét, rong bột… 

*) Động vật 

Trong vùng thực hiện dự án có các nhóm sinh vật ở đây bao gồm động vật nổi như: 
các nhóm giáp xác, trùng bánh xe, giáp xác chân chèo. Các động vật đáy chủ yếu là các 
loại ấu trùng. Ngoài ra, còn có các loài động vật thủy sinh như: tôm, cua, cá, ốc…ở trong 
môi trường nước tại khu vực thực hiện dự án. 
2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yêu tố nhạy cảm về môi trường lưu vực 
thực hiện dự án 
2.3.1. Các đối tượng bị tác động 

a. Giai đoạn xây dựng 

- Hệ sinh thái: Khu vực thực hiện dự án chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp, đất 
trồng cây vì vậy hệ sinh thái mang tính chất hệ sinh thái nông nghiệp. Hoạt động thi 
công sẽ tác động đến cảnh quan và hệ sinh thái, làm thay đổi cảnh quan và môi trường 
sống cũng như số lượng loài động thực vật trong khu vực. Bên cạnh đó hàm lượng chất 
rắn lơ lửng và hữu cơ tăng cao có nguy cơ ô nhiễm hệ thống kênh mương thoát nước 
ảnh hưởng đến loài sinh vật trong khu vực thực hiện dự án. 

- Dân cư xung quanh và người lao động làm việc trong dự án: Việc thực hiện giải 
phóng mặt bằng thu hồi đất làm giảm diện tích đất sản xuất ảnh hưởng đến thu nhập, 
đời sống sản xuất, sinh hoạt người dân. Trong quá trình thực hiện các hạng mục công 
trình phát sinh bụi, tiếng ồn, chất thải làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của dân 
cư xung quanh, người lao động làm việc tại khu vực dự án, đặc biệt rủi ro về an toàn và 
sức khỏe cộng đồng.  

- Chất lượng nước một số kênh mương xung quanh dự án: hoạt động thi công phát 
sinh nước thải, CTR sẽ tác động đến chất lượng môi trường nước tại các ao nhỏ, ảnh 
hưởng đến môi trường sống của nhiều loài thủy sinh mà các hộ dân nuôi. 

- Môi trường đất, không khí: Thi công các hạng mục công trình và vận hành sẽ 
phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn, nước thải sinh hoạt, nước thải xây dựng, CTR, nước 
mưa chảy tràn ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất, nước trong khu vực thực hiện 
dự án.  

- Giao thông: Xe vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải trong dự án sẽ làm gia tăng 
mật độ giao thông, giảm chất lượng tuyến đường dẫn đến rủi ro về an toàn giao thông. 

- Kinh tế - xã hội khu vực: Quá trình thi công dự án sẽ tạo cơ hội việc làm cho lao 
động tại địa phương, tùy theo khả năng lao động địa phương sẽ được tuyển chọn vào 
làm việc tại các bộ phận công trường để tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống 
cho người dân. Thúc đẩy việc tiêu thụ các mặt hàng tiêu dùng và vật liệu xây dựng trên 
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địa bàn. Góp phần phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ của địa phương. Tuy nhiên 
việc tập trung một lượng lớn công nhân từ các nơi khác về thi công dự án, sự khác nhau 
về văn hóa, lối sống và thói quen sinh hoạt chưa đảm bảo của công nhân sẽ làm phát 
sinh chất ô nhiễm ra môi trường không khí, đất, nước, đây là môi trường cho các loại 
muỗi gây bệnh truyền nhiễm phát triển, nguy cơ gây các bệnh sốt rét, sốt xuất huyết tăng 
và sẽ làm nảy sinh các mâu thuẫn, tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an ninh khu vực. 

b. Giai đoạn vận hành 

- Giao thông: Các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường trong khu 
vực sẽ làm tăng mật độ giao thông. 

- Các hộ dân sống dọc hai bên tuyến đường. 
- Chất lượng nước các mương hiện trạng xung quanh, lưu vực sông Thiếp tiếp nhận 

nước mưa của Dự án: Nếu nước thải của dự án trong quá trình vận hành không đảm bảo 
quy chuẩn trước khi xả ra môi trường sẽ gây tác động trực tiếp đến chất lượng nguồn 
tiếp nhận. 
2.3.2. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Đối tượng và yếu tố nhạy cảm về môi trường của khuvực dự án được nhận dạng 
qua bảng sau: 
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Bảng 2. 13. Yếu tố nhạy cảm môi trường khu vực thực hiện dự án 

STT Tiêu chí xác định 
Xác định yếu tố nhạy cảm về môi 

trường đối với khu vực dự án 
Đối tượng bị 

tác động 
Kết luận 

1 

Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có 
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II 
ban hành kèm theo Nghị định này nằm trong nội thành, 
nội thị của đô thị theo quy định của pháp luật về phân 
loại đô thị; 

Dự án “GPMB, xây dựng hệ thống 
đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật ô đất 
ĐG-1” nằm trong địa giới hành chính 
của xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội. 
Đây là dự án đầu tư và kinh doanh cơ sở 
hạ tầng, không thuộc nhóm dự án có 
nguy cơ gây ô nhiễm tại phụ lục II 

Không 
Không có yếu 
tố nhạy cảm. 

2 
Dự án có xả nước thải vào nguồn nước mặt được dùng 
cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của 
pháp luật về tài nguyên nước; 

Dự án không phát sinh nước thải Không 
Không có yếu 
tố nhạy cảm 

3 

Dự án có sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn 
thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh 
học, lâm nghiệp, thủy sản; rừng đặc dụng, rừng phòng 
hộ, rừng tự nhiên theo quy định của pháp luật về lâm 
nghiệp; khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản 
theo quy định của pháp luật về thuỷ sản; vùng đất ngập 
nước quan trọng và di sản thiên nhiên khác được xác 
lập, công nhận theo quy định tại Nghị định này (trừ các 
dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ quản lý bảo 
vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phòng 
cháy chữa cháy rừng, lâm sinh được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt); 

Theo đánh giá hiện trạng sử dụng đất 
của dự án như đã trình bày tại chương 1, 
hiện trạng đất của dự án gồm đất nông 
nghiệp (chủ yếu canh tác lúa). Dự án 
không chiếm dụng đất khu bảo tồn đa 
dạng sinh học, không chiếm dụng đất 
rừng, đất khu bảo tồn biển, nguồn lợi 
thủy sản; đất ngập nước, đất di sản thiên 
nhiên 

Không 
Không có yếu 
tố nhạy cảm 
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STT Tiêu chí xác định 
Xác định yếu tố nhạy cảm về môi 

trường đối với khu vực dự án 
Đối tượng bị 

tác động 
Kết luận 

4 

 Dự án có sử dụng đất, đất có mặt nước của di tích lịch 
sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng 
theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa (trừ các 
dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích lịch sử - 
văn hóa, danh lam thắng cảnh, xây dựng công trình 
nhằm phục vụ việc quản lý, vệ sinh môi trường, bảo vệ 
di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các dự 
án bảo trì, duy tu bảo đảm an toàn giao thông); 

Theo đánh giá hiện trạng sử dụng đất 
của dự án như đã trình bày tại chương 1, 
hiện trạng đất của dự án gồm đất đất 
nông nghiệp, đất giao thông, đất mương. 
Dự án không chiếm dụng đất có mặt 
nước của di tích lịch sử văn hóa, danh 
lam thắng cảnh đã được xếp hạng 

Không 
Không có yếu 
tố nhạy cảm 

5 

Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất 
trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên theo thẩm quyền quy 
định của pháp luật về đất đai; dự án có yêu cầu chuyển 
đổi mục đích sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo 
tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên, khu dự trữ sinh 
quyển, vùng đất ngập nước quan trọng, rừng tự nhiên, 
rừng phòng hộ (trừ các dự án đầu tư xây dựng công trình 
phục vụ quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa 
dạng sinh học, phòng cháy chữa cháy rừng, lâm sinh 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt); 

Chuyển đổi, thu hồi đất trồng lúa nước 2 
vụ (1 màu) với diện tích trên 5,0ha  

- Các hộ dân 
có đất trồng 
lúa bị thu hồi. 
- Ảnh hưởng 
đến an ninh 
lương thực 

Có yếu tố 
nhạy cảm 

6 
Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư theo thẩm quyền 
quy định của pháp luật về đầu tư công, đầu tư và pháp 
luật về xây dựng. 

Dự án thực hiện không thực hiện di dân, 
tái định cư 

Không có Không có yếu 
tố nhạy cảm 
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Từ việc phân tích trên cho thấy, khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường và các 
đối tượng bị tác động chính bao gồm: 

+ Các hộ gia đình thuộc khu dân cư xã Phúc THịnh và người dân bị mất đất: Quá 
trình triển khai xây dựng Dự án sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân 
sinh sống xung quanh khu vực dự án. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa 
gây ảnh hưởng đến sinh kế của người dân khu vực xã Phúc Thịnh.  

+ Thu hồi đất trồng lúa có thể gây ra nhiều tác động đáng kể đến kinh tế, xã hội, 
và môi trường. Về mặt kinh tế, việc mất diện tích đất trồng lúa có thể dẫn đến giảm sản 
lượng lương thực, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh lương thực quốc gia. Nông dân mất 
đất trồng lúa cũng mất đi nguồn thu nhập chính, gây ra khó khăn trong cuộc sống và 
kinh tế gia đình. Tuy nhiên, dự án thu hồi đất trồng láu nhằm mục đích xây dựng đồng 
bộ HTKT, góp phần vào sự phát triển chung của khu vực. Từ góc độ xã hội, việc di dời 
và thay đổi công việc có thể gây ra căng thẳng và khó khăn cho cộng đồng nông dân. 
Đồng thời, thu hồi đất trồng lúa cũng có thể ảnh hưởng đến môi trường, như mất mát hệ 
sinh thái đồng ruộng và nguy cơ xói mòn đất. 

+ Hệ thống giao thông: Dự án triển khai xây dựng, việc vận chuyển nguyên vật 
liệu xây dựng của các phương tiện giao thông sẽ gây tác động đến an toàn giao thông và 
chất lượng đường xá trên các tuyến đường giao thông kết nối với dự án. 
2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

Dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-
1” đảm bảo chức năng sử dụng đất theo Quy hoạch chi tiết xây dựng Hai bên tuyến 
đường Nhật Tân – Nội Bài, tỷ lệ 1/500 – Đoạn 1 được phê duyệt tại Quyết định số 
6630/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của thành phố Hà Nội.  

Dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công 
cộng và danh mục công trình, góp phần tạo thêm quỹ đất để giải quyết nhu cầu về đất 
ở, khai thác hiệu quả quỹ đất, chỉnh trang đô thị, kết nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã 
hội của khu vực.  

Do đó, việc đầu tư xây dựng công trình là hết sức cần thiết và cấp bách. Dự án có 
vị trí thuận lợi về giao thông và xây dựng hạ tầng kỹ thuật đầy đủ, hoàn thiện. Do đó, 
địa điểm thực hiện Dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của thành phố 
Hà Nội nói chung và huyện Đông Anh nói riêng. Dự án đi vào hoạt động góp phần giải 
quyết nhu cầu quỹ đất ở của thành phố, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố 
Hà Nội. Khu vực thực hiện Dự án có địa hình bằng phẳng chủ yếu là đất trồng cây, đất 
lúa, ít nhà ở nên thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng và triển khai san nền Dự án. 
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CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 
VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, 

ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 
Trong quá trình thực hiện dự án sẽ có những tác động nhất định ảnh hưởng đến 

môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội. Để đánh giá một cách chính xác những lợi ích 
cũng như ảnh hưởng của dự án đến khu vực xung quanh cần làm rõ nguồn tác động của 
dự án bao gồm nguồn có và không liên quan đến chất thải, các sự cố rủi ro có thể xảy ra. 

Với mục đích nhận dạng và xác định rõ ràng các tác động đến môi trường của dự 
án, cũng như chỉ ra một cách cụ thể với mức độ định lượng cao nhất những tác động đó, 
báo cáo được chia ra làm ba giai đoạn chính để đánh giá như sau: 

- Giai đoạn thi công xây dựng: Giải phóng mặt bằng, phá dỡ, phát quang thực vật 
được thực hiện đồng thời; Thực hiện san nền, xây dựng đường giao thông, cấp nước, 
cấp điện, thoát nước, thông tin liên lạc, cây xanh, bãi đỗ xe được thực hiện đồng thời. 

- Giai đoạn đi vào hoạt động của dự án: Dự án sẽ không thực đánh giá tác dộng 
trong quá trình thực hiện xây dựng, hoàn thiện và vận hành các công trình trên đất, cụ 
thể tại dự án là khu nhà liên kế. 
3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 
trong giai đoạn thi công, xây dựng  
3.1.1. Đánh giá dự báo các tác động 

3.1.1.1. Đánh giá tác động trong hoạt động chuẩn bị thi công 

Trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng các hoạt động chính bao gồm: 
- Thu hồi đất; 
- Giải phóng mặt bằng; 
- Phát quang thảm thực vật; 
- Di dời, thu hồi tuyến điện trung thế, hạ thế và trạm biến áp. 

A. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải 
(1) Đánh giá tác động do phát quang thảm thực vật và dọn dẹp mặt bằng 

* Đánh giá tác động do phát quang thảm thực vật: 

Trước khi thi công xây dựng các loại cây trồng trên được người dân thu hoạch theo 
từng giai đoạn thực hiện dự án, cành lá của một số loại cây được tận dụng làm chất đốt. 
Tuy nhiên, trên khu đất Dự án vẫn còn lượng lá, gốc rễ sót lại trong đất sau thu hoạch 
cần tính đến để có biện các pháp giảm thiểu phù hợp.  

Lượng sinh khối thực vật được tính theo công thức: M = S x k  (3.1)    
Trong đó: 
+ M: khối lượng sinh khối thực vật, kg  
+ k: Hệ số sinh khối thực vật 
+ S: Diện tích khu vực tính toán. 
Hệ số sinh khối thực vật tham khảo số liệu điều tra về sinh khối của 1m2 loại thảm 

thực vật theo cách tính của Ogawa và Kato như sau: 

Bảng 3. 1. Hệ số sinh khối thực vật trên 1m2 thảm thực vật 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, 

hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-1” 

Chủ dự án: Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Phúc Thịnh 115 

Loại sinh khối 
Lượng sinh khối (kg/m2) 

Thân Cành Lá Rễ Cỏ dưới tán cây Tổng 
Trảng cỏ, lúa nước 0,065 0,054 0,050 0,03 0,001 0,2 
Cây hoa màu - - 0,6 0,15 - 0,75 

Cây trồng lâu năm 3,0 0,5 0,1 0,5 - 4,1 
Nguồn: Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học để tính toán năng lượng sinh khối thực vật 

tại Việt Nam” – Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam 

Bảng 3. 2. Lượng sinh khối thực vật phát sinh từ dự án 

STT 
Hiện trạng sử dụng đất nông 

nghiệp 
Diện tích 

(m2) 
Khối lượng sinh khối thực 

vật loại bỏ (kg) 

1 Đất trồng lúa 50.000 37.500 
Tổng 37.500 

Khối lượng sinh khối cần vận chuyển đổ bỏ là 37.500kg tương đương 27,5 tấn. 
Thành phần chủ yếu là rễ, thân, cành lá cây... 

Đặc trưng ô nhiễm do thảm thực vật phát quang chủ yếu là các loại xác thực vật 
hữu cơ dễ phân hủy sinh học, dễ thối rữa. Do đó nếu không được thu gom vận chuyển 
và xử lý triệt để có khả năng gây ra những tác động đối với con người bao gồm: 

+ Lượng sinh khối phát sinh trong quá trình phát quang nếu không được thu gom 
sẽ gây mất cảnh quan khu vực; 

+ Phát sinh mùi do quá trình phân hủy xác thực vật; 
+ Các cây cỏ bụi nếu để khô rất dễ bắt lửa, nguy cơ xảy ra hỏa hoạn cao. 
Việc giảm diện tích cây bụi sẽ ảnh hưởng đến các loài động vật sống tại khu 

vực, buộc chúng phải di chuyển đến nơi ở mới. Tuy nhiên, như đã nghiên cứu, mô tả và 
đánh giá tại Chương 2 của Báo cáo, hệ sinh thái khu vực dự án được đánh giá là khá 
nghèo nàn do đó có thể dự báo tác động do hoạt động phát quang lớp thảm thực vật 
trong phạm vi dự án này là nhỏ và có thể hồi phục.  

* Đánh giá tác động do phá, tháo dỡ các công trình hiện trạng 

Dự án sẽ thực hiện phá, tháo dỡ các công trình nhà xây gạch, mái tôn, sân đường 
bê tông, sân gạch,... để chuẩn bị mặt bằng cho giai đoạn xây dựng. Khối lượng phá, tháo 
dỡ là 5.344,8  tấn. 

Lượng chất thải rắn phát sinh lớn từ quá trình phá dỡ nếu không được xử lý theo 
đúng quy định sẽ gây ra mất cảnh quan khu vực, ảnh hưởng đến môi trường đất, nước, 
không khí. 

(2) Đánh giá, dự báo các tác động môi trường hoạt động chuẩn bị thi công 

- Nguồn gây tác động: 
Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, việc phá dỡ các công trình và san ủi mặt bằng cho 

dự án có sự tham gia của các phương tiện cơ giới sẽ nảy sinh nguy cơ suy giảm chất 
lượng không khí bởi tiếng ồn, bụi và các khí độc. Ngoài ra, hoạt động phá dỡ và san ủi 
này cũng tạo ra một lượng đáng kể chất thải rắn ra môi trường mà đòi hỏi cần phải có 
các biện pháp quản lý và giảm thiểu hợp lý. 

- Đánh giá tác động: 
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a. Môi trường không khí 

* Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc phá dỡ công trình 

Hoạt động tháo dỡ đòi hỏi phải sử dụng một số phương tiện thiết bị chuyên dụng 
làm phát sinh bụi và khí thải ra môi trường. Khí thải sẽ phát sinh từ các phương tiện máy 
kẹp phá dỡ công trình, máy xúc, máy gạt, ô tô tải vận chuyển vật liệu phá dỡ phục vụ 
san nền sử dụng các loại nhiên liệu như xăng, dầu DO… có chứa bụi, CO2, CO, NOx, 
SO2, các hợp chất hữu cơ gây tác động trực tiếp tới công nhân thi công và môi trường 
không khí xung quanh. 

 Để tính tải lượng ô nhiễm do các máy móc thiết bị thi công gây ra ta dựa vào 
lượng nhiên liệu (dầu diezel) tiêu thụ. Giả thiết trong khu vực thực hiện dự án, các máy 
móc, thiết bị thi công được sử dụng đồng thời, liên tục. 

Bảng 3. 3. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu cho 1 ca làm việc  

TT Loại máy 
Định mức 

(l/ca) 
Số lượng 

(máy) 
Tổng nhiên liệu 
sử dụng (l/ca) 

1 Ô tô tự đổ loại 7 tấn 21 3 63 

2 
Máy đào 1,25 m3 gắn đầu 
búa thủy lực/hàm kẹp 

83 1 83 

3 Máy đào gầu 1,6m3 113 1 113 
4 Máy ủi (110CV) 46 1 46 
5 Máy xúc lật (1,65m3) 75 1 75 

Tổng   380 
Nguồn: Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu 

kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. 

Như vậy lượng dầu Diezel tiêu thụ trong 1 ca (8h/ca/ngày) làm việc là 380 lít/ngày 
tương đương 330,6kg/ngày (với tỷ trọng của dầu là 0,87 kg/lít). Thải lượng ô nhiễm 
được tính dựa theo công thức sau: 

E = FC x EF  (3.2) 
Trong đó: 
+ E: Thải lượng các chất ô nhiễm (g/ngày); 
+ FC: Mức tiêu thụ nhiên liệu tiêu thụ (tấn/ngày); 
+ EF: Hệ số phát thải chất ô nhiễm (g/tấn). 

Bảng 3. 4. Tải lượng khí thải độc hại phát sinh từ quá trình đốt cháy nhiên liệu  của 

máy móc trong quá trình phá dỡ, giải phòng mặt bằng 

STT 
Loại khí 

thải 
Hệ số ô nhiễm 

(g/tấn dầu) 

Lượng nhiên liệu 
sử dụng 

(tấn/ngày) 

Thải lượng ô 
nhiễm (g/ngày) 

1 CO 7.352 

0,33 

 2.426  
2 NOx 7.663  2.529  
3 VOC 930  307  
4 Khói PM 116  38  
5 SO2 (*) 500  165  



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, 

hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-1” 

Chủ dự án: Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Phúc Thịnh 117 

Nguồn: EMEP/EEA 2023  Air Pollutants Emission Inventory Guidebook – Technical 

Guidance to prepare National Emission Inventory 

Ghi chú: (*) Lượng phát thải SO2 được ước tính bằng cách giả định rằng toàn bộ 
lưu huỳnh trong nhiên liệu được chuyển hóa hoàn toàn thành SO2, vì vậy hệ số phát thải 
SO2 bằng lượng lưu huỳnh có trong nhiên liệu. Đối với nhiên liệu dầu diesel là 0,05%. 

Áp dụng công thức tính nồng độ khí thải (µg/m3):  
C = Ex106/t/V +  C0 (3.3) 

(Theo giáo trình công nghệ xử lý môi trường, Học viện nông nghiệp Việt Nam). 

Trong đó: 
+ E: Tải lượng chất ô nhiễm (g/ngày). 
+ C: Nồng độ chất ô nhiễm (µg/m3). 
+ V: thể tích bị tác động trên bề mặt dự án V = HxS = 361.701x10 = 497.380m3 

(S: diện tích khu vực thực hiện dự án 361.701m2; H là chiều cao thông số khí tượng H 
= 10m). 

+ t: thời gian thi công (8 giờ/ngày). 
+ C0: Nồng độ chất ô nhiễm môi trường nền (µg/m3). 

Bảng 3. 5. Nồng độ các khí thải phát sinh từ các loại máy phá dỡ  

STT Loại khí thải 
Nồng độ ô nhiễm 
MT nền (µg/m3) 

Nồng độ ô nhiễm 
(µg/m3) 

QCVN 05:2023/ 
BTNMT 

(TB 1 giờ) 
1 CO 5.100 5.840 30.000 

2 NOx 94,5 866 200 

3 VOC 0 94 - 
4 Khói PM 130,5 142 300 

 5 SO2 (*) 122,15 172 350 
Nhận xét: Nồng độ ô nhiễm các chất ô nhiễm phát sinh tại Bảng 3.6 ta thấy nồng 

độ các chất ô nhiễm hầu hết đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 
05:2023/BTNMT, riêng có NOx vượt quy chuẩn cho phép 4,33 lần.  

- Đối tượng chịu tác động: Công nhân làm việc trực tiếp trong dự án và khu dân 
cư sống xung quanh dự án. 

- Mức độ tác động: Mức độ tác động nhỏ, trong thời gian ngắn và có thể phục hồi. 
* Tải lượng bụi và khí thải từ hoạt động vận chuyển phế thải phá dỡ và sinh khối 

thực vật 

Tổng khối lượng phế thải cần vận chuyển khoảng 37,5 = 5.344,8 tấn. Điểm đổ 
thải dự kiến được xác định tại bãi thải Nguyên Khê với khoảng cách cự ly vận chuyển 
trung bình khoảng 15 km/lượt cả đi lẫn về. Hiện nay, các bãi đổ tiếp nhận chất thải 
rắn xây dựng tại khu vực Hà Nội đã đầy chỉ còn bãi đổ Nguyên Khê có khả năng tiếp 
nhận với khối lượng, thời gian hạn chế (dung tích chỉ còn khoảng 460.000 m3).  

Số chuyến xe ra vào dự án trong một ngày là 24 chuyến, tương đương với 48 lượt 
xe/ngày. 

Hoạt động vận chuyển sẽ phát sinh bụi, khí thải từ quá trình đốt cháy nhiên liệu 
của động cơ. Lượng phát thải chất ô nhiễm được tính toán theo công thức sau: 
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TE = N x M x EF (3.6) 
Trong đó: 
+ TE: Tổng lượng phát thải trong khoảng thời gian xác định (g/thời gian); 
+ N: Số lượng xe (lượt xe/thời gian); 
+ M: Quãng đường vận chuyển (km/lượt xe); 
+ EF: Hệ số phát thải (g/km). 

(Nguồn: EMEP/EEA 2023  Air Pollutants Emission Inventory Guidebook – Technical 

Guidance to prepare National Emission Inventory 

Bảng 3. 6. Hệ số phát thải bụi, khí thải từ xe tải sử dụng nhiên liệu là dầu Diesel 

STT Loại xe 
Hệ số phát thải (g/km) 

CO NOx VOC Khói PM 
SO2 
(*) 

1 Xe hạng nhẹ (≤3,5 tấn) 1,34 1,66 0,133 0,356 0,08 
2 Xe hạng nặng (≤7,5 tấn) 1,85 4,7 1,07 0,333 0,24 
3 Xe hạng nặng (7,5 tấn - 16 tấn) 2,13 8,92 0,776 0,3344 2,4 

(Nguồn: EMEP/EEA 2023  Air Pollutants Emission Inventory Guidebook – Technical 

Guidance to prepare National Emission Inventory, Bảng 3-14, Mục 1.A.3.bi) 

Ghi chú: (*) Hệ số phát thải SO2 được tính bằng công thức: EFSO2=2*Ks*FC 
Trong đó:  
+ Ks là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (0,05%) 
+ FC là mức tiêu thụ nhiên liệu (g/km). Theo Bảng 3-15, Mục 1.A.3.bi, 

EEA/EMEP 2023, FC của xe hạng nhẹ là 80g/km, xe hạng nặng là 240 g/km. 
Dựa vào hệ số ô nhiễm để tính toán tải lượng các chất ô nhiễm (E) do các phương 

tiện vận chuyển thải ra được tính toán như sau (áp dụng hệ số ô nhiễm đối với xe hạng 
nặng tỉa trọng ≤7,5 tấn). Kết quả tính toán như sau 

Bảng 3. 7. Tải lượng các chất ô nhiễm từ hoạt động vận chuyển của xe tải 

TT 
 

Chất ô 
nhiễm 

Hệ số ô 
nhiễm 
(g/km) 

Số lượt 
vận 

chuyển 

Quãng đường 
vận chuyển 

(km) 

Tải lượng chất ô 
nhiễm 

g/ngày µg/m.s 

1 CO 1,85 

48 
lượt/ngày 

15 

1.332 46,250 

2 NOx 4,7 3.384 117,500 

3 VOC 1,07 770,4 26,750 
4 Khói PM 0,333 239,76 8,325 
5 SO2 0,24 172,8 6,000 

Hoạt động vận chuyển của xe tải phát sinh chất ô nhiễm khí ở dạng nguồn đường. 
Từ tải lượng của các chất khí ô nhiễm đã tính toán ở bảng trên, áp dụng công thức mô 
hình cải biên của Sutton để tính toán nồng độ trung bình của các chất ô nhiễm tại một vị 
trí bất kỳ trên đoạn đường di chuyển của phương tiện. Công thức của Sutton như sau: 
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 (3.7) 

Trong đó: 
+ C - Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (µg/m3). 
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+ C0 - Nồng độ chất ô nhiễm trong MT không khí nền (µg/m3). 
+ E - Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (µg/m.s). 
+ z - Độ cao của điểm tính toán, z = 1,5 m (tầm hít thở của con người). 
+ h - Độ cao của nguồn đường so với mặt đất xung quanh (m), h =0,5 m. 
+ u - Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s); u=2,95 m/s. 
+ σz - Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương z (m). 
Giá trị hệ số khuếch tán chất ô nhiễm (z theo phương đứng (z) với độ ổn định của 

khí quyển tại khu vực công trình là B, được xác định theo công thức: 
z = 0,53. x0,73, (m). 

Trong đó: x: Khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải, theo chiều gió 
thổi, m. 

Bỏ qua sự ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu tố ảnh 
hưởng của địa hình. Dựa trên tải lượng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công thức 
tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải 
được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3. 8. Nồng độ chất ô nhiễm do hoạt động vận chuyển phế thải phá dỡ theo 

khoảng cách x(m) 

TT 

X (m) 
 

C(x,z) 
(mg/m3) 

C0 

(mg/m3) 
10 20 30 40 50 100 

QCVN 
05:2023/ 
BTNMT 
(TB 1h) 

1 CO 5.100 5.107,59 5.105,03 5.103,83 5.103,14 5.102,68 5.101,63 30.000 

2 NOx 94,5 113,77 107,27 104,24 102,48 101,31 98,65 200 

3 VOC 0 4,39 2,91 2,22 1,82 1,55 0,94 - 

4 Khói PM 130,5 131,87 131,40 131,19 131,07 130,98 130,79 300 

5 SO2 122,15 123,13 122,80 122,65 122,56 122,50 122,36 350 

Nhận xét: Nồng độ bụi, khí thải từ quá vận chuyển đều thấp hơn rất nhiều so với 
quy chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT (trung bình 1h) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng không khí xung quanh (trung bình trong 1 giờ). Nhìn chung, mức độ tác động 
từ bụi, khí thải do quá trình vận chuyển phế liệu trong hoạt động phá dỡ công trình hiện 
trạng của dự án không quá lớn. Tuy nhiên bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển 
sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sinh hoạt của các hộ dân xung quanh 2 bên 
tuyến đường vận chuyển đặc biệt là khu dân cư xã Phúc Thịnh sẽ chịu tác động lớn nhất. 
Chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu từ lượng bụi này. 

b. Phát sinh chất thải rắn và CTNH 

- Về CTR sinh khối thực vật là 37,5 tấn (Theo tính toán tại bảng 3.2) 
- Về CTR từ phá rỡ công trình hiện trạng là 5.344,8 tấn (Theo tính toán tại bảng 

1.19) 
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- Về chất thải rắn sinh hoạt: Chủ yếu phát sinh từ hoạt động sinh hoạt ăn uống của 
công nhân trên công trường, thành phần chủ yếu gồm: thức ăn thừa, bao bì, vỏ chai lọ, 
hộp đựng thức ăn, túi nilon,… 

Dự kiến số lượng công nhân tham gia thi công xây dựng Dự án trung bình khoảng 
40 người. Với khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng 0,5 
kg/người/ngày (Căn cứ QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 
hoạch xây dựng), như vậy khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn 
này sẽ là: 

40 (người) x 0,5 (kg/người/ngày) = 20 (kg/ngày) 
Thành phần chủ yếu bao gồm: Thức ăn thừa, bao bì, vỏ chai lọ, túi nilon... 
- Về CTNH: Do thời gian thực hiện trong hoạt động chuẩn bị và giải phóng mặt 

bằng ngắn và chủ yếu là hoạt động phá dỡ các công trình bê tông, gạch, tôn,... nên không 
phát sinh chất thải nguy hại. 

c. Môi trường nước 

* Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng: 

Dự kiến tổng số cán bộ, công nhân viên làm việc trong giai đoạn chuẩn bị và giải 
phóng mặt bằng là 40 người. Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt của cán bộ, nhân viên 
là nước sạch. 

Cán bộ, nhân viên dự án không ăn, ngủ tại công trường nên khu vực công trường 
sẽ không có nước thải từ nấu ăn, tắm, giặt. Nhu cầu nước cấp cho sinh hoạt cho cán bộ 
và công nhân tại công trường lấy theo TCVN 13606:2023 (Tiêu chuẩn cấp nước - Tiêu 
chuẩn thiết kế) là 45 lít/người/ngày sử dụng cho hoạt động vệ sinh và rửa tay chân. 
Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày tại công trường: 

  QNCSH = 45 lít x 40 người = 1.800 lít/ngày = 1,8 m3/ngày 
Ước tính lượng nước thải sinh hoạt bằng 100% lượng nước cấp (theo Văn bản hợp 

nhất số 02/VBHN-BXD ngày 17/5/2024 của Bộ Xây dựng: Nghị định về thoát nước và 
xử lý nước). Vậy lượng nước thải sinh hoạt của công nhân tham gia thi công xây dựng 
dự án khoảng: 1,8 m3/ngày.đêm.  

Trong đó: Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng chủ yếu chứa các 
chất rắn lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (đặc trưng bởi BOD và COD), các chất dinh 
dưỡng (N, P) và các vi sinh vật gây bệnh nếu không được thu gom nước thải này sẽ gây 
ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hệ sinh thái của thủy vực tiếp nhận cũng như sức 
khỏe của người dân khi sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm. 

* Nước thải rửa xe 

Với lượng xe hoạt động trong quá trình thu dọn mặt mặt bằng là 32 lượt xe/ngày. 
Trong quá trình sử dụng cầu rửa xe, sẽ sử dụng một lượng nước tương đương 200 lít/xe 
(theo TCVN 4513/1988 nước thải rửa xe thi công). Quá trình rửa xe sẽ phát sinh một 
lượng nước lớn tương ứng bằng lượng nước rửa. Ước tính lượng nước thải rửa xe bằng 
80% lượng nước cấp là:  

32 x 200 x 80% = 5.120 lít/ngày = 5,12 m3/ngày. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, 

hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-1” 

Chủ dự án: Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Phúc Thịnh 121 

Thành phần ô nhiễm của nước thải này chủ yếu là chất rắn lơ lửng. Nếu không thu 
gom, xử lý sẽ gây biến đổi thành phần môi trường đất và ô nhiễm nguồn nước mặt khi 
bị nước mưa cuốn trôi. 

* Nước thải từ quá trình san lấp ao, mương hiện trạng: 

Trước khi thực hiện san lấp, đơn vị thi công phải thực hiện hút toàn bộ bùn nước 
trong mương và ao, khối lượng nước thải phát sinh từ hoạt động này được tính toán 
trong bảng sau: 

Bảng 3. 9. Khối lượng nước thải phát sinh từ quá trình san lấp ao, mương 

STT Hạng mục hiện trạng 
Diện 
tích 
(m2) 

Chiều 
sâu 

trung 
bình 

Mực 
nước 
cần 
hút 

Khối 
lượng 

nước thải 
(m3) 

Khối 
lượng 

m3/ngày 

1 Ao xây 51,4 1,0 0,4 20,56 0,69 
2 Mương đất 1.525,69 0,6 0,2 305,14 10,17 

 Tổng      325,70 10,86 
Như vậy, tổng lượng nước thải cần thải bỏ hoạt động bơm hút nước ao, mương 

hiện trạng là: 325,7m3. Thời gian bơm hút nước trong ao, mương để thải bỏ trong vòng 
30 ngày. Do đó, lượng nước phát sinh từ hoạt động này khoảng 10,86m3/ngày.  

Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải loại này chủ yếu là chất rắn lơ lửng 
(đất, bùn). Việc xả nước thải từ nguồn này có thể làm tăng hàm lượng chất rắn lơ lửng, 
gây ô nhiễm tới nguồn nước tại hệ thống thoát nước chung của khu vực. Chủ dự án phối 
hợp với đơn vị thi công để có biện pháp thi công phù hợp, thời gian thi công hợp lý để 
tránh gây ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước của khu vực dẫn đến tình trạng ngập 
úng cục bộ khu vực tiếp nhận nước thải. 
B. Các tác động môi trường không liên quan đến chất thải 

(1) Gia tăng mức ồn 

Trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng, yếu tố gây tác động là tiếng ồn phát sinh từ 
hoạt động phá dỡ đường bê tông, nhà cấp 4. Mức ồn phát sinh từ hoạt động phá dỡ nhà 
cửa được xác định dựa trên mức ồn điển hình của thiết bị tham gia phá dỡ gồm xe tải, 
máy xúc và máy ủi có độ ồn khoảng 84,8-94,2dBA. 

          Công thức tính ồn tổng hợp: 

L= 10lg
n

i

L1,010  

Trong đó:   

L: mức ồn tổng số.  
Li: mức ồn nguồn i ở khoảng cách 1,5m (83dB đối với máy ủi, 77dB đối với xe ô 

tô tải và 81dB đối với máy xúc). 
N: tổng số nguồn ồn. 
Để dự báo mức ồn suy giảm theo khoảng cách từ hoạt động san ủi, sử dụng công 

thức: 
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2  (dB) đối với nguồn điểm. 

Trong đó:   

L: mức suy giảm ồn ở khoảng cách r2 so với nguồn ồn.  
r1: khoảng cách của mức âm đặc trưng cho nguồn ồn (r1 = 15m). 
a: hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình (a=0,1-mặt đất trồng cỏ). 

Bảng 3. 10. Dự báo mức suy giảm ồn theo khoảng cách 

Hoạt động 
 

Mức ồn suy giảm theo khoảng cách (dB) 
1,5m 50m 100m 200m 

Xe tải 77 71,2 67,9 64,6 
Máy xúc 81 75,2 71,9 68,6 
Máy ủi 83 77,2 73,9 70,6 

Như vậy, hoạt động phá dỡ gây ra mức ồn tương đối nhỏ tới khu dân cư xã Phúc 
Thịnh mức ồn này đạt ngưỡng cho phép QCVN 26:2010/BTNMT. Tuy nhiên, việc phá 
dỡ thường diễn ra trong thời gian ngắn nên mức độ tác động là nhỏ và tạm thời. 

Mức độ tác động: Nhỏ và có thể hồi phục. 
Đối tượng chịu tác động: Sức khỏe của công nhân xây dựng và khu dân cư xung 

quanh. 
(2) Tác động do độ rung 

Rung động trong quá trình thi công chủ yếu là sự hoạt động của các loại máy móc 

thi công như khoan, máy san ủi, xe ô tô vận chuyển, máy xúc. Mức rung của các máy móc 

và thiết bị thi công nằm trong khoảng từ 72 – 79 dBA đối với các vị trí cách xa 10 m so 

với nguồn rung động. 

Bảng 3. 11. Mức rung phát sinh từ các phương tiện, máy móc thiết bị thi công 

(Đơn vị: dBA) 

STT Máy móc thiết bị 
Mức rung cách 

thiết bị 10m 
Mức rung cách 

thiết bị 30m 
Mức rung cách 

thiết bị 60m 
1 Máy xúc 72 62 52 
2 Máy ủi 79 69 59 
3 Xe tải 74 64 54 

QCVN 27:2010/BTNMT 75 75 75 
Mức độ tác động: Nhỏ và có thể hồi phục. 
Đối tượng chịu tác động: Các công trình xung quanh khu vực thi công phá dỡ. 
(3) Hoạt động rà phá bom mìn 

- Khu vực thực hiện dự án có thể còn tồn dư bom, mìn nằm sâu dưới mặt đất do 
chiến tranh để lại do đó nếu bom mìn còn tồn dư lại dưới đất trong phạm vi thực hiện 
dự án thì có thể gây ra thiệt hại lớn về kinh tế và người. Bom, mìn phát nổ có thể gây 
cháy nổ các máy móc, thiết bị thi công trên công trường, gây thiệt hại về kinh tế và gây 
chết người. Hoạt động rà phá bom mìn được thực hiện trong khi GPMB. 

+ Phạm vi tác động: trong phạm vi dự án; khu dân cư xã Phúc Thịnh. 
+ Phát sinh tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến lao động trực tiếp. 
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- Tuy nhiên, công tác rà phá bom mìn; vật liệu nổ sẽ được thực hiện bởi cán bộ của 
đơn vị có kinh nghiệm và chức năng của Bộ Quốc phòng nên các tác động ảnh hưởng 
được giảm thiểu. Công tác rà phá bom mìn được thực hiện theo QCVN 01:2012/BQP – 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn, vật nổ.  

- Mức độ tác động: Trung bình. 
- Đối tượng chịu tác động: Khu dân cư xung quanh, môi trường đất, không khí. 
(4) Tác động do thu hồi đất nông nghiệp (đất trồng lúa) 

Hiện trạng đất nông nghiệp của dự án gồm diện tích trồng lúa 2 vụ là 39.352,7m2 
và còn lại các trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Theo báo cáo nghiên cứu 
khả thi, số hộ bị thu hồi đất nông nghiệp là 25 hộ. 

Việc thu hồi đất nông nghiệp sẽ dẫn tới thiệt hại lâu dài cho các hộ dân đang canh 
tác tại đây, do đất đai là tư liệu sản xuất không tái tạo, cụ thể thiệt hại với các giả định 
như sau: 

- Đất lúa: Tính bình quân 1 ha đất lúa tại khu vực dự án thực hiện 2 vụ đạt năng 
suất lần lượt (i) Vụ chiêm xuân: năng suất lúa bình quân đạt 60,5 tạ/ha; (ii) Vụ mùa: 
năng suất đạt 45 tạ/ha. Như vậy, tổng thiệt hại về lúa/ha = 39,6 tạ + 53,24 tạ = 92,84 
tạ/ha/năm. Vậy khối lượng lúa thiệt hại trong khu vực thực hiện dự án ước tính khoảng 
92,84*3,9=360,7tạ/năm.  

Đơn giá cây lúa trung bình là 7.500 đồng/kg. Như vậy, giá trị nông nghiệp bị thiệt 
hại hàng năm khoảng: 

360,7*100*7.500= 270.504.000 đồng. 
Việc thực hiện dự án đã chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp (đất lúa 

2 vụ) sang đất ở. Sự chuyển đổi này sẽ tác động trực tiếp tới người dân bị thu hồi đất 
với tổng diện tích đất trồng lúa thu, hoa màu,... Cụ thể là việc thay đổi nghề trồng trọt 
truyền thống sẽ dẫn đến những xáo trộn trong cuộc sống về vật chất, tinh thần của người 
dân địa phương. Nếu công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và ổn định dân cư không 
được thực hiện tốt sẽ dẫn đến những phản ứng tiêu cực từ phía người dân. Do đó, Chủ 
đầu tư sẽ có phương án bồi thường theo đúng trình tự, quy định của Thành phố để đảm 
bảo quyền lợi của người dân mất đất. 

Mặt khác, đối với các hộ gia đình sinh sống chủ yếu bằng nghề nông thì việc tiếp 
cận và chuyển đổi việc làm lại là một vấn đề khá khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống vật 
chất về lâu dài và khi diện tích đất nông nghiệp giảm đi thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến 
vấn đề an ninh lương thực của khu vực. Tuy nhiên, khu vực xã Phúc Thịnh đang có xu 
hướng phát triển công nghiệp, người dân có thể chuyển đổi nghề nghiệp làm công nhân 
trong các nhà máy của khu công nghiệp Bắc Thăng Long 

Ngoài ra, việc thu hồi đất lúa sẽ gây ra ảnh hưởng đến đời sống văn hóa – xã hội 
của người dân, cụ thể: 

- Gia tăng tệ nạn xã hội trên địa bàn: Do lao động mất việc làm, khả năng nhận 
biết về pháp luật hạn chế, mặt khác khi mất việc làm nên thời gian nhàn rỗi gia tăng từ 
đó có thể dẫn đến các tệ nạn như tụ tập đánh bài, rượu chè,.. từ đó có thể dẫn đến các hệ 
lụy khác như trộm cắp, đánh nhau,... và gây áp lực lên chính quyền địa phương. 
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- Người dân bị tác động mạnh bởi mức đền bù, nếu việc đền bù thỏa đáng người 
dân sẽ chấp nhận, ngược lại nếu mức đền bù không hợp lý họ sẽ không chấp nhận, gây 
cản trở cho tiến độ thi công của dự án. Điều này cũng gây xáo trộn đến vấn đề an ninh 
trật tự như biểu tình, chống đối, phá hoại,... trên địa bàn xã. 

- Việc thu hồi đất và giải tỏa các công trình xây dựng trái phép có thể gây ra sự 
mất ổn định trong cộng đồng. Những hộ dân bị ảnh hưởng có thể phải di dời, dẫn đến 
sự gián đoạn trong cuộc sống hàng ngày, ảnh hưởng đến mối quan hệ xã hội và gây ra 
sự bất mãn trong cộng đồng. 

(5) Tác động do thu hồi đất thổ cư 

Khi dự án triển khai sẽ thu hồi khoảng 270,0m2 đất thổ cư của 16 hộ dân. Tuy nhiên, 
dự án chỉ thực hiện thu hồi một phần đất thổ cư của các hộ dân này (chủ yếu là phần sân, 
mái tôn và một phần nhỏ của công trình nhà ở,...), phần đất còn lại của thửa đất sau khi 
thu hồi vẫn đủ diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích 
tối thiểu tại khoản 2 Điều 220 của Luật Đất đai. Căn cứ vào Điều 11, Nghị định 
88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính Phủ, Chủ dự án thực hiện bồi thường cho các 
hộ dân bị thu hồi đất ở bằng tiền, không bồi thường bằng đất hoặc nhà ở. 

Việc thu hồi đất thổ cư và các công trình trên đất có thể gây ra nhiều tác động sâu 
rộng, ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội. Dưới đây là đánh giá chi tiết về các tác động tiềm 
tàng đến cuộc sống của người dân: 

- Đối với nhiều hộ dân, đất thổ cư và công trình trên đất là tài sản có giá trị lớn 
nhất. Việc thu hồi đất này có thể dẫn đến mất đi nguồn thu nhập từ việc cho thuê, kinh 
doanh tại nhà, hoặc giá trị đầu tư dài hạn.  

- Việc thu hồi đất thổ cư có thể gây ra sự xáo trộn trong cuộc sống hàng ngày của 
người dân, ảnh hưởng đến việc học tập của con cái, việc làm, và mối quan hệ cộng đồng. 
Điều này có thể dẫn đến sự căng thẳng và bất ổn trong xã hội. 

- Đối với các hộ kinh doanh, việc thu hồi phần mặt tiền của đất nhà ở sẽ gây gián 
đoạn đến hoạt động buôn bán, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của các hộ dân. 

- Ở một khía cạnh tích cực, việc thu hồi đất thổ cư để thực hiện các dự án HTKT 
có thể thúc đẩy sự phát triển kinh tế của khu vực, làm tăng giá trị đất đai và tạo cơ hội 
việc làm cho người dân. 

(6) Tác động đến hệ sinh thái do thu hồi đất: 

- Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sẽ có tác động đến hệ sinh 
thái nông nghiệp hiện có. Việc chuyển đổi này sẽ làm mất nơi ở, môi trường sống của 
của hệ sinh thái nông nghiệp từ đó làm giảm sự đa dạng, giảm tỉ lệ các loài động thực 
vật và gây chết một số loài sinh vật do không thích nghi được môi trường sống mới.  

- Việc thu hồi đất lúa đồng nghĩa với việc sinh vật sản xuất (cây lúa) không được 
gieo trồng. Từ đó dẫn đến mất nguồn thức ăn cho sinh vật tiêu thụ bậc 1 (sâu, bọ,...) mất 
thức ăn cho sinh vật tiêu thụ bậc 2 như chim,... 

- Việc không có nơi ở để sinh sống, không có nguồn thức ăn có thể dẫn đến các 
sinh vật bị đói, buộc phải thay đổi để thích nghi môi trường mới theo quy luật sinh tồn 
tự nhiên và một số loài không thích nghi được sẽ bị chết từ đó làm giảm đa dạng sinh 
học của khu vực. 
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- Suy giảm chất lượng môi trường: Việc thu hồi đất để xây dựng và phát triển hạ 
tầng sẽ làm môi trường đất bị bê tông hóa, môi trường nước bị ô nhiễm bởi các chất ô 
nhiễm do quá trình thi công xây dựng, hoạt động thải ra từ đó làm ô nhiễm nguồn nước, 
hàm lượng chất hữu cơ trong đất suy giảm từ đó gây ảnh hưởng đến các sinh vật còn 
sống sót tại khu vực này. 

- Tác động đến sự trao đổi chất và năng lượng trong hệ sinh thái nông nghiệp: Hệ 
sinh thái nông nghiệp là một hệ thống chức năng, hoạt động theo những quy luật nhất 
định có sự trao đổi vật chất và năng lượng từ bên ngoài. Cụ thể, sinh vật sản xuất là cây 
lúa trao đổi năng lượng với khí quyển bằng cách nhận năng lượng bức xạ của mặt trời 
thông qua quá trình quang hợp của lá xanh tổng hợp lên chất hữu cơ, đồng thời cây trồng 
có sự trao đổi CO2 với khí quyển, nước với khí quyển và đất, đạm và các chất khoáng 
với đất. Khi sinh vật sản xuất là cây lúa không được gieo trồng thì mọi quá trình trao 
đổi chất tại hệ sinh thái sẽ bị gián đoạn thấm chí là ngừng trao đổi chất làm ảnh hưởng 
đến chất lượng môi trường đất, nước không khí tại khu vực và ảnh hưởng trực tiếp đến 
môi trường sống của các loài sinh vật có trong hệ sinh thái. 

 (8) Tác động của việc chiếm dụng đường giao thông nội bộ của khu dân cư 

- Việc chiếm dụng đường hiện trạng để xây dựng tuyến đường mới sẽ gây cản trở 
giao thông, khó khăn trong việc đi lại của người dân. 

- Do tuyến đường cũ không thể lưu thông, người dân sẽ đổ dồn sang các tuyến 
đường thay và dễ dẫn đến tình trạng ùn tắc, tăng nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt 
trong các khung giờ cao điểm. 

- Tuy nhiên, dự án triển khai sẽ thực hiện thi công xây dựng tuyến đường mới thay 
thế cho đường cũ. Vì vậy, các tác động tiêu cực bên trên chỉ diễn ra trong thời gian thi 
công, tác động không lâu dài và có thể giảm nhẹ các tác động bằng các biện pháp đảm 
bảo an toàn trong quá trình thi công. 

- Việc xây dựng tuyến đường mới thay thế nhằm nâng cao chất lượng đường giao 
thông sẽ đem lại các tác động tích cực như sau:  

+ Thu hồi đường nội bộ để nâng cấp cơ sở hạ tầng, mở rộng đường để phục vụ 
cộng đồng tốt hơn. Điều này có thể giúp cải thiện giao thông trong khu vực, góp phần 
phát triển khu dân cư bền vững hơn. 

+ Đường xá giao thông thuận tiện giúp phát sinh kinh tế - xã hội của khu vực, nâng 
cao chất lượng đời sống cho người dân. 
3.1.1.2.  Đánh giá các tác động trong hoạt động thi công, xây dựng 

Tại giai đoạn thi công xây dựng sẽ diễn ra các hoạt động sau: 
- San nền. 
- Xây dựng hạ tầng cơ sở (đường giao thông, cấp nước, thoát nước thải, thoát nước 

mưa, cấp điện, thông tin liên lạc, cây xanh, bãi đỗ xe). 
- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu thi công xây dựng. 
- Hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng. 
Nguồn gây tác động có liên quan và không liên quan đến chất thải trong giai đoạn 

thi công xây dựng của Dự án được trình bày tại bảng dưới. 
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Bảng 3. 12. Nguồn gây tác động trong giai đoạn thi công, xây dựng 

Hoạt động của dự án 
Nguồn gây tác động 

Liên quan đến chất thải 
Không liên quan đến chất 

thải 
- San nền 
- Thi công xây dựng 
- Vận chuyển nguyên vật 
liệu xây dựng 
- Trồng cây xanh 

- Bụi, khí thải phát sinh từ 
hoạt động thi công các hạng 
mục, phương tiện giao thông, 
máy móc thi công 
- Nước mưa chảy tràn 
- Nước thải xây dựng 
- Chất thải xây dựng 
- Dầu mỡ thải, chất thải nguy 
hại 

- Khả năng gây ngập úng 
- Tiếng ồn do hoạt động thi 
công các hạng mục 
- Tai nạn lao động 
- Cháy nổ 
- Cản trở giao thông đi lại 
 
 

- Hoạt động của công nhân 
tại công trường 

- Chất thải rắn sinh hoạt 
- Nước thải sinh họat 

- Tệ nạn xã hội 
- Lây lan dịch bệnh 

Đối tượng và quy mô bị tác động được trình bày tại bảng 3.16. 
Bảng 3. 13. Đối tượng và quy mô bị tác động 

TT 
Tác 

nhân 
Nguồn phát 

sinh 
Quy mô tác động 

Đối tượng 
chịu tác động 

Nhận xét 

I Có liên quan đến chất thải 

1.1 
Bụi, khí 
thải 

Bụi khuếch tán 
từ quá trình đào 
đắp, thi công 
xây dựng 

Tác động trong 
phạm vi dự án, tại 
khu vực đào đắp và 
thi công xây dựng; 
chỉ tác động trong 
giai đoạn thi công, 
xây dựng 

Các khu dân cư 
xung quanh dự 
án: xã Phúc 
Thịnh 

Tác động ở mức 
trung bình, ngắn 
hạn, có thể kiểm 
soát 

Bụi và khí thải 
từ phương tiện 
vận chuyển 

Tác động trong 
phạm vi dự án và 
hai  bên tuyến 
đường vận chuyển; 
chỉ tác động trong 
giai đoạn thi công, 
xây dựng 

Tác động ở mức 
thấp, ngắn hạn, 
có thể kiểm soát 

Tiếng ồn của 
các thiết bị máy 
móc, phương 
tiện thi công 

Tác động trong 
phạm vi dự án là 
chủ yếu; chỉ tác 
động trong giai 
đoạn thi công, xây 
dựng 

Tác động ở mức 
thấp, ngắn hạn, 
có thể kiểm soát 
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TT 
Tác 

nhân 
Nguồn phát 

sinh 
Quy mô tác động 

Đối tượng 
chịu tác động 

Nhận xét 

1.2 Nước 

Nước thải sinh 
hoạt 

Tác động trong 
phạm vi dự án; chỉ 
tác động trong giai 
đoạn thi công, xây 
dựng 

Mương thoát 
nước  

Tác động ở mức 
trung bình, ngắn 
hạn, có thể kiểm 
soát. 

Nước mưa chảy 
tràn 

Tác động trong 
phạm vi dự án; chỉ 
tác động trong giai 
đoạn thi công, xây 
dựng 

Tác động ở mức 
trung bình, ngắn 
hạn. 

Nước thải xây 
dựng 

Tác động trong 
phạm vi dự án; chỉ 
tác động trong giai 
đoạn thi công, xây 
dựng 

Tác động ở mức 
trung bình, ngắn 
hạn. 

1.3 
Chất 
thải rắn  

Chất thải rắn 
sinh hoạt 

Tác động trong 
phạm vi dự án; chỉ 
tác động trong giai 
đoạn thi công, xây 
dựng 

Cảnh quan và 
nguồn nước 
xung quanh lán 
trại và khu tập 
kết vật liệu xây 
dựng 

Tác động ở mức 
trung bình, ngắn 
hạn, có thể kiểm 
soát. 

Chất thải rắn 
xây dựng 

Tác động trong 
phạm vi dự án; chỉ 
tác động trong giai 
đoạn thi công, xây 
dựng 

Tác động ở mức 
trung bình, ngắn 
hạn, có thể kiểm 
soát. 

Chất thải rắn 
nguy hại (dầu 
mỡ thải). 

Tác động trong 
phạm vi dự án; chỉ 
tác động trong giai 
đoạn thi công, xây 
dựng 

Tác động ở mức 
trung bình, ngắn 
hạn, có thể kiểm 
soát. 

II Không liên quan đến chất thải 

2.1 
Vận 
chuyển 
vật liệu 

Cản trở giao 
thông đi lại và 
lối đi lại của 
người dân 

Tác động trong và 
bên ngoài phạm vi 
dự án; chỉ tác động 
trong giai đoạn thi 
công, xây dựng 

Hoạt động giao 
thông, các khu 
dân cư xung 
quanh dự án, 
người tham gia 
giao thông  

Tác động ở mức 
thấp, ngắn hạn, 
có thể kiểm soát 
được. 

2.2 

Tập 
trung 
công 
nhân 

Mâu thuẫn giữa 
công nhân xây 
dựng và người 
dân địa phương 

Tác động trong và 
bên ngoài phạm vi 
dự án; chỉ tác động 

Tác động ở mức 
thấp, ngắn hạn, 
có thể kiểm soát 
được. 
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TT 
Tác 

nhân 
Nguồn phát 

sinh 
Quy mô tác động 

Đối tượng 
chịu tác động 

Nhận xét 

xây 
dựng 

trong giai đoạn thi 
công, xây dựng 

Tệ nạn xã hội 

Tác động cục bộ 
trong phạm vi dự 
án; chỉ tác động 
trong giai đoạn thi 
công xây dựng 

Tác động ở mức 
thấp, ngắn hạn, 
có thể kiểm soát 
được. 

2.3 
Xây 
dựng 

Sự cố tai nạn lao 
động, cháy nổ 

Tác động cục bộ 
trong phạm vi dự 
án; chỉ tác động 
trong giai đoạn thi 
công xây dựng 

Công nhân xây 
dựng trên công 
trường và ở 
khu vực lán trại 

Tác động ở mức 
thấp, ngắn hạn, 
có thể kiểm soát 
được. 

Ngập úng cục 
bộ 

Tác động trong và 
bên ngoài phạm vi 
dự án 

Khu dân cư 
giáp dự án  

Tác động ở mức 
cao, dài hạn, có 
thể kiểm soát 
được. 

A. Đánh giá các tác động liên quan đến chất thải 
(1) Tác động của bụi, khí thải 

a. Các nguồn gây tác động phát sinh bụi và khí thải 

- Bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu xây 
dựng (đất, đá dăm, cát, bê tông…), vận chuyển đổ thải (bùn, đất dư thừa);  

- Bụi khí thải đào đắp, san ủi, lu đầm;  
- Bụi từ hoạt động bốc dỡ nguyên, vật liệu xây dựng; 
- Khí thải từ công đoạn hàn. 
- Khí thải từ máy móc thi công. 
b. Đánh giá các tác động 

* Bụi phát sinh do hoạt động đào đắp đất đá từ quá trình thi công san nền, thi 

công đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác  

Theo EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2023, công thức tính 
toán lượng phát thải do quá trình đào đắp san nền như sau: 
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Trong đó:  
+ E: Tải lượng bụi phát sinh (kg/thời gian thực hiện); 
+ k: Hệ số kích thước hạt bụi, đối với TSP (kích thước bụi <30µm): k = 0,74; 
+ U: Tốc độ gió trung bình m/s (U= 2,95m/s); 
+ M: Độ ẩm trung bình của vật liệu, khoảng 4,8%; 
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+ Q: Khối lượng đào đắp (kg/thời gian thực hiện). 
Bảng 3. 14. Tải lượng bụi phát sinh từ quá trình đào đắp, san nền 

STT Hạng mục 
Khối 

lượng vật 
liệu (tấn) 

Hệ số kích 
thước hạt 

bụi 

Tải lượng 
bụi E (kg) 

Tải lượng bụi  

kg/ngày mg/m2.s 
(*) 

1 San nền 50.890,94 0,74 16.342,39 181,58 0,154 

2 HTKT 50.844,99 0,74 10.328,51 38,25 0,032 

Ghi chú:  (*) Tải lượng bụi (mg/m2.s) = Tải lượng bụi (kg/ngày)*106 / (361.701m2 

*8h*3.600s) 
Nồng độ bụi phát sinh trong quá trình phá dỡ được tính toán theo công thức “Hộp 

cố định” (Nguồn: Noel de Never – Air Pollution Control Engineering) cho nguồn diện 
như sau: 

C = C0 + 
𝐸.𝑙𝑢.𝐻  (3.5) 

Trong đó: 
C: Nồng độ bụi dự báo (mg/m3); 
C0: Nồng độ bụi nền = 130,5 (mg/m3) – theo kết quả quan trắc mẫu nền; 
E: Tải lượng các chất ô nhiễm (mg/m2.s);  
L: Chiều dài của khu vực thực hiện thi công (=330m); 
u: Vận tốc gió trung bình = 2,95m/s; 
H: Chiều cao tác động = 10m. 

Bảng 3. 15. Nồng độ bụi từ quá trình đào đắp san nền 

TT Hạng mục 
Tải lượng 

bụi 
(mg/m2.s) 

Nồng độ 
bụi nền 
(mg/m3) 

Nồng độ 
bụi dự báo 

(mg/m3) 

QCVN 
05:2023/BTNMT 
Trung bình 1 giờ 

1 San nền 0,154 0,1305 1,718 0,3 

2 HTKT 0,032 0,1305 0,465 0,3 

Nhận xét: Theo bảng trên, nồng độ bụi lơ lửng trong không khí khi thực hiện quá 
trình đào đắp và san nền có giá trị trung bình trong 1 giờ làm việc bị vượt QCVN 
05:2023/BTNMT. Như vậy, sự phát sinh bụi trong hoạt động san nền có thể gây ảnh 
hưởng trực tiếp đến sức khỏe công nhân thi công và ảnh hưởng gián tiếp đến các khu 
dân cư xung quanh dự án như khu dân cư xã Phúc Thịnh. Do đó, cần áp dụng biện pháp 
che chắn công trường, phun nước chống bụi,... để hạn chế ô nhiễm. 

- Đánh giá tác động: bụi này bao gồm chủ yếu là bụi lắng (có tác động phát tán 
không xa) và rất ít là bụi lơ lửng (có tác động phát tán xa), trong đó theo kết quả khảo 
sát tại một số dự án đầu tư tương tự ở trong nước thì lượng bụi lắng có thể chiếm tới 
95% và lượng bụi lơ lửng chiếm khoảng 5% còn lại.  

+ Tác động trực tiếp: Tải lượng bụi này phát sinh trong quá trình thi công san nền 
và có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của 40 công nhân trên công trường. 

+ Tác động gián tiếp: Đối với ảnh hưởng tới sức khỏe dân cư xung quanh thì cần 
đánh giá căn cứ trên khả năng phát tán bụi lơ lửng đi xa. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, 

hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-1” 

Chủ dự án: Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Phúc Thịnh 130 

* Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, vật 

liệu san nền 

Trong quá trình xây dựng các hạng mục của dự án, một khối lượng lớn nguyên liệu 
bao gồm xi măng, cát, gạch, đá, sắt thép,... và vật liệu san nền sẽ được chuyên chở bằng 
đường bộ tới khu vực dự án để được phục vụ hoạt động xây dựng hoàn thiện công trình 
của dự án.  

Mức độ ô nhiễm từ các phương tiện vận chuyển phụ thuộc vào chất lượng đường 
xá, mật độ xe, lưu lượng dòng xe, chất lượng xe trên công trường và nhiên liệu sử dụng. 
Tuy nhiên, có thể dự báo tải lượng các chất ô nhiễm phát thải dựa vào các số liệu thống 
kê của EMEP/EEA 2023 được trình bày như sau: 

Bảng 3. 16. Hệ số phát thải cho xe chạy bằng dầu Diezel 

STT Loại xe 
Hệ số phát thải (g/km) 

CO NOx VOC Khói PM 
SO2 
(*) 

1 Xe hạng nhẹ (≤3,5 tấn) 1,34 1,66 0,133 0,356 0,08 
2 Xe hạng nặng (≤7,5 tấn) 1,85 4,7 1,07 0,333 0,24 
3 Xe hạng nặng (7,5 tấn - 16 tấn) 2,13 8,92 0,776 0,3344 2,4 

(Nguồn: EMEP/EEA 2023  Air Pollutants Emission Inventory Guidebook – 

Technical Guidance to prepare National Emission Inventory 
Ghi chú: (*) Hệ số phát thải SO2 được tính bằng công thức: EFSO2=2*Ks*FC 

Trong đó:  
+ Ks là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (0,05%) 
+ FC là mức tiêu thụ nhiên liệu (g/km). Theo Bảng 3-15, Mục 1.A.3.bi, 

EEA/EMEP 2023, FC của xe hạng nhẹ là 80g/km, xe hạng nặng là 240 g/km. 
Dự án sử dụng xe 7 tấn để vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và san nền với 

tổng khối lượng là 20.423,74+14.182,26 = 34.606,0 tấn. Thời gian vận chuyển diễn ra 
trong suốt quá trình xây dựng là 300 ngày, số chuyến xe ra vào dự án một ngày là 17 
chuyến, tương ứng với 34 lượt xe/ngày.  

Vị trí cung cấp nguyên vật liệu san nền và vật liệu xây dựng: Các đơn vị cung cấp 
vật liệu trên địa bàn thành phố, có khoảng cách tới dự án trong bán kính 15km. (Chi tiết 

tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu san nền và xây dựng được nêu cụ thể tại bảng 

1.28) 

Dựa vào hệ số ô nhiễm và công thức tính tải lượng chất ô nhiễm (3.6) để tính toán 
tải lượng các chất ô nhiễm (E) do các phương tiện vận chuyển thải ra được tính toán như 
sau (áp dụng hệ số ô nhiễm đối với xe hạng nặng tải trọng ≤7,5 tấn). Kết quả tính toán 
như sau: 

Bảng 3. 17. Tải lượng các chất ô nhiễm từ hoạt động vận chuyển của xe tải 

TT 
 

Chất ô 
nhiễm 

Hệ số ô 
nhiễm 
(g/km) 

Số lượt 
vận 

chuyển 

Quãng đường 
vận chuyển 

(km) 

Tải lượng chất ô nhiễm 

g/ngày µg/m.s 

1 CO 1,85 34 
lượt/ngày 

15 
943,5 32,760 

2 NOx 4,7 2397 83,229 
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3 VOC 1,07 545,7 18,948 
4 Khói PM 0,333 169,8 5,897 
5 SO2 0,24 122,4 4,250 

Hoạt động vận chuyển của xe tải phát sinh chất ô nhiễm khí ở dạng nguồn đường. 
Từ tải lượng của các chất khí ô nhiễm đã tính toán ở bảng trên, áp dụng công thức mô 
hình cải biên của Sutton để tính toán nồng độ trung bình của các chất ô nhiễm tại một vị 
trí bất kỳ trên đoạn đường di chuyển của phương tiện. Công thức của Sutton như sau: 

   

0

2

2

2

2

.

2
exp

2
exp8,0

C
u

hzhz
E

C
z

zz





















 








 





 (3.7) 

Trong đó: 
+ C - Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (µg/m3). 
+ C0 - Nồng độ chất ô nhiễm trong MT không khí nền (µg/m3). 
+ E - Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (µg/m.s). 
+ z - Độ cao của điểm tính toán, z = 1,5 m (tầm hít thở của con người). 
+ h - Độ cao của nguồn đường so với mặt đất xung quanh (m), h =0,5 m. 
+ u - Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s); u=2,95 m/s. 
+ σz - Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương z (m). 
Giá trị hệ số khuếch tán chất ô nhiễm (z theo phương đứng (z) với độ ổn định của 

khí quyển tại khu vực công trình là B, được xác định theo công thức: 
z = 0,53. x0,73, (m). 

Trong đó: x: Khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải, theo chiều gió 
thổi, m. 

Bỏ qua sự ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu tố ảnh 
hưởng của địa hình. Dựa trên tải lượng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công thức 
tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải 
được thể hiện trong bảng sau: 
Bảng 3. 18. Nồng độ chất ô nhiễm do hoạt động vận chuyển NVL xây dựng và san nền 

theo khoảng cách x(m) 

TT 

X (m) 
 
C(x,z) 
(mg/m3) 

C0 

(mg/m3

) 
10 20 30 40 50 100 

QCVN 
05:2023/ 
BTNMT 
(TB 1h) 

1 CO 5.100 5.105,37 5.103,56 5.102,71 5.102,22 5.101,90 5.101,16 30.000 

2 NOx 94,5 108,15 103,55 101,40 100,15 99,33 97,44 200 

3 VOC 0 3,11 2,06 1,57 1,29 1,10 0,67 - 

4 Khói PM 130,5 131,47 131,14 130,99 130,90 130,84 130,71 300 

5 SO2 122,15 122,85 122,61 122,50 122,44 122,40 122,30 350 

Nhận xét: Từ bảng trên ta thấy các thông số ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho 
phép của QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc về chất lượng không khí 
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xung quanh. Theo khoảng cách vận chuyển thì lượng bụi, khí thải được khuếch tán và 
giảm dần, nhưng vẫn sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường trên tuyến đường vận chuyển. 
Đối tượng chịu tác động chính là những người tham gia tham gia giao thông trên tuyến 
đường vận chuyển và người dân sinh sống gần khu vực vì trong quá trình vận chuyển 
có phát sinh bụi, khí thải, vật liệu xây dựng rơi vãi,... 

* Bụi phát sinh do quá trình tập kết nguyên vật liệu: 

Quá trình bốc dỡ và tập kết nguyên vật liệu tại công trường xây dựng sẽ gây phát 
tán bụi ra môi trường xung quanh. Bụi chủ yếu phát tán ra từ các nguồn vật liệu như cát, 
đá, xi măng và một phần từ sắt thép. 

Theo tính toán tại chương 1 thì tổng khối lượng nguyên vật liệu cần sử dụng cho 
công trình là 34.606,0 tấn. Thời gian bốc dỡ, tập kết NVL trong 300 ngày. 

Để tính toán lượng bụi phát sinh từ hoạt động bốc dỡ, tập kết vật liệu xây dựng và 
san nền, áp dụng công thức tính toán lượng phát thải dạng hạt từ hoạt động bốc dỡ, tập 
kết vật liệu theo EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2023 như sau: 
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Trong đó:  
+ E: Tải lượng bụi phát sinh (kg/thời gian thực hiện); 
+ k: Hệ số kích thước hạt bụi, đối với TSP (kích thước bụi <30µm): k = 0,74; 
+ U: Tốc độ gió trung bình m/s (U= 2,95m/s); 
+ M: Độ ẩm trung bình của vật liệu, khoảng 4,8%; 
+ Q: Khối lượng nguyên vật liệu (kg/thời gian thực hiện). 

Bảng 3. 19. Tải lượng bụi phát sinh từ quá trình tập kết NVL 

STT Hạng mục 
Khối 

lượng vật 
liệu (tấn) 

Hệ số kích 
thước hạt 

bụi 

Tải lượng 
bụi E (kg) 

Tải lượng bụi  

kg/ngày mg/m2.s 
(*) 

1 Tập kết NVL 34.606,0 0,74  11.112,88   123,48   0,105  
Ghi chú:  (*) Tải lượng bụi (mg/m2.s) = Tải lượng bụi (kg/ngày)*106 / (361.701m2 

*8h*3.600s) 
Nồng độ bụi phát sinh trong quá trình phá dỡ được tính toán theo công thức “Hộp 

cố định” (Nguồn: Noel de Never – Air Pollution Control Engineering) cho nguồn diện 
như sau: 

C = C0 + 
𝐸.𝑙𝑢.𝐻  (3.5) 

Trong đó: 
C: Nồng độ bụi dự báo (mg/m3); 
C0: Nồng độ bụi nền = 130,5 (mg/m3) – theo kết quả quan trắc mẫu nền; 
E: Tải lượng các chất ô nhiễm (mg/m2.s);  
L: Chiều dài của khu vực thực hiện thi công (=100m); 
u: Vận tốc gió trung bình = 2,95m/s; 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, 

hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-1” 

Chủ dự án: Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Phúc Thịnh 133 

H: Chiều cao tác động = 10m. 
Bảng 3. 20. Nồng độ bụi từ hoạt động bốc xúc, tập kết NVL 

TT Hạng mục 
Tải lượng 

bụi 
(mg/m2.s) 

Nồng độ 
bụi nền 
(mg/m3) 

Nồng độ 
bụi dự báo 

(mg/m3) 

QCVN 
05:2023/BTNMT 
Trung bình 1 giờ 

1 Tập kết NVL  0,105  0,1305 0,485 0,3 

Ghi chú: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
không khí xung quanh (trung bình trong 1 giờ) 

Nhận xét: Kết quả tính toán cho thấy nồng độ bụi vượt GHCP theo QCVN 
05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh 
(trung bình trong 1 giờ). Điều đó  cho thấy, hoạt động tập kết bốc xếp, tập kết vật liệu 
rời tại công trường tại dự án gây ô nhiễm bụi tại công trường và ven mép công trường. 
Tuy nhiên, nếu không có các biện pháp che chắn đạt yêu cầu sẽ ảnh hưởng đến công 
nhân trực tiếp thực hiện công tác bốc xếp. 

* Khí thải phát sinh do hoạt động hàn: 

Khí thải phát sinh từ quá trình hàn: Trong quá trình hàn các kết cấu thép, các loại 
hóa chất chứa trong que hàn khi cháy phát sinh ra khói có chứa các chất độc hại có thể 
gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe công nhân lao động. 

Bảng 3. 21. Thành phần bụi khói một số que hàn 

Loại que hàn MnO2(%) SiO2(%) Fe2O3(%) Cr2O3(%) 
Que hàn (baza 

Uoni 13/4S 
1,1-8,8/4,2 7,03-7,1/7,06 3,3-62,2/47,2 0,002-0,02/0,001 

Que hàn 
(Austent bazo) 

- 0,29-0,37/0,33 89,9-96,5/93,1 - 

[Nguồn: Ngô Lê Thông, công nghệ hàn điện nóng chảy (tập 1)] 

Ngoài ra, các loại hóa chất trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các 
chất độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân 
lao động. Căn cứ tài liệu của tác giả Phạm Ngọc Đăng, tải lượng khí thải độc hại phát 
thải trong quá trình hàn điện các vật liệu kim loại được thể hiện chi tiết ở bảng sau: 

Bảng 3. 22. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình hàn 

Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 
Khói hàn (có chứa các chất ô 
nhiễm khác) (mg/1 que hàn) 

285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 
NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

 [Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, môi trường không khí, NXB khoa học kỹ thuật, 2000] 

Theo bảng 1.25 – Chương I thì khối lượng nguyên vật liệu sử dụng cho giai đoạn 
xây dựng dự án thì tổng khối lượng que hàn sử dụng là: 262,45 kg tương ứng với 6.561 
que hàn đường kính 4 mm (25 que/kg). 

Bảng 3. 23. Tải lượng phát thải khí dự kiến do sử dụng que hàn 
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TT Loại khí thải 
Tổng tải lượng phát thải (*) 

(mg/s) 
1 Khói hàn (có chứa các chất ô nhiễm khác) 0,54 
2 CO 0,019 
3 NOx 0,023 

Ghi chú: (*) Tổng tải lượng phát thải (mg/s) = (số lượng que hàn x hệ số phát 

thải)/thời gian thi công 

* Bụi và khí thải từ hoạt động của các máy móc thi công trên công trường: 

Máy móc sử dụng để xây dựng trong dự án chủ yếu sử dụng nhiên liệu chính là 
dầu diesel. Hệ số phát thải bụi, tính theo 1 lít dầu diezen tương ứng với bụi và một số 
loại khí thải độc hại gồm: CO, NOx, SO2, TSP,... 

Theo trình bày tại bảng 1.27 chương 1, trong quá trình thi công xây dựng dự án có 
sử dụng thiết bị máy móc sử dụng nhiên liệu dầu Do, với lượng tiêu thụ là 43.891 lít/năm 
= 146 lít diesel/ngày (thời gian thi công là 300 ngày), tương đương 127kg/ngày (với tỷ 
trọng của dầu là 0,87 kg/lít). Theo EMEP/EEA air pollutant emission inventory 
guidebook 2023, hệ số phát thải chất ô nhiễm từ quá trình đốt nhiên liệu của động cơ 
trong máy móc thi công xây dựng và công thức tính tải lượng phát thải như sau: 

E = FC x EF  (3.2) 
Trong đó: 
+ E: Thải lượng các chất ô nhiễm (g/ngày); 
+ FC: Mức tiêu thụ nhiên liệu tiêu thụ (tấn/ngày); 
+ EF: Hệ số phát thải chất ô nhiễm (g/tấn). 

Bảng 3. 24. Tải lượng khí thải độc hại phát sinh từ quá trình đốt cháy nhiên liệu  của 

máy móc trong quá trình phá dỡ, giải phòng mặt bằng 

STT 
Loại khí 

thải 
Hệ số ô nhiễm 

(g/tấn dầu) 

Lượng nhiên liệu 
sử dụng 

(tấn/ngày) 

Thải lượng ô 
nhiễm (g/ngày) 

1 CO 7.352 

0,127 

 934  
2 NOx 7.663  973  
3 VOC 930  118  
4 Khói PM 116  15  
5 SO2 (*) 500  64  

Nguồn: EMEP/EEA 2023  Air Pollutants Emission Inventory Guidebook – Technical 

Guidance to prepare National Emission Inventory 

Ghi chú: (*) Lượng phát thải SO2 được ước tính bằng cách giả định rằng toàn bộ 
lưu huỳnh trong nhiên liệu được chuyển hóa hoàn toàn thành SO2, vì vậy hệ số phát thải 
SO2 bằng lượng lưu huỳnh có trong nhiên liệu. Đối với nhiên liệu dầu diesel là 0,05%. 

Áp dụng công thức tính nồng độ khí thải (µg/m3):  
C = Ex106/t/V +  C0 (3.3) 

(Theo giáo trình công nghệ xử lý môi trường, Học viện nông nghiệp Việt Nam). 

Trong đó: 
+ E: Tải lượng chất ô nhiễm (g/ngày). 
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+ C: Nồng độ chất ô nhiễm (µg/m3). 
+ V: thể tích bị tác động trên bề mặt dự án V = HxS = 361.701x10 = 497.380m3 

(S: diện tích khu vực thực hiện dự án 361.701m2; H là chiều cao thông số khí tượng H 
= 10m). 

+ t: thời gian thi công (8 giờ/ngày). 
+ C0: Nồng độ chất ô nhiễm môi trường nền (µg/m3). 

Bảng 3. 25. Nồng độ các khí thải phát sinh từ các loại máy phá dỡ  

STT Loại khí thải 
Nồng độ ô nhiễm 
MT nền (µg/m3) 

Nồng độ ô nhiễm 
(µg/m3) 

QCVN 05:2023/ 
BTNMT 

(TB 1 giờ) 

1 CO 5.100 5.385 30.000 

2 NOx 94,5 391 200 

3 VOC 0 36 - 

4 Khói PM 130,5 135 300 

 5 SO2 (*) 122,15 142 350 

Nhận xét: Với kết quả tính toán trên cho thấy các chất ô nhiễm đều đáp ứng được 
ngưỡng giới hạn của quy chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về chất lượng không khí (trung bình 1 giờ), riêng có NOx vượt quy chuẩn cho phép 1,9 
lần. 

- Mức độ tác động: nhỏ. 
- Đối tượng chịu tác động: công nhân thi công trên công trường. 
* Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển chất thải rắn xây dựng về bãi 

thải 

Quá trình vận chuyển chất thải rắn về bãi thải được thực hiện trong suốt quá trình 
xây dựng (tần suất vận chuyển 1 tháng/lần, tổng số lần vận chuyển trong thời gian xây 
dựng là 12 lần), tổng khối lượng chất thải rắn xây dựng cần vận chuyển là: 173,0 tấn. 
Nguyên vật liệu phục vụ cho dự án được vận chuyển bằng xe 7 tấn với quãng đường 
vận chuyển nguyên vật liệu trung bình là 15km. Số chuyến xe chạy trong 1 ngày là 3 
xe/ngày (6 lượt/ngày).  

Dựa vào bảng 3.19 - Hệ số phát thải cho xe chạy bằng dầu Diezel và công thức 
tính tải lượng phát thải chất ô nhiễm số (3.6) để tính toán tải lượng các chất ô nhiễm từ 
quá trình vận chuyển CTR đến bãi thải, kết quả tính toán như sau: 
Bảng 3. 26. Tải lượng các chất ô nhiễm do phương tiện vận chuyển chất thải rắn đến 

bãi thải 

TT 
 

Chất ô 
nhiễm 

Hệ số ô 
nhiễm 
(g/km) 

Số lượt 
vận 

chuyển 

Quãng đường 
vận chuyển 

(km) 

Tải lượng chất ô 
nhiễm 

g/ngày µg/m.s 

1 CO 1,85 6 
lượt/ngày 

15 
166,5 5,781 

2 NOx 4,7 423 14,688 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, 

hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-1” 

Chủ dự án: Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Phúc Thịnh 136 

3 VOC 1,07 96,3 3,344 

4 Khói PM 0,333 29,97 1,041 
5 SO2 0,24 21,6 0,750 

(Nguồn: EMEP/EEA 2023  Air Pollutants Emission Inventory Guidebook – 

Technical Guidance to prepare National Emission Inventory) 
Để tính toán nồng độ bụi và khí thải do vận chuyển đất đá đến bãi thải, dự án sử 

dụng công thức mô hình cải tiến của Gauss – Sutton (công thức 3.7) để tính toán nồng 
độ chất ô nhiễm trung bình ở khoảng cách bất kỳ (x) trong không khí do nguồn đường 
phát thải liên tục như sau: 
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 (3.7) 

Trong đó: 
+ C - Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (µg/m3). 
+ C0 - Nồng độ chất ô nhiễm trong MT không khí nền (µg/m3). 
+ E - Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (µg/m.s). 
+ z - Độ cao của điểm tính toán, z = 1,5 m (tầm hít thở của con người). 
+ h - Độ cao của nguồn đường so với mặt đất xung quanh (m), h =0,5 m. 
+ u - Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s); u=2,95 m/s. 
+ σz - Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương z (m). 
Giá trị hệ số khuếch tán chất ô nhiễm (z theo phương đứng (z) với độ ổn định của 

khí quyển tại khu vực công trình là B, được xác định theo công thức: 
z = 0,53. x0,73, (m). 

Trong đó: x: Khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải, theo chiều gió 
thổi, m. 

Bỏ qua sự ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu tố ảnh 
hưởng của địa hình. Dựa trên tải lượng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công thức 
tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải 
được thể hiện trong bảng sau: 
Bảng 3. 27. Nồng độ chất ô nhiễm do hoạt động vận chuyển phế thải theo khoảng cách 

x(m) 

TT 

X (m) 
 
C(x,z) 
(mg/m3) 

C0 

(mg/m3) 
10 20 30 40 50 100 

QCVN 
05:2023/ 
BTNMT 
(TB 1h) 

1 CO 5.100 5.100,95 5.100,63 5.100,48 5.100,39 5.100,34 5.100,20 30.000 

2 NOx 94,5 96,91 96,10 95,72 95,50 95,35 95,02 200 

3 VOC 0 0,55 0,36 0,28 0,23 0,19 0,12 - 

4 Khói PM 130,5 130,67 130,61 130,59 130,57 130,56 130,54 300 

5 SO2 122,15 122,27 122,23 122,21 122,20 122,19 122,18 350 
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Ghi chú: QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
không khí xung quanh. 

Nhận xét: Từ bảng trên ta thấy các thông số ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho 
phép của QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc về chất lượng không khí 
xung quanh. Theo khoảng cách vận chuyển thì lượng bụi, khí thải được khuếch tán và 
giảm dần, nhưng vẫn sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường trên tuyến đường vận chuyển. 
Đối tượng chịu tác động chính là những người tham gia tham gia giao thông trên tuyến 
đường vận chuyển và người dân sinh sống gần khu vực vì trong quá trình vận chuyển 
có phát sinh bụi, khí thải, vật liệu xây dựng rơi vãi,... 

* Đánh giá chung các tác động của bụi, khí thải  

- Suy giảm chất lượng môi trường không khí bởi bụi từ hoạt động thi công đào 
đắp, vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình thi công dự án. 

- Chất lượng môi trường không khí trong quá đào đắp, vận chuyển sẽ bị suy giảm 
do nồng độ bụi vượt GHCP trong khoảng cách 5 - 200 m đối với hoạt động vận chuyển;  
Hàm lượng bụi cao sẽ ảnh hưởng đến cư dân xã Phúc Thịnh. 

- Tác động đến sức khỏe dân cư, công nhân do tình trạng ô nhiễm bụi, khí thải 
trong quá trình thi công: 

+ Dân cư dân cư xã Phúc Thịnh là bị ảnh hưởng của ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt 
động vận chuyển là nhiều nhất do gần khu vực triển khai dự án.  

+ Cán bộ, công nhân tại công trường thi công thời điểm đông nhất có thể tập trung 
đến 40 người, công nhân là người trực tiếp xúc với nguyên, vật liệu điều khiển máy móc 
nên chịu ảnh hưởng của bụi và khí thải nhiều nhất.   

+ Ô nhiễm bụi, khí thải không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe (phát sinh các bệnh về 
mắt, hô hấp) mà còn ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế - xã hội. Tác động có thể kéo 
dài vượt quá thời gian thi công do hậu quả của các bệnh về mắt và hô hấp để lại. 

- Tác động của bụi và khí thải phát sinh từ quá trình thi công đến sức khỏe công 
nhân thi công trực tiếp: 

+ Bụi: Mức độ phát tán bụi phụ thuộc vào tải lượng phát thải, nhiệt độ, hướng, tốc 
độ gió trong khu vực, độ ẩm của đất và nhiệt độ không khí trong ngày. Khi có bụi trong 
không khí sẽ làm cản trở tầm nhìn, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân xây dựng và 
những người khác trong khu vực. Bụi tác động đến con người chủ yếu qua đường hô 
hấp, gây các bệnh như viêm phổi, hen suyễn, lao phổi,... Bụi phủ lên trên mặt lá cây làm 
giảm khả năng quang hợp, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng phát triển của thực vật. 
Bụi còn làm giảm tính thẩm mỹ của các công trình lân cận. 

+ Các oxit của lưu huỳnh (SOx): SOx phát sinh chủ yếu từ khói thải của các động 
cơ. Ở nồng độ thấp, SO2  có thể gây co giật cơ trơn của khí quản. Mức độ lớn hơn sẽ 
gây tăng tiết dịch niêm mạc đường hô hấp, cao hơn nữa sẽ gây sưng niêm mạc. Tác hại 
của SO3 còn lớn hơn SO2 do tính axit mạnh hơn, khi có mặt đồng thời SO2 và SO3, ảnh 
hưởng của chúng còn lớn hơn nữa.  

+ Cacbon monoxit (CO): Đây là chất gây ngạt do có ái lực với hồng cầu trong máu 
mạnh hơn oxy nên chiếm chỗ của oxy trong máu, dẫn tới lượng oxy cấp cho cơ thể bị 
thiếu. Ở nồng độ thấp, CO có thể gây các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt. Với nồng 
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độ 10ppm, CO có thể làm gia tăng các bệnh tim mạch. Ở nồng độ 250ppm có thể gây tử 
vong. Công nhân làm việc trong môi trường có nồng độ CO cao thường có các triệu 
chứng xanh xao, gầy yếu.  

+ Các oxit nito (NOx): Đây cũng là một chất kích thích mạnh tới hệ hô hấp. Triệu 
chứng ngộ độc cấp tính NOx là ho dữ dội, nhức đầu, rối loạn tiêu hóa. Một số trường 
hợp gây tổn thương hệ thần kinh, biến đổi cơ tim. Tiếp xúc lâu dài với NO có thể bị 
viêm phế quản mãn tính, phá hủy răng, gây kích thích niêm mạc. 

- Tác động của bụi và khí thải phát sinh từ quá trình thi công đến môi trường xung 
quanh: 

+ Gây ô nhiễm không khí, mất mỹ quan khu vực, giảm tầm nhìn, ảnh hưởng đến 
chất lượng các công trình kiến trúc trong khu vực. 

+ Góp phần làm gia tăng hiệu ứng nhà kính, tăng nhiệt độ trung bình trong khu 
vực, làm thay đổi ranh giới sinh thái,... 

+ Tuy nhiên, các tác động trên không mang tính thường xuyên, mức độ tác động 
trung bình và chỉ tập trung vào thời gian thi công móng, phạm vi tác động lớn. 

(2) Tác động do nước thải 

a. Nguồn phát sinh chất ô nhiễm, nguồn tiếp nhận nước thải 

 Trong giai đoạn này, nguồn phát sinh chất ô nhiễm gây ảnh hưởng tới môi trường 
nước bao gồm:  

- Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng chủ yếu phát sinh từ hoạt động vệ 
sinh, rửa tay chân của công nhân tại công trường (40 người). 

- Nước thải thi công (nước rửa xe). 
- Nước mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích thi công là 36,2 ha cuốn theo cặn bẩn, 

dầu mỡ rơi vãi trên công trường do các phương tiện thi công. 
b. Thành phần và tải lượng chất ô nhiễm 

* Đối với nước thải sinh hoạt: 

Dự kiến tổng số cán bộ, công nhân viên làm việc lớn nhất trên công trường khoảng 
40 người. Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt của cán bộ, nhân viên là nước sạch thành 
phố.  

Cán bộ, nhân viên dự án không ăn, ngủ tại công trường nên khu vực công trường 
sẽ không có nấu ăn, nước tắm, giặt. Nhu cầu nước cấp cho sinh hoạt cho cán bộ và công 
nhân tại công trường lấy theo TCXDVN 13606:2023 (Cấp nước - Tiêu chuẩn thiết kế) 
là 45 lít/người/ngày sử dụng cho hoạt động vệ sinh và rửa tay chân. Lượng nước thải 
sinh hoạt phát sinh hàng ngày tại công trường: 

QNCSH = 45 lít x 40 người = 1.800 lít/ngày = 1,8 m3/ngày 
Ước tính lượng nước thải sinh hoạt bằng 100% lượng nước cấp (theo Văn bản hợp 

nhất số 02/VBHN-BXD ngày 17/5/2024 của Bộ Xây dựng: Nghị định về thoát nước và 
xử lý nước). Vậy lượng nước thải sinh hoạt của công nhân tham gia thi công xây dựng 
dự án khoảng: 1,8 m3/ngày.  

Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên thi công xây dựng chủ yếu chứa 
các chất rắn lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N, 
P) và các vi sinh vật gây bệnh. Theo TCVN 7957:2023/BXD, thì tải lượng và nồng độ 
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các chất ô nhiễm chính trong nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng dự 
án được thể hiện tại bảng 3.25. 

Bảng 3. 28. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm chính trong nước thải sinh hoạt 

trong giai đoạn thi công 

STT Chất ô nhiễm 

Hệ số ÔN 
trong NTSH 

chưa qua xử lý 
(g/người/ngày) 

Tải lượng 
(g/8h) 

Nồng độ 
chất ô 
nhiễm 
(mg/l) 

QCVN 
14:2008 

/BTNMT  
(cột B) (mg/l) 

1 pH - - - 5-9 
2 BOD5 45 - 54 600-720 333-400 50 
3 TSS 70 - 145 933-1.933 519-1.074 100 
4 TDS 203-284 2.707-3.787 1.504-2.104 1000 
5 Sunfua 0,8-1 11-13 6-7 4,0 
6 Amoni  2,4-4,8 32-64 18-36 10 
7 Nitrat (NO3

-)  0-0,6 0-8 0-4 50 
8 Dầu mỡ ĐTV 10,0-30,0 133-400 74-222 20 

9 
Tổng các chất 
hoạt động bề mặt 

0,3 - 0,6 4-8 2-4 10 

10 Photphat (PO4
3-)  0,8-4,0 11-53 6-30 10 

11 
Coliform 
(MPN/100ml) 

106- 109 13,3.106 -
13,3.109 

7,4.106-
7,4.109 5000  

(Nguồn: Phương pháp đánh giá nhanh của Aveirala; TCVN 7957:2023/BXD) 

Ghi chú: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải 
sinh hoạt (cột B). 

Nhận xét: Với kết quả tính toán như bảng trên cho thấy nước thải sinh hoạt trước 
khi xử lý thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải vượt rất nhiều lần so với QCVN 
14:2008/BNTMT, cụ thể: BOD5 vượt từ 6,7-8 lần, TSS vượt từ 5,9-10,7 lần, TDS vượt 
từ 1,5-2,1 lần, Amoni vượt từ 1,8-3,6 lần, sunfua vượt từ 1,5-1,75 lần, Dầu mỡ động 
thực vật vượt từ 3,7-11,1 lần, Coliform vượt từ 1,4.103-1,4.106 lần. 

* Đối với nước thải thi công: 

Nước cấp cho hoạt động xịt rửa xe vận chuyển nguyên vật liệu: Theo tiêu chuẩn 
4513:1988 về cấp nước bên trong – tiêu chuẩn thiết kế, định mức là 200-300 lít/lượt, tuy 
nhiên tại dự án chỉ thực hiện rửa bánh xe và gầm xe nên định mức cấp nước khoảng 100 
lít/lượt xe. Với tổng chuyến xe ra vào công trường là 20 chuyến/ngày (tính một chiều), bao 
gồm: xe vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, san nền là 17 chuyến/ngày và xe vận chuyển 
đổ thải chất thải rắn xây dựng là 3 chuyến/ngày), lượng nước sử dụng để rửa xe ước tính: 
200x20/1000=4,0m3/ngày. 

- Nước thải từ hoạt đông rửa dụng cụ, máy móc thi công, ước tính khối lượng phát 
sinh khoảng 1,0m3/ngày.đêm. 

Nước thải tính bằng 80% nước cấp, vậy lưu lượng nước thải thi công là 
(4,0+1,0)*80%= 4 m3/ngày. Phần nước thải này sau khi được xử lý lắng cặn tại bể lắng 
sẽ được tái sử dụng để rửa xe và trộn NVL nên không phát sinh ra ngoài môi trường. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, 

hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-1” 

Chủ dự án: Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Phúc Thịnh 140 

- Ngoài ra còn có nước thải từ hoạt động trộn nguyên, vật liệu, nước dưỡng hộ bê 
tông theo kinh nghiệm của các nhà thầu dự án, khối lượng nước sử dụng cho hoạt động 
này khoảng 5m3/ngày sẽ ngấm vào nguyên vật liệu không xả ra môi trường. 

Nước thải thi công chứa nhiều chất rắn lơ lửng, bụi, đất cát và có thể dính dầu mỡ 
từ các máy móc thi công. 

Bảng 3. 29. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công xây dựng 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Nước thải thi công 
QCTĐHN 

02:2014/BTNMT 
(cột B) 

1 pH - 6,99 5,5-9 
2 TSS mg/l 663 100 
3 COD mg/l 85 150 
4 BOD5 mg/l 56 50 
5 Zn mg/l 0,004 3 
6 Pb mg/l 0,055 0,5 
7 Dầu mỡ khoáng mg/l 0,02 10 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp – CEETIA) 

Ghi chú: QCTĐHN 02:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội 

+ Cột A: các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước 
được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

+ Cột B: các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước 
được không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

Nhận xét: Qua bảng 3.32, so sánh nồng độ các chất ô nhiễm với QCTĐHN 
02:2014/BTNMT cột B, nồng độ COD và dầu đều thấp hơn giới hạn cho phép. Tuy 
nhiên nước thải từ quá trình rửa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị thi công mang theo một 
lượng dầu bị tràn đổ, rò rỉ ra ngoài môi trường. Khi xâm nhập vào nguồn nước, một 
phần của dầu sẽ bị phân tán vào môi trường xung quanh, nếu thâm nhập vào thủy vực 
sẽ gây ra tình trạng ô nhiễm nước và có thể gây ảnh hưởng đối với các loài sinh vật thủy 
sinh trong nước. Ảnh hưởng bất lợi tiềm tàng lên các loài động vật thủy sinh. So sánh 
với QCTĐHN 02:2014/BTNMT cột B, nồng độ SS tùy thời điểm cao hơn giới hạn cho 
phép.  

Đánh giá tác động: Như vậy, nước thải từ công trường xây dựng có khả năng gây 
ảnh hưởng bất lợi tới nguồn nước, cụ thể gồm: 

+ Tác động do bùn đất: có hàm lượng bùn đất lớn, dễ lắng cặn nên khi không được 
xử lí sẽ gây ra ô nhiễm độ đục đối với toàn bộ hệ thống cống thoát nước chung của khu 
vực dự án hoặc gây ra các hiện tượng bồi lắng dòng chảy dẫn đến sự tăc ngẽn đối với 
mương thoát nước. 

+ Tác động do ô nhiễm dầu mỡ có trong nước: Các tác động do nước thải từ khu 
rửa xe thường có nguy cơ ô nhiễm dầu mỡ ở mức cao. Khi không được thu gom, xử 
lí,… các loại dầu mỡ trong nước sẽ cuốn trôi vào hệ thống thoát nước và nguồn tiếp 
nhận, kèm theo là những tác động ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường nước, đất 
và hệ sinh thái nguồn tiếp nhận. 
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Đối tượng bị tác động: môi trường nước mặt xung quanh dự án. 
Mức tác động: trung bình. 
* Đối với nước mưa chảy tràn: 

Khi trời mưa, nước mưa chảy tràn qua khu vực công trường thi công sẽ cuốn theo 
đất, cát, chất cặn bã, dầu mỡ rơi rớt xuống ao hồ, kênh mương trong khu vực. Theo tài 
liệu hướng dẫn Đánh giá tác động môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường thì nồng độ 
các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường khoảng 0,5 -1,5 mgN/l; 0,004 
- 0,03 mgP/l; 10 - 20 mgCOD/l và 10 - 20 mgTSS/l.  

Theo TCVN 7957:2023 Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài thì lượng 
nước mưa chảy tràn trên toàn bộ khu vực dự án được tính toán theo công thức 3.3: 

Q= q.F.β.ψ  (l/s) (3.3) 
Trong đó: 
+ q - Cường độ mưa tính toán (L/s.ha); 
+ F - Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ (ha); F=36,0ha. 
+ β - Hệ số phân bố mưa, xác định theo Bảng 5; β=1 
+ ψ - Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào loại mặt phủ và chu kỳ lặp lại trận mưa tính 

toán P, xác định theo Bảng 1. Theo bảng 3 TCVN 7957:2023, hệ số dòng chảy với chu 
kỳ P=10 và độ dốc nhỏ 1-2% là Ψ=0,37. 

Cường độ mưa tính toán, tính theo công thức 3.4 dưới đây: 

)4.3(.
)(

)lg.1.(
K

bt

PcA
q

n


  

Trong đó: 
+ q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha) 
+ t: Thời gian tập trung nước mưa trong khu vực dự án khoảng 15 phút. 
+ P: Chu kỳ ngập lụt (năm), P = 10 đến 20 năm (theo điều 4.1.3, Bảng 1, TCVN 

7957-2023), lấy P = 10. 
+ A, C, b, n: Đại lượng phụ thuộc đặc điểm khí hậu từng địa phương. Đối với 

địa phận Hà Nội có các hệ số sau: A=5890; b=20; n=0,84; C=0,65. 
+ K: Hệ số tính đến tác động của yếu tố biến đổi khí hậu đối với cường độ 

mưa, lấy ≥ 1, phụ thuộc vào kịch bản biến đổi khí hậu từng địa phương và theo khuyến 
nghị của các cơ quan chuyên môn về khí tượng thủy văn ở khu vực. K=1. 

→ Cường độ mưa bằng: q = 490,4 (l/s.ha) 

→ Lưu lượng nước mưa chảy tràn trên mặt bằng khu vực dự án là: 

Q = 490,4  36,2  1  0,37 = 6.568,4 (l/s) 
Nồng độ chất ô nhiễm trong nước mưa phụ thuộc vào thời gian giữa hai trận mưa 

liên tiếp và điều kiện vệ sinh bề mặt khu vực. Hàm lượng ô nhiễm tập trung chủ yếu vào 
đầu trận mưa gọi là nước mưa đợt đầu: Tính từ khi mưa bắt đầu hình thành dòng chảy 
trên bề mặt cho đến 15 đến 30 phút sau đó. 

Nước mưa chảy tràn qua mặt bằng khu vực, đất trống cuốn theo đất, cát, chất rắn 
lơ lửng… là tác nhân gây ô nhiễm môi trường cần được xử lý. Ngoài ra có thể gây ngập 
úng cục bộ, làm ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông của khu vực. Lượng nước mưa 
chảy tràn trên bề mặt dự án nếu không được tiêu thoát hợp lý có thể gây ứ đọng, cản trở 
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quá trình thi công. Ngoài ra, nước mưa còn cuốn theo đất cát và các thành phần ô nhiễm 
khác từ mặt đất vào hệ thống thoát nước, gây bồi lắng và tác động xấu đến nguồn tài 
nguyên nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực và gây ô nhiễm tới nguồn nước mặt 

 Để hạn chế tác động do nước mưa chảy tràn, chủ đầu tư cần tính toán lượng nước 
mưa chảy tràn tối đa rơi trên bề mặt khu đất thực hiện dự án làm cơ sở cho việc thiết kế 
mạng lưới thoát nước mưa.  

Lượng chất bẩn tích tụ trong nước mưa theo thời gian được xác định theo công 
thức:  

G = Mmax [1 – exp(-Kz .T)].F (kg) (3.5) 
Nguồn: “Xử lý nước thải đô thị & Công nghiệp”, Lâm Minh Triết, 2008 

Trong đó: 
+ Mmax: lượng chất bẩn tích tụ lớn nhất sau thời gian không mưa T ngày. Trong 

giai đoạn thi công xây dựng lấy Mmax=250kg/ha. 
+ Kz: Hệ số động học tích lũy chất bẩn, phụ thuộc vào quy mô dự án có thể chọn 

từ 0,2 đến 0,5 ngày. Đối với dự án này có thể chọn Kz = 0,2 ngày. 
+ T: Thời gian tích lũy chất bẩn tính theo ngày (bằng thời gian hai trận mưa liên 

tiếp), lấy T = 15 ngày. 
+ F: Diện tích khu vực thi công dự án (ha), F = 361.701 m2 ≈ (36,2ha). 
Vậy lượng chất bẩn tích tụ trong nước mưa trong khu vực dự án là: 

G = 250 x (1-exp(-0,3 x 15) x 36,2) = 149,5 (kg) 
Nhận xét: 

- Đối tượng và phạm vi chịu tác động: Nước mưa chảy tràn qua bề mặt công trường 
diện tích 361.701 m2 sau đó chảy vào hệ thống thoát nước xung quanh khu vực dự án. 

- Nước mưa chảy tràn sẽ cuốn theo lớp đất và các vật chất rắn trên bề mặt mà nó 
đi qua. Qua đó, sẽ làm tăng hàm lượng chất rắn lơ lửng trong nước, nước sẽ có độ đục 
cao, làm giảm khả năng xuyên qua của ánh sáng, giảm khả năng quang hợp và hô hấp 
của hệ thủy sinh. Bên cạnh đó, trong thành phần của nước mưa chảy tràn còn có chứa 
nhiều tạp chất khác như nitơ, Phôtpho, đây là các chất dinh dưỡng, nếu nồng độ cao sẽ 
gây nên hiện tượng phú dưỡng cho nguồn nước mặt. 

- Nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án có thể cuốn trôi vật liệu san nền, rác 
thải, dầu mỡ thải và các chất thải khác trên mặt đất nơi chúng chảy qua gây tắc nghẽn 
hệ thống thoát nước, gây ngập úng cục bộ và gây ô nhiễm môi trường xung quanh.  

- Lượng chất bẩn tích tụ có thể gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước, gây ngập úng 
cục bộ tại khu vực dự án. 

- Ngoài ra, do quá trình đào đắp, san ủi, các hạt đất bị mất liên kết và có kích thước 
nhỏ hơn, kết hợp với lớp bụi lắng đọng lại trên bề mặt tạo thành một lớp bở rời. Khi 
nước mưa chảy tràn qua sẽ làm nhào lớp đất bề mặt trên công trường, kết hợp với sự tác 
động của công nhân, các phương tiện đi lại sẽ gây ra hiện tượng lầy lội, ảnh hưởng đến 
công tác thi công. 

- Đối tượng bị tác động: kênh mương nội đồng xung quanh khu vực dự án.  
- Thời gian tác động: Trong suốt quá trình thi công xây dựng dự án. 
(3) Tác động do chất thải rắn 
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a. Nguồn phát sinh 

Trong quá trình thi công, nguồn gốc phát sinh chất thải rắn và chất ô nhiễm chỉ thị 
được thể hiện tại bảng sau:  

Bảng 3. 30. Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn và chất ô nhiễm 

TT Nguồn gốc ô nhiễm Chất ô nhiễm 

1 Đào đất thi công các hạng mục công trình Chất thải rắn là bùn hữu cơ; đất. 

2 Xây dựng các hạng mục công trình  
Ống cống, xi măng, vỏ bao bì, đầu 
mẩu, thùng gỗ, cót ép, đất đá, cát 
sỏi… 

3 Rác thải sinh hoạt của công nhân Chất thải rắn chứa các chất hữu cơ. 
b. Thành phần và tải lượng 

* Chất thải rắn từ hoạt động đào đắp  

Theo bảng tổng hợp khối lượng đào đắp san nền và xây dựng HTKT của dự án tại 
bảng 1.24, khối lượng chất thải rắn phát sinh như sau: 

- Khối lượng chất thải rắn từ quá trình bóc đất hữu cơ khoảng 10.573,69 m3 với 
thành phần chủ yếu là đất hữu cơ... Lượng đất hữu cơ này được tận dụng san lấp mặt 
bằng đắp nền lô đất cây xanh nên không thải bỏ. 

- Chất thải rắn từ hoạt động đào đất trong các ô đất quy hoạch và đất hạ tầng kỹ 
thuật phát sinh khoảng 23.539,53m3 với thành phần chủ yếu là đất thịt được tận dụng để 
tôn nền, không thải bỏ. 

Tác động của việc bóc tách đất hữu cơ bề mặt:  
+ Đất nông nghiệp thường có một lớp đất hữu cơ giàu dinh dưỡng, cần thiết cho 

sự phát triển của cây trồng. Khi lớp đất này bị bóc tách để phục vụ xây dựng, khả năng 
trồng trọt của khu vực bị giảm mạnh. Điều này có thể dẫn đến mất sản lượng nông 
nghiệp, ảnh hưởng đến sinh kế của người nông dân. 

+ Lớp đất hữu cơ giúp bảo vệ đất khỏi xói mòn do mưa và gió. Khi lớp đất này bị 
bóc đi, đặc biệt là ở các khu vực đất nông nghiệp có độ dốc, nguy cơ xói mòn và sạt lở 
tăng lên. Điều này không chỉ gây hại cho đất canh tác còn lại mà còn có thể gây ô nhiễm 
nguồn nước do bùn đất bị cuốn trôi. 

+ Đất hữu cơ là môi trường sống của nhiều vi sinh vật, côn trùng, và động vật nhỏ, 
đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng hệ sinh thái nông nghiệp. Việc bóc 
tách đất có thể dẫn đến suy giảm hoặc mất mát hệ sinh thái địa phương, làm giảm sự đa 
dạng sinh học và ảnh hưởng tiêu cực đến các loài thực vật và động vật phụ thuộc vào 
môi trường này. 

+ Đất hữu cơ chứa một lượng lớn carbon. Khi bị bóc tách và phơi nhiễm, carbon 
này có thể bị phân hủy và chuyển thành khí CO2, góp phần vào biến đổi khí hậu. Đặc 
biệt, trong trường hợp đất bị phơi dưới ánh nắng hoặc bị đốt cháy, lượng khí thải này sẽ 
tăng lên đáng kể. 

+ Đất hữu cơ có khả năng lọc nước tự nhiên, giúp bảo vệ nước ngầm khỏi các chất 
ô nhiễm. Khi lớp đất này bị loại bỏ, khả năng lọc nước giảm đi, làm tăng nguy cơ ô 
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nhiễm nước ngầm từ các chất hóa học và chất thải công trình. Điều này có thể ảnh hưởng 
đến nguồn nước dùng cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của khu vực. 

+ Mất đi đất nông nghiệp do bóc tách đất hữu cơ để xây dựng có thể ảnh hưởng 
đến kinh tế địa phương, đặc biệt ở các vùng phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp. Sự giảm 
sút trong năng suất nông nghiệp có thể dẫn đến thu nhập của nông dân giảm, gây ra 
những khó khăn kinh tế và xã hội. 

* Chất thải rắn từ hoạt động xây dựng  

- Lượng phế thải xây dựng ước tính bằng 0,5% khối lượng nguyên vật liệu rời (dựa 
vào Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng về ban hành định 
mức xây dựng thì lượng tiêu hao vật liệu xây dựng là 0,5% tổng khối lượng vật liệu rời 
sử dụng). Khối lượng phát sinh: 0,5% x (20.423,74+14.182,26) = 173,0 tấn 

Thành phần phế thải xây dựng được nếu cụ thể tại bảng dưới đây: 
Bảng 3. 31. Thành phần chất thải rắn xây dựng thông thường 

STT Chất thải Tỷ lệ % Khối lượng (tấn) 
1 Đất, cát và sỏi 36 62,28 
2 Gạch và khối xây 31 53,63 
3 Bê tông chết 23 39,79 
4 Kim loại (sắt, thép vụn, tôn vụn,...) 5 8,65 
5 Nhựa 2 3,46 
6 Bao bì xi măng 2 3,46 
7 Các chất khác 1 1,73 

 Tổng  100 173,0 
(Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016) 

+ Chất thải rắn phát sinh khi kết thúc thi công: Khi kết thúc thi công sẽ tháo dỡ lán 
trại thi công, thu dọn mặt bằng công trường có thể làm phát sinh một số loại chất thải 
rắn như dây thép, túi nilon, gạch, gỗ, tre khối lượng dự kiến khoảng 1 tấn. Các công 
trình là lán trại, kho chứa sẽ được tháo đi sử dụng cho các công trình khác nên không 
làm phát sinh chất thải. 

* Chất thải rắn sinh hoạt 

Do công nhân không sinh hoạt ăn ở tại công trường nên thành phần rác thải sinh 
hoạt chủ yếu phát sinh từ khối nhà điều hành, khu công trường thi công dự án là thức ăn 
thừa, bao bì, vỏ chai lọ, túi nilon....  

Khối lượng phát sinh: Số lượng cán bộ, công nhân thời điểm cao nhất 40 người. 
Định mức phát sinh chất thải rắn sinh hoạt là 0,5 kg/người/ngày. Tổng khối lượng rác 
thải sinh hoạt phát sinh tại dự án khoảng: 40 người * 0,5 kg/người/ngày = 20 kg/ngày. 

Trên cơ sở thành phần chất thải rắn sinh hoạt tham khảo trong Báo cáo hiện trạng 
môi trường quốc gia năm 2019, chuyên đề quản lý chất thải rắn sinh hoạt và thực tế thi 
công tại các dự án tương tự thì khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn chuẩn 
bị xây dựng được phân loại dự kiến như sau: 

Bảng 3. 32. Khối lượng thành phần chất thải rắn sinh hoạt của công nhân 

TT Chủng loại Tỷ lệ (%) Đơn vị Khối lượng 
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1 
Chất thải có khả năng phân hủy sinh học 
(thực phẩm) 

51,9 Kg/ngày 10,38 

2 
Chất thải có khả năng tái chế (chai, lọ 
nhựa,...) 

7,1 Kg/ngày 1,42 

3 
Chất thải rắn có khả năng cháy (hộp xốp, 
bao bì giấy,...) 

2,9 Kg/ngày 0,58 

4 
Chất thải không có khả năng tái chế/  
không có khả năng cháy (túi nilon,...) 

38,0 Kg/ngày 7,60 

 Tổng 100 Kg/ngày 20 
Đây là lượng chất thải tương đối lớn, nếu không được thu gom hàng ngày sẽ gây 

ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, cảnh quan trong công trường và khu vực 
xung quanh. Khi rác thải vứt bừa bãi trên mặt đất, dưới tác dụng của thời tiết và vi   
khuẩn, các hợp chất hữu cơ bị phân hủy tạo thành các mùi hôi thối gây ô nhiễm môi 
trường không khí. Trong những ngày có mưa, nước mưa sẽ kéo theo các chất hữu cơ 
xuống rãnh thoát nước trong khu vực gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận. 

- Đối tượng bị tác động: Môi trường không khí, đất, nước mặt, nước ngầm khu vực 
đổ thải. 

- Thời gian tác động: Trong suốt quá trình thi công xây dựng dự án. 
* Đánh giá các tác động: 

- Bùn, đất khi phát tán vào môi trường nước sẽ gây bồi lắng lòng kênh, mương, 
ách tắc dòng chảy, ảnh hưởng đến hệ sinh thái của nguồn tiếp nhận. 

- Bùn, đất rơi vãi khi vận chuyển gây mất mỹ quan các tuyến đường, cản trở giao 
thông, gây ra hiện tượng trơn trượt, mất an toàn giao thông cho các phương tiện lưu 
thông. 

- Chất thải rắn xây dựng tại công trình nếu không được thu gom, quản lý, đổ thải 
đúng quy định thì khi gặp trời mưa sẽ bị cuốn theo nước mưa gây cản trở dòng chảy, 
gây bẩn đục, ô nhiễm nguồn nước mương thủy lợi; hình thành các vũng, bãi nước tù 
đọng ô nhiễm là môi trường trung gian cho ruồi, muỗi, côn trùng phát triển, gây ra các 
bệnh truyền nhiễm. Ngoài ra, chất thải rắn xây dựng thông thường phát sinh với khối 
lượng lớn nhưng ít độc hại. Tuy nhiên, nếu quản lý không tốt sẽ là nguồn phát tán bụi 
vào môi trường rất lớn đặc biệt vào những ngày khô hanh, có gió. 

- Các tác động do chất thải rắn sinh hoạt: Thành phần các loại rác thải sinh hoạt 
này chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, bên cạnh đó còn có các bao gói nilon, vỏ chai 
nhựa, đồ hộp,… Nguồn chất thải này chứa thành phần hữu cơ cao, nếu không được thu 
gom, xử lý thì đây là môi trường thuận lợi cho các loại côn trùng có hại sinh sôi và phát 
triển, tạo điều kiện cho việc phát tán lây lan dịch bệnh, mất mỹ quan khu vực. Rác thải 
hữu cơ khi phân hủy sinh ra mùi hôi; các loại chất hữu cơ làm ô nhiễm đất, rác thải sinh 
hoạt là môi trường sống và phát triển của các loài ruồi muỗi, chuột bọ và vi khuẩn gây 
bệnh.  

(4) Tác động do chất thải nguy hại 

a. Nguồn phát sinh 

- Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng máy móc. 
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b. Thành phần và tải lượng 

Trong quá trình thi công xây dựng, Chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ đưa ra phương 
án không sửa chữa và thay dầu mỡ, bảo dưỡng tại khu vực dự án. Việc thay dầu mỡ định 
kỳ của phương tiện máy móc được thực hiện tại gara bảo dưỡng máy móc chuyên dụng 
trên địa bàn và không nằm trong phạm vi của dự án nên tại mục này chúng tôi không đề 
cập đến dầu thải từ quá trình thay dầu định kỳ của các phương tiện. Đối với các loại chất 
thải nguy hại có khả năng phát sinh tại dự án chủ yếu là giẻ lau dính dầu mỡ, bóng đèn 
huỳnh quang thải, hộp, thùng kim loại đựng hóa chất (sơn, dầu) đã qua sử dụng, dụng 
cụ quét sơn),... rất ít và không thường xuyên nên mức độ tác động từ nguồn này không 
lớn.  

- Giẻ lau, găng tay dính dầu: Dự báo khối lượng vào khoảng 5 kg/tháng, tương ứng 
60kg/năm 

- Thùng sơn: Dự án sử dụng khoảng 2.078,73kg sơn các loại, thùng sơn có thể tích 
18 lít có khối lượng 23,4 kg. Như vậy dự án sẽ sử dụng khoảng 89 thùng sơn. Mỗi thùng 
sơn có trọng lượng khoảng 0,3kg và khi sử dụng hết, lượng sơn bám lại khoảng 0,5% 
trên các vỏ nhựa, kim loại. Như vậy khối lượng vỏ thùng sơn nhựa và kim loại giai đoạn 
hoàn thiện dự án là: 89 thùng x 0,3 kg/thùng + 2.078,73 kg x 0,5% = 37,1 kg ≈ 37kg/năm 
(Dự án xây dựng trong 12 tháng). 

- Nhựa đường: Dự án sử dụng khoảng 9,305 tấn nhựa đường. Định mức hao hụt 
vật liệu trong quá trình thi công khoảng 0,03-0,05% (Theo quyết định số 1329/QĐ-BXD 
ngày 19/12/2016 của Bộ xây dựng). Như vậy khối lượng nhựa đường thải dự kiến tại dự 
án với định mức hao hụt 0,03% là 9,305 x 0,03% ≈ 0,003 tấn/năm ≈ 3kg/năm (Dự án 
xây dựng trong 12 tháng). 

- Que hàn: Dự án sử dụng khoảng 226,45kg que hàn. Ước tính khối lượng que hàn 
thải khoảng 1% khối lượng que hàn. Như vậy khối que hàn thải là 1%x226,45 ≈ 2,3 
kg/năm (Dự án xây dựng trong 12 tháng). 

Bảng 3. 33. Dự tính khối lượng chất thải nguy hại trong thời gian xây dựng  

TT 
Tên 

chất thải 

Trạng thái tồn 
tại 

Khối lượng Mã  
CTNH 

Rắn Lỏng Bùn Kg/giai đoạn 

1 

Chất hấp phụ, vật liệu lọc (bao 
gồm cả vật liệu lọc dầu chưa 
nêu tại các mã khác); giẻ lau, 
vải bảo vệ bị nhiễm thành phần 
nguy hại 

X - - 60 18 02 01 

2 Bao bì cứng thải bằng nhựa X - - 37 18 01 03 
3 Nhựa đường thải X - - 3 01 04 14 
4 Que hàn thải X - - 2,3 07 04 01 
 Tổng (làm tròn)    102,3  

- Đánh giá tác động: 
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Lượng CTNH của dự án phát sinh một ngày không nhiều song cần được thu gom, 
lưu trữ, tránh rơi vãi ra mặt bằng thi công gây ảnh hưởng đến môi trường nước, đất và 
không khí trong khu vực dự án và khu vực xung quanh. 

+ Môi trường không khí: Phát tán mùi dầu, hơi dung môi gây ô nhiễm môi trường 
không khí, ảnh hưởng tới sức khỏe của 40 công nhân thi công tại công trường và khu 
dân cư gần nhất là xã Phúc Thịnh. 

+ Môi trường nước:  
Các chất thải không được thu gom, sẽ bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn làm ô 

nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng tới hệ sinh thái trong nước mương thoát nước.  
Dầu thải từ việc thay dầu định kỳ, giẻ lau dính dầu từ hoạt động bảo dưỡng tại mặt 

bằng công trường nếu không quản lý tốt sẽ theo nước mưa chảy tràn thâm nhập vào 
dòng nước gây ô nhiễm nguồn nước. Giẻ lau sau một thời gian sẽ lắng xuống đáy, ngoài 
gây ô nhiễm trầm tích đáy, dầu từ giẻ thoát ra từ từ và khuếch tán vào khối nước, tạo 
váng dầu trên bề mặt nước, gây ô nhiễm nước. Dầu thải còn là nguồn gây độc với các 
loài thủy sinh trong nước. Thông qua chuỗi thức ăn, dầu sẽ tích tụ từ các sinh vật cấp 
thấp (tảo, động thực vật phù du) đến các sinh vật cấp cao (các loài tôm, cá...). 

Nguy cơ ô nhiễm kéo dài suốt thời gian tồn tại công trường để phục vụ thi công, 
thậm chí còn kéo dài nếu không có biện pháp thu gom, xử lý. 

+ Môi trường đất: Lượng dầu, mỡ thải không được thu gom sẽ tích lũy trong đất, 
gây ô nhiễm đất khu vực, tác động tiêu cực tới sự phát triển và đa dạng sinh thái của hệ 
sinh thái đất. 

+ Mức độ tác động: Đơn vị thi công sẽ cho công nhân thu gom, lưu giữ, quản lý 
và xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 nên 
mức độ tác động là không lớn. 

Đối tượng chịu tác động: Môi trường nước, đất, khu dân cư xung quanh vị trí tập 
kết chất thải nguy hại của dự án ở khu vực lán trại. 

c.  Đánh giá các tác động chất thải nguy hại đến môi trường nước mặt 

B. Các tác động không liên quan đến chất thải 
(1) Tác động do tiếng ồn 

a. Nguồn phát sinh 

Tiếng ồn phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án từ các nguồn: 
+ Phương tiện giao thông vận tải (xe tải, xe máy, ô tô...). 
+ Máy móc, thiết bị thi công (máy trộn vữa, máy đầm, máy ủi, máy đào,…). 
+ Hoạt động thi công xây dựng. 
Ngoài ra, tiếng ồn còn phát sinh từ các khu tập trung công nhân xây dựng.  
b. Đánh giá tác động 

Giai đoạn thi công xây dựng phục vụ cho dự án sẽ phát sinh tiếng ồn từ: Các xe ô 
tô chở đất đá, vật liệu, trang thiết bị và các máy móc thi công.  

Quá trình thi công xây dựng các hạng mục phục vụ cho dự án sử dụng các phương 
tiện thi công không đồng thời mà thi công từng hạng mục nên chỉ gây ảnh hưởng đến 
môi trường và sức khỏe của công nhân tham gia thi công là chủ yếu. 
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Dự báo mức độ tiếng ồn tại khu vực thi công (trên các mặt bằng) lan truyền tới các 
khu vực xung quanh được xác định như sau: 

Li = Lp – Ld – Lc (dBA)  (3.6) 
Trong đó: 
+ Li - Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn gây ồn khoảng cách r2 (m); 
+ Lp - Mức ồn đo được tại nguồn gây ồn (cách 15m); 
+ Lc - Độ giảm mức ồn qua vật cản, tại khu vực dự án là khoảng trống, không có 

vật cản, không có hàng cây nên Lc = 0; 
+ Ld - Mức ồn giảm theo khoảng cách r2: 

Ld = 20lg[(r2/r1)1+a] (dBA)    (3.7) 
Trong đó:  
+ r1 - Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp (m); 
+ r2 - Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li; 
+ a - Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất. Do khu vực 

dự án là mặt đường đất trống trải không có cây nên chọn a = 0. 
Thay các giá trị vào công thức (3.6) và (3.7) ta có thể dự báo được mức độ gây ồn 

của một số loại thiết bị, phương tiện thi công của dự án tới môi trường xung quanh. 
Bảng 3. 34. Mức ồn của các thiết bị thi công ở các khoảng cách 

STT Loại thiết bị 
Mức ồn cách máy 

15 m (*) 20 m 50 m 100 m 200 m 250m 

1 Máy trộn vữa 75 72,5 64,5 58,5 52,5 50,5 

2 Máy đầm 82 79,5 71,5 65,5 59,5 57,5 

3 Xe tải 88,5 86,5 78 72 66 64 

4 Máy lu 83 80,5 72,5 66,5 60,5 58,5 

5 Máy ủi 93 90,5 82,5 76,5 70,5 68,5 

6 Máy xúc  73 70,5 62,5 56,5 50,5 48,5 

QCVN 26: 2010/BTNMT  70 70 70 70 70 

QĐ 3733: 2002/QĐ-BYT  85 85 85 85 85 

[Nguồn: (*) Mackermize, L.da, năm 1985] 

Trong quá trình diễn ra các hoạt động thi công xây dựng các hạng mục của dự án, 
mức ồn sẽ tập trung cao tại các vị trí nằm trong bán kính 15 ÷ 20 m xung quanh nguồn 
phát sinh tiếng ồn. Mức ồn tại các vị trí này dao động trong khoảng 72,5 ÷ 95 dBA. Mức 
ồn sẽ giảm dần tại các vị trí có khoảng cách xa và sẽ có giá trị từ 50,5 ÷ 72,5 dBA ở các 
vị trí cách nguồn gây ồn 200 m. 

Khi các máy móc, thiết bị cùng hoạt động sẽ gây ra hiện tượng cộng hưởng tiếng 
ồn. Mức ồn tổng cộng của các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công xây dựng trên 
các khu vực của dự án được xác định như sau: 

   (dBA) (3.9) 
Trong đó: 
+ L - Mức ồn tổng cộng tại điểm tính toán; 
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+ Li - Mức ồn tại điểm tính toán của nguồn ồn thứ i. 
Mức ồn tổng cộng của các phương tiện vận chuyển, máy thi công xây dựng của dự 

án tại điểm cách nguồn gây ồn 15 m, 20 m, 50 m, 100 m, 200 m và 250 m như sau: 
Bảng 3. 35. Mức ồn cộng hưởng của các thiết bị thi công xây dựng 

Khoảng cách 
Mức ồn cách máy 

15m (*) 20 m 50 m 100 m 200 m 250 m 

Mức ồn cộng hưởng (dBA) 89,34 86,84 78,88 72,86 66,84 64,91 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 70 70 70 70 70 

QĐ 3733 :2002/QĐ-BYT 85 85 85 85 85 85 

 
Hình 3. Mức ồn cộng hưởng giảm theo khoảng cách 

Từ bảng 3.38 cho thấy, mức ồn giảm dần theo khoảng cách so với điểm nguồn. 
Mức ồn ở khoảng cách 200 m trở đi đều nhỏ hơn nhiều so với quy chuẩn cho phép 
QCVN 26:2010/BTNMT và QĐ 3733:2002/QĐ-BYT. Tác động của tiếng ồn tới công 
nhân xây dựng, người dân ven tuyến đường vận chuyển, tới hoạt động đi lại của người 
dân và của khu vực dân cư giáp Dự án. Đây là tác động trực tiếp và thường xuyên, theo 
ước tính trong giai đoạn cao điểm số lượng công nhân tham gia thi công xây dựng có 
thể lên tới 80 người, tác động của tiếng ồn do hoạt động của máy móc tới công nhân là 
không thể tránh khỏi. Theo kết quả tính toán từ bảng 3.38 mức ồn cộng hưởng cao nhất 
ở khoảng cách 15 m là 89,34 dBA vượt quy chuẩn cho phép. Tiếng ồn gây ô nhiễm khá 
nghiêm trọng trong đối với sức khoẻ của người tiếp xúc trực tiếp và lâu dài với nguồn 
gây ồn. Các tác động có thể nhận thấy là người vận hành bị mệt mỏi, mất ngủ, gây tâm 
lý khó chịu, giảm năng suất lao động. Tiếp xúc với tiếng ồn có cường độ cao trong thời 
gian dài sẽ làm cho thính lực bị giảm sút, dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp. Do đó cần có 
các biện pháp quản lý và bảo hộ an toàn lao động đối với công nhân xây dựng và khu 
vực dân cư xung quanh khu vực dự án.  

(2) Tác động bởi độ rung 

a. Nguồn phát sinh 

Độ rung phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án từ các nguồn: 
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+ Phương tiện giao thông vận tải (xe tải, xe máy, ô tô,...). 
+ Máy móc, thiết bị thi công (máy đầm, máy đào, máy ủi…). 
+ Hoạt động thi công xây dựng  
b. Đánh giá tác động 

Rung là sự chuyển dịch, tăng giảm âm từ một giá trị trung tâm. Mức rung có thể 
biến thiên lớn phụ thuộc vào các yếu tố như tải trọng thiết bị, mức rung của thiết bị khi 
hoạt động, bản chất của môi trường lan truyền sóng âm... Tác động của rung có thể làm 
hư hại đến các công trình lân cận. 

Độ rung của một số phương tiện, máy móc thiết bị sử dụng trong quá trình xây 
dựng thể hiện trong bảng sau: 
Bảng 3. 36. Mức rung phát sinh từ các phương tiện, máy móc thiết bị trong giai đoạn 

xây dựng 

(Đơn vị: dB) 

STT Máy móc thiết bị 
Mức rung cách 

thiết bị 10m 
Mức rung cách 

thiết bị 30m 
Mức rung cách 

thiết bị 60m 
1 Máy xúc 72 62 52 
2 Máy lu 72 62 52 
3 Máy ủi 79 69 59 
4 Máy trộn vữa 76 66 56 
5 Máy đầm 82 72 62 
6 Xe tải 74 64 54 

QCVN 27:2010/BTNMT 75 75 75 
Ghi chú: Bảng chuyển đổi giá trị mức gia tốc rung tính theo dB và gia tốc rung 

tính theo m/s2. 
Mức gia tốc rung, dB 55 60 65 70 75 

Gia tốc rung, m/s2 0,006 0,01 0,018 0,03 0,055 
Kết quả cho thấy: 
- Ở khoảng cách >30 m, mức rung từ các phương tiện, máy móc bảo đảm giới hạn 

cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT đối với khu vực thi công và khu vực dân cư.  
- Các tác động rung ảnh hưởng chủ yếu đến khu dân cư xã Phúc Thịnh. 
- Ở khoảng cách <10 m, độ rung vượt giới hạn cho phép theo QCVN 

27:2010/BTNMT đối với khu vực thi công và khu vực dân cư. Độ rung vượt Quy chuẩn 
cho phép sẽ tác động trực tiếp tới công nhân thi công trên công trường.  

Độ rung thường xuyên sẽ gây mệt mỏi đối với thần kinh của người lao động; độ 
rung từ 5,0 mm/s trở lên có thể tác động xấu tới sự ổn định của các công trình xây dựng. 
Do đó, Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công áp dụng các biện pháp giảm thiểu 
để bảo đảm sức khỏe cho công nhân lao động tại dự án và các công trình xung quanh. 

(3) Tác động đến Kinh tế - Xã hội  

Sinh hoạt của lượng cán bộ kỹ thuật, công nhân trên công trường sẽ kéo theo các 
hàng quán dịch vụ như cung cấp lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm khác cho 
các đơn vị tham gia thi công, điều này sẽ góp phần củng cố đời sống của người tham gia 
kinh doanh.  
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Gia tăng các nhu cầu việc làm thời vụ cho các lao động nông nhàn trên địa bàn xã 
Phúc Thịnh quanh khu vực triển khai dự án. 

Số lượng công nhân sinh hoạt tại công trường lớn gây xáo trộn nhất định đời sống, 
văn hóa tập tục bản địa bị ảnh hưởng, trật tự an ninh trong khu vực trở nên phức tạp làm 
gia tăng làm các tệ nạn xã hội, mâu thuẫn rất dễ xảy ra do có sự khác biệt về trình độ 
học thức, tính cách, lối sống giữa người dân địa phương và người lao động từ nơi khác 
đến. 

Về tổng thể công nhân di chuyển và tập kết trên công trường cũng gây ra nhiều 
ảnh hưởng, trực tiếp hay gián tiếp đến kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của khu vực. 
Mặt khác tác động tích cực, tạo ra mức tiêu dùng lớn, dẫn tới thúc đẩy các hoạt động 
dịch vụ khác và sự lưu thông hàng hoá tại địa phương tăng. Do đó, tạo điều kiện cho 
dịch vụ nhỏ lẻ phát triển phần nào cải thiện đời sống của một số bộ phận dân cư. 

(4) Đánh giá tác động tại khu vực bãi tập kết nguyên vật liệu và bãi chứa chất thải 

rắn tạm thời 

Dự án bố trí 01 bãi tập kết nguyên vật liệu có diện tích 400m2 và 01 bãi chứa chất 
thải rắn tạm thời diện tích 200m2 đặt trong công trường khi công. Bãi tập kết NVL và 
bãi chứa chất thải rắn thiết kế dạng hở, không có mái che, bãi chịu ảnh hưởng trực tiếp 
của thời tiết, đặc biệt là khi trời mưa hoặc gió mạnh. Vì vậy, sẽ gây ra các tác động đến 
môi trường xung quanh nếu không có biện pháp che chắn tốt, cụ thể: 

- Bãi tập kết và bãi thải dạng hở tạo điều kiện cho bụi từ các vật liệu xây dựng như 
cát, đá, và xi măng dễ dàng phát tán vào không khí. Điều này đặc biệt nghiêm trọng 
trong điều kiện khô hanh hoặc có gió mạnh, làm giảm chất lượng không khí và có thể 
ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động và cư dân xung quanh. 

- Khi trời mưa, nước có thể chảy qua bãi tập kết và bãi thải, cuốn theo các hạt vật 
liệu, hóa chất, và phế thải. Nước mưa này có thể làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nước 
ngầm, đặc biệt nếu chứa các chất độc hại hoặc kim loại nặng từ vật liệu xây dựng. 

- Các chất thải từ bãi thải có thể thấm vào đất và làm ô nhiễm nguồn nước 
ngầm.Việc thiếu các biện pháp cách ly hoặc ngăn chặn rò rỉ làm gia tăng nguy cơ ô 
nhiễm môi trường nước. 

- Nếu không quản lý tốt việc tập kết nguyên vật liệu cũng như phế thải có thể trở 
thành nguy cơ tai nạn cho công nhân và người dân nếu có các vật liệu rơi vãi hoặc bố 
trí bừa bãi. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong trường hợp các vật liệu sắc nhọn hoặc 
nặng. 

(5) Đánh giá, dự báo tác động của hoạt động vận chuyển lên giao thông khu vực  

- Tăng mật độ giao thông khu vực gây ùn tắc:  
+ Hoạt động vận chuyển đất đá bằng xe tải có thể làm tăng đáng kể lưu lượng 

phương tiện trên các tuyến đường, đặc biệt là những tuyến đường hẹp hoặc không được 
thiết kế để chịu tải trọng lớn. Việc này có thể gây ra ùn tắc, đặc biệt trong giờ cao điểm 
hoặc khi có nhiều phương tiện khác sử dụng cùng tuyến đường.  

+ Các xe vận chuyển đất đá thường di chuyển chậm và chiếm diện tích lớn trên 
đường, làm giảm khả năng lưu thông của các phương tiện khác. Khi xe tải thường xuyên 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, 

hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-1” 

Chủ dự án: Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Phúc Thịnh 152 

dừng hoặc quay đầu tại các giao lộ hoặc địa điểm làm việc, điều này càng làm tăng nguy 
cơ ùn tắc. 

+ Vận chuyển với trọng tải lớn có thể gây hư hỏng đường, làm xuất hiện ổ gà, vết 
nứt, và làm giảm khả năng lưu thông của các phương tiện khác, dẫn đến việc phải đóng 
đường hoặc giảm tốc độ di chuyển. 

+ Nếu thời gian vận chuyển diễn ra trong giờ cao điểm hoặc không được điều tiết 
hợp lý, nguy cơ gây ùn tắc sẽ tăng cao. Việc không có kế hoạch hợp lý về thời gian di 
chuyển có thể gây ảnh hưởng lớn đến lưu thông trên đường. 

- Gây hư hại các tuyến đường: Quá trình vận chuyển máy móc, thiết bị và vật liệu 
xây dựng của hàng trăm lượt xe cộ qua lại trong vòng 12 tháng thi công chắc chắn sẽ 
làm xuống cấp các tuyến đường giao thông. Do đó cần có kế hoạch vận chuyển hợp lý, 
tránh gây ùn tắc giao thông, đồng thời phải có kế hoạch tu sửa, nâng cấp đường sau khi 
thi công. 

- Rơi vãi nguyên vật liệu, chất thải rắn trên tuyến đường vận chuyển: Khi rơi vãi 
nguyên vật liệu, bùn đất đá đổ thải có thể gây các tác động lớn đến người tham gia giao 
thông, cũng như các dân cư sống giáp tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu. Các tác 
nhân bụi do đất cát rơi vãi, chất thải rắn do rơi vãi gạch, bê tông, đá,.. có thể ảnh hưởng 
tầm nhìn, mất tập trung cho người tham gia giao thông, gây ra các tai nạn đáng tiếc ngoài 
mong muốn. Tác động này được giảm thiểu bằng các phương pháp lên thời gian biểu 
vận chuyển, xe được phủ bạt,… 

- Sụt lún mặt đường: Trời mưa lớn, hệ thống thoát nước kém, nền địa chất yếu, thi 
công chưa đúng kỹ thuật,... là các nguyên nhân dễ gây nên sụt lún bề mặt đường làm 
ảnh hưởng đến hoạt động di chuyển của nhân dân, mất vẽ mỹ quan đô thị, gián đoạn hệ 
thống cấp nước trong khu vực,... 

(6) Đánh giá, dự báo tác động đến công trình, khu dân cư lân cận 

Các công trình liền kề với dự án gồm dân cư làng xóm hiện trạng (đặc biệt là LX-
69), nghĩa trang hiện trạng và các công trình công cộng khác. Quá trình phân tích các 
tác động môi trường phần trên cho thấy tác động đến các công trình liền kề của dự án 
bao gồm: 

- Tác động do tiếng ồn từ quá trình thi công, đặc biệt vào khu vực ban đêm khi mà 
nhân dân cần yên tĩnh để nghỉ ngơi nhưng thời gian đó thì các xe ôtô tải có tải trọng lớn 
mới được phép hoạt động. Thực tế cho thấy công tác vận chuyển đất đá ra khỏi công 
trường và đổ bê tông thường được diễn ra vào ban đêm. Vì vậy, dự án có cần biện pháp 
thi công và giảm thiểu tiếng ồn thích hợp để tránh làm ảnh hưởng đến đời sống nhân 
dân xung quanh.  

- Tác động do sụt lún công trình: Các công trình xung quanh, đặc biệt là các hộ gia 
đình xung quanh bị ảnh hưởng bởi rung động từ công tác lu lèn,... có thể dẫn đến sụt 
lún, nứt các công trình nhà ở của người dân.  

- Tác động do ngập úng: Khi khu vực công trường không được tổ chức thoát nước 
hợp lý hoặc các hệ thống cống thoát của khu vực xung quanh bị vỡ do hoạt động của 
công trường thì khu vực xung quanh dự án sẽ bị ngập úng. Tuy nhiên, quá trình thi công 
xây dựng, sự ra vào công trường của các phương tiện GTVT có thể gây vỡ cống, từ đó 
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ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước mưa, nước thải từ các khu vực xung quanh và dẫn 
đến ngập lụt. 

- Đối với các hộ gia đình kinh doanh, việc thi công HTKT sẽ gây cản trở giao thông 
có thể làm giảm lượng khách hàng và doanh thu. Nhiều khách hàng có thể tránh những 
khu vực này, đặc biệt là những nơi có khói bụi, ô nhiễm và khó tiếp cận do bị ngăn 
cách,… Việc giảm doanh thu trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến tình hình tài 
chính của các doanh nghiệp kinh doanh và làm giảm sức mua trong khu vực. 

- Trong quá trình thi công, các dịch vụ hạ tầng như cấp nước, cấp điện, và viễn 
thông có thể bị gián đoạn, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Điều 
đặc biệt bất lợi trong khi nhu cầu sử dụng điện và nước ngày càng tăng cao.  

- Việc gián đoạn dịch vụ Viễn thông, bao gồm internet và tín hiệu điện thoại, cũng 
có thể ảnh hưởng đến công việc và học tập, nhất là khi có nhiều người làm việc từ xa. 

- Tác động do nghĩa trang hiện trạng:  

+ Hoạt động đào bới, san lấp có thể làm mất ổn định đất và gây sạt lở, có khả năng 
làm hư hỏng hoặc đổ vỡ các phần mộ hoặc tường bao. 

Nghĩa trang là nơi cần giữ sự yên tĩnh và trang nghiêm. Hoạt động xây dựng có 
thể gây ảnh hưởng đến cảm giác yên bình và linh thiêng của nơi này, đặc biệt vào những 
thời điểm có nhiều người đến viếng thăm. 

+ Xe vận chuyển qua lại thường xuyên gây khó khăn cho người dân khi vào viếng 
thăm, ảnh hưởng đến sinh hoạt văn hóa và tâm linh. 

(7) Tác động do xây dựng gây ngập úng cục bộ tại vùng dự án khi có mưa lớn 

- Trong giai đoạn xây dựng, do các hệ thống cống thoát nước dọc và ngang các 
tuyến đường trong dự án chưa được hoàn thiện nên khi có mưa lớn sẽ dễ xảy ra hiện 
tượng ngập úng cục bộ trong khuôn viên dự án về phía Đông dự án nơi có cao độ nền 
thấp hơn các khu còn lại.  

- Việc thi công các hạng mục đường, cống làm rơi vãi nguyên vật liệu, cây cối 
xuống hệ thống thoát nước của khu vực làm tắc nghẽn dòng chảy cũng là nguyên nhân 
gây ngập lụt. Sự cố xảy ra làm chậm tiến độ thi công, thiệt hại kinh tế cho các nhà thầu 
và Chủ đầu tư như hư hỏng nguyên vật liệu xi măng, cát, sỏi bị rửa trôi,... hư hỏng máy 
móc, thiết bị thi công do bị ngập nước.  

- Khi khu vực công trường không được tổ chức thoát nước hợp lý hoặc các hệ 
thống cống thoát của khu vực xung quanh bị vỡ do hoạt động của công trường thì khu 
vực xung quanh dự án sẽ bị ngập úng. Quá trình thi công xây dựng, sự ra vào công 
trường của các phương tiện GTVT có thể gây vỡ cống, từ đó ảnh hưởng đến việc tiêu 
thoát nước mưa, nước thải từ các khu vực xung quanh và dẫn đến ngập lụt. 

- Sụt lún mặt đường: Trời mưa lớn, hệ thống thoát nước kém, nền địa chất yếu, thi 
công chưa đúng kỹ thuật,... là các nguyên nhân dễ gây nên sụt lún bề mặt đường làm 
ảnh hưởng đến hoạt động di chuyển của nhân dân, mất vẽ mỹ quan đô thị, gián đoạn hệ 
thống cấp nước trong khu vực,.. 

 Vấn đề này có tính chất ngắn hạn và có thể giảm thiểu được thông qua các biện 
pháp thi công do nhà thầu thực hiện như xây dựng các mương thoát nước và các cống 
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tạm thời để thoát nước. Chủ dự án cần có biện pháp hoàn trả, lựa chọn thời gian thi công 
hợp lý nhằm hạn chế tác động đến mức tối thiểu. 

- Trong quá trình thi công, dự án sẽ đào hố để xây dựng hồ điều hòa nên một phần 
nước mưa được tích lũy trong hố đào này, cụ thể: Lượng nước mưa có thể tích lũy trong 
hố đào là 7,5mx6.111,4m2=45.835,5m3. Việc nước mưa được lưu chứa trong hố đào hồ 
điều hòa sẽ hạn chế khả năng gây ngập úng, tuy nhiên, cần theo dõi mực nước trong hồ 
đặc biệt vào mùa mưa để tránh lượng nước vượt ngưỡng và tràn ra bên ngoài, gây ngập 
úng cục bộ khu vực lân cận.  

(8) Tác động của quá trình thi công đến hệ thống thoát nước khu vực và chất 

lượng nước của mương hiện trạng 

* Tác động của thi công đến hệ thống thoát nước khu vực: 

- Trong giai đoạn xây dựng, do các hệ thống cống thoát nước dọc và ngang các 
tuyến đường trong dự án chưa được hoàn thiện nên khi có mưa lớn sẽ dễ xảy ra hiện 
tượng ngập úng cục bộ trong khuôn viên dự án về phía Tây dự án nơi có cao độ nền thấp 
hơn các khu còn lại.  

- Việc thi công các hạng mục đường, cống làm rơi vãi nguyên vật liệu, cây cối 
xuống hệ thống thoát nước của khu vực (cụ thể là mương xây hiện trạng cạnh dự án về 
phía Đông làm tắc nghẽn dòng chảy cũng là nguyên nhân gây ngập lụt. Sự cố xảy ra làm 
chậm tiến độ thi công, thiệt hại kinh tế cho các nhà thầu và Chủ đầu tư như hư hỏng 
nguyên vật liệu xi măng, cát, sỏi bị rửa trôi,... hư hỏng máy móc, thiết bị thi công do bị 
ngập nước.  

- Việc san lấp mặt bằng, đào móng, hoặc xây dựng đường sá có thể thay đổi hướng 
chảy của nước. Điều này có thể làm thay đổi dòng chảy tự nhiên, dẫn đến xói mòn bờ 
mương, làm giảm khả năng thoát nước hoặc gây xói lở đất. 

- Khi diện tích đất tự nhiên bị thay thế bởi các bề mặt không thấm nước như bê 
tông, lưu lượng nước mưa chảy vào mương sẽ tăng. Lưu lượng nước tăng đột ngột có 
thể gây quá tải hệ thống thoát nước, dẫn đến ngập úng hoặc làm suy giảm chức năng 
của mương thoát nước. 

- Chất thải xây dựng, dầu mỡ từ máy móc, và các chất hóa học khác có thể rò rỉ 
vào hệ thống mương. Nước thải nhiễm bẩn làm suy giảm chất lượng nước, ảnh hưởng 
đến đời sống thủy sinh và gây hại cho môi trường. 

- Việc thi công với các hoạt động rung động lớn, hoặc quá trình san lấp, có thể gây 
áp lực lên bờ mương. Áp lực này có thể làm suy yếu hoặc phá hủy cấu trúc của mương, 
dẫn đến sụt lún hoặc sập bờ mương. 

- Ngoài ra, Trong quá trình thi công xây dựng, sự cố sụt lún có thể xảy ra do lưu 
lượng và tải trọng xe thực tế lớn hơn thiết kế. Đặc biệt trong quá trình san nền và thi 
công xây dựng, sự cố sạt lở, sụt lún có thể xảy ra từ các nguyên nhân như:  

+ Mưa lớn có thể gây trượt, lở đất tại các khu vực đào đất để chôn đường ống, đào 
rãnh để thoát nước tạm thời.  

+ Hoạt động thi công đào đất và san lấp có thể gây ra: nứt tường, sụt lún các công 
trình hiện hữu nếu gia cố nền móng không chắc chắn, không đúng quy trình kỹ thuật, có 
thể là nguyên nhân gây sụt lún nhà dân, các công trình công cộng xung quanh (mương 
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xây hiện trạng cạnh dự án về phía Đông) và nguy hiểm hơn là có thể xảy ra các sự cố 
môi trường về sau gây thiệt hại về người và kinh tế.  

+ Khi sự cố sụt lún xảy ra có thể gây thiệt hại về công trình, tài sản, và nghiêm 
trọng hơn là thiệt hại về tính mạng người dân. Do đó, Chủ dự án và nhà thầu thi công sẽ 
thực hiện các biện pháp để giảm tối đa các tác động của độ rung từ các hoạt động thi 
công ây dựng đến các công trình xung quanh. Tuy nhiên, do nhà ở của các hộ dân tiếp 
giáp với dự án nên sẽ không tránh khỏi chịu tác động bởi độ rung từ hoạt động thi công 
công trình. Mức độ chịu tác động phụ thuộc vào mức độ rung phát sinh và chất lượng 
của các công trình hiện có. 

Mặc dù vậy, vấn đề này có tính chất ngắn hạn và có thể giảm thiểu được thông qua 
các biện pháp thi công do nhà thầu thực hiện như xây dựng các mương thoát nước và 
các cống tạm thời để thoát nước, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường có hiệu quả.  

* Tác động của thi công đến chất lượng nước mương hiện trạng: 

Quá trình tập kết các vật liệu nếu không có biện pháp che chắn thì các vật liệu như 
cát, đá, và xi măng dễ bị cuốn theo dòng nước mưa vào hệ thống kênh rãnh, gây hiện 
tượng bồi lắng, làm giảm khả năng thoát tiêu của các nước mương và gây tắc nghẽn 
dòng. Đồng thời, làm gây ô nhiễm nguồn nước mặt, ảnh hưởng đến hệ sinh thái môi 
trường nước. 

- Dầu, mỡ để bôi trơn và vận hành máy móc, thiết bị công có thể rò rỉ ra bề mặt 
công trường và cuốn trôi theo nước mưa vào hệ thống mương hiện trạng, gây ra các hiện 
tượng tạo bọt trên bề mặt nước, giảm oxy hòa tan trong nước, ảnh hưởng đến sinh vật 
thủy sinh. Chủ đầu tư cần phải có biện pháp thu gom và xử lý nước mưa chảy tràn bề 
mặt công trường. 

- Trong quá trình thi công, có thể phát sinh nước thải sinh hoạt từ công nhân, nếu 
không được quản lý, nước thải này có thể chảy vào kênh bạch, làm tăng BOD và COD 
trong nước. 

- Chất thải rắn sinh hoạt, thông thường và CTNH nếu không được quản lý tốt làm 
phát tán ra ngoài môi trường, theo dòng nước cuốn trôi vào mương nước hiện trạng gây 
ô nhiễm nguồn nước mặt của khu vực. 

(9) Tác động thi công đường giao thông tới hoạt động lưu thông và chất lượng 

giao thông trong khu vực 

Các hoạt động thi công giao thông bao gồm: xây dựng đường giao thông, khớp 
nối, nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông hiện trạng,... Quá trình thi công sẽ gây 
ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông trên đường và chất lượng giao thông của khu vực, 
cụ thể: 

- Đối với tuyến 1 (giữ nguyên hiện trạng nền đường cũ rộng khoảng 6m, chỉ thi 
công vỉa hè và mở rộng một phần đường bên trái tuyến): Quá trình thi công ko ảnh 
hưởng đến mặt đường hiện trạng nên việc lưu thông trên tuyến đường ảnh hưởng không 
đáng kể. Tuy nhiên, việc thi công vỉa hè sẽ ảnh hưởng đến đi lại của các hộ dọc vỉa hè 
tuyến trái của dự án. Đồng thời, quá trình thi công cũng phát sinh bụi và các vật liệu xây 
dựng rơi vãi ra bề mặt đường hiện gây ảnh hưởng đến thông trên tuyến đường. 
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- Đối với tuyến 2 (phá dỡ nền bê tông hiện trạng có bề rộng 6,0-6,5m và 1,5-2,0m; 
xây dựng đường mới):  

+ Quá trình thi công sẽ yêu cầu chiếm dụng  nền đường để thi công, gây gián đoạn 
lưu thông. Các phương tiện cần di chuyển qua lại sẽ gặp khó khăn, đặc biệt trong các 
giờ cao điểm, có thể dẫn đến ùn tắc kéo dài ở khu vực thi công. Nếu không có phương 
án phân luồng phù hợp, quá trình thi công sẽ ảnh hưởng lớn đến các tuyến đường lân 
cận do phải chuyển hướng lưu lượng xe qua các tuyến phụ hoặc đường tránh. 

+ Việc làm rào dễ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đặc biệt là vào 
ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu.  

+ Các công nhân làm việc trên đường và người đi lại có thể gặp nguy hiểm nếu 
không có biện pháp an toàn như đặt biển cảnh báo, đèn chiếu sáng và hàng rào bảo vệ. 

Hoạt động thi công đường giao thông có thể mang lại nhiều lợi ích dài hạn, nhưng 
trong quá trình thực hiện, nó cũng gây ra nhiều tác động tiêu cực đến giao thông và chất 
lượng đường trong khu vực. Dưới đây là một số tác động chính: 

- Gây ùn tắc giao thông: Trong quá trình cải tạo và mở rộng, một phần hoặc toàn 
bộ đường hiện trạng sẽ bị phong tỏa, dẫn đến hẹp lòng đường hoặc chuyển hướng lưu 
thông sang các tuyến đường phụ cận. Ùn tắc giao thông xảy ra, đặc biệt vào giờ cao 
điểm, làm tăng thời gian di chuyển và gây ra phiền toái cho người dân. Những tuyến 
đường phụ cận có thể bị quá tải, làm gia tăng nguy cơ kẹt xe. 

- Giảm an toàn giao thông: Khu vực thi công có thể không được bảo vệ và đánh 
dấu an toàn đầy đủ, dẫn đến nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tăng nguy cơ 
xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu. Người 
đi đường có thể không nhận thức được các mối nguy hiểm, chẳng hạn như bề mặt đường 
không đồng đều, hố đào, hoặc vật liệu xây dựng trên đường. 

- Làm hư hỏng chất lượng mặt đường: Việc sử dụng các máy móc hạng nặng, đặc 
biệt là xe tải chở vật liệu, có thể gây áp lực lớn lên mặt đường, khiến đường bị nứt, lún, 
hoặc bong tróc. Chất lượng mặt đường giảm sút, làm cho việc lưu thông trở nên khó 
khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. 

- Ngoài các tác động tiêu cực, việc thi công nâng cấp đường giao thông giúp thúc 
đẩy lưu thông hàng hóa và dịch vụ; các khu vực có giao thông thuận lợi sẽ dễ dàng thu 
hút đầu tư từ các doanh nghiệp, giúp tăng cơ hội việc làm cho người dân; giảm nguy cơ 
tai nạn giao thông; giảm thiểu ô nhiễm do bụi và tiếng ồn sau khi hoàn thiện xây dựng 
tuyến đường. 

(10) Tác động do thi công đến hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông 

tin liên lạc hiện trạng 

* Đối với hệ thống cấp điện: 

- Nguy cơ gây ra sự cố điện: 

+ Chập điện, cháy nổ: Thi công gần đường dây điện có thể dẫn đến va chạm, gây 
chập điện, cháy nổ. Đặc biệt, khi thi công tại các khu vực gần trạm biến áp, nếu không 
được cách ly an toàn, có thể gây ra nguy cơ cháy nổ lan rộng. 
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+ Thiếu biện pháp bảo vệ: Không che chắn hoặc bảo vệ các đường dây điện trên 
cao có thể khiến cáp bị đứt, gây nguy hiểm cho công nhân và cộng đồng xung quanh. 
Đặc biệt, tuyến điện cao thế đi qua dự án. 

- Gián đoạn cung cấp điện: Quá trình thi công có thể yêu cầu tạm ngừng cung cấp 
điện để thực hiện di dời hoặc bảo vệ các tuyến cáp, dẫn đến mất điện tại các khu dân cư 
hoặc khu công nghiệp trong thời gian dài. 

* Đối với hệ thống cấp nước: 

- Hỏng hóc, đứt vỡ ống nước hiện trạng có trong khu vực thực hiện dự án: 

+ Thi công nền móng, đào rãnh hoặc nén chặt mặt đường có thể làm đứt hoặc vỡ 
hệ thống ống nước ngầm. Điều này không chỉ gây thất thoát nước mà còn làm gián đoạn 
cung cấp nước cho khu vực. 

+ Khi máy móc nặng di chuyển trên mặt đất, hệ thống ống nước có thể bị nén, gây 
nứt vỡ, đặc biệt ở những khu vực có hệ thống ống dẫn nước cũ hoặc xuống cấp. 

- Gián đoạn cung cấp nước: Để bảo vệ hệ thống ống dẫn nước trong quá trình thi 
công, việc ngừng cung cấp nước tạm thời là điều khó tránh khỏi. Điều này gây bất tiện 
cho sinh hoạt và hoạt động sản xuất của người dân. 

* Đối với hệ thống thoát nước: 

- Tắc nghẽn hệ thống thoát nước: 

+ Chặn dòng chảy: Đất đá, bê tông và các vật liệu xây dựng có thể rơi xuống các 
cống thoát nước và gây tắc nghẽn dòng chảy, dẫn đến hiện tượng ngập úng. Điều này 
đặc biệt nghiêm trọng trong mùa mưa, khi khả năng tiêu thoát nước bị giảm đáng kể. 

+ Cặn bã và bùn đất: Trong quá trình đào bới, bùn đất không được thu gom kịp 
thời có thể xâm nhập vào hệ thống cống ngầm, gây tích tụ và làm giảm hiệu suất thoát 
nước. 

- Máy móc hạng nặng di chuyển trên mặt đất có thể gây nứt vỡ hoặc sụp lún hệ 
thống cống thoát nước, đặc biệt là các cống ngầm đã cũ hoặc không được thiết kế chịu 
tải trọng lớn. 

- Việc thay đổi địa hình, san lấp hoặc tạo ra các gò đất trong quá trình thi công có 
thể làm thay đổi hướng chảy tự nhiên của nước, gây úng ngập hoặc xói mòn đất ở những 
khu vực khác. 

- Nguy cơ ngập úng cục bộ: Khi hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn hoặc hư hỏng, 
nước mưa không thoát kịp, dẫn đến ngập úng cục bộ trên các tuyến đường hoặc khu vực 
thi công, làm gián đoạn giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. 

- Việc cải tạo tuyến cống B600 hiện trạng sẽ gây ra một số tác động tạm thời khi 
thi công như:  

+ Trong quá trình cải tạo và lắp đặt nắp đan, các đoạn cống có thể tạm thời không 
hoạt động hoặc hoạt động hạn chế, gây ra hiện tượng ngập nước cục bộ khi có mưa. 
Điều này có thể dẫn đến sự gián đoạn trong sinh hoạt của người dân. 
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+ Nếu không có các biện pháp bảo vệ hoặc thu gom rác thải, bùn đất, thì các vật 
liệu thi công như đất, đá, hoặc rác có thể rơi vào cống, làm tăng nguy cơ tắc nghẽn, ảnh 
hưởng đến khả năng thoát nước mưa. 

Ngoài các tác động tiêu cực, thì việc cải tạo lại cống thoát nước đem lại các lợi ích 
về lâu dài như: giúp tăng cường khả năng chịu lực đối với trọng tải lớn, đồng thời nâng 
cao khả năng tiêu thoát nước của khu vực,... 

* Đối với hệ thống thông tin liên lạc: 

- Đứt hoặc hư hỏng cáp ngầm: Thi công đường giao thông hoặc hạ tầng kỹ thuật 
có thể va chạm vào các tuyến cáp ngầm truyền tải tín hiệu viễn thông và internet, làm 
gián đoạn dịch vụ liên lạc và internet của khu vực. 

- Mất kết nối điện thoại và internet: Khi cáp viễn thông bị cắt hoặc hư hỏng, các 
dịch vụ liên lạc như điện thoại cố định, di động, và internet sẽ bị gián đoạn. Điều này 
ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp, cơ quan, và sinh hoạt của người 
dân. 

- Chất lượng tín hiệu kém: Nếu cáp quang hoặc cáp viễn thông bị tổn hại, tín hiệu 
có thể trở nên chập chờn, làm giảm chất lượng cuộc gọi, kết nối internet hoặc truyền dữ 
liệu. 

(11) Tác động do hoạt động di dời, nâng công suất trạm biến áp và hạ ngầm 

tuyến điện 

Việc xây dựng trạm biến áp và các tuyến cáp ngầm không chỉ ảnh hưởng đến môi 
trường và cơ sở hạ tầng mà còn có thể tác động đáng kể đến sinh hoạt của người dân, cụ 
thể: 

- Trong quá trình thi công và lắp đặt trạm biến áp, có thể cần phải thực hiện các 
công tác ngắt điện tạm thời để đảm bảo an toàn cho công nhân và thiết bị. Việc ngắt 
điện có thể gây ra gián đoạn trong việc cung cấp điện cho các khu vực xung quanh, ảnh 
hưởng đến hoạt động của các hộ gia đình, cơ quan, và doanh nghiệp. Nếu có sự cố trong 
quá trình xây dựng hoặc do lỗi thiết bị, có thể dẫn đến mất điện lâu dài hoặc các sự cố 
liên quan đến điện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân, đặc biệt là 
trong các khu vực phụ thuộc nhiều vào nguồn điện. 

- Việc thi công các tuyến cáp ngầm và xây dựng TBA có thể gây cản trở giao 
thông, đặc biệt nếu các tuyến đường bị đào bới hoặc bị phong tỏa. Điều này ảnh hưởng 
đến việc di chuyển hàng ngày của cư dân, làm tăng thời gian di chuyển và có thể gây ra 
ùn tắc giao thông. Việc đào bới hoặc xây dựng có thể gây khó khăn trong việc tiếp cận 
các cơ sở dịch vụ, cửa hàng, và các cơ sở hạ tầng khác. Sự gián đoạn này có thể ảnh 
hưởng đến hoạt động kinh doanh và sinh hoạt của người dân trong khu vực. 

- Tiếng ồn phát sinh từ máy móc thi công và bụi từ quá trình đào bới có thể gây ra 
sự khó chịu và ảnh hưởng đến sức khỏe của cư dân, đặc biệt là những người có vấn đề 
về hô hấp hoặc tim mạch. 

- Khu vực thi công có thể tạo ra các nguy cơ tai nạn như trơn trượt, va chạm với 
thiết bị, và các sự cố khác. Điều này cần được quản lý chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho 
người dân và công nhân. 
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(12) Tác động trong giai đoạn hoàn thiện công trình. 

Sau khi kết thúc thi công, nhà thầu thi công sẽ tiến hành công tác thu hồi, tháo dỡ 
và phá dỡ các công trình tạm, hoàn trả lại mặt bằng.  

Nếu nhà thầu thi công không có phương án phá dỡ, hoàn trả mặt bằng hợp lý sẽ 
gây ảnh hưởng đến các công trình của của dự án cũng như gây ô nhiễm môi trường 
không khí, đất, nước. Một số nguyên nhân như sau: 

- Phế thải không được thu gom đi đổ thải trong ngày. 
- Nước thải từ các hố lắng trước khi phá dỡ không được xử lý đạt quy chuẩn đã xả 

vào nguồn nước tiếp nhận. 
- Vận chuyển phế thải bằng phương tiện giao thông không được che chắn….  
- Không có biện pháp che chắn chống bụi, tưới nước làm ẩm khi phá dỡ. 
- Sử dụng phương tiện vận chuyển thiết bị thu hồi, phế thải phá dỡ không đạt tiêu 

chuẩn… 
Quá trình thu dọn mặt bằng công trường được thực hiện trong thời gian ngắn và 

lượng CTRXD phát sinh không đáng kể. Toàn Bộ chất thải rắn phát sinh sẽ được thu 
gom lên xe vận chuyển đổ thải đúng quy định. 
C. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án 

(1) Sự cố cháy nổ 

- Nguồn gây tác động: Sự cố cháy nổ xảy ra trong giai đoạn thi công xây dựng các 
công trình hạ tầng có thể do các nguyên nhân sau: 

+ Các kho chứa nguyên nhiên liệu tạm thời phục vụ cho máy móc, thiết bị kỹ thuật 
trong quá trình thi công (sơn, xăng, dầu DO…) là các nguồn gây cháy nổ, khi sự cố xảy 
ra có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về con người, vật chất và môi trường xung quanh; 

+ Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công xây dựng có thể 
là nguyên nhân gây ra sự cố giật, chập, cháy nổ…, gây thiệt hại lớn về kinh tế, thậm chí 
có thể gây tai nạn lao động cho công nhân vận hành; 

+ Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công (hàn xì, …) có thể gây ra cháy, 
nổ hay tai nạn lao động nếu như không có ý thức và các biện pháp phòng ngừa kịp thời; 

+ Ý thức bất cẩn trong sử dụng lửa của cán bộ công nhân thi công công trình (hút 
thuốc lá, đun nấu…) có thể gây cháy và gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng về người 
và tài sản. 

Nhìn chung, sự cố cháy nổ thường ít khi xảy ra trong quá trình thi công. Tuy nhiên 
nếu sự cố này xảy ra sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến con người, tài sản và môi trường khu 
vực. Do đó phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn cho người lao động và công 
trình. 

-  Phạm vi tác động: Khu lán trại công nhân, khu vực công trường thi công. 
(2) Tai nạn lao động 

- Nguồn gây tác động: 
Nhìn chung, sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra bất ngờ trong nhiều tình huống 

của giai đoạn thi công xây dựng dự án. Công nhân xây dựng là đối tượng chịu các rủi ro 
về tai nạn nghề nghiệp tại các công trường xây dựng. Làm việc gần các máy móc tải 
trọng lớn, các đường điện, các cần cẩu… là các yếu tố gây mất an toàn. Mức độ và tần 
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suất xảy ra các tai nạn nghề nghiệp sẽ càng cao nếu các quy định về an toàn lao động 
không được thực hiện, các phương tiện xây dựng không được bảo dưỡng thường xuyên 
hoặc khi công nhân xây dựng không được đào tạo về các biện pháp đảm bảo an toàn lao 
động. Một số dạng tai nạn lao động có thể được tóm tắt như sau:  

- Công việc xây dựng, thi công và quá trình vận chuyển nguyên vật liệu với mật 
độ xe, tiếng ồn, độ rung cao có thể gây ra các tai nạn lao động…; 

- Do tính bất cẩn trong lao động, thiếu trang bị bảo hộ lao động, hoặc do thiếu ý 
thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động của công nhân thi công cũng có 
thể gây tai nạn đáng tiếc; 

Như vậy, nếu các rủi ro về tai nạn lao động xảy ra sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến 
sức khỏe cũng như tính mạng của công nhân, gây tổn thất vô cùng lớn về tinh thần cho 
các gia đình có người gặp nạn. Vì vậy, vấn đề đảm bảo an toàn cho công nhân tham gia 
xây dựng được Chủ dự án đặc biệt quan tâm và có các biện pháp để phòng tránh. 

- Phạm vi tác động: Khu lán trại công nhân, khu vực công trường thi công. 
(3) Sự cố tai nạn giao thông 

Nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông là do các phương tiện giao thông 
vận tải hoạt động trên công trường với lưu lượng tương đối lớn, nên sự cố về tai nạn 
giao thông cũng có nhiều khả năng xảy ra nếu không có biện pháp quản lý tốt. 

Ngoài ra còn phải đề phòng các tai nạn giao thông đường bộ (do sự bất cẩn của lái 
xe, do bố trí đường vận tải trên công trường không hợp lý, v.v…) gây ảnh hưởng đến 
hoạt động giao thông trên khu vực.  

Sự cố tai nạn giao thông đường bộ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong quá trình thi 
công, gây thiệt hại về tài sản và tính mạng. Nguyên nhân, có thể do phương tiện vận 
chuyển không đảm bảo kỹ thuật hoặc do công nhân điều khiển không chú ý hoặc không 
tuân thủ các nguyên tắc an toàn giao thông. Sự cố này hoàn toàn phòng tránh được bằng 
cách kiểm tra tình trạng kỹ thuật các phương tiện vận tải để đảm bảo an toàn giao thông, 
tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông cho công nhân điều khiển. 

(4) Sự cố ngập úng bất thường 

- Nguồn gây tác động 
Trong quá trình thi công công trình phải đào đắp, nạo vét để tiến hành thi công 

công trình, khi mưa lũ bất thường xảy ra trong giai đoạn công trình đang thi công có thể 
gây những sự cố và tai nạn bất thường như: Gây úng ngập cục bộ, nước chảy tràn làm 
trôi rác thải, nguyên vật liệu, ảnh hưởng tới an toàn của công nhân và máy móc trên 
công trường, gây ra cháy chập điện, các thiết bị máy móc có nguy cơ bị hỏng, thời gian 
thi công sẽ bị kéo dài ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án gây thiệt hại về kinh tế.  

Khi mưa lớn kéo dài hoặc trong các điều kiện thời tiết bất thường sẽ làm cho lớp 
đất tôn tạo nền đường đã được thi công đầm chặt sẽ bị bở ra, sự liên kết trong các lớp 
đất trở nên lỏng lẻo ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình công tiếp theo. Đồng thời, nếu 
không có biện pháp xử lý nền đường sau khi xảy ra mưa lớn thì sẽ gây sụt lún trong quá 
trình sử dụng sau này. 

Do đó, chủ đầu tư cần có biện pháp phòng ngừa, phối hợp ứng phó kịp thời với sự 
cố này trong quá trình thi công như thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, nếu có 
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hiện tượng bất thường cần phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời giải quyết, chủ đầu 
tư cần có kế hoạch thi công hợp lý tránh thi công vào mùa mưa lũ... 

- Phạm vi tác động: Khu vực thực hiện dự án và các khu vực lân cận. 
(5) Sự cố sạt lở 

Nguy cơ sạt lở trong quá trình xây dựng đường giao thông là một mối đe dọa 
nghiêm trọng, đặc biệt khi thi công ở những khu vực có địa hình phức tạp như đồi núi, 
vùng đất yếu hoặc gần sông suối. Sạt lở có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân và để lại 
hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn lao động, tiến độ thi công và cả các khu 
vực dân cư lân cận. Một số các nguyên nhân xảy ra sạt lở như sau: 

- Khi thi công vào mùa mưa, đất đá trở nên bão hòa nước, làm tăng trọng lượng và 
giảm độ bám dính, dễ dẫn đến sạt lở. Đặc biệt, mưa lớn kéo dài có thể gây xói mòn, tạo 
ra dòng chảy bề mặt mạnh, cuốn trôi đất đá và gây sạt lở. 

- Đường giao thông đi qua các khu vực có nền đất yếu hoặc các khu vực có tầng 
địa chất không ổn định như đất sét hoặc cát dễ bị sạt lở khi bị tác động bởi trọng tải hoặc 
rung động từ hoạt động thi công. 

- Việc thiếu các biện pháp gia cố như tường chắn, kè, và hệ thống thoát nước hợp 
lý có thể làm gia tăng nguy cơ sạt lở. Nếu đất đá không được gia cố hoặc bảo vệ đúng 
cách, mưa lớn hoặc tác động từ các hoạt động xây dựng có thể dễ dàng gây ra sạt lở. 

(6) Nguy cơ gây mất điện 

- Đánh giá tác động:  
Trong quá trình thi công, xe vận chuyển nguyên vật liệu, đất đá thải sơ suất làm 

đứt đường dây điện ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân cũng như hoạt 
động của khu dân cư xung quanh. 

Hoạt động xây dựng tại dự án có sử dụng điện để vận hành máy móc và sinh hoạt, 
trong quá trình đó có thể xảy ra hiện tượng chập cháy nổ do quá tải, hệ thống cấp điện 
không đảm bảo và các nguyên nhân khác nhau. Sự cố xảy ra sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt 
động xây dựng tại dự án và có thể ảnh hưởng đến hệ thống đường dây điện khu vực. 

- Phạm vi tác động: Khu lán trại công nhân, khu vực công trường thi công, khu 
dân cư xung quanh dự án. 
3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.1.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động trong hoạt động chuẩn bị thi công 

A. Biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải 
(1) Giảm thiểu tác động đến không khí: 

Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải phát sinh từ Dự án 
trong giai đoạn thi công xây dựng đáp ứng các điều kiện về vệ sinh môi trường theo 
QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí, cụ 
thể: 

- Thu dọn và vận chuyển chất thải: Các chất thải phát sinh trong quá trình phá dỡ, 
san ủi tạo mặt bằng cần được thu dọn và tập kết đúng vị trí để giảm lượng phát sinh bụi. 
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- Chỉ sử dụng các máy móc, thiết bị và phương tiện đã qua kiểm định. Đồng thời, 
nhà thầu thi công sẽ tiến hành bảo dưỡng định kì, theo đúng quy định để giảm thiểu tiêu 
hao nhiên liệu và phát thải ô nhiễm. 

- Xe vận chuyển phế liệu thải bỏ phải được phủ kín bằng bạt, không chở liệu vượt 
quá khối lượng quy định. 

- Tập kết phế liệu đúng nơi quy định, tổ chức khoa học. 
- Máy móc, thiết bị: Sử dụng các máy móc, thiết bị có chứng nhận đảm bảo an toàn 

kỹ thuật và môi trường. 
- Bố trí 01 cầu rửa xe (kích thước 8x3,1m) tại cổng công trường phía Tây Nam dự 

án để rửa bánh xe trước khi ra ngoài công trình để hạn chế bụi phát sinh trong quá trình 
di chuyển của phượng tiện. 

(2) Giảm thiểu tác động do nước thải: 

Thực hiện thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt và nước thải thi công xây dựng 
phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng của Dự án đảm bảo đáp ứng các 
yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 
2020; Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử 
lý nước thải và các Văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể: 

- Nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt phát sinh của công nhân được xử lý bằng 02 nhà vệ sinh di 
động 1 buồng kích thước 242x83x101cm, dung tích bồn chứa chất thải của mỗi nhà vệ 
sinh là 450 lít, bồn chứa nước sạch là 420 lít. Chủ dự án thực hiện ký hợp đồng với đơn 
vị có chức năng đến thu gom chất thải từ nhà vệ sinh di động để vận chuyển và xử lý 
theo quy định. Nhà vệ sinh di động sẽ được giữ lại để sử dụng cho hoạt động thi công, 
xây dựng của dự án. 

- Nước thải thi công:  

+ Nước thải từ quá trình rửa các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công sẽ 
được đưa vào hố lắng thể tích 6m3 (2x2x1,5m) có vách ngăn làm bằng các lớp vải thấm 
dầu để thu các váng dầu.  

+ Lượng nước này sau khi lắng cặn sẽ được tái sử dụng để rửa xe và phun ẩm khu 
vực dự án, không thải ra ngoài môi trường.  

+ Dầu mỡ phát sinh được lọc bằng tấm vải chuyên dụng. Định kỳ khoảng 01 tuần/lần 
sẽ thay thế loại vải này. Vải nhiễm dầu mỡ này được xử lý như chất thải nguy hại 

+ Định kỳ 1 tuần/lần thực hiện nạo vét hố ga, hệ thống thoát nước hoặc khi bùn cặn 
lắng từ hố lắng tại cầu rửa xe đầy. Bùn lắng sau khi được nạo vét sẽ thuê đơn vị có chức 
năng thu gom và vận chuyển đi đổ bỏ theo đúng quy định.  

+ Cầu rửa xe và hố lắng sẽ được giữ lại để sử dụng cho hoạt động thi công và xây 
dựng của dự án. 

- Nước thải từ quá trình hút nước trong ao, mương:  
Lượng nước hút từ ao, mương sẽ được bơm ra hệ thống mương dọc hàng rào Khu 

công nghiệp Bắc Thăng Long. 
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Tổng lượng nước có trong ao và mương là 325,7m3 (theo bảng 3.12). Khi thi công 
sẽ thực hiện bơm nước trong ao và mương ra mương hiện trạng dọc hàng rào KCN Bắc 
Thăng Long. 

Để tránh bơm ồ ạt gây ngập úng, ảnh hưởng đến tiêu thoát nước khu vực, Chủ dự 
án sẽ lên kế hoạch bơm nước từ trong ao, mương ra ngoài như sau: Thực hiện bơm nước 
trong vào 30 ngày, mỗi ngày bơm trong 4h (sau 1 tiếng bơm nghỉ giữa giờ 30 phút để 
hạ nhiệt máy bơm), lưu lượng nước mỗi giờ là 325,7/30/4=2,7m3/h.  

Việc lên kế hoạch bơm nước và giám sát nước thải ra hệ thống thoát nước hiện 
trạng nhằm hạn chế khả năng ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến hoạt động của người dân 
sống xung quanh. 

(3) Giảm thiểu tác động bởi chất thải rắn: 

- CTR thông thường từ quá trình phát quang thực vật và phá dỡ công trình: 

Chủ dự án đầu tư thực hiện thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý toàn bộ các loại 
chất thải rắn thông thường đảm bảo các yêu cầu vệ sinh môi trường theo quy định tại 
Điều 81, 82 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Điều 66 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Điều 24, 25, 33, 34 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chủ dự án sẽ thực hiện các biện 
pháp giảm thiểu sau: 

+ Trước khi phát quang thảm thực vật ở từng giai đoạn, chủ dự án có trách nhiệm 
phối hợp với chính quyền địa phương thông báo tới người dân bị ảnh hưởng tiến hành 
tận thu các loại hoa màu, tài sản trên đất.  

+ Chỉ tiến hành tận thu và thu dọn phát quang thảm thực vật trong phạm vi thu hồi 
cho dự án, nghiêm cấm việc tận thu ra các khu vực xung quanh dự án. 

+ Đối với chất thải rắn từ quá trình phá dỡ, đường bê tông, sân gạch, nhà cấp 4... 
sẽ được chủ dự án vận chuyển đến bãi đổ phế thải theo quy định của thành phố. 

+ Dự án sẽ bố trí 1 bãi đổ thải tạm thời dạng hở có bạt che phủ để lưu chứa chất 
thải thực vật phát quang và phá dỡ trước khi được chuyển đi đến bãi đổ phế thải theo 
quy định của thành phố có diện tích 200m2 vị trí bên trong khu đất dự án, là bãi hở. Phế 
thải sẽ được tập kết tạm thời và vận chuyển đi trong ngày đến bãi đổ phế thải xây dựng 
tại bãi thải Nguyên Khê (khoảng cách từ dự án đến vị trí đổ thải là 15km). Bãi đổ thải 
này được tận dụng tiếp cho hoạt động thi công để lưu chứa phế thải xây dựng trong hoạt 
động thi công xây dựng của dự án. 

+ Toàn bộ sinh khối thực bì thải và chất thải từ quá trình phá dỡ công trình hiện 
trạng sẽ được chủ Dự án đầu tư ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận 
chuyển xử lý theo quy định. 

+ Trong quá trình thực hiện thu dọn chất thải từ hoạt động phát quang và phá dỡ 
công trình, Chủ dự án sẽ tuân theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn 
Luật Bảo vệ môi trường. 

- Bùn thải từ hố ga và cầu rửa xe: Bùn từ hố ga, bể lắng tại cầu rửa xe trên công 
trường thi công được nạo vét định kỳ 01 tuần/lần sẽ thuê đơn vị thu gom. 

- Trong phạm vi dự án không có bể tự hoại nên không phát sinh bùn thải bể tự hoại. 
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- Chất thải rắn sinh hoạt:  

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình triển khai xây dựng Dự án phải 
được thu gom và xử lý theo đúng quy định tại tại khoản 6 Điều 77 Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020, Điều 58 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 
phủ; Điều 25, 26 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, cụ thể: 

+ Tổng khối lượng CTRSH phát sinh khoảng 20kg/ngày, được phân thành 3 loại, 
gồm: chất thải thực phẩm, chất thải có khả năng tái chế và chất thải không có khả năng 
tái chế (bao gồm chất thải rắn có khả năng cháy). Thể tích khối lượng CTRSH khoảng 
20/420=0,05m3 (tỷ trọng CTRSH là 420kg/m3), tương ứng với 50 lít.  

+ Dự án sẽ thực hiện thu gom CTRSH tần suất 1 lần/ngày. Vì vậy, để đảm bảo thu 
gom toàn bộ CTRSH trong ngày, chủ dự án sẽ bố trí 01 thùng chứa 3 ngăn dung tích 90 
lít (30 lít/ngăn) đặt gần khu vực nhà vệ sinh di động. 

Các công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn chuẩn bị thi công sẽ được tận 
dụng để sử dụng tiếp trong giai đoạn thi công xây dựng. 

* Đánh giá hiệu quả, tính khả thi đối với các biện pháp giảm thiểu: 

Nhìn chung, các biện pháp giảm thiểu tới chất lượng không khí bởi bụi và tiếng 
ồn, tới cảnh quan và môi trường bởi chất thải rắn, ảnh hưởng đến giao thông bởi phá dỡ 
đều là những biện pháp cơ bản và có hiệu quả cao. Bởi vậy, việc áp dụng những biện 
pháp này là có tính khả thi và cho hiệu quả cao. 
B. Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

(1) Giảm thiểu tác động bởi tiếng ồn, độ rung 

Chủ dự án đầu tư thực hiện các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 
đáp ứng các quy chuẩn: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- Giới hạn thời gian san ủi: Không san ủi tạo mặt bằng công trường vào ban đêm 
từ 22h ÷ 6h gần các khu dân cư. 

- Hạn chế vận hành đồng thời các thiết bị: Khi tiến hành san ủi chỉ vận hành một 
loại máy móc thiết bị, tắt các máy khi không cần thiết để tránh cộng hưởng tiếng ồn. 

- Sử dụng máy móc, trang thiết bị đảm bảo: Các máy móc và trang thiết bị sử dụng 
trong quá trình phá dỡ, san ủi tạo mặt bằng phải đảm bảo mức ồn phát sinh theo TCVN 
tương ứng nhằm tránh tạo ồn quá mức. Ngoài ra, không sử dụng nhiều máy móc tham 
gia phá dỡ cùng lúc nhằm hạn chế ồn tích lũy. 

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị đảm báo máy móc được vận hành 
trong trạng thái tốt nhất, ít gây ra tiếng ồn và rung động. 

(2) Rà phá bom mìn tồn lưu trong lòng đất: 

Để giảm thiểu tối đa các thiệt hại về người và tài sản của nhân dân trong vùng dự 
án, Chủ đầu tư dự án sẽ thực hiện công tác rà phá bom mìn theo các quy định hiện hành 
của pháp luật. Hợp đồng với đơn vị có chức năng triển khai thực hiện công tác rà phá 
bom mìn tồn lưu trong lòng đất tại khu vực dự án. 
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Các biện pháp giảm thiểu trên sẽ được Chủ dự án yêu cầu các nhà thầu thi công 
san nền thực hiện nghiêm túc và tuân thủ theo quy định. 

(3) Biện pháp giảm thiểu tác động do thu hồi đất, giải phóng mặt bằng 

* Phương án đền bù giải phóng mặt bằng: 

- Tổ chức thực hiện đền bù:  
+ Việc bồi thường đất và hỗ trợ cho người dân có đất bị thu hồi sẽ được Chủ dự án 

phối hợp với Hội đồng giải phóng mặt bằng thực hiện theo quy định của pháp luật và 
của địa phương. 

+ Hội đồng giải phóng mặt bằng sẽ tiến hành khảo sát hiện trạng sử dụng đất, thảo 
luận với dân cư để đề ra các chính sách, giá đền bù hợp lý dựa trên quy định của nhà 
nước và thành phố Hà Nội, lập phương án đền bù xin UBND thành phố phê duyệt. 

+ Phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 
trợ tại trụ sở UBND xã và địa điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. 

+ Gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi, trong đó nêu rõ 
về mức bồi thường, hỗ trợ, thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường. 

+ Trong quá trình đền bù, di dân, các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ 
trong việc tổ chức, sắp xếp việc đền bù. Cần có chính sách đền bù thỏa đáng để người 
dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, cũng như các biện pháp cưỡng chế để đảm bảo 
công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện theo đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc triển khai thực hiện dự án.  

- Thực hiện hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng:  
+ Trong giai đoạn thi công: Đối với một số công việc giản đơn có yêu cầu kỹ thuật 

thấp, nhà thầu sẽ được Chủ dự án khuyến khích tuyển dụng các lao động tại địa phương, 
trong đó các hộ mất đất nông nghiệp sẽ là đối tượng được ưu tiên tuyển dụng. 

+ Sang giai đoạn vận hành: Chủ dự án ưu tiên hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo người 
dân địa phương có trình độ đối với người dưới 35 tuổi và trên 35 tuổi để làm các hạng 
mục công việc trong giai đoạn xây dựng. Để triển khai các hoạt động một cách phù hợp 
và khả thi, Chủ dự án sẽ lập báo cáo kế hoạch đền bù và được thông qua bởi UBND 
thành phố. 

- Trong trường hợp các đối tượng trên đất là cây cối và hoa màu chưa đến kỳ thu 
hoạch việc đền bù theo cây con ở thời điểm kiểm đếm sẽ gây tổn thất rất lớn đến nguồn 
thu nhập và đời sống của người dân. Do vậy, dự án sẽ chỉ thực hiện công tác giải phóng 
mặt bằng sau khi cây trồng được thu hoạch. 

- Phương án thu hồi đất và đền bù như sau: Hiện trạng khu vực dự án chủ yếu là 
đất nông nghiệp (đất trồng lúa 2 vụ, trồng cây ăn quả), phần còn lại là đất đường giao 
thông của khu dân cư phía Nam dự án, đất thổ cư. Chủ dự án sẽ thực hiện thu hồi đền bù 
như sau: 

+ Đối với đất nông nghiệp: được giao theo Nghị định 64/CP đề xuất thực hiện công 
tác giải phóng mặt bằng theo quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ 
dự án sẽ thực hiện bồi thường và hỗ trợ ổn định đời sống, chuyển đổi và tạo việc làm 
cho người dân bị mất đất canh tác. 

+ Đối với đất công do UBND xã quản lý không tính chi phí GPMB. 
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+ Đối với đất thổ cư: Thực hiện đền bù cho các hộ dân bị thu hồi đất bằng tiền, 
không thực hiện tái định cư do phần đất còn lại của thửa đất sau khi thu hồi vẫn đủ diện 
tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu tại khoản 
2 Điều 220 của Luật Đất đai. 

+ Đối với các công trình trên đất: 

 Cây lúa: Tạo điều kiện cho người tận thu nông sản trước khi GPMB. 

 Các công trình xây dựng trên đất như nhà tạm, nhà gạch, nhà xưởng, mái tôn, 
sân gạch, sân bê tông, ao xây... sẽ được phá dỡ toàn bộ. 

 Đường giao thông hiện trạng: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đường hiện trạng. 

 Các tuyến điện (cột điện, đường dây điện,...): Tháo dỡ và thu hồi để tận dụng. 

 Trạm biến áp Đại Độ 2: Tháo dỡ thu hồi và nâng công suất trạm biến áp lên 
630kVA-22/0,4kV.  

(4) Giảm thiểu tác động do chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp: 

- Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất 
nông nghiệp thì được hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất theo nguyên tắc hỗ 
trợ một lần và tính theo tỷ lệ thu hồi đất trên tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử 
dụng của hộ gia đình cá nhân đó trên địa bàn xã. Cụ thể mức hỗ trợ dự kiến của dự án 
như sau: 

+ Các hộ dân bị thu hồi 100% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ 
trợ trong thời gian 12 tháng; 

+ Các hộ dân bị thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng 
thì được hỗ trợ trong thời gian 6 tháng; 

+ Các hộ dân bị thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được 
hỗ trợ trong thời gian 3 tháng. 

+ Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu được tính bằng tiền tương đương 30kg gạo tẻ 
trong 01 tháng theo thời giá trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa phương. 

- Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với các hộ sản xuất 
nông nghiệp bị thu hồi đất bằng tiền mặt với mức 1,5 lần so bảng giá đất được ban hành 
bởi UBND thành phố Hà Nội. 

- Khuyến khích và ưu tiên người dân trong khu vực dự án tham gia các công việc 
lao động phổ thông trong dự án. 

- Hỗ trợ và ưu tiên các hộ nghèo, các gia đình chính sách để ổn định cuộc sống. 
- Có chính sách hỗ trợ người dân liên hệ ngân hàng chính sách tỉnh để được vay 

vốn phát triển kinh tế với lãi suất ưu đãi. 
- Tuyên truyền giáo dục để người dân nâng cao nhận thức cũng như có kế hoạch 

chi tiêu tiền đền bù một cách hợp lý. 
(5) Biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái 

- Nguồn tác động:  
+ Nguồn chất thải sinh hoạt trong giai đoạn này là do lượng sinh khối phát sinh từ 

hoạt động chặt phá thảm thực vật, phải có biện pháp xử lý phù hợp để tránh gây ô nhiễm 
môi trường xung quanh.  
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+ Hoạt động giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất dẫn đến mất 
môi trường sống của các sinh vật tại hệ sinh thái đồng ruộng, mương nước, ao,... 

- Chủ dự án phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu sau: 
- Trước khi phát quang thảm thực vật ở từng giai đoạn, Chủ dự án có trách nhiệm 

phối hợp với chính quyền địa phương thông báo tới người dân trong xã bị ảnh hưởng 
tiến hành tận thu các loại hoa màu, tài sản trên đất. Khuyến khích người dân di chuyển 
các cây trồng, cây ăn quả năng suất cao tại địa phương đến khu vực khác để tiếp tục 
canh tác. 

Ngoài ra, trong quá trình phát quang thảm thực vật, Chủ dự án sẽ thực hiện các 
biện pháp: 

- Chỉ tiến hành tận thu và thu dọn phát quang thảm thực vật trong phạm vi thu hồi 
cho dự án, nghiêm cấm việc tận thu ra các khu vực xung quanh dự án. 

- Trong quá trình thực hiện thu dọn chất thải từ hoạt động phát quang, Chủ dự án 
sẽ tuân theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Bảo vệ môi 
trường. 

(6) Biện pháp giảm thiểu tác động của hoạt động tháo dỡ, di chuyển trạm biến 

áp và hạ ngầm tuyến điện 

Trước khi tiến hành thi công di chuyển trạm biến áp và hạ ngầm tuyến điện, cần 
thông báo đầy đủ và kịp thời cho cộng đồng về kế hoạch di chuyển, thời gian, và các 
biện pháp hỗ trợ. Cộng đồng cần được tư vấn về các biện pháp an toàn và cách thích 
ứng với sự thay đổi trong thời gian ngắn. Sự tham gia của cộng đồng giúp giảm thiểu sự 
phản đối và tăng cường hợp tác. 

Đảm bảo an toàn cho công nhân và cộng đồng là yếu tố quan trọng. Các biện pháp 
an toàn như sử dụng trang thiết bị bảo hộ, thiết lập vùng an toàn và đào tạo công nhân 
về quy trình an toàn phải được thực hiện nghiêm túc. Ngoài ra, cần có kế hoạch khẩn 
cấp để đối phó với các tình huống nguy hiểm bất ngờ. 

Để giảm thiểu tác động đến sinh hoạt và hoạt động kinh doanh, cần có kế hoạch 
đảm bảo cung cấp điện liên tục trong quá trình di chuyển. Có thể thiết lập các nguồn 
cung cấp điện tạm thời hoặc thực hiện công việc trong thời gian thấp điểm khi nhu cầu 
sử dụng điện giảm. 

Trong quá trình thực hiện, Chủ dự án đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với địa phương 
và đơn vị cung cấp nguồn điện trên địa bàn để đưa ra phương án thi công nhanh chóng, 
án toàn, hiệu quả, tránh ảnh hưởng lớn tới người dân. 

Sau khi di chuyển, cần thực hiện các biện pháp phục hồi và cải tạo môi trường tại 
vị trí cũ của trạm biến áp và đường dây điện. Việc trồng cây xanh, cải tạo đất và làm 
sạch khu vực sẽ giúp khôi phục hệ sinh thái và cải thiện cảnh quan môi trường. 
3.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu các tác động trong hoạt động thi công 

A. Biện pháp giảm thiểu các tác động có liên quan đến chất thải 
(1) Giảm thiểu tác động do bụi và khí thải 

Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải phát sinh từ Dự án 
trong giai đoạn thi công xây dựng đáp ứng các điều kiện về vệ sinh môi trường theo 
QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí, cụ thể: 
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- Quây tôn bao quanh xung quang khu vực thi công, chiều cao tôn là 2,5m. 

- Bố trí cổng công trường thi công tại phía Nam dự án. 

- Làm ẩm khu vực có khả năng phát tán bụi (trong khu vực thực hiện dự án và 
tuyến đường vận chuyển): Sử dụng xe tưới nước 5m3 phun nước làm ẩm để tránh phát 
tán bụi; số lượng 01 xe. Tần suất phun tối thiểu 02 lần/ngày đối với ngày có nhiệt độ, 
độ ẩm bình thường và 4 lần/ngày đối với ngày hành khô. Sử dụng vòi phun tiêu chuẩn 
để bề mặt tưới được làm ẩm đều và tránh tạo ra tình trạng lầy lội. 

- Đoạn đường cần phun: Đoạn đường trục chính xã Phúc Thịnh dẫn vào dự án. Trước 
khi tiến hành phun nước, bố trí 3 công nhân quét dọn, thu gom bùn, đất, vật liệu rơi vãi (nếu 
có). 

- Thời gian vận chuyển nguyên vật liệu và đổ thải chất thải rắn trong khoảng từ 
6h-12h và 13h-17h. 

- Tận dụng lại 01 cầu rửa xe (kích thước 8x3,1mm) trong giai đoạn chuẩn bị mặt 
bằng cố định tại phía cổng ra vào công trường để rửa bánh xe trước khi ra ngoài công 
trình nhằm hạn chế bụi phát sinh trong quá trình di chuyển của phượng tiện. Xe tải được 
đưa lên 2 trụ và công nhân sẽ tiến hành phun nước rửa sạch đất, cát,... bám xung quanh, 
tránh phát tán bụi tại các tuyến đường vận chuyển, dẫn đến tình trạng ô nhiễm toàn khu 
vực. Tốc độ xe ra vào công trường 5km/h.  

-  Phương án tập kết, che chắn nguyên, vật liệu tại bãi tập kết nguyên vật liệu: 
+ Bố trí bãi tập kết nguyên vật liệu dễ dàng che chắn tránh xói mòn khi gặp mưa 

và phát tán bụi vào ngày nắng gió đồng thời giảm thiểu tác động đến giao thông khu 
vực.   

+ Bãi tập kết nguyên vật liệu được đặt cách xa nguồn nước, tránh đặt chỗ trũng có 
nguy cơ về úng ngập.  

+ Một số nguyên liệu đặc trưng như sắt thép, cát, đá dăm… được che phủ bằng bạt 
để đảm bảo chất lượng và phun nước tưới ẩm tránh phát tán bụi ra môi trường xung quanh.  

+ Riêng đối với vật liệu như xăng, dầu mazut, dầu diezel, hầu hết mua đến đâu sử 
dụng đến đấy và hạn chế tồn trữ tại công trình… Nếu không dùng hết sẽ được chứa trong 
các kho tạm có mái che để đảm bảo chất lượng của nhiên liệu, tránh hư hỏng, biến chất 
trong quá trình bảo quản. 

+ Biện pháp bảo vệ môi trường đối với bãi tập kết nguyên vật liệu: Chủ dự án yêu 
cầu đơn vị thi công hạn chế tối đa tập kết nguyên liệu trong thời gian dài. Khu tập kết 
nguyên vật liệu có bạt che phủ bằng nhựa PVC 2 lớp kín với diện tích khoảng 400 m2 
để giảm thiểu phát tán bụi cũng như nước mưa chảy tràn qua khu tập kết. 

- Thu gom chất thải rơi vãi trên công trường tần suất 1 lần/ngày. 
- Biện pháp bảo vệ môi trường đối với bãi chứa tạm: Trong khu đất dự án sẽ bố trí 

1 khu chứa phế thải xây dựng diện tích 200m2. Bãi chứa chất thải tạm thời sử dụng các 
tấm quây làm bằng vải địa kỹ thuật; chiều cao tâm quây lớn hơn chiều cao bề mặt bãi 
khoảng 30cm; tấm quây cần được gia cố bằng cọc cắm sâu xuống đất ít nhất 20cm để 
tránh bị đổ. Sử dụng bạt che chắn khi có gió mưa, tránh để bụi, nước rỉ phát tán ra môi 
trường. 
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- Sử dụng phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn khí thải và yêu cầu vận chuyển: Các 
phương tiện vận chuyển đảm bảo tiêu chuẩn khí thải theo quy định chung; vật liệu 
chuyên chở trên xe cần được che chắn bằng bạt, bạt sử dụng là vải bạt dầu được buộc 
chặt vào thành xe để bạt không bay, tránh phát tán bụi, đảm bảo không làm rơi vãi 
nguyên, vật liệu. Thời gian vận chuyển là 21h - 6h sáng hôm sau. 

- Tuân thủ nghiêm chỉnh quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông 
trên địa bàn thành phố: Tuân thủ Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 
của UBND thành phố về Ban hành Quy định về hoạt động của các phương tiện giao 
thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

- Các phương tiện vận tải, các máy móc, thiết bị sử dụng cần được kiểm tra sự phát 
thải khí theo Tiêu chuẩn Việt Nam đối với CO, hydrocarbon và khói bụi. Trên lý thuyết, 
biện pháp này là khả thi. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, việc đăng kiểm đối với 
máy móc thiết bị và xe ôtô vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là đối với các máy móc, thiết 
bị và xe đang sử dụng. Do vậy, để áp dụng được biện pháp này cho Dự án, Chủ đầu tư 
cam kết đưa các yêu cầu đảm bảo phát thải khí đối với máy móc/thiết bị thi công vào 
Hồ sơ mời thầu của Dự án (yêu cầu có giấy chứng nhận của Cục Đăng kiểm Thiết bị 
xây dựng xác nhận đạt tiêu chuẩn phát thải khí). 

- Tuân thủ triệt để các tiêu chuẩn và các lịch bảo dưỡng định kỳ theo quy định của 
Bộ Giao thông Vận tải (hay sử dụng các nhiên liệu thay thế) để giảm ô nhiễm không 
khí… Tần suất bảo dưỡng các thiết bị thi công 3 - 6 tháng/lần. 

- Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho công nhân thi công trên công trường như mũ, khẩu 
trang,... 

- Đối với khu vực thi công giáp với khu dân cư làng xóm hiện trạng, khi thực hiện 
thi công xây dựng cần thực hiện một số biện pháp sau: 

+ Tưới ẩm thường xuyên để hạn chế búi phát tán vào môi trường. 
+ Bố trí nhân viên vệ sinh quét dọn cuối mỗi ngày. 
+ Không thực hiện thi công xây dựng vào khoảng thời gian nghỉ ngơi của người 

dân (từ 12h-13h và 20h-6h). 
(2) Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải 

Thực hiện thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt và nước thải thi công xây dựng 
phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng và vận hành của Dự án đảm bảo 
đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020; Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát 
nước và xử lý nước thải và các Văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể: 

* Giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt 

- Giảm lượng nước thải bằng cách tăng cường tuyển dụng công nhân trong khu 
vực, có điều kiện tự túc ăn ở. 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh của công nhân thi công trên công trường được thu 
gom vào 02 nhà vệ sinh di động 1 buồng kích thước 242x83x101mm, thể tích bồn chứa 
nước là 420 lít, bồn chứa chất thải là 450 lít được tận dụng lại từ giai đoạn chuẩn bị mặt 
bằng; chất liệu bằng nhựa Composite nguyên khối. Nhà thầu sẽ thuê đơn vị có chức 
năng đến vận chuyển nước thải sinh hoạt và bùn thải mang đi xử lý theo quy định. 
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- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình xây dựng dự án không xử lý tại công 
trường mà Chủ dự án thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, vận 
chuyển và xử lý theo quy định tại khoản 4 Điều 74 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ. Tần suất thu gom 01 tuần/1 lần.  

* Giảm thiểu tác động do nước thải thi công: 

Nước thải thi công bao gồm nước rửa dụng cụ, thiết bị và nước rửa xe, để giảm thiểu 
tác động do lượng nước thải này phát sinh, chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

-Tận dụng hệ thống thu gom, thoát nước tạm thời bằng đường uPVC D150 hoặc 
mương đào bằng đất. 

- Tận dụng lại 01 cầu rửa xe có các hố lắng thể tích 6m3 (2x2x1,5m) và vách ngăn 
làm bằng các lớp vải thấm dầu để xử lý nước thải từ quá trình rửa xe và dụng cụ, máy 
móc xây dựng.  

- Nước thải sau xử lý được tái sử dụng để xịt rửa lốp xe và làm ẩm công trường, 
không thải ra ngoài môi trường.  

- Dầu mỡ phát sinh được lọc bằng tấm vải chuyên dụng. Định kỳ khoảng 01 tuần/lần 
sẽ thay thế loại vải này. Vải nhiễm dầu mỡ này được xử lý như chất thải nguy hại.  

- Định kỳ 1 tuần/lần thực hiện nạo vét hố ga, hệ thống thoát nước hoặc khi bùn cặn 
lắng từ hố lắng tại cầu rửa xe đầy. Bùn lắng sau khi được nạo vét sẽ thuê đơn vị có chức 
năng thu gom và vận chuyển đi đổ bỏ theo đúng quy định.  

- Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải thi công như sau: Nước thải xây dựng (bao gồm 
nước thải rửa xe nước thải vệ sinh dụng cụ) → mương đào hoặc đường ống bằng HDPE 
với đường kính D150 → bể lắng 6m3 (kích thước: dài x rộng x cao = 2m x 2m x 1,5m) 
có lót vải địa kỹ thuật để loại bỏ cặn lắng → bẫy dầu để tách dầu mỡ ra khỏi nước thải 
→ sau đó sử dụng nước trong để tái sử dụng xịt rửa lốp xe và làm ẩm công trường, 
không xả ra ngoài môi trường. 

- Không tập trung các loại nguyên nhiên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nước 
để ngăn ngừa thất thoát rò rỉ vào đường thoát nước thải. 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông không để phế thải xây dựng xâm 
nhập vào đường thoát nước gây tắc nghẽn. 

- Khi kết thúc hoạt động thi công, chủ dự án sẽ tiến hành thanh thải mặt bằng như sau: 
+ Toàn bộ nước thải, bùn lắng được Chủ dự án yêu cầu Nhà thầu thi công ký Hợp 

đồng với đơn vị có chức năng được cấp phép theo quy định đến thu gom, vận chuyển và xử 
lý theo quy định. 

+ Tiến hành phá dỡ bể lắng, cầu rửa xe bê tông xi măng và thuê đơn vị có chức 
năng đên thu gom, vận chuyển đến bãi đổ thải Nguyên Khê theo quy định. 

+ Tiến hành trám lấp các hố lắng, rãnh thoát nước tạm để hoàn trả mặt bằng. 
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Hình 4. Cấu tạo cầu rửa xe ra vào công trường 

* Giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn: 

Để kiểm soát được chất bẩn có khả năng thâm nhập vào các nguồn nước tự nhiên 
do nước mặt chảy tràn trên bề mặt công trường, các biện pháp được áp dụng như sau: 

- Mặt bằng được thiết kế đảm bảo thu gom nước mưa trên bề mặt công trường. 
- Vạch tuyến thoát nước tạm thời xung quanh khu vực xây dựng dự án bằng cách 

đào các rãnh kích thước 300x300mm để thu nước về hố lắng.  
- Nước mưa trước khi thoát vào mương thoát nước hiện trạng phía Bắc dự án được 

cho chảy qua hố lắng tạm xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị dự án với dung tích 1m3 
(1x1x1m) có lưới chắn để thu gom rác đặt vị trí tại gần công trường phía Bắc dự án. 

- Bên cạnh đó, Chủ dự án thực hiện các biện pháp sau: 
+ Định kỳ nạo vét cống rãnh, hố ga của hệ thống thoát nước mưa 01 lần/tuần vào 

mùa mưa, 01 tháng/lần vào mùa khô. Bùn nạo vét từ hệ thống thoát nước mưa sẽ được 
Nhà thầu thuê đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

+ Không tập trung các loại nguyên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nước để 
phòng ngừa xô đất, cát, vật liệu xây dựng vào đường thoát nước khi có mưa. 

+ Hạn chế triển khai thi công vào mùa mưa bão. 
+ Thu gom các chất bẩn trên mặt đất để tránh ô nhiễm nguồn nước xung quanh. 
+ Trên bề mặt công trường rải một lớp đá dăm, lớp đá dăm này có tác dụng vừa 

làm giảm bụi bề mặt vừa có khả năng lọc chất bẩn khi có nước mưa. 
+ Kiểm tra tại vị trí xả nước vào hệ thống thoát nước, kiểm tra định kỳ hàng tuần 

tại vị trí cửa xả vào hệ thống thoát nước để có biện pháp thu gom chất thải rắn và các 
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loại chất bẩn khác, đảm bảo rằng các chất bẩn từ công trường không theo dòng nước 
thâm nhập vào hệ thống thoát nước khu vực. Chất thải thu gom được xử lý theo trình tự 
trình bày tại mục “quản lý chất thải rắn”. 

(3) Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải 

Xây dựng kế hoạch quản lý chất thải: Chủ dự án phải có trách nhiệm quản lý vật 
liệu và chất thải phát sinh trong quá trình thi công theo một kế hoạch quản lý chất thải. 
Kế hoạch này được xây dựng cho tất cả các loại chất thải thông thường (chất thải rắn 
sinh hoạt, chất thải rắn thi công) trong suốt thời gian thi công. Kế hoạch quản lý chất 
thải được các đơn vị thi công sử dụng như một tài liệu thi công để chi tiết hóa thủ tục 
quản lý, báo cáo về chất thải phát sinh, quá trình xử lý và vận chuyển đến các bãi đổ 
thải.  

* Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình triển khai xây dựng Dự án phải 
được thu gom và xử lý theo đúng quy định tại tại khoản 6 Điều 77 Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020, Điều 58 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 
phủ; Điều 25, 26 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, cụ thể: 

Dựa vào khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong ngày đã tính toán tại 
mục 3.1.1.2 để lựa chọn số lượng và dung tích thùng chứa CTRSH như sau: 

Bảng 3. 37. Tính toán dung tích chất thải rắn sinh hoạt và lựa chọn thùng chứa 

TT Chủng loại 
Khối lượng 
(kg/ngày) 

Dung 
tích (lít) 

Lựa chọn 
thùng chứa 

1 
Chất thải có khả năng phân hủy sinh 
học (thực phẩm) 10,38 24,7 

01 thùng chứa 
dung tích tối 
thiểu 30 lít 

2 
Chất thải có khả năng tái chế (chai, 
lọ nhựa,...) 1,42 3,4 

01 thùng chứa 
dung tích tối 

thiểu 5 lít 

3 
Chất thải rắn có khả năng cháy (hộp 
xốp, bao bì giấy,...) 

0,58 1,4 
01 thùng chứa 
dung tích tối 
thiểu 20 lít 4 

Chất thải không có khả năng tái chế/  
không có khả năng cháy (túi 
nilon,...) 

7,8 18,6 

* Ghi chú: Tỷ trọng CTRSH là 420kg/m3 (1m3=1000 lít). 

Căn cứ vào tính toán dung tích chất thải rắn, dự án lựa chọn 01 thùng chứa rác 3 
ngăn loại 90 lít (mỗi ngăn có dung tích là 30 lít, đảm bảo khả năng lưu chứa) để phân 
loại rác của công nhân trên công trường. Cuối ngày, chất thải rắn sinh hoạt được đưa về 
điểm tập kết tại cổng ra vào dự án diện tích 5m2 có mái che. Chủ dự án yêu cầu nhà thầu 
thi công thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng vận chuyển và xử lý theo 
quy định với tần suất thu gom 1 ngày/lần. 

* Đối với chất thải rắn thi công 
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Chủ dự án đầu tư thực hiện thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý toàn bộ các loại 
chất thải rắn thông thường đảm bảo các yêu cầu vệ sinh môi trường theo quy định tại 
Điều 81, 82 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Điều 66 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Điều 24, 25, 33, 34 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Toàn bộ đất hữu cơ nạo vét được tập kết tại bãi tập kết bùn đất tạm thời với diện 
tích là 200 m2 bố trí tại ô cây xanh trước khi vận chuyển đến vị trí trồng cây xanh để tận 
dụng trồng cây theo đúng quy định tại Điều 10 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 
11/9/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết về đất trồng lúa. Trước khi đổ đất 
hữu cơ bóc sẽ được rải bạt để tiện cho công tác vệ sinh. Khu tập kết có che có bạt che 
phủ để ngăn sự phát tán của bụi ra môi trường không khí. 

- Phế thải xây dựng được tập kết tại bãi tập kết tạm thời có diện tích 200m2 đặt 
trong phạm vi công trường, phù hợp cho việc thu gom chất thải rắn. Chủ dự án yêu cầu 
nhà thầu thi công ký hợp đồng với đơn vị đủ chức năng thu gom, vận chuyển đến bãi đổ 
phế liệu xây dựng (dự kiến là bãi thải Nguyên Khê) được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền chấp thuận theo quy định. Tần suất vận chuyển 1 tuần/2 lần.  

- Các loại phế thải có thể tận dụng như sắt, thép, tôn,… sẽ được bán cho các cơ sở 
có chức năng thu mua phế liệu.  

- Chất thải không tái chế, tái sử dụng được: Bùn thải từ quá trình nạo vét đường 
ống, hố thu lắng, cầu rửa xe và hố lắng chất thải xây dựng từ quá trình phá dỡ công trình 
trên đất được thu gom và tập kết tại khu đất có diện tích khoảng khoảng 200m2 thuộc 
phạm vi công trình, được che chắn xung quanh. Chủ đầu tư sẽ tiến hành thuê đơn vị đủ 
chức năng thu gom, vận chuyển xử lý theo quy định. 

- Thực hiện phân loại CTR xây dựng thành các loại: cát, đá và chất thải rắn xây 
dựng (gạch, ngói vỡ, trạt vữa, sà bần và các loại khác) và chất thải rắn từ vật liệu xây 
dựng (kính vỡ, gỗ, chất dẻo, sắt thép, bao bì và các loại khác) để có biện pháp thu gom, 
vận chuyển, xử lý phù hợp. 

- Không sử dụng hè phố, lòng đường, nơi công cộng làm nơi lưu giữ chất thải rắn 
xây dựng. 

- Xe vận chuyển chất thải rắn xây dựng dạng cát, đá, gạch, ngói vỡ, trạc vữa, sà 
bần và chất thải rắn từ vật liệu xây dựng (kính vỡ, gỗ, chất dẻo, sắt thép, bao bì và các 
loại khác), thùng xe phải kín khít và che chắn theo quy định. Các xe vận chuyển khi vào 
bãi đổ phế thải phải tuân thủ quy định của đơn vị quản lý bãi chôn lấp chất thải xây 
dựng.  

- Tổ chức 01 đội công nhân vệ sinh, phụ trách công tác thu dọn, chủ động khắc 
phục sự cố trong quá trình vận chuyển đổ thải. Chủ dự án đầu tư sẽ cử 01 nhân viên có 
trách nhiệm giám sát vệ sinh môi trường tại công trường. 

- Toàn bộ lượng chất thải rắn xây dựng sẽ được ký hợp đồng thu gom vận chuyển 
và xử lý với đơn vị có chức năng để vận chuyển đến bãi phế thải xây dựng của thành 
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phố tại bãi thải Nguyên Khê. Tần suất vận chuyển 1 tuần/2 lần. Khả năng tiếp nhận phế 
thải xây dựng của bãi thải Nguyên Khê: 

+ Bãi thải Nguyên Khê đã được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương 
việc tiếp tục tiếp nhận, chôn lấp phế thải rắn phát sinh trong hoạt động xây dựng không 
lẫn thành phần nguy hại, không có khả năng tái chế, tái sử dụng tại diện tích còn lại 
4,8ha theo văn bản số 2012/UBND-ĐT ngày 25/6/2021 và đã được UBND thành phố 
Hà Nội phê duyệt báo cáo ĐTM theo Quyết định số 4090/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 
về việc phê duyệt ĐTM dự án “Bãi tiếp nhận, xử lý chôn lấp phế thải xây dựng Nguyên 
Khê” công suât xử lý 360 tấn/ngày đêm. Dung tích chứa của dự án gồm 03 khu chôn 
lấp: 469.120,8 m3 tương đương 609.857 tấn. Thời gian dự kiến đóng bãi 3 khu là 56,5 
tháng. 

+ Hiện nay, các bãi đổ tiếp nhận chất thải rắn xây dựng tại khu vực Hà Nội đã đầy 
chỉ còn bãi đổ Nguyên Khê (cách dự án khoảng 5km) vẫn còn khả năng tiếp nhận với 
khối lượng, thời gian hạn chế (dung tích chỉ còn khoảng 460.000m3). Thời gian vận 
hành của bãi thải Nguyên khê tính từ thời điểm phê duyệt ĐTM của dự án mới khoảng 
23 tháng, chưa đến thời điểm dự kiến đống bãi 3 khu là 56,5 tháng.  

- Giám sát thường xuyên để đảm bảo không có bất kỳ một khối lượng đất đá đào 
đắp hoặc cát gạch vữa đổ nát, bùn đổ thải bừa bãi bị đẩy, rửa trôi rơi xuống cống rãnh 
khu vực. 

* Đối với chất thải rắn từ tháo, dỡ các nhà trạm, hoàn trả mặt bằng:  

- Sau khi kết thúc quá trình thi công sẽ tháo dỡ lán trại thi công, các lán trại này sẽ 
được nhà thầu tháo dỡ cẩn thận và vận chuyển đi lắp đặt tại các công trình khác do đó 
chất thải rắn phát sinh từ công đoạn này được hạn chế. Chất thải từ thu dọn mặt bằng 
công trường có một số loại chất thải rắn như dây thép buộc, túi nilon, gạch, gỗ, tre, vải 
sẽ được thu gom và thuê đơn vị có chức năng đến vận chuyển và xử lý. 

- Các hố lắng, bể lắng sẽ được phá dỡ để hoàn trả lại mặt bằng, chất thải thải phát 
sinh sẽ được đem đi đổ thải cũng CTR xây dựng tại bãi thải Nguyên Khê. 

* Biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải nguy hại 

Chủ dự án đầu tư thực hiện trách nhiệm quản lý chất thải nguy hại theo quy định 
tại khoản 1 Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Điều 71 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong giai đoạn thi công, 
xây dựng thực hiện các biện pháp sau đây:  

Bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại có diện tích 6m2 trong phạm vi 
ranh giới dự án, có cốt nền cao, xa nguồn nước, mái tôn che, nền gạch; bố trí 04 thùng 
dung tích 50 - 200 lít để thu gom, phân loại và lưu giữ chất thải nguy hại, thực hiện dán 
nhãn, ghi mã số, gắn biển cảnh báo theo quy định. Chủ dự án yêu cầu nhà thầu thi công 
thực hiện ký Hợp đồng với đơn vị có được cấp phép thu gom, vận chuyển, xử lý chất 
thải nguy hại theo quy định. 

Thu gom, phân loại, ký hợp đồng với đơn vị có giấy phép xử lý chất thải nguy hại 
theo quy định. Thực hiện trách nhiệm quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại khoản 
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1 Điều 81 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thực hiện trách nhiệm 
của chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định tại Điều 71 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

B. Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 
(1) Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung 

Chủ dự án đầu tư thực hiện các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 
đáp ứng các quy chuẩn: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- Sử dụng máy móc, phương tiện thi công đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; bố trí thời gian 
thi công hợp lý, không thi công vào các khung giờ nghỉ ngơi (buổi trưa từ 12h - 13h30, 
buổi tối từ 20h - 6h sáng hôm sau).  

- Các thiết bị thi công gây tiếng ồn lớn như máy khoan, máy đào… không được 
hoạt động trong khoảng thời gian từ 18-6 giờ sáng hôm sau và từ 11-13 giờ chiều hàng 
ngày. 

- Che chắn xung quanh khu vực công trường bằng tôn với chiều cao 2,5 m.  
- Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị máy móc; các phương tiện chuyên chở vật liệu 

san lấp, vật liệu thi công phải đạt các tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam.  
- Lựa chọn đơn vị thi công có thiết bị và phương tiện thi công cơ giới hiện đại có 

kỹ thuật cao để vận chuyển vật liệu và thi công công trình. Thường xuyên bảo dưỡng, 
tra dầu mỡ, bôi trơn các thiết bị có khả năng gây ồn. 

- Sử dụng các loại xe, máy thi công phù hợp nhằm đảm bảo về quy chuẩn kỹ thuật 
tiếng ồn, giảm tốc độ của xe cộ khi qua khu vực dân cư. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cần thiết cho người lao động theo Hướng dẫn 
tại Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

- Không sử dụng các máy móc thi công đã cũ, hệ thống giảm âm bị hỏng vì chúng 
sẽ gây ra ô nhiễm tiếng ồn rất lớn. Thường xuyên bảo dưỡng bộ phận giảm âm ở thiết bị. 

- Thực hiện trồng cây xnah đảm bảo tỷ lệ diện tích đất trồng cây xanh theo quy định. 
- Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do rung động: 
+ Tùy theo từng loại máy móc cụ thể để có biện pháp khắc phục như lắp các bộ tắt 

chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim loại, thay thế nguyên lý làm việc khí nén bằng 
thủy khí, thay đổi chế độ tải làm việc… 

+ Chống rung bằng việc hạn chế số lượng thiết bị thi công đồng thời; bố trí cự ly 
của các thiết bị có cùng độ rung để tránh cộng hưởng. 

+ Trong quá trình thi công sẽ đảm bảo tiếng ồn và độ rung không vượt quy chuẩn 
cho phép. 

+ Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung; kiểm tra mức độ ồn trong khu vực thi công 
để bố trí lịch thi công cho phù hợp và đạt mức độ ồn cho phép.  

(2) Biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái, cảnh quan. 
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Theo đánh giá phần trên cho thấy, đa dạng sinh học tại khu vực dự án là không cao 
và thường xuyên bị tác động bởi hoạt động canh tác của người dân. Để giảm thiểu tác 
động đến đa dạng sinh học, công ty thực hiện các biện pháp sau:  

- Đối với hệ sinh thái trên cạn: 
+ Khống chế ô nhiễm không khí phát sinh từ hoạt động thi công. 
+ Quản lý tốt nguồn phát sinh chất thải rắn chủ yếu là nước thải, chất thải rắn sinh 

hoạt không để chất thải tràn lan gây ô nhiễm độc môi trường đất và không khí. 
- Đối với hệ sinh thái dưới nước: 
+ Thực hiện biện pháp giảm thiểu các chất thải gây ô nhiễm nguồn nước mặt như: 

nước thải, chất thải, dầu nhớt... giảm tác động đến hệ sinh thái dưới nước. 
+ Thường xuyên thu dọn vật liệu xây dựng rơi vãi, tránh tình trạng nước mưa cuốn 

chất thải xuống mương tiêu đoạn gần dự án. Hạn chế đất đá từ khu vực xây dựng theo 
nước thải chảy vào kênh làm gia tăng độ đục của nước mặt. 

+ Chất thải, nước thải, đất đá được công ty cam kết thu gom, xử lý theo đúng quy 
định và không xả nước thải chưa qua xử lý ra hệ thống thoát nước của khu vực.  

(3) Giảm thiểu tác động đến đời sống kinh tế - xã hội, sức khỏe cộng đồng và an 

ninh khu vực  

- Do cuộc sống của các công nhân trên công trường chỉ mang tính chất tạm thời 
nên việc giữ gìn vệ sinh không được quan tâm, chính điều này rất dễ làm bùng phát các 
dịch bệnh như sốt rét, tiêu chảy… Chủ dự án sẽ có kế hoạch đối với việc chăm sóc sức 
khỏe cho cán bộ công nhân lao động trên công trường thông qua một số biện pháp cụ 
thể sau đây: 

- Tiến hành phối hợp với Trung tâm y tế địa phương để có biện pháp phòng chống 
các loại dịch bệnh thường gặp như sốt rét, cảm sốt thông thường, tiêu chảy, dịch cúm 
A/H1N1, dịch sốt xuất huyết… 

- Thường xuyên tiến hành kiểm tra, hướng dẫn cách phòng chống một số loại dịch 
bệnh thông thường cho cán bộ công nhân trên công trường; 

- Thực hiện chính sách an toàn thực phẩm cho công nhân làm việc tại công trường 
bằng cách lập nhà ăn tập thể, cử người phụ trách có tay nghề và kinh nghiệm nhằm phục 
vụ cho công nhân bữa ăn sạch và đầy đủ chất dinh dưỡng đảm bảo sức khoẻ làm việc 
tại công trường. 

- Để giảm thiểu tối đa các vấn đề xã hội trong giai đoạn thi công xây dựng dự án, 
Chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Tăng cường sử dụng nguồn lao động tại chỗ: các lao động tại địa phương có đầy 
đủ năng lực theo yêu cầu của các nhà thầu và có mong muốn được tuyển dụng sẽ được 
các nhà thầu tuyển dụng tối đa; 

- Kết hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan tổ 
chức các chương trình: Giáo dục tuyên truyền ý thức công dân đối với công nhân xây 
dựng tại khu vực dự án;  

- Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý địa phương có liên quan thực hiện công 
tác quản lý công nhân nhập cư lưu trú tại địa bàn để triển khai thực hiện xây dựng dự án 
(thực hiện khai báo tạm vắng tạm trú với địa phương theo đúng quy định của pháp luật). 
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* Ưu điểm: Các biện pháp đơn giản, dễ thực hiện. 
* Nhược điểm: Một số công việc đòi hỏi tính chuyên sâu lên việc tuyển dụng công 

nhân địa phương gặp khó khăn. 
(4) Biện pháp giảm thiểu tác động đến cơ sở hạ tầng và giao thông khu vực 

- Dự án chỉ sử dụng xe tải có trọng lượng ≤15 tấn. 
- Khi có sự ùn tắc chủ đầu tư phối hợp cùng cơ quan để phân làn xe đi lại. Phối 

hợp với cảnh sát giao thông, các cơ quan tổ chức có liên quan tuyên truyền nhắc nhở 
cán bộ, phụ huynh, học sinh, người dân và công nhân dự án nâng cao ý thức chấp hành 
Luật giao thông đường bộ, tăng cường chú ý quan sát khi tham gia giao thông. 

- Thực hiện phương án phân luồng giao thông:  
+ Phân luồng giao thông từ xa: Các vị trí nút giao. Tổ chức bố trí hệ thống biển 

cảnh báo và chỉ dẫn để tổ chức phân luồng từ xa, giảm lưu lượng các phương tiện đi qua 
vị trí công trình xây dựng. 

+ Phân luồng giao thông tại khu vực thi công trên các tuyến đường hiện trạng. 
+ Tại các điểm chuyển hướng theo phương án phân luồng nêu trên sẽ được bố trí 

các biển báo chỉ dẫn, điều tiết giao thông,... cho các phương tiện tham gia giao thông 
nhận biết hướng di chuyển teo phương án phân luồng. 

+ Cử công nhân đứng hướng dẫn giao thông 2 bên đầu tuyến, cũng là điểm giao 
cắt với đường nội bộ trong khu dân cư phía Đông và Nam dự án để hạn chế xung đột 
giao thông. 

+ Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan 
để tổ chức thực hiện việc điều tiết phân luồng tại các thời điểm cao điểm để không xảy 
ra ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông. 

- Giảm tốc độ xe cộ khi vận chuyển qua khu dân cư, các khu vực đông người qua 
lại để hạn chế các sự cố đáng tiếc ảnh hưởng đến dân cư như vấn đề tai nạn giao thông 
và ô nhiễm môi trường.  

- Thời gian hoạt động: buổi sáng từ 6h30 – 11h, buổi chiều từ 1h30 đến 5h; 
- Thời gian giữa các lượt xe ra vào công trường: 10 phút; 
- Vận tốc xe chạy trong khu vực dự án: 10 km/h; 
- Hạn chế các loại xe vận chuyển vào những thời điểm có gió lớn để hạn chế bụi 

và khí thải phát tán rộng. 
- Đặt các biển báo, biển chỉ dẫn (có đèn báo hiệu về ban đêm), cảnh báo công 

trường đang thi công, yêu cầu các phương tiện giảm tốc độ khi đi qua khu công trường. 
Cử người hướng dẫn các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu thi công... khi ra vào 
công trường. 

- Yêu cầu tất cả lái xe đảm bảo tuân thủ đúng Luật giao thông đường bộ: không 
chạy quá tốc độ, quá trọng tải. Các xe, máy tham gia dự án phải được cấp Giấy chứng 
nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, phương tiện vận chuyển như kiểm 
tra phanh, lốp xe tải chuyên chở vật liệu, ... tại các gara ô tô chuyên dụng. 

- Sơ cứu tại chỗ khi xảy ra trường hợp tai nạn nhẹ, nếu bị nặng cần cấp cứu kịp 
thời đến cơ sở y tế gần nhất. 
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* Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến hiện trạng: 

- Đối với tuyến 1: Chỉ thi công phần vỉa hè và một phần mở rộng nền đường ở phía 
trái tuyến thì phương án lựa chọn thi công theo từng đoạn và áp dụng các biện pháp đảm 
bảo an toàn như sau: 

+ Dựng rào chắn chắc chắn để ngăn cách khu vực thi công vỉa hè với phần đường 
còn lại, tránh cho người đi bộ và phương tiện tiếp cận quá gần khu vực thi công. 

+ Đặt biển báo cảnh báo công trình thi công và hướng dẫn lối đi phù hợp cho người 
đi bộ từ xa, giúp họ nhận biết và chuẩn bị khi đến gần khu vực thi công. 

+ Nếu thi công kéo dài qua buổi tối, lắp đèn cảnh báo hoặc đèn nháy quanh khu 
vực vỉa hè đang thi công để đảm bảo dễ nhận biết vào ban đêm. 

+ Lắp đặt biển báo giảm tốc độ tại khu vực thi công vỉa hè, nhằm nhắc nhở tài xế 
chú ý quan sát và đi chậm khi qua khu vực này. 

+ Sử dụng băng phân cách mềm: Đặt băng phân cách mềm hoặc cột giao thông 
dọc phần vỉa hè để phân tách dòng xe và khu vực thi công, giúp giảm nguy cơ va chạm 
khi phương tiện đi qua. 

- Đối với tuyến 2 (đoạn xây dựng trên tuyến bê tông hiện trạng):  

+ Đặt biển báo và người hưỡng dẫn các phương tiện giao thông chuyển hướng 
phương tiện sang tuyến đường khác. 

+ Lắp đặt biển báo chỉ dẫn từ xa để người điều khiển phương tiện biết khu vực thi 
công phía trước để tránh đi vào khu vực đang thi công. 

+ Dựng hàng rào chắn cố định và chắc chắn bao quanh toàn bộ phạm vi tuyến 
đường thi công để ngăn phương tiện tiếp cận khu vực làm việc. 

+ Sử dụng đèn cảnh báo vào ban đêm, giúp người tham gia giao thông nhận biết 
từ xa, đặc biệt với các khu vực có mật độ giao thông cao vào buổi tối. 

+ Cung cấp các lộ trình thay thế và hướng dẫn người tham gia giao thông khi di 
chuyển qua khu vực có công trường thi công, cụ thể: Người dân khu vực làng xóm hiện 
trạng có thể lựa chọn các tuyến bê tông hiện trạng bên trong khu đất LX-69 (không thuộc 
phạm vi thu hồi của dự án). 

- Đối với tuyến 3, 4 (Thi công xây dựng mới trên nền đất nông nghiệp):  

+ Bao quanh khu vực thi công bằng rào chắn hoặc hàng rào tạm thời để ngăn người 
dân và gia súc xâm nhập vào công trường. 

+ Đặt biển báo cảnh báo từ xa cho cả người dân và phương tiện biết khu vực đang 
thi công. Các biển báo cần được đặt ở các lối vào khu vực thi công, các điểm giao cắt 
và những khu vực có nguy cơ cao. 

+ Bố trí nhân viên bảo vệ hoặc cảnh báo để kiểm soát người và phương tiện vào 
công trường. 

(5) Biện pháp giảm thiểu tác động đến khu dân cư và công trình lân cận 
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Khu dân cư xã Phúc Thịnh và nghĩa trang hiện trang nằm gần dự án là những đối 
tượng chịu tác động trực tiếp từ quá trình thi công dự án, để giảm thiểu các tác động từ 
hoạt động này, chủ đầu tư áp dụng các biện pháp sau: 

- Thời gian thi công tránh giờ nghỉ của người dân (từ 11h30 – 13h30; từ 20h đến 
5h sáng); 

- Xung quanh công trường thi công được che chắn bởi hàng rào tôn cao 2,5m. 
- Thường xuyên phun ẩm để hạn chế bụi phát tán ảnh hưởng đến người dân. 
- Bố trí phương án thi công đường giao thông hợp lý để không ảnh hưởng đến hoạt 

động giao thông của người dân trong khu vực. 
(6) Biện pháp tác động về khả năng sụt lún do hoạt động xây dựng 

Để giảm thiểu khả năng xảy ra sụt lún, cần tiến hành khảo sát địa chất kỹ lưỡng 
trước khi thi công để xác định các khu vực có nguy cơ sụt lún cao, từ đó đưa ra các biện 
pháp thiết kế và thi công phù hợp.  

- Các biện pháp gia cố nền đất như đầm nén, sử dụng cọc, hoặc lưới địa kỹ thuật 
có thể được áp dụng để tăng cường độ ổn định của nền đất và giảm nguy cơ sụt lún.  

- Trong quá trình xây dựng cống trên nền đất yếu, cần chú trọng đến việc thiết kế 
cống phù hợp với điều kiện địa chất, gia cố nền móng bằng cọc hoặc vật liệu bền vững, 
và xây dựng hệ thống thoát nước hiệu quả xung quanh cống.  

- Bên cạnh đó, việc theo dõi và giám sát liên tục trong và sau quá trình thi công là 
cần thiết để phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến sụt lún.  

Những biện pháp này sẽ đảm bảo sự an toàn và ổn định cho công trình, đồng thời 
bảo vệ môi trường sống của cộng đồng dân cư lân cận. 

(7) Biện pháp giảm thiểu tác động do thi công tới thoát nước của dân cư hiện 

trạng 
- Trong quá trình thi công, cần thường xuyên kiểm tra các kênh mương, cống rãnh 

hiện có để đảm bảo không bị tắc nghẽn hoặc hư hỏng. Nếu cần thiết, nâng cấp hệ thống 
thoát nước để đáp ứng được yêu cầu thoát nước trong và sau khi thi công. 

- Sử dụng các biện pháp kiểm soát dòng chảy bề mặt như xây dựng hố thu nước 
để giảm thiểu nguy cơ ngập úng và xói mòn. 

- Trong quá trình thi công, có thể bố trí các hệ thống thoát nước tạm thời để đảm 
bảo nước mưa được tiêu thoát kịp thời, tránh tình trạng ứ đọng nước ảnh hưởng đến khu 
vực dân cư lân cận. 

(8) Biện pháp giảm thiểu tác động do thi công nâng công suất trạm biến áp và 

hạ ngầm tuyến điện 
- Cung cấp thông tin chi tiết và thông báo trước cho cư dân về lịch trình thi công, 

thời gian ngắt điện tạm thời, và các biện pháp bảo đảm an toàn. Điều này giúp người 
dân chuẩn bị trước và giảm bớt sự gián đoạn trong sinh hoạt hàng ngày. 

- Làm việc chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức địa phương, và cư dân để giải quyết 
các vấn đề phát sinh kịp thời và đảm bảo quá trình thi công diễn ra suôn sẻ. 

- Thực hiện các công tác ngắt điện vào thời điểm ít ảnh hưởng nhất đến sinh hoạt 
của người dân, chẳng hạn như ngoài giờ cao điểm hoặc vào cuối tuần. 

- Cung cấp các giải pháp nguồn điện dự phòng cho các cơ sở quan trọng và doanh 
nghiệp để giảm thiểu ảnh hưởng của việc mất điện. 

-  Tăng cường bảo đảm an toàn: 
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+ Biển báo và rào chắn: Đặt biển báo và rào chắn rõ ràng tại khu vực thi công để 
cảnh báo cư dân về các nguy cơ và đảm bảo an toàn. 

+ Đào tạo công nhân: Đào tạo công nhân về các biện pháp an toàn và quy trình 
làm việc để giảm thiểu nguy cơ tai nạn. 

(9) Biện pháp giảm thiểu tác động gây mất điện, mất nước, mất đường truyền 

thông 
- Phối hợp với các đơn vị cung cấp điện, nước, viễn thông để xác định thời điểm 

tạm ngưng hoặc chuyển đổi hệ thống. Thông báo trước cho người dân, doanh nghiệp bị 
ảnh hưởng về lịch thi công và thời gian có thể xảy ra gián đoạn để người dân chuẩn bị 
các phương án dự phòng. 

- Chọn thời điểm thi công giờ thấp điểm khi nhu cầu sử dụng điện, nước và truyền 
thông ít hơn, nhằm giảm thiểu tác động đến sinh hoạt của người dân. 

- Thi công theo từng đoạn ngắn và hoàn thiện ngay mỗi phần trước khi chuyển 
sang phần tiếp theo, đảm bảo hệ thống điện, nước, và truyền thông được khôi phục 
nhanh chóng và không bị gián đoạn lâu dài. 

(10) Biện pháp giảm thiểu tác động do vận chuyển bùn, đất và nguyên vật liệu 

xây dựng 
- Xe vận chuyển phải được phủ bạt dày để che kín thùng xe chở bùn đất và nguyên 

vật liệu rời như cát, đất, sỏi.  
- Kiểm tra và đảm bảo các xe tải không chở quá tải trọng cho phép, để tránh làm 

hư hỏng mặt đường và giảm nguy cơ gây tai nạn. Các phương tiện cần được bảo trì 
thường xuyên để đảm bảo hoạt động tốt và tuân thủ quy định giao thông. 

- Thành lập đội giám sát để theo dõi quá trình vận chuyển. Nếu có sự cố như ùn 
tắc giao thông hoặc rơi vãi vật liệu ra đường, đội giám sát có thể xử lý ngay lập tức để 
đảm bảo tuyến đường luôn thông thoáng và an toàn. 

- Đặt biển báo, đèn tín hiệu hoặc cử nhân viên điều phối giao thông tại các giao lộ 
có mật độ giao thông cao. Điều này giúp cảnh báo người đi đường và đảm bảo xe tải 
vận chuyển an toàn qua các điểm giao thông đông đúc. 

(9) Biện pháp thu dọn, hoàn trả mặt bằng sau khi kết thúc thi công 
- Thu gom, vận chuyển toàn bộ vật tư thi công, vật liệu thừa ra khỏi phạm vi dự án. 
- Đối với nhà vệ sinh di động, thuê đơn vị chức năng thu gom toàn bộ chất thải 

phát sinh, kết thúc thi công sẽ được đơn vị thi công vận chuyển ra khỏi khu vực Dự án, 
không gây ảnh hưởng tới mỹ quan chung. 

- Khu tập kết nguyên vật liệu được dọn sạch mặt bằng hoàn toàn. Lượng nguyên 
vật liệu thừa (nếu có) được bố trí xe vận chuyển bốc xúc sạch sẽ. 

- Đối với hệ thống dẫn nước thải, nước mưa, các hố ga, hố lắng trong quá trình thi 
công sẽ được tận dụng lại và lấp đi một số đoạn không nằm trong quy hoạch chung thoát 
nước của tuyến đường để hoàn trả nguyên trạng mặt bằng, đảm bảo không gây ảnh 
hưởng tới hệ thống thoát nước khu vực. Đối với bùn và nước thải trong hố lắng của cầu 
rửa xe sẽ được chủ đầu tư thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo 
đúng quy định trước khi phá dỡ. 

- Chất thải rắn xây dựng không tận dụng sẽ vận chuyển đến bãi phế thải xây dựng 
của khu vực (bãi thải Nguyên Khê). 

- Di chuyển máy móc, thiết bị phục vụ thi công ra khỏi mặt bằng công trình. 
- Kết thúc thì công mặt bằng được dọn sạch hoàn toàn. Toàn Bộ chất thải rắn phát 

sinh sẽ được thu gom lên xe vận chuyển đổ thải đúng quy định, đảm bảo không đổ chất 
thải ra các khu vực lân cận. 
C. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố 
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(1) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 
- Mọi người trên công trường được huấn luyện thực hành đề phòng hoả hoạn, đồng 

thời nắm vững những thao tác cần thiết khi đám cháy phát sinh (Biết cách báo động cắt 
ngay cầu dao điện, biết nơi để trang thiết bị chữa cháy, biết cách sử dụng trang thiết bị 
chữa cháy, biết cách chọn đúng loại bình cứu hỏa cho từng kiểu đám cháy...). 

- Không được hút thuốc, đốt lửa hay hàn gần khu vực cấm lửa, khu vực có xăng 
dầu, thiết bị, máy móc, xưởng gia công cốp pha... 

- Phải chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện chống cháy như bể cát, bể nước, bơm nước, 
vòi bơm nước, bình bột chữa cháy CO2... để kịp thời chữa cháy khi có hoả hoạn xảy ra. 

- Phải thiết kế thiết bị tự động ngắt điện ở cầu dao tổng lưới điện nhằm ngắt điện 
kịp thời khi có sự cố. 

- Biện pháp hạn chế đám cháy lan rộng: Trước khi tiến hành xây dựng công trình 
liên lạc và đặt quan hệ ngay với trạm PCCC gần nhất.  

- Khi có đám cháy cần hạn chế không cho lan rộng, tổ chức chữa cháy kịp thời.  
- Trên công trường bố trí các hệ thống cứu hỏa tạm thời như bình bọt hoá học, bình 

bọt hoà không khí, bình chữa cháy bằng khí CO2.   
- Tuân thủ theo đúng các quy định theo quy định. 
- Có bảng quy định về phòng và chữa cháy tại công trình.  
- Các thiết bị phòng cháy chữa cháy (bình bọt, thang, bể nước) thường xuyên được 

kiểm tra.   
- Lực lượng phòng cháy chữa cháy được thành lập và đảm bảo khắc phục kịp thời 

khi sự cố xảy ra. 
(2) Biện pháp giảm thiểu sự cố tai nạn lao động 
- Các thiết bị, máy móc phải được bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ. 
- Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho công nhân như mũ, khẩu trang, găng tay, giày bảo 

hộ... theo đúng quy định về an toàn lao động. 
- Ban hành nội quy quy định về làm việc trên công trường thi công. 
- Trước khi thi công khoảng 7-10 ngày, Chủ đầu tư sẽ phối hợp cùng đơn vị nhà 

thầu thi công tổ chức buổi tập huấn cho cán bộ, công nhân viên về an toàn lao động, nội 
quy lao động, vệ sinh môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy... 

- Lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm tại những khu vực nhạy cảm, có khả 
năng rơi, ngã như hố ga, hố móng hoặc điện giật. 

- Lắp đặt các biển báo, khẩu hiệu trên công trường về đảm bảo an toàn lao động. 
Lắp đặt rào chắn, biển báo hạn chế người không phận sự đi vào khu vực thi công. Biển   
báo cần ghi rõ tên gói thầu, chủ đầu tư, đơn vị thi công, thời gian thi công, số điện thoại 
liên hệ… 

- Đặt các biển báo, biển chỉ dẫn (có đèn báo hiệu về ban đêm), cảnh báo công 
trường đang thi công, yêu cầu các phương tiện giảm tốc độ khi đi qua khu công trường. 
Cử người hướng dẫn các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu thi công... khi ra vào 
công trường. 

- Lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm tại những khu vực nhạy cảm, có khả 
năng rơi, ngã như hỗ ga, hố móng hoặc điện giật. 

- Chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu thi công sẽ trang bị đầy đủ vật dụng an toàn lao 
động, phòng hộ cá nhân như: mũ bảo hộ, găng tay, khẩu trang, kính hàn... theo đúng quy 
định tại Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội; và lập nội quy về việc sử dụng thiết bị bảo hộ trong quá trình 
làm việc, nghiêm ngặt xử phạt nếu có trường hợp cán bộ, công nhân vi phạm nội quy. 

(3) Biện pháp phòng ngừa giảm thiểu tai nạn giao thông 
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- Yêu cầu toàn bộ lái xe chấp hành nghiêm túc luât an toàn giao thông; không uống 
rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông. 

- Không phóng nhanh vượt ẩu, không lạng lách, đánh võng. 
- Không chở quá tải vật liệu xây dựng, không vượt đèn đỏ. 
(4) Giảm thiểu rủi ro ngập úng: 
Để giảm thiểu nguy cơ xảy ra ngập úng tại khu vực thực hiện dự án và các khu vực 

lân cận, chủ đầu tư đề xuất một số biện pháp sau: 
- Xây dựng kế hoạch thi công hợp lý nhằm hạn chế việc đào đất vào mùa mưa; 
- Thi công nhanh gọn dứt điểm các hạng mục, đặc biệt vào các tháng mùa mưa; 
- Không để các vật liệu thi công và đất đá loại vùi lấp hệ thống thoát nước trong 

khu vực; 
- Kiểm tra hoạt động của rãnh thoát nước và thanh thải cho đến khi đảm bảo tốt 

việc thoát nước; 
- Dòng nước chảy tràn chứa chất lắng tập trung vào các rãnh dọc tạm thời trong 

khu vực thi công dẫn về các hố lắng trước khi chảy vào hệ thống kênh mương thủy lợi; 
- Tăng cường vệ sinh công trường, che phủ các bãi vật liệu và đầm nén các vị trí 

tập kết đất thải nhằm tránh xói mòn và tràn đổ đất xuống dòng chảy. 
- Tránh làm rơi vãi dầu nhiên liệu, dầu mỡ bôi trơn và hóa chất ra môi trường xung 

quanh để tránh làm ô nhiễm nước mưa chảy tràn. 
- Định kỳ 3 tháng/lần nạo vét bùn lắng, bùn đất chảy tràn ra rãnh thoát nước, 

mương thoát nước tại khu vực dự án. 
- Khi có biểu hiện ngập lụt (mưa lớn, nước dâng nhanh) nhanh chóng di dời thiết 

bị ra khỏi công trường, bố trí hệ thống máy bơm nước. 
(5) Sự cố sụt lún công trình thủy lợi 
- Thi công đúng thiết kế, phạm vi dự án;  
- Kiểm tra mức rung của các máy móc thiết bị (xe tải, máy lu, đầm…) và đưa ra 

phương pháp giảm rung phù hợp; 
- Phối hợp với đơn vị quản lý các công trình thủy lợi và các hộ dân để theo dõi sụt 

lún, rạn nứt các công trình, khi xảy ra sụt lún mà nguyên nhân được xác định là do hoạt 
động của dự án thì tạm dừng thi công, có phương án khắc phục và đảm bảo điều kiện 
tiêu thoát nước khu vực, đồng thời báo cáo kịp thời về cơ quan có thẩm quyền, cơ quan 
vận hành khai thác công trình thủy lợi;  

- Trường hợp xảy ra sự cố sụt lún, nứt, đổ các công trình của người dân, Chủ dự 
án phối hợp với các bên liên quan tiến hành đánh giá mức độ thiệt hại, đền bù thỏa đáng 
cho người dân nếu thiệt hại gây ra được xác định là do hoạt động thi công của dự án. 
3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 
trong giai đoạn đi vào vận hành 
3.2.1. Đánh giá các tác động 

3.2.1.1. Đánh giá các tác động liên quan đến chất thải 

A. Tác động đến môi trường không khí 
- Bụi phát sinh do dòng xe chuyển động trên mặt đường. Bụi và khí độc phát sinh 

từ các động cơ của dòng xe vận hành trên đường. 
- Phát thải động cơ của phương tiện tạo ra không chỉ bụi lơ lửng mà còn cả các khí 

độc như Nitơ Oxit (NOx), Cacbon Oxit (CO) và SO2. 
B. Tác động do nước thải 

a. Nguồn gây tác động 

- Không phát sinh nước thải. 
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- Nước mưa chảy tràn. 
b. Đối tượng bị tác động 

- Thủy vực tiếp nhận; 
- Hệ sinh vật thủy sinh; 
c. Dự báo tải lượng và đánh giá tác động 

*  Nước mưa chảy tràn 

Lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn từ khu vực dự án được xác định theo công 
thức thực nghiệm sau:   

Q = C.q.F (theo TCVN 7957:2023) 
Trong đó: 
+ Q là lưu lượng tính toán; 
+ C là hệ số dòng chảy. Với chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán là 5 thì C = 0,77; 
+ q là cường độ mưa tính toán (l/s.ha). Theo TCVN 7957:2023, tính được q = 

432,28 l/s.ha; 
+ F là diện tích khu vực (diện tích dự án khoảng 36,2 ha); 
Vậy:  Q = 0,77*432,28*36,2=  12.049,4 lít/s ~ 12,049m3/s 
Lượng chất bẩn (chất không hoà tan) tích tụ lại trong khu vực được xác định như sau:  

G = Mmax [1- exp(-kz.T)] x F   (kg)    [3.6] 
Trong đó: 
+ Mmax: Lượng chất bẩn có thể tích tụ max (Mmax= 50 kg/ha); 
+ kz: Hệ số động học tính luỹ chất bẩn, (kz = 0,8/ngày);  
+ T: Thời gian tích luỹ chất bẩn (là thời gian nạo vét cống 1 tháng/2 lần = 15 ngày); 
+ F: diện tích khu vực (F = 4,79ha). 
(Trần Đức Hạ, quản lý môi trường nước, NXB khoa học kỹ thuật, 2002) [TLTK5] 

Vậy lượng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày tại khu vực dự án là: 
G = 50*[1 – exp (-0,8*15)]*4,79= 239,5 (kg) 

Thông thường, nước mưa chảy tràn sẽ kéo theo các chất ô nhiễm trên mặt đất. Tính 
chất ô nhiễm của nước chảy tràn trong trường hợp này là bị ô nhiễm cơ học (đất, cát, 
rác), ô nhiễm hữu cơ, ô nhiễm chất dinh dưỡng, ô nhiễm dầu mỡ,….  

Nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất bẩn bề mặt dự án như: chất rắn lơ lửng, 
dầu mỡ, bụi kim loại, dung môi hữu cơ… và thoát ra nguồn tiếp nhận cuối cùng là đầm 
Vân Trì gây ô nhiễm môi trường nước mặt, tác động tiêu cực đến hệ sinh thái thủy sinh 
và gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng dân cư xung quanh khu vực. 

* Nước thải xây dựng phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng nhà ở của người 

dân trong dự án 

Trong báo cáo này không thực hiện đánh giá tác động của giai đoạn xây dựng và 
hoàn thiện các công trình trên đất, cụ thể đối với dự án này là nhà liền kề. Dưới đây chỉ 
là đánh giá sơ bộ về nước thải xây dựng phát sinh khi các hộ dân thực hiện xây dựng 
nhà ở trong dự án: 

Nước thải xây dựng phát sinh trong quá trình thi công xây dựng nhà ở của các hộ 
dân chủ yếu là nước thải phát sinh từ quá trình rửa các thiết bị, dụng cụ xây dựng. Theo 
kinh nghiệm thực tế của nhà thầu thi công xây dựng, lượng nước thải phát sinh từ quá 
trình thi công xây dựng nhà ở của mỗi hộ dân là rất nhỏ và thường được tận dụng để 
trộn vữa mà ít thải ra môi trường. Bên cạnh đó, các hộ dân thường thi công rải rác, vì 
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vậy tác động do nước thải xây dựng phát sinh trong giai đoạn này là không đáng kể và 
ít gây ảnh hưởng tới môi trường. 
C. Tác động do chất thải rắn 

a. Nguồn gây tác động 

- Bùn từ hệ thống thoát nước mưa, bể tự hoại của các hộ dân, hệ thống XLNT. 
b. Dự báo tải lượng và đánh giá tác động 

* Bùn thải từ hệ thống thu gom và thoát nước mưa, nước thải; hệ thống XLNT 

- Lượng bùn thải từ hệ thống thoát nước mưa:  
Lượng bùn cặn tập trung trong cống thoát nước phụ thuộc vào một loạt các yếu tố 

đô thị: tình trạng vệ sinh và đặc điểm bề mặt phủ, độ dốc địa hình, mức độ ô nhiễm môi 
trường không khí khu vực, cường độ mưa, thời gian mưa, khoảng thời gian không mưa.... 
Lượng bùn cặn tích tụ lại trong mạng lưới thoát nước tính cho một hecta đô thị được xác 
định theo biểu thức sau đây: 

M = Mmax .[1 - exp (-kz.T)]. F  (kg) 
(Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản, PGS.TS. Trần Đức Hạ, NXB Xây dựng, 2009) 

Trong đó:  
+ Mmax: Lượng chất không tan lớn nhất trong khu vực, 220 kg/ha. 
+ kz: Hệ số động học tích luỹ chất bẩn ở khu vực, kz = 0,8 ng-1. 
+ T: Thời gian tích luỹ chất bẩn, T = 15 ngày. 
+ F: Diện tích dự án gần 36,2 ha. 
Vậy tải lượng chất ô nhiễm trong nước mưa là:  

M = 220 [1 - exp (-0,8 15)]  36,2 = 4.438,8 (kg/15 ngày) = 295,9 kg/ngày 

- Lượng bùn từ bể tự hoại của các hộ dân: 

Theo TCVN 7959:2008, bùn cặn sơ cấp nằm trong khoảng từ 60-65 g/người/ngày 
với thành phần hữu cơ 60-65%. Phần lớn lượng bùn cặn này được giữ lại trong các bể 
tự hoại (từ 40-50%) và trên đường cống thoát nước khoảng 50-60%. Với quy mô dân số 
khoảng 144 người thì tải lượng bùn sơ cấp giữ lại trong bể tự hoại khoảng 65*144*50% 
= 4.680 g/ngày = 4,68 kg/ngày, tương ứng 1.708,2 kg/năm ≈ 1,7 tấn/năm. Định kỳ, đơn 
vị quản lý dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển đi xử lý theo 
đúng quy định. Tần suất 6 tháng/lần. 

- Bùn thải từ trạm XLNT tập trung: 

Quá trình xử lý nước thải sinh hoạt tại trạm XLNT tập trung sẽ làm phát sinh một 
lượng bùn thải. Vì quá trình xử lý chủ yếu sử dụng biện pháp sinh học nên lượng bùn 
sinh ra từ các công trình bể thuộc dạng bùn sinh học, dễ phân hủy.  

Lượng bùn sinh ra hàng ngày tại trạm XLNT tập trung phụ thuộc vào đặc tính của 
nước thải, tuổi thọ của bùn và hệ số phân hủy nội bào... Tổng khối lượng bùn cặn thu 
được trong bể lắng theo trọng lượng cặn khô được tính theo công thức: 

G = Q*(0,8*SS+0,3*S)/1000 

Trong đó:  
+ Q: Lưu lượng nước thải cần xử lý (m3/ngày)  

+  SS: Hàm lượng cặn lơ lửng (mg/l)  

  
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+ S: Lượng BOD5 trong nước thải (mg/l)  

Do nước thải phát sinh tại các công trình trong dự án trong giai đoạn vận hành 
trước khi dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung sẽ được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại nên 
theo tài liệu xử lý nước thải đô thị xuất bản năm 2006 của PGS.TS.Trần Đức Hạ 
[TLTK11] thì hàm lượng SS, S sau khi xử lý qua bể tự hoại: 25-80mg/l. Lấy hàm lượng 
SS, S khoảng: 50mg/l thì khối lượng bùn phát sinh từ trạm xử lý nước thải của dự án: 

G = 30*(0,8*50+0,3*50)/1000  = 1,65 kg/ngày 

Tỷ lệ tuần hoàn bùn, xác định theo công thức: 𝑅 = 𝑎1000𝐼 − 𝑎 

+ Trong đó: 
I: Chỉ số bùn, thông thường lấy từ 100 – 200 ml/g; lấy I = 135 ml/g 
A: Liều lượng bùn hoạt tính  theo chất khô (g/l); với 2,5 – 3,5 g/l cho aeroten có 

tải trọng bùn trung bình; lấy a = 3,0 mg/l 𝑅 = 𝑎1000𝐼 − 𝑎 = 3,01000135 − 3,0 = 0,68 

→ Lượng bùn tuần hoàn được tính theo công thức: RxG = 1,65*0,68 = 1,122 kg/ngày. 
→ Lượng bùn dư được đưa về bể chứa bùn: 1,65-1,122=0,528kg/ngày, tương 

đương với 192,72kg/năm ≈ 0,2 tấn/năm. 
D. Tác động do chất thải nguy hại 

- Chất thải nguy hại phát sinh từ các ô đất và hạ tầng kỹ thuật của dự án: Đơn vị 
được giao làm Chủ dự án đầu tư, quản lý vận hành các hạng mục công trình tự tính toán, 
chịu trách nhiệm thực hiện thu gom, phân loại tại nguồn và thuê đơn vị có chức năng 
định kỳ thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

3.2.1.2 Đánh giá các tác động không liên quan đến chất thải 

A. Tác động do tiếng ồn 
- Nguồn phát sinh: 
+ Tiếng ồn, độ rung gây ra chủ yếu do các phương tiện giao thông vận tải của 

người dân và khách vãng lai trong Dự án, ngoài ra còn có một số loại phương tiện vận 
tải qua lại khác, các loại xe khác nhau sẽ phát sinh mức độ ồn khác nhau. 

- Đánh giá tác động: 
 Bảng 3. 38. Tiếng ồn phát sinh do một số phương tiện giao thông 

Loại xe 
Tiếng ồn 

(dBA) 

QCVN 26: 2010/BTNMT (6h - 21h) 

Khu vực đặc biệt Khu vực thông thường 

Xe du lịch 67 

55 70 

Xe mini bus 74 

Xe thể thao 81 

Xe vận tải 83 

Xe máy 74 
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(Nguồn: Viện Khoa học công nghệ và Quản lý môi trường) 

- Theo bảng trên có thể thấy xe thể thao và xe tải là những đối tượng phát sinh 
tiếng ồn vượt QCVN 26: 2010/BTNMT đối với khu vực dân cư (từ 6h-21h). Tác động 
của tiếng ồn chủ yếu ảnh hưởng tới người dân trong Khu đô thị (đặc biệt các hộ sống 
gần các trục đường giao thông chính). 

- Riêng đối với các máy móc thiết bị tại trạm biến áp và trạm xử lý nước thải, khi 
hoạt động có độ ồn từ 65 - 70 dBA. Tuy nhiên hệ thống máy móc được đặt trong trạm, 
nên chỉ tác động cục bộ và tác động ở mức thấp đến khu vực dân cư. 
B. Tác động đến kinh tế - xã hội 

- Tác động tích cực:  
+ Dự án được xây dựng sẽ đem lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội cho địa phương.  
+ Cơ sở hạ tầng của khu vực được phát triển theo hướng hiện đại và đồng bộ. 
+ Góp phần giải quyết vấn đề nhà ở cho nhân dân tại địa phương, tạo không gian 

mát mẻ và thân thiện với con người, môi trường. 
+ Làm thay đổi điều kiện sống tại khu vực theo hướng tăng cao thu nhập chung 

của người dân tại địa phương được hình thành nhờ kéo theo các dịch vụ khác phát triển 
theo (dịch vụ ăn uống, các dịch vụ phục vụ khác) đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá tại địa 
phương. 

- Tác động tiêu cực: 
+ Số lượng người đến làm việc tại khu vực tăng đột ngột sẽ gây ra những xáo trộn 

về mặt xã hội trong khu vực: Các dịch vụ tăng, giá cả sinh hoạt cũng tăng gây khó khăn 
cho những người dân địa phương.  

+ Trong quan hệ kinh tế xã hội, nảy sinh ra những mâu thuẫn giữa những người 
địa phương và những người di cư từ nơi khác đến. Sự định cư dân số cơ học làm tăng 
mức độ giao lưu văn hóa giữa các vùng. Ngoài những kiến thức, những lối sống tốt, bên 
cạnh đó là những tệ nạn xã hội, gây tác động xấu đến vùng dự án vốn có truyền thống 
tốt đẹp, đặc biệt tệ nạn xã hội có thể nảy sinh.  

Nhìn chung, những tác động tích cực là quan trọng và lâu dài, mang lại hiệu quả 
kinh tế xã hội cho vùng dự án nói riêng và toàn xã hội nói chung. Những tác động tiêu 
cực là tạm thời và có thể kiểm soát được bằng các biện pháp hành chính, luật pháp, kinh 
tế thích hợp. 
C. Tác động làm tăng các tai nạn giao thông 

Dự án đi vào hoạt động cùng với sự gia tăng nhanh chóng về dân số kéo theo lưu 
lượng và mật độ các phương tiện tham gia giao thông tại khu vực gia tăng đáng kể. 

Các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông đường bộ hiện nay là: 
- Không làm chủ được tốc độ và không quan sát khi hoạt động trên đường; 
- Các tuyến đường bộ có quá nhiều các giao cắt, đường ngang; 
- Thiếu các biển báo chỉ dẫn và đèn tín hiệu; 
- Ý thức của người dân quá kém khi tham gia giao thông. 

D. An ninh trật tự và tệ nạn xã hội 
Việc tập trung một số lượng lớn dân cư tại khu vực do việc di dân cơ học sẽ gây ra 

một số ảnh hưởng nhất định đến vấn đề an ninh, trật tự xã hội và văn hóa của địa phương. 
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Sự khác nhau về tập quán sinh hoạt có thể gây ra mâu thuẫn giữa những người mới di dời 
đến với người dân bản địa và có thể dẫn đến những tranh chấp không đáng có. Tuy nhiên 
tác động này chỉ mang tính chất tạm thời và có thể khắc phục theo thời gian. 
E. Đánh giá tác động khớp nối hạ tầng kỹ thuật 

Quá trình tiến hành khớp nối được thỏa thuận giữa Chủ dự án với đơn vị quản lý 
địa phương, thời gian tiến hành khớp nối phù hợp với tiến độ thực hiện Dự án và không 
gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.   

- Về giao thông: Giao thông chính của Dự án được tổ chức hợp lý đảm bảo nhu 
cầu lưu thông xuyên suốt cho khu vực, các trục phụ kết nối trục chính với hệ thống giao 
thông bên ngoài, kết nối giao thông với hiện trạng tạo thành một hệ giao thông hoàn 
chỉnh, đảm bảo hoạt động hiệu quả.  

- Hạng mục cấp nước: không được khớp nối sẽ dẫn đến tình trạng không có nước 
cho hoạt động sinh hoạt của người dân, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh gây 
tốn kém chi phí cho Chủ dự án trong quá trình khắc phục. 

- Thoát nước mưa: Nếu không được khớp nối, khi trời mưa sẽ xảy ra hiện tượng 
ngập úng cục bộ, tác động trực tiếp đến cuộc sống của người dân. 

- Cấp điện: Nguồn điện không được khớp nối sẽ dẫn đến hiện tượng mất điện hoặc 
có điện nhưng nguồn điện không đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, gây ảnh hưởng đến 
chất lượng cuộc sống của người dân cũng như hoạt động của khu dân cư xung quanh.  

Nhận xét chung: Việc khớp nối hạ tầng kỹ thuật của Dự án với hạ tầng kỹ thuật 
khu vực xung quanh đồng bộ thì cơ bản không gây ảnh hưởng đến môi trường xung 
quanh. Tuy nhiên nếu việc khớp nối gặp sự cố sẽ ảnh hưởng đến đời sống của dân cư 
lân cận. 
3.2.1.3 Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án 

A. Sự cố cháy nổ, chập điện 
a. Nguồn gây tác động 

- Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong giai đoạn vận hành dự án từ các nguyên nhân: 
+ Cháy nổ do chập điện tại trạm biến thế, cháy nổ do chập điện tại hệ thống cấp 

điện cho các hộ dân cư trong khu vực; 
+ Sự cố ngập lụt do mưa lớn, sự cố sét đánh, giông lốc; 
+ Sự cố cháy nổ do sét đánh; 
+ Ý thức bất cẩn trong sử dụng lửa (hút thuốc lá, đun nấu…) có thể gây cháy và 

gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng về người và tài sản. 
- Nhìn chung, sự cố cháy nổ thường ít khi xảy ra. Tuy nhiên nếu sự cố này xảy ra 

sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến con người, tài sản và môi trường khu vực. Do đó phải tuân 
thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn cho người lao động và công trình. 

- Sự cố chập điện có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và gây tổn thất to lớn cho về người 
và của do vậy cần có những biện pháp phòng tránh và ứng cứu kịp thời để giảm thiểu 
tối đa tổn thất khi có sự cố xảy ra. 

b. Phạm vi tác động:  

Khu vực sinh sống các hộ dân, khu vực trạm biến áp, khu vực công trình công 
cộng. 
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B. Sự cố rò rỉ đường ống 
a. Nguồn gây tác động: 

Do các đường ống được xây dựng chạy xung quanh khu vực dự án và cung cấp 
đến từng hộ dân, do vậy trong quá trình đưa xây dựng nhà cửa, hoặc sau quá trình sử 
dụng lâu ngày có thể xảy ra sự cố rò rỉ đường ống gây méo, gãy các khớp nối của đường 
ống, mặt khác trong quá trình duy tu bảo dưỡng, xây dựng đường giao thông tại khu vực 
dự án, các hoạt động xây dựng, đào đắp, san phẳng có thể làm gãy, thủng các đường 
ống, gây ra sự cố rò rỉ nước trên đường ống. Sự cố rò rỉ đường ống sẽ gây thất thoát 
nước, lượng nước rò rỉ trên có thể chảy tràn trên mặt đường giao thông, ảnh hưởng đến 
giao thông, môi trường, gây thiệt hại về kinh tế do vậy việc tu sửa bảo dưỡng và kiểm 
tra hệ thống thường xuyên là điều vô cùng cần thiết. 

b. Phạm vi tác động:  

Khu vực sinh sống các hộ dân, khu vực công trình công cộng. 
D. Sự cố đối với hệ thống thu gom nước thải 

a. Nguồn gây tác động 

- Khi bể tự hoại không được bổ sung chế phẩm thường xuyên và không hút bùn 
dẫn đến hiệu quả xử lý kém, thoát nước thải bị tắc nghẽn. 

- Khi hệ thống thu gom, thoát nước như cống, hố ga không được vệ sinh, nạo vét 
thường xuyên dẫn đến hiện tượng tắc cống, nước chảy chậm dẫn đến quá tải lưu lượng 
thoát. 

b. Phạm vi, mức độ tác động 

- Sự cố xảy ra có thể làm hệ thống ngừng hoạt động từ vài giờ đến vài ngày, do đó 
có thể làm ứ đọng nguồn nước thải, gây ô nhiễm môi trường. Tác động này là rất lớn, 
chính vì vậy cần các biện pháp kiểm tra, giám sát, thuê đơn vị hút bùn thải của hệ thống 
xử lý theo đúng tiêu định và bổ sung các chế phẩm vi sinh,.... 

- Sự cố tắc nghẽn đường cống thoát nước có thể làm nước chảy chậm, tiêu thoát 
không kịp thời, dềnh lên khuôn viên dự án gây ô nhiễm môi trường không khí, môi 
trường đất. 
E. Sự cố hoạt động thu gom rác 

Trong quá trình hoạt động của dự án có thể xảy ra tình trạng ùn ứ rác do các khu 
xử lý rác gần khu vực dự án bị quá tải hoặc do người dân gần khu vực bãi rác ngăn chặn 
các xe chở rác vào khu xử lý dẫn đến rác bị ứ đọng, bốc mùi hôi thối. 

Nếu không được xử kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người 
dân, gây ra nhiều bệnh tật và ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường đô thị. 
F. Sự cố đối với trạm biến áp 

- Rò rỉ dầu từ các trạm biến áp: Trong quá trình hoạt động phải cung cấp dầu các 
trạm biến áp bù để làm mát máy. Tuy nhiên khi các trạm biến áp gặp sự cố dầu bị tràn 
ra ngoài, nếu không có biện pháp thu gom, dầu sẽ ngấm vào đất làm ô nhiễm môi trường 
đất, hay theo nước mưa làm ô nhiễm môi trường nước mặt.  

- Tại trạm các MBA sử dụng dầu để làm mát, nếu dầu bị tràn ra ngoài và bắt lửa 
sẽ gây ra sự cố cháy nổ tại trạm. Sự cố này sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cán bộ công 
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nhân trong trạm, đồng thời gây thiệt hại về kinh tế. Ngoài ra cháy nổ có thể xảy ra do rò 
rỉ điện hay do các thao tác sai của công nhân vận hành. 
3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

3.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải 

A. Đối với bụi và khí thải 

Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải phát sinh từ Dự án 
trong giai đoạn vận hành đáp ứng các điều kiện về vệ sinh môi trường theo QCVN 
05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí, cụ thể: 

- Biện pháp giảm thiểu khí thải từ hoạt động giao thông: 

+ Bố trí cây xanh hợp lý, trồng cây xanh hai bên đường giao thông giúp cải thiện 
cảnh quan các khu vực, đồng thời hạn chế tiếng ồn, khí độc hại từ các hoạt động giao 
thông. 

+ Hàng ngày thực hiện quét dọn hoặc hút bụi, tưới nước làm ẩm tại các tuyến 
đường trong và xung quanh Dự án. Sử dụng các xe phun nước trên đường nhằm làm 
sạch bụi trên các tuyến giao thông nội bộ tập trung đông người, lắp đặt các đường phun 
tia tại các bãi cỏ, vườn hoa vừa tưới cây, đảm bảo độ ẩm và cải thiện điều kiện vi khí 
hậu tại khu dự án. 

+ Quy hoạch, thiết kế và xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường ra vào dự án và đường 
nội bộ bên trong dự án; 

+ Phân luồng và quy định thời gian ra vào của xe phục vụ hoạt động của Dự án. 
+ Có bảng hiệu, hướng dẫn cụ thể với mỗi loại xe. 
+ Các phương tiện giao thông sẽ được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên nhằm 

đảm bảo các thông số kỹ thuật, an toàn và đảm bảo môi trường. 
+ Sửa chữa ngay các tuyến đường nội bộ khi phát hiện thấy hư hỏng. 

B. Đối với nước thải 
(1) Nước mưa chảy tràn 
* Hệ thống thoát nước mưa: 
Theo quy hoạch được duyệt trong phạm vi dự án thiết kế gồm các tuyến cống hộp 

thoát nước mưa để thu gom toàn bộ nước mưa trong dự án: 
- Tuyến 1: Có đường kính D800 hướng thoát nước về rãnh nắp đan B600 hiện 

trạng tại đường Lê Hữu Tựu.  
- Tuyến 2: Có đường kính D800, D1000, D1250 thoát nước về mương hiện trạng 

phía Đông dự án. 
- Tuyến 3: Có đường kính D1000 hướng thoát nước về mương hiện trạng phía 

Đông Bắc của dự án. 
- Nước từ ga thu nước mặt đường được dẫn vào ga thăm bằng cống BTCT 

D400mm. 
- Độ dốc trung bình dọc tuyến theo tiêu chuẩn tối thiểu lấy bằng 1/D. Thiết kế theo 

nguyên tắc nối bằng đỉnh.  
- Mối nối cống: Mối nối các đốt cống được thực hiện bằng sự lắp ráp giữa đầu 

dương và đầu âm của các đốt cống. Vật liệu dùng để làm mối nối là gioăng cao su hoặc 
vữa xi măng. 
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- Cấu tạo ga: 
+ Cấu tạo ga thu trực tiếp: Thân ga, đế ga bằng BTCT M250 đá 1x2 dày 20cm, 

Khung và nắp thu nước bằng composite, hoặc vật liệu tương đương, cấp C tải trọng 250 
kN, dưới đáy ga đệm bê tông lót mác 100 đá 2x4 dày 10cm. 
C. Đối với chất thải rắn 

Sau khi hoàn tất thi công, Chủ dự án đầu tư sẽ bàn giao khu dân cư mới cho UBND 
huyện để phân cấp quản lý theo đúng quy định. Đơn vị quản lý khu dân cư mới có trách 
nhiệm kết hợp với các đơn vị môi trường địa phương để đảm bảo vệ sinh môi trường 
trong quá trình thu gom và vận chuyển chất thải rắn đến khu vực xử lý chung. 

a. Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Yêu cầu người dân thực hiện phân loại chất thải (Chất thải rắn có khả năng tái 
chế, tái sử dụng; chất thải thực phẩm, chất thải rắn khác) ngay tại nguồn theo đúng quy 

định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020, đóng phí vệ sinh môi trường đầy đủ.  

- Bố trí các thùng rác 3 ngăn dung tích 220 lít/thùng nắp kín đặt dọc các tuyến 

đường, khu cây xanh với khoảng cách 100m/thùng để thu gom rác từ người đi đường, 

người dân tham gia sinh hoạt tại các khu vực này có nơi để xả rác vào. Hàng ngày, công 

nhân vệ sinh môi trường của địa phương sẽ thực hiện vệ sinh và thu gom rác thải phát 

sinh tại khu vực công cộng trong dự án. 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ ô đất trong phạm vi dự án: Đơn vị được giao 

làm Chủ dự án đầu tư, quản lý vận hành các hạng mục công trình tự tính toán, chịu trách 

nhiệm thực hiện thu gom, phân loại tại nguồn và thuê đơn vị có chức năng định kỳ thu 

gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

b. Chất thải rắn thông thường 

Chủ dự án đầu tư thực hiện thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý toàn bộ các loại 
chất thải rắn thông thường đảm bảo các yêu cầu vệ sinh môi trường theo quy định tại 
Điều 81, 82 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Điều 66 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Điều 24, 25, 33, 34 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Đối với bùn thải từ hệ thống thoát nước mưa: Đơn vị quản lý vận hành thuê đơn 
vị có chức năng định kỳ 3-6 tháng tiến hành nạo vét bùn từ hệ thống thoát nước và vận 
chuyển đi xử lý theo quy định.  

 D. Đối với chất thải nguy hại 

Chủ dự án đầu tư thực hiện trách nhiệm quản lý chất thải nguy hại theo quy định 
tại khoản 1 Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Điều 71 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong giai đoạn thi công, 
xây dựng thực hiện các biện pháp sau đây:  
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Khi dự án đi vào vận hành, UBND xã Phúc Thịnh sẽ bàn giao cho đơn vị có chức 

năng để quản lý vận hành dự án. Vì vậy, đơn vị này sẽ có trách nhiệm thu gom chất thải 

nguy hại và hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH 

theo đúng quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

- Chất thải nguy hại phát sinh từ các ô đất trong phạm vi dự án: Đơn vị được giao 

làm Chủ dự án đầu tư, quản lý vận hành các hạng mục công trình tự tính toán, chịu trách 

nhiệm thực hiện thu gom, phân loại tại nguồn và thuê đơn vị có chức năng định kỳ thu 

gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

3.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải 

A. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn 
Khi dự án đi vào hoạt động tiếng ồn phát sinh do các phương tiện giao thông qua 

lại trong khu vực dự án. Để giảm thiểu tiếng ồn trong khu vực dự án chủ đầu tư áp dụng 
các biện pháp sau:  

- Khu vực đỗ xe bố trí thuận lợi cho xe ra vào để tránh gây ra tắc nghẽn và gây ồn 
cho khu vực dự án và các vùng lân cận. 

- Trồng cây xanh trong khu vực dự án vừa có tác dụng giảm lượng bụi, vừa làm 
giảm tác động của tiếng ồn. Làm trong sạch môi trường sống, đảm bảo sự phát triển bền 
vững của con người và môi trường tự nhiên.  

- Quy định thời gian hoạt động của khu công cộng. 
- Quy định tốc độ lưu thông của các loại xe trong khuôn viên dự án 
- Xây dựng các gờ chắn giảm tốc độ trên các tuyến đường nội bộ. 
- Bố trí xây dựng khu nhà ở liền kề, khu công cộng theo đúng quy hoạch. 

B. Biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực đến hoạt định kinh tế - xã hội 
Thành lập tổ an ninh của khu, có quy chế hoạt động riêng, kinh phí do ban quản lý 

thực hiện. Hàng tuần có họp giao ban triển khai nhiệm vụ.  
Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho người dân khu tái 

định cư chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước về an ninh trật tự, chấp hành tốt các nội quy, quy chế bảo vệ an toàn cơ quan, 
doanh nghiệp, nhà trường; nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng, chống tội 
phạm.  
C. Biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông và hoạt động giao thông khu vực 

a. Tai nạn giao thông 

Các biện pháp cụ thể để giảm tránh các rủi ro tai nạn giao thông: 
- Lắp đặt các biển báo giao thông và thiết kế các gờ giảm tốc trên tất cả các đoạn 

đường trong khu vực Dự án (tại các ngã ba, ngã tư,...) 
- Phổ biến tuyên truyền luật an toàn giao thông cho các hộ gia đình thuộc khu vực 

dự án. 
- Tránh phương tiện ra vào, vận chuyển, dừng đỗ gần dự án vào giờ cao điểm. 
- Giảm thiểu bụi, tiếng ồn… để tránh giảm tầm nhìn hay mất tập trung của người 
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tham gia giao thông khi đi qua khu vực dự án. 
- Phối hợp với cảnh sát giao thông địa phương điều khiển dòng xe trên đường. 
- Có biện pháp phân luồng từ xa để hạn chế lưu lượng xe qua nút trong quá trình 

hoạt động. 
Phối hợp chặt chẽ với CSGT, thanh tra GT để đảm bảo giao thông trong quá trìổnga 

vào dự án, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm. 
- Hệ thống báo hiệu thiết kế theo đúng qui định trong điều lệ báo hiệu đường bộ 

TCN237-01. Vật liệu các biển báo hiệu dùng tôn và sơn phản quang. 
b. Biện pháp giảm thiểu tác động tới hoạt động giao thông khu vực 

- Lắp đặt các biển báo giao thông và thiết kế các gờ giảm tốc trên tất cả các đoạn 
đường trong khu vực dự án (tại các ngã ba, ngã tư của khu dân cư) 

- Thường xuyên nhắc nhở các hộ gia đình về chấp hành các quy định an toàn giao 
thông. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ trong việc phân luồng giao thông tại 
tuyến đường lân cận. 

- Quy định tốc độ lưu thông trong khu vực dự án < 40km/h. 
- Bố trí khu vực đỗ xe hợp lý, có biển hiệu nhằm tránh gây nguy hiểm cho dân cư. 
- Cơ sở hạ tầng giao thông trong khu dân cư được kiểm tra bảo dưỡng định kỳ. 
- Có bộ phận an ninh, bảo vệ phụ trách các vấn đề giao thông trong khu dân cư.  
- Nâng cao ý thức chấp hành quy định khi tham gia giao thông, hạn chế vi phạm, 

thường xuyên vận động mọi người tham gia những buổi tuyên truyền văn hóa giao 
thông. 

- Tổ chức phân luồng giao thông tại các khu vực công cộng bên trong khu dân cư 
và khu vực cổng ra vào. 
3.2.2.3. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố 

A. Sự cố cháy nổ, chập điện 
Các biện pháp thực hiện bao gồm: 
- Theo quy hoạch, khu đô thị bố trí trụ cứu hỏa để cấp nước chữa cháy cho toàn 

khu đô thị. 
- Mỗi hạng mục công trình trong khu dân cư (trạm biến áp, trạm xử lý nước thải,...) 

sẽ được trang bị hệ thống PCCC riêng bao gồm: các thiết bị chữa cháy tức thời như bình 
bọt, bình CO2,.. và hệ thống chữa cháy cố định như bể nước chữa cháy, trụ cấp nước 
chữa cháy, hệ thống đường dây dẫn, vòi phun… 

- Các hộ dân tự trang bị thiết bị phòng và chữa cháy tại hộ gia đình mình để phòng 
hỏa hoạn. 

- Đường nội bộ được thiết kế rộng, đảm bảo xe chữa cháy ra vào dễ dàng. 
- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì các thiết bị điện nhằm tránh hiện tượng chấp cháy 

điện. 
- Lắp đặt hệ thống chống sét cho nhà và công trình theo đúng quy định. 
- Thành lập đội PCCC cho khu đô thị để thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp 

hành các quy định về PCCC. 
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- Toàn bộ hệ thống tủ điện đều được nối đất an toàn. Bố trí các trụ cứu hỏa, họng 
lấy nước chữa cháy đáp ứng theo tiêu chuẩn chữa cháy TCVN 6379-1998. Phương án 
phòng chống cháy, nổ phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cấp phép theo 
quy định. 
B. Sự cố rò rỉ đường ống 

- Tuân thủ đúng các tiêu chuẩn thiết kế. 
- Đường kính ống chính đặt dưới vỉa hè độ sâu đặt ống tối thiểu là 1m, đường ống 

phân đặt dưới vỉa hè độ sâu đặt ống từ tối thiểu là 0,6m tính từ đỉnh ống, các vị trí qua 
đường sử dụng van giảm tải, các vị trí tê, cút, đầu bịt sử dụng gối đỡ bê tông. Đối với 
đường ống phân phối độ sâu đặt ống tối thiểu là 0,4m. 

- Trên mạng lưới cấp nước bố trí các gối đỡ tại các van, tê, cút. Các đường ống 
được lấp bằng các thô đầm chặt. 

- Thường xuyên tu sửa bảo dưỡng và kiểm tra hệ thống. 
- Trường hợp sự cố xảy ra phải nhanh chóng tiến hành thay thế phục hồi đoạn ống 

bị hư hỏng và gia cố nền đất cục bộ xung quanh vị trí xảy ra sự cố. 
E. Sự cố tai nạn giao thông 

- Thông báo ngay cho đơn vị công an, cảnh sát gần nơi xảy ra tai nạn nhất. 
- Sơ cứu cho người bị nạn, nếu cần đưa tới cơ sở y tế gần nhất. 
- Tiếp tục tổ chức giao thông bình thường với trường hợp tai nạn nhẹ. Đối với 

trường hợp tai nạn nặng thì giữ nguyên hiện trường và báo cho đơn vị công an gần nhất, 
tổ chức giao thông tránh nơi xảy ra tai nạn. 
F. Biện pháp phòng ngừa sự cố đối với hoạt động của hệ thống thu gom nước thải, 
hoạt động thu gom rác 

- Đối với sự cố hệ thống thu gom nước thải: 
+ Có kế hoạch thường xuyên kiểm tra trên toàn hệ thống, phát hiện nhanh chóng, 

kịp thời các sự cố xảy ra với hệ thống. Đối với hệ thống thu gom nước để tránh tắc nghẽn 
trên hệ thống thì trong quá trình thiết kế cần bố trí hệ thống hố ga phân bố đều trên toàn 
hệ thống kết hợp với song chắn rác tại các vị trí xả từ hộ dân vào hệ thống và tiến hành 
thu dọn bùn lắng trong hố ga định kỳ 6 tháng/lần, nâng cao ý thức của công ty không để 
rác thải đi vào hệ thống thu gom. 

+ Luôn đảm bảo hệ thống thu gom nước thải được thông thoáng, tiến hành nạo vét 
khơi thông 02 lần/năm để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước mưa không gây ngập úng. 

+ Xác định vị trí hệ thống xảy ra tắc nghẽn cục bộ; 
+ Tiến hành khai thông, nạo vét điểm xảy ra tắc nghẽn cục bộ; 
+ Tiến hành tu sửa cải tạo, thay thế đường ống tại các vị trí hỏng hóc; 
- Đối với sự cố hoạt động thu gom rác thải: 
 Các sự cố về ún ứ rác khi xe thu gom rác của đơn vị có chức năng chưa đến thu 

gom rác được kịp thời chỉ diễn ra trong thời gian ngắn khi khu xử lý gặp sự cố. Trong 
thời gian chờ vận chuyển đến khu xử lý, chủ dự án sẽ phun các chế phẩm vi sinh để khử 
mùi hôi thối có trong rác thải và đề nghị đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải sớm đưa 
ra các phương án để vận chuyển, xử lý rác thải theo đúng quy định của pháp luật. 
3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
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Tất cả những vấn đề xảy ra tại hiện trường sẽ được thông báo cho kỹ sư hiện 
trường. Báo cáo này sẽ được quản lý xây dựng đệ trình lên Giám đốc dự án. Mọi vấn đề 
môi trường sẽ được báo cáo lên tư vấn giám sát. Tư vấn môi trường kiểm tra thực hiện 
BVMT ngoài công trường. 

Dự án sau khi xây dựng hoàn thiện sẽ bàn giao lại cho Đơn vị chuyên trách được 
UBND huyện giao để thực hiện công tác quản lý và duy tu thường xuyên. Đặc biệt, đơn 
vị được bàn giao phải có trách nhiệm quản lý và vận hành các công trình bảo vệ môi 
trường thường xuyên và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. 
3.3.1. Dự toán kinh phí thực hiện các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường 

Kinh phí tổ chức thực hiện BVMT được chia thành 2 giai đoạn như sau: 
- Giai đoạn thi công sẽ được đưa vào chi phí dự án, chủ yếu là biện pháp xây dựng 

nhà vệ sinh tạm, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí san trả đất sản 
suất...., 

- Giai đoạn vận hành sẽ được đưa vào kinh phí vận hành của dự án, chủ yếu là các 
chi phí báo cáo, giám sát môi trường định kỳ.  

Kinh phí thực hiện các công trình và biện pháp BVMT được tính toán chi tiết trong 
quá trình lập báo cáo ĐTM. 
3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cây của các kết quả đánh giá, dự báo 

Các nguồn gây ô nhiễm từ đó so sánh kết quả tính toán với các Tiêu chuẩn cho 
phép là phương pháp thường được áp dụng trong quá trình ĐTM. Có rất nhiều mô hình, 
công thức để tính toán sự lan truyền các chất ô nhiễm trong môi trường; các công thức, 
mô hình thực nghiệm được áp dụng trong quá trình ĐTM của dự án như: Mô hình Sutton 
đều có độ tin cậy lớn hơn cả, cho kết quả gần với nghiên cứu thực tế. 

Tuy nhiên, mức độ tin cậy của một số mối đánh giá chưa cao do những nguyên 
nhân sau:  

- Các thông số đầu vào (điều kiện khí tượng) đưa vào tính toán là giá trị trung bình 
năm do đó kết quả chỉ mang tính trung bình năm. Để có kết quả có mức độ tin cậy cao 
sẽ phải tính toán theo từng mùa, hoặc từng tháng. Nhưng việc thực hiện sẽ rất tăng chi 
phí về ĐTM và mất nhiều thời gian.  

Cụ thể đối với phương pháp đánh giá như sau: 
3.4.1. Mức độ chi tiết của các đánh giá 

Việc thực hiện các đánh giá tác động tới môi trường của dự án tới mỗi đối tượng 
trong báo cáo đều tuân theo trình tự như sau: 

- Xác định và định lượng (nếu có thể) nguồn gây tác động dựa theo từng hoạt 
động(từng thành phần của hoạt động) gây tác động. 

- Xác định quy mô không gian và thời gian của đối tượng bị tác động. 
- Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian thời 

gian và tính nhạy cảm của đối tượng chịu tác động. 
Các đánh giá không chỉ xem xét tới các tác động trực tiếp từ mỗi hoạt động của 

Dự án mà còn xét tới những tác động gián tiếp như là hậu quả của những biến đổi yếu 
tố môi trường trước mỗi hành động này. Có thể nói các đánh giá về tác động của Dự án 
khá chi tiết. 
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3.4.2. Độ tin cậy của các đánh giá 

Các phương pháp sử dụng để đánh giá tác động môi trường bao gồm: 
- Phương pháp thống kê, lập bảng số liệu: thu thập và xử lý các số liệu về điều kiện 

khí tượng, thủy văn, kinh tế xã hội tại khu vực thực hiện dự án. Mức độ tin cậy của 
phương pháp này cao. 

- Phương pháp danh mục: đã sử dụng trong chương 3 để nhận dạng các tác động, 
tóm lược nguồn tác động liên quan đến chất thải và không liên quan đến chất thải. Mức 
độ tin cậy của phương pháp này cao. 

- Phương pháp đánh giá nhanh: phương pháp này do EMEP/EEA 2023  Air 
Pollutants Emission Inventory Guidebook – Technical Guidance to prepare Nationa 
Emission Inventory và các tài liệu có sẵn ở Việt Nam thiết lập nhằm ước tính tải lượng 
khí thải và các chất ô nhiễm trong nước thải của dự án tại Chương 3. Mức độ tin cậy của 
phương pháp này là trung bình do:  

+ Quá trình tính toán, đánh giá quy mô tác động của khí thải và bụi phát sinh từ 
hoạt động của dự án chỉ mang tính lý thuyết, chưa đề cập đến quá trình chuyển hóa, 
tương tác của các chất có trong hỗn hợp khí thải, do vậy chưa đánh giá được tiềm năng 
gây ô nhiễm trong trường hợp có các phản ứng chuyển hóa diễn ra, do vậy mức độ của 
đánh giá có thể chưa sát với thực tế.  

+ Xác định chính xác mức ồn chung của dòng xe là một công việc rất khó khăn, vì 
mức ồn chung của dòng xe phụ thuộc rất nhiều vào mức ồn của từng loại xe, lưu lượng 
xe, thành phần xe, đặc điểm đường và địa hình xung quanh... Mức ồn dòng xe lại thường 
không ổn định (thay đổi rất nhanh theo thời gian), vì vậy người ta thường dùng trị số 
mức ồn tương đương trung bình tích phân trong một khoảng thời gian để đặc trưng cho 
mức ồn của dòng xe và đo lường mức ồn của dòng xe cũng phải dùng máy đo tiếng ồn 
tích phân trung bình mới xác định được. 

+ Về lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt: Nước thải 
sinh hoạt căn cứ vào nhu cầu sử dụng của cá nhân ước tính lượng thải do vậy kết quả tính 
toán sẽ có sai số xảy ra do nhu cầu của từng cá nhân trong sinh hoạt là rất khác nhau.  

+ Về lưu lượng và thành phần nước mưa chảy tràn cũng rất khó xác định chính xác 
do lượng mưa phân bố không đều trong năm, do đó lưu lượng nước mưa là không ổn 
định. Thành phần các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn phụ thuộc rất nhiều vào 
mức độ tích tụ các chất ô nhiễm trên bề mặt cũng như thành phần đất đá khu vực nước 
mưa tràn qua. 

- Phương pháp lập bảng liệt kê: Liệt kê các tác động đến môi trường do hoạt động 
của dự án gây ra, bao gồm các nhân tố gây ô nhiễm môi trường: Nước thải, khí thải, 
CTR, an toàn lao động, vệ sinh môi trường khu vực thi công… Phương pháp liệt kê là 
phương pháp tương đối đơn giản, cho phép phân tích một cách sâu sắc các tác động của 
nhiều hoạt động khác nhau lên cùng một nhân tố. Phương pháp này được sử dụng trong 
Chương 3. Mức độ tin cậy của phương pháp này cao. 

- Phương pháp mô hình: Dùng mô hình Gauss, Sutton để tính toán, dự báo và mô 
phỏng khả năng khuếch tán, mức độ tác động và phạm vi lan truyền TSP, SO2, CO, NO2. 
Mức độ tin cậy của phương pháp này là trung bình do: Để tính toán phạm vi phát tán 
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các chất ô nhiễm trong không khí sử dụng các công thức thực nghiệm trong đó có các 
biến số phụ thuộc vào nhiều yếu tố khí tượng như tốc độ gió, khoảng cách,… Các thông 
số về điều kiện khí tượng có giá trị trung bình năm nên kết quả chỉ có giá trị trung bình 
năm. Do vậy các sai số trong tính toán so với thời điểm bất kỳ trong thực tế là không 
tránh khỏi.  

- Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm: 
Nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng không khí, nước, đất, độ ồn tại 
khu vực thực hiện dự án và xung quanh. Mức độ tin cậy của phương pháp này cao. 

- Phương pháp so sánh: So sánh số liệu đo đạc hoặc kết quả tính toán với các giới 
hạn cho phép ghi trong các TCVN, QCVN. Mức độ tinh cậy của phương pháp này là cao. 

- Phương pháp điều tra, khảo sát hiện trường: Khảo sát, điều tra, thu thập tài liệu 
về điều kiện địa lý tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng giao thông, hiện trạng môi trường 
vùng dự án. Mức độ tin cậy của phương pháp này cao. 

Mặc dù độ chính xác của các phương pháp là khác nhau, nhưng kết quả là tin cậy. 
Do vậy, các đánh giá tác động và mức độ của chúng đều chấp nhận được. Tuy nhiên, do 
phụ thuộc vào đầu vào của nguồn thải, trong thực tế những dự báo này sẽ được giám sát 
và điều chỉnh trong các giai đoạn của dự án. Và tất cả các đánh giá tác động môi trường 
trong báo cáo ĐTM đều có thể sử dụng làm các căn cứ để đề xuất, thực hiện các biện 
pháp giảm thiểu tác động xấu, các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thực 
hiện dự án. 
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CHƯƠNG 4: PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG 
ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

(Chỉ yêu cầu đối với các dự án khai thác khoáng sản) 
Dự án GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-1 

là dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, không thuộc nhóm dự án khai thác 
khoáng sản nên không phải thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết Luật bảo vệ 
môi trường. 
 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “GPMB, xây dựng hệ thống đường giao thông, 

hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-1” 

Chủ dự án: Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Phúc Thịnh 198 

CHƯƠNG 5: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 
5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

Để công tác bảo vệ môi trường được thực hiện tốt và có hiệu quả cao, chương trình 
quản lý môi trường được thực hiện ngay từ giai đoạn xây dựng cũng như trong suốt quá 
trình hoạt động của dự án. Do loại hình dự án khá đơn giản là xây dựng hạ tầng khu dân 
cư, do đó giai đoạn vận hành thử nghiệm có tính chất tương tự như giai đoạn vận hành 
ổn định. Vì vậy có thể coi tác động của 2 giai đoạn này là một. Chương trình quản lý 
môi trường cụ thể được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 5. 1. Chương trình quản lý môi trường của dự án 

Các giai 
đoạn của 

dự án 

Các hoạt động 
của dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 
hiện và hoàn 

thành 

Giai đoạn 
thi công xây 
dựng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động đền bù, 
giải phóng mặt 
bằng 

Thu hồi đất  

- Công tác đền bù, GPMB được thực hiện theo cơ chế đền bù trên 
cơ sở các quy định hiện hành của nhà nước và địa phương 

- Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ dân bị mất đất canh tác 

Trong giai đoạn 
giải phóng mặt 
bằng 

Bụi và khí thải 
từ hoạt động 
phá dỡ, vận 
chuyển phế 
thải 

- Tưới nước, trên tuyến đường vận chuyển chính để giảm bụi, tần 
suất 2 lần/ngày vào ngày nắng nóng. 

- Xe vận chuyển phế liệu đổ thải phải có thùng kín để tránh rơi vãi 
phế liệu xuống đường và nguồn nước mặt trong khu vực. 

Trong giai đoạn 
giải phóng mặt 
bằng 

Đa dạng sinh 
học 

- Quản lý tốt nguồn phát sinh chất thải rắn chủ yếu là nước thải, chất 
thải để không ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước 

Trong giai đoạn 
giải phóng mặt 
bằng 

Vận chuyển vật 
liệu san nền, 
nguyên vật liệu 
xây dựng  

Bụi và khí thải 

- Tưới nước, trên tuyến đường vận chuyển chính để giảm bụi, tần 
suất 2 lần/ngày vào ngày nắng nóng. 

- Xe vận chuyển đất đổ thải phải có thùng kín để tránh rơi vãi bùn 
đất xuống đường và nguồn nước mặt trong khu vực. 

Trong giai đoạn 
thi công xây 
dựng 

Tai nạn giao 
thông 

- Lắp đặt biển báo hiệu, bố trí người cảnh giới, hướng dẫn giao 
thông, Người cảnh giới được trang bị cờ, còi và đèn vào ban đêm 

- Xe chở đúng trọng tải quy định; tuân thủ luật an toàn giao thông 

Trong giai đoạn 
thi công xây 
dựng 
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Các giai 
đoạn của 

dự án 

Các hoạt động 
của dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 
hiện và hoàn 

thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giai đoạn 
thi công xây 
dựng 

 

 

 

 

Tiếng ồn, độ 
rung 

Sử dụng các loại xe vận tải có động cơ đốt trong có hiệu suất cao, 
tải lượng khí thải nhỏ, độ ồn thấp 

 

Hoạt động san 
nền, xây dựng 
HTKT 

Bụi, khí thải 

Quây tôn bao xung quanh khu vực dự án, phun nước giảm bụi tần 
suất tối thiểu 2 lần/ngày, sử dụng các phương tiện, máy móc được 
đăng kiểm, che phủ bạt đối với tất cả các phương tiện chuyên chở 
nguyên vật liêu, đất thải, phế thải,... phương tiện vận chuyển chở 
đúng trọng tải quy định; thường xuyên thu dọn đất, cát, vật liệu rơi 
vãi tại khu vực thi công; khu vực tập kết nguyên vật liệu và phế thải 
xây dựng có bạt che chắn; thường xuyên bảo dưỡng máy móc thiết 
bị theo định kỳ, trang bị bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên 
tham gia thi công xây dựng dự án... 

Trong giai đoạn 
thi công xây 
dựng 

Nước thải xây 
dựng 

Bố trí 01 cầu rửa xe có các hố lắng và vải lọc dầu tại cổng ra vào 
công trường; định kỳ 1 tuần/lần thực hiện nạo vét hố ga, hệ thống 
thoát nước hoặc khi bùn cặn lắng từ hố lắng tại cầu rửa xe đầy, thuê 
đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển đi đổ bỏ theo đúng quy 
định; định kỳ thay thế vải lọc dầu và được thu gom, xử lý như chất 
thải nguy hại. Nước thải sau xử lý được tái sử dụng để xịt rửa lốp xe 
và làm ẩm công trường, không thải ra ngoài môi trường. 

Trong giai đoạn 
thi công xây 
dựng 

Chất thải rắn 
thông thường 

- Toàn bộ đất hữu cơ nạo vét được tập kết tại bãi tập kết bùn đất tạm 
thời với diện tích là 200m2 sử dụng bạt để che phủ tại ô cây xanh để 
tận dụng trồng cây. 

Trong giai đoạn 
thi công xây 
dựng 
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Các giai 
đoạn của 

dự án 

Các hoạt động 
của dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 
hiện và hoàn 

thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giai đoạn 
thi công xây 
dựng 

 

 

 

 

 

 

 

- Đất đào thu gom về khu tập kết bùn đất tạm thời trên công trường 
có diện tích khoảng 200m2 sử dụng bạt che phủ và được tận dụng để 
san lấp mặt bằng trong khu vực dự án theo đúng quy định. 

- Các loại phế thải xây dựng được thu gom về bãi tập kết tạm thời 
diện tích 200m2 sử dụng bạt để che phủ đặt trong phạm vi công 
trường. Chủ dự án yêu cầu nhà thầu thi công ký hợp đồng với đơn 
vị đủ chức năng thu gom, vận chuyển đến bãi đổ phế liệu xây dựng 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy định. 

- Các loại phế thải có thể tận dụng như sắt, thép, tôn,… sẽ được bán 
cho các cơ sở có chức năng thu mua phế liệu.  
- Bố trí công nhân dọn vệ sinh tại công trường; thu dọn chất thải thi 
công phát sinh. Chủ dự án đầu tư sẽ cử 01 nhân viên có trách nhiệm 
giám sát vệ sinh môi trường tại công trường.  

Chất thải nguy 
hại 

Bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại có diện tích 6m2 
trong phạm vi ranh giới dự án, có cốt nền cao, xa nguồn nước, mái 
tôn che, nền gạch; bố trí các thùng để thu gom, phân loại và lưu giữ 
chất thải nguy hại, thực hiện dán nhãn, ghi mã số, gắn biển cảnh báo 
theo quy định. Chủ dự án yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện ký Hợp 
đồng với đơn vị có được cấp phép thu gom, vận chuyển, xử lý chất 
thải nguy hại theo quy định. 

 

Trong giai đoạn 
thi công xây 
dựng 
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Các giai 
đoạn của 

dự án 

Các hoạt động 
của dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 
hiện và hoàn 

thành 

 

 

 

 

Giai đoạn 
thi công xây 
dựng 

Tai nạn lao 
động 

Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cần thiết theo quy định; xây 
dựng và ban hành các nội quy về làm việc trên công trường; hệ thống 
biến báo theo quy định;…  

Trong giai đoạn 
thi công xây 
dựng 

Nước thải sinh 
hoạt của công 
nhân 

 

- Sử dụng 02 nhà vệ sinh di động loại 1 buồng (dung tích bồn chứa 
chất thải dung tích 450 lít/nhà vệ sinh), sau đó thuê đơn vị có chức 
năng thu gom xử lý không xả thải ra ngoài môi trường.  

Trong giai đoạn 
thi công xây 
dựng 

Chất thải sinh 
hoạt 

Bố trí các thùng để thu gom, phân loại các loại rác thải sinh hoạt 
phát sinh của công nhân trên công trường theo quy định. Chủ dự án 
yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có đủ 
chức năng vận chuyển và xử lý theo quy định với tần suất thu gom 
1 ngày/lần. 

Trong giai đoạn 
thi công xây 
dựng 

Nước mưa 

Bố trí hệ thống rãnh thu nước, các hố ga lắng cặn có lưới chắn để 
thu gom rác sau đó chảy vào mương thoát nước hiện trạng phía Bắc 
của dự án. Thực hiện nạo vét hố ga 01 lần/tuần vào mùa mưa, 01 
tháng/lần vào mùa khô và thuê đơn vị chức năng thu gom, vận 
chuyển và xử lý theo quy định. 

Trong giai đoạn 
thi công xây 
dựng 

Giai đoạn 
thi công xây 

dựng 

Tiếng ồn, độ 
rung 

- Sử dụng máy móc, phương tiện thi công đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; 
bố trí thời gian thi công hợp lý, không thi công vào các khung giờ 
nghỉ ngơi.  
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Các giai 
đoạn của 

dự án 

Các hoạt động 
của dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 
hiện và hoàn 

thành 

- Che chắn xung quanh khu vực công trường bằng tôn với chiều cao 
2,5 m.  

- Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị máy móc; các phương tiện 
chuyên chở vật liệu san lấp, vật liệu thi công phải đạt các tiêu chuẩn 
quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam. 

- Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung; kiểm tra mức độ ồn trong khu 
vực thi công để bố trí lịch thi công cho phù hợp và đạt mức độ ồn 
cho phép. 

 

 

 

 

 

 

Giai đoạn 
vận hành 

 

Hoạt động của các 
phương tiện giao 
thông trên tuyến 
đường nội bộ. 

Khí thải giao 
thông 

- Vệ sinh môi trường, quét đường, tưới nước thường xuyên tại các 
tuyến đường trong và xung quanh Dự án. 

- Đảm bảo diện tích cây xanh theo đúng quy hoạch. 

Trong giai đoạn 
vận hành 

Tiếng ồn, độ 
rung 

- Thực hiện việc trồng cây xanh đảm bảo tỷ lệ diện tích đất trồng 
cây xanh theo quy định và tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao 
thông. 

- Quy định tốc độ lưu thông của các loại xe trong khuôn viên dự án 

- Xây dựng các gờ chắn giảm tốc độ trên các tuyến đường nội bộ. 

Trong giai đoạn 
vận hành 

Tai nạn giao 
thông 

- Lắp đặt các biển báo giao thông và thiết kế các gờ giảm tốc trên tất 
cả các đoạn đường trong khu vực Dự án (tại các ngã ba, ngã tư,...) 
- Phổ biến tuyên truyền luật an toàn giao thông cho các hộ gia đình 
thuộc khu vực dự án. 

Trong giai đoạn 
vận hành 
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Các giai 
đoạn của 

dự án 

Các hoạt động 
của dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 
hiện và hoàn 

thành 

Hoạt động sinh 
hoạt của người 
dân 

Hoạt động khu 
công cộng 

   

Chất thải sinh 
hoạt 

- Yêu cầu người dân thực hiện phân loại chất thải (Chất thải rắn có 
khả năng tái chế, tái sử dụng; chất thải thực phẩm, chất thải rắn khác) 
ngay tại nguồn theo đúng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020, 
đóng phí vệ sinh môi trường đầy đủ.  

- Bố trí các thùng rác 3 ngăn dung tích 220 lít/thùng nắp kín đặt dọc 
các tuyến đường, khu cây xanh với khoảng cách 100m/thùng để thu 
gom rác từ người đi đường, người dân tham gia sinh hoạt tại các khu 
vực này có nơi để xả rác vào. Hàng ngày, công nhân vệ sinh môi 
trường của địa phương sẽ thực hiện vệ sinh và thu gom rác thải phát 
sinh tại khu vực công cộng trong dự án. 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ ô đất trong phạm vi dự án: Đơn 
vị được giao làm Chủ dự án đầu tư, quản lý vận hành các hạng mục 
công trình tự tính toán, chịu trách nhiệm thực hiện thu gom, phân 
loại tại nguồn và thuê đơn vị có chức năng định kỳ thu gom, vận 
chuyển và xử lý theo quy định. 

Trong giai đoạn 
vận hành 

Chất thải nguy 
hại 

- Chất thải nguy hại phát sinh từ các ô đất trong phạm vi dự án: Đơn 
vị được giao làm Chủ dự án đầu tư, quản lý vận hành các hạng mục 
công trình tự tính toán, chịu trách nhiệm thực hiện thu gom, phân 
loại tại nguồn và thuê đơn vị có chức năng định kỳ thu gom, vận 
chuyển và xử lý theo quy định. 

Trong giai đoạn 
vận hành 
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Các giai 
đoạn của 

dự án 

Các hoạt động 
của dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 
hiện và hoàn 

thành 

Nước mưa 
Xây dựng các tuyến cống thoát nước mưa bê tông cốt thép nằm dưới 
vỉa hè và mặt đường để thoát nước cho dự án.  

Trong giai đoạn 
vận hành 
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5.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án 
Tuân thủ các quy định kỹ thuật quan trắc và quản lý thông tin dữ liệu quan trắc 

chất lượng môi trường theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 
30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
5.2.1. Chương trình giám sát giai đoạn thi công xây dựng 

- Nước thải sinh hoạt: Giai đoạn thi công xây dựng, nước thải sinh hoạt được chủ 

dự án thuê nhà vệ sinh di động sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý 

không xả thải ra ngoài môi trường nên không đề xuất giám sát nước thải sinh hoạt trong 

giai đoạn này.  

- Nước thải thi công xây dựng: Nước từ quá trình rửa xe, rửa thiết bị dụng cụ thi 

công sau khi được xử lý qua bể lắng được tận dụng lại cho quá trình rửa xe, tưới ẩm, 

không xả thải ra môi trường. Sau khi kết thúc thi công, nước thải trong hố lắng sẽ được 

Chủ dự án ký Hợp đồng với đơn vị có chức năng được cấp phép theo quy định đến thu 

gom, vận chuyển và xử lý theo quy định nên không xả nước thải ra môi trường. Vì vậy 

Chủ dự án cũng không đề xuất quan trước nước thải thi công. 

* Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất 

thải nguy hại, giám sát quá trình vận chuyển nguyên vật liệu 

- Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 
rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và 
các quy định khác có liên quan.  

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất 
thải nguy hại cho đơn vị có đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo 
đúng quy định. 

* Giám sát môi trường không khí xung quanh trong giai đoạn thi công, xây dựng 

Theo đề xuất của Chủ dự án đầu tư: 
- Vị trí giám sát: 03 vị trí tại khu vực phía Đông, phía Tây Nam, phía Tây Bắc dự án 

- Thông số giám sát: SO2, CO, NO2, tổng bụi lơ lửng (TSP), tiếng ồn, độ rung.  

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần trong suốt thời gian thi công dự án. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng không khí xung quanh; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 
26:2025/BTNMT về tiếng ồn và QCVN 27:2025/BTNMT về độ rung. 

5.2.2. Chương trình giám sát giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Dự án thuộc đối tượng phải xin cấp Giấy phép môi trường và vận hành thử nghiệm 
công trình xử lý nước thải theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Do vậy 
nội dung giám sát chi tiết thực hiện theo quy định tại Giấy phép môi trường do cơ quan 
có thẩm quyền cấp và thực hiện theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT- 
BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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5.2.3. Chương trình giám sát giai đoạn vận hành 

Dự án không thược đối tượng phải thực hiện giám sát nước thải và khí thải theo 
quy định tại Điều 111 và Điều 112 Luật Bảo vệ môi trường 2020. 

5.2.4. Giám sát khác 

- Giám sát thường xuyên hiện tượng sụt lún, hư hại các hạng mục công trình trong 
thời gian bảo hành công rình khoảng 24 tháng. 

- Giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy: thực hiện thường xuyên, báo cáo định 
kỳ gửi cơ quan có thẩm quyền. 

5.2.5. Kinh phí cho công tác quan trắc, giám sát môi trường 

- Giai đoạn xây dựng: Quan trắc không khí xung quanh tại 03 vị trí. Tần suất quan 
trắc 3 tháng/lần. 
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CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ THAM VẤN 

Chủ dự án đang thực hiện tham vấn các cá nhân, tổ chức chịu ảnh  hưởng trực tiếp 
từ dự án.
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 
1. Kết luận 
Trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động của Dự án “GPMB, xây dựng hệ thống 

đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật ô đất ĐG-1” do Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng 
xã Phúc Thịnh là chủ đầu tư thực hiện có thể đưa ra các kết luận sau:   

1. Dự án được triển khai là phù hợp với quy hoạch của thành phố Hà Nội.  
2. Hoạt động của dự án có thể gây ra những tác động bất lợi đến môi trường. Trong 

giai đoạn thi công, tác động mạnh nhất của dự án là tác động xã hội liên quan đến bụi, 
ồn. Trong giai đoạn hoạt động, tác động mạnh nhất là nước thải sinh hoạt, rác thải sinh 
hoạt. 

3. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã nhận dạng, đánh giá được 
đầy đủ các tác động môi trường, các rủi ro sự cố môi trường trong toàn bộ các giai đoạn 
của dự án, 

4. Báo cáo đã đề xuất được các biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường cùng 
các  rủi ro, sự cố môi trường. 

5. Báo cáo đã xây dựng được chương trình quản lý và quan trắc môi trường phù 
hợp với từng giai đoạn của dự án. 
2. Kiến nghị 

Chủ đầu tư rất mong nhận được sự phối kết hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường 
Hà Nội và các đơn vị có chức năng kiểm soát môi trường tại địa phương để có thể thực 
hiện tốt công tác bảo vệ môi trường khu vực trong quá trình thực hiện dự án. 
3. Cam kết 

Các cam kết của chủ dự án 
a) Tuân thủ việc xây dựng theo đúng quy hoạch và quy định; Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường này chỉ phục vụ mục đích bảo vệ môi trường, không có giá trị pháp lý 
thay cho mục đích liên quan đến đất đai, quy hoạch và xây dựng. 

b) Chủ dự án đầu tư phải chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi 
trường trong quá trình chuẩn bị, triển khai xây dựng và vận hành Dự án; tuân thủ nghiêm 
các quy định của UBND thành phố Hà Nội, các quy định pháp luật hiện hành của Nhà 
nước Việt Nam. 

c) Việc thu gom, vận chuyển, xử lý phế thải xây dựng trong quá trình triển khai 
xây dựng Dự án phải thực hiện theo Điều 66 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ và Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 16/5/2017 của UBND thành 
phố Hà Nội. 

d) Bố trí khu lưu giữ nguyên vật liệu, đất thải và thiết bị tại những địa điểm phù 
hợp để giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, cuộc sống của dân cư, các hoạt 
động văn hóa, kinh tế, xã hội của địa phương trong quá trình thi công xây dựng; thực 
hiện chương trình giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh 
xã hội đối với đội ngũ cán bộ, công nhân tham gia thi công xây dựng Dự án. 

e) đ) Quá trình triển khai xây dựng Dự án phải thực hiện đúng quy định tại Quyết 
định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội về đảm bảo 
trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại thành 
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phố Hà Nội; các biện pháp giảm bụi theo quy định tại Quyết định số 02/2005/QĐ-UB 
ngày 10/01/2005 của UBND thành phố Hà Nội và Quyết định số 241/2005/QĐ-UB ngày 
30/12/2005 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi một số điều quy định về việc 
thực hiện các biện pháp giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành phố. Bụi 
và khí thải phát sinh trong quá triển khai xây dựng Dự án phải có các biện pháp giảm 
thiểu, đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về chất lượng không khí. 

f) Tiếng ồn và độ rung trong quá trình triển khai xây dựng Dự án phải có biện pháp 
giảm thiểu, đảm bảo tuân thủ quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 
26:2025/BTNMT về tiếng ồn (khu vực thông thường) và QCVN 27:2025/BTNMT 
(Bảng 2 – Khu vực thông thường) về độ rung. 

g) Chất thải rắn sinh hoạt và xây dựng phát sinh trong quá trình triển khai xây dựng 
Dự án phải được thu gom và xử lý theo đúng quy định tại Điều 58 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Điều 26 Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

h) Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình triển khai xây dựng Dự án phải 
được phân loại, thu gom, lưu giữ, quản lý và xử lý theo đúng quy định tại Điều 71 Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Điều 35 Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

i) Xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải phù hợp với quy hoạch 
đã được duyệt. 

j) k) Nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình triển khai xây dựng của Dự án 
phải được thu gom về các nhà vệ sinh di động và chuyển giao cho đơn vị có chức năng 
phù hợp để xử lý theo quy định tại khoản 4 Điều 74 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ. 

k) l) Nước thải thi công phát sinh tại các công trường thi công dự án phải được thu 
gom, tuần hoàn tái sử dụng không xả ra môi trường. Sau khi kết thúc giai đoạn thi công 
xây dựng thuê đơn vị có chức năng thực hiện nạo vét theo quy định tại khoản 4 Điều 74 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

l) q) Thực hiện thủ tục cấp Giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ 
môi trường năm 2020. 

m) Các cam kết của Chủ dự án và đơn vị tiếp nhận quản lý, vận hành: 
n) Tuân thủ việc xây dựng theo đúng quy hoạch và quy định; Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường này chỉ phục vụ mục đích bảo vệ môi trường, không có giá trị pháp lý 
thay cho mục đích liên quan đến đất đai, quy hoạch và xây dựng. 

o) Chủ dự án đầu tư phải chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi 
trường trong quá trình chuẩn bị, triển khai xây dựng và vận hành Dự án; tuân thủ nghiêm 
các quy định của UBND thành phố Hà Nội, các quy định pháp luật hiện hành của Nhà 
nước Việt Nam.  

p) Khoanh định ranh giới của Dự án và chỉ được tiến hành xây dựng các hạng mục 
công trình của Dự án trên diện tích đất được cấp có thẩm thẩm quyền phê duyệt; phối 
hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; 
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chủ động phối hợp với địa phương triển khai thực hiện các giải pháp phục hồi sinh kế, 
hỗ trợ ổn định cho các hộ dân bị ảnh hưởng và chỉ được phép thực hiện Dự án sau khi 
được bàn giao mặt bằng; xây dựng phương án sử dụng tầng đất mặt của đất được chuyển 
đổi từ đất trồng lúa và tổ chức thực hiện theo quy định; tuân thủ Luật Đất đai. 

q) Áp dụng các biện pháp kỹ thuật, quản lý tổ chức thi công phù hợp, hạn chế tối 
đa các tác động tiêu cực đến cảnh quan, không làm hư hỏng hệ thống thủy lợi, giao 
thông và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, chất lượng nước mặt, hệ thủy sinh, hoạt 
động giao thông đường bộ và các hoạt động kinh tế dân sinh khác trên khu vực thực 
hiện Dự án; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong việc cải tạo kênh mương, ao, bảo 
đảm không làm gián đoạn hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân khu vực Dự 
án.  

r) Thiết lập hệ thống cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo giao thông trong khu vực thi 
công; thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công phù hợp nhằm giảm thiểu tác 
động tới các hoạt động giao thông của khu vực cũng như đời sống, sinh kế của dân cư 
xung quanh; có các biện pháp tạm thời để bảo đảm an toàn giao thông.  

s) Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp kỹ thuật phù hợp 
nhằm ngăn chặn và giảm thiểu các sự cố ngập lụt, sạt lở phát sinh do việc xây dựng Dự 
án; lập phương án và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường 
khác phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án; tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động, 
vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy, nổ trong quá trình thực hiện Dự án theo quy 
định của pháp luật hiện hành. 

t) Thực hiện đền bù những thiệt hại môi trường do dự án gây ra theo quy định tại 
Mục 2 Chương X Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 45/2022/NĐ-CP 
ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
môi trường. 

u) Đảm bảo có biện pháp, kế hoạch, nguồn lực để thực hiện các công trình, biện 
pháp bảo vệ môi trường của dự án; thực hiện đầy đủ các ý kiến đã tiếp thu trong quá 
trình tham vấn. 

v) Thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường của Chủ dự án đầu tư, nhà thầu thi 
công trong thi công công trình xây dựng Dự án và theo chế độ báo cáo công tác bảo vệ 
môi trường ngành xây dựng theo quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-BXD ngày 
16/01/2023 của Bộ Xây dựng. 

w) Cập nhật công trình bảo vệ trường được duyệt trong báo cáo đánh giá tác động 
môi trường vào nội dung dự án đầu tư 

x) Chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc xây dựng, thực hiện báo cáo đánh giá tác 
động môi trường. 

y) Cam kết về độ chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu cung cấp 
trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc xây 
dựng, thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

z) Cam kết có biện pháp, kế hoạch, nguồn lực để thực hiện các công trình, biện 
pháp bảo vệ môi trường của dự án; thực hiện đầy đủ các ý kiến đã tiếp thu trong quá 
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trình tham vấn; chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra sự cố 
môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành dự án. 

aa) Cam kết đảm bảo tính khả thi khi thực hiện trách nhiệm của chủ dự án đầu tư 
sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác 
động môi trường theo quy định của pháp luật. 
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11. Phạm Ngọc Đăng (2002). Môi trường không khí. NXB khoa học và kỹ thuật, Hà 
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. .
(duOngVo Nguyen Giap)

Dia di~m: Huy~n Dong Anh, huy~n Soc Son, thanh ph6 Ha NQi.

iN RAN NHAN DAN THANH PRO H.ANO!- .
Can CllLu~t T6 ChllCHDND va UBND s6 11/2003/QHll; .

Can CllLu~t Quy ho~ch do thi sf>30/2009/QHI2;

Can CITLu~t Thu dos6 25/2012/QH13;

Can CllLu~t Xay d\l'ng s6 50/20 14/QH13;

Can CllNghi dinh s6 20/2009/ND-CP ngay 23/02/2009 cua Chinh phu v€ Qufm ly dQ
cao chuang ng~i v~thang khong va cac tr~ dia quan ly, bao v~ vimg trai t~i Vi~t Nam;

Can Cll Nghi dinh s6 37/2010/ND-CP ngay 07/412010 cua Chinh phu v€ L~p, thAm
dinh, phe duy~t va quan ly quy ho~ch do thi;

Can ~11Nghi dinh s6 38/201O/ND-CP ngay 07/412010 cua Chinh phu v€ Quan ly
khong gian~ ki€n truc, canh quan. do t];li;

Can ell Nghi dinh s6 39/2010/ND-CP ngay 07/4/2010 cua Chinh .phu v€ Quan ly
khong gian xay d\l'ng ngfimdo thi; .

Can CllNghi dinh s6 44/2015/ND-CP ngay 06/5/2015 cua Chinh phu Quy dinh chi
ti€t mQt s6 nQi dung'v€ quy ho~ch xay d1Jllg;

Can dr Nghidinh s6 6412010/ND-CP ngay 11/6/2010 cua Chinh phu v€ Quan ly cay
xanh do th!;

Can Cll Nghi dinh s6 11/2013/ND-CP ngay 14/01/2013 cua Chinh phu v€ quan ly
dfiu tu'phat tri~n do thi;

Can ell Quy€t dinh s6 1259/QD-TTg ngay 26/7/2011 cua Thu tuang Chinh phu phe
duy~t Quy ho~ch chung xay d\l'ng Thu do Ha NQi d€n nam 2030 va tfim nhiri d€nriaiii
2050;'

Can Cll Thong tu s6 10/20 IO/TT-BXD ngay 11/8/2010 cua BQ Xay d1Jllg'v~ Quy
dinh hb sa cua rung lo~i quy ho~ch do thi; '-
. Can cu Thong tu s6 01/2011/TT-BXD ngay 27/01/2011 cua BQXay d\l'ng v€ Hu6tig
dftn danh' gia rrtoi twang chi€n lugc trong db an quy ho~ch xay d\l'ng, quy ho~ch do th!;

Can c.(rThong tu s6 0612013/TT,.BXD ngay 13/5/2013 cua BQXay d\fIlg huang dftn
v~ nQi dung thi€t k€'do thi; Thong tu s6 1612013/TT-BXD ngay 16/10/2013 cua BQ Xay
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d\ffig 1)uad6i, b6 sung mQt sf> di€u cua Thong tu sf> 06/2013/TT-BXD ngay 13/5/2013 cua
BQXc}yd\lng hu6ng dfin v~ nQi dung Thi~t k~ do thi; .

Can Cll Quy~t dinh sf>3455/QD-UBND ngay 16/9/2011 cua UBND Thanh phf>v€
vi~c phe duy~t Nhi~m V\l Quy ho~ch chi ti~t xay d\lng hai ben tuy~n dUOngNh~t Tan -
NQi Bai, ty 1~1/500; ,

Can CllQuy~t dinh sf> 72/2014/QD-UBND ngay 17/9/2014 cua UBND Thanh phf>v~
vi~c Ban hanh quy dinh v~ l~p, thAm dinh, phe duy~t nhi~m V\ld6 an va quan ly theo d6 an
quy ho~ch do thi tren dia ban thanh phf>Ha NQi;

Xet d€ nghi cua Giam d6c Sa Quy ho~ch - Ki~n truc Ha NQi t~i To trinh sf>
5610/TTr-QHKT ngay 30/11/2015,

QUYET DJNH:

I>i~u 1. Phe duy~t d6 an Quy ho~ch chi ti~t xay d\lng Hai ben tuy~n dUOngNh~t Tan
- NQi Bai, ty 1~1/500 - Do~n 1, Do~n 2, Do~n 3, v6i nhling nQidung chinh nhu sau:

1. Ten d6 an: Quy ho~ch chi ti~t xay d\lng Hai ben tuy~n dUOngNh~t Tan ~ NQi Bai,
tYl~ 1/500 - Do~n 1, Do~n 2, Do~n 3.

Dia di~m: Huy~n Dong Anh, huy~n Soc Son, thanh phf>Ha NQi.
2. Vi tri, ranh giOi,quy rno I~p quy ho~ch:
2.1. Vi Irf:
Quy ho~ch chi ti~t xay d\ffig Hai ben tuy~n dUOngNh~t Tan - NQi Bai, ty 1~ 1/500

n~m v€ phia B~c so v6i nQi do thanh ph6 Ha NQi, dQchai ben tuy~n dUOngNh~t Tan - NQi
Bai (tir san bay NQi Bai d~n bai song H6ng), chia hIm 04 do~n (f)o~nl, Do~n 2, Do~n 3
vaDoWl 4), v6i tfmg chi~u dai khoang 11,7km.

T~i d6 an nay, khu V\lCnghien Clru l~p quy ho~ch chi ti~t chi g6m 03 do~n (Do~n 1,
Do~n 2, Do~n 3), trai dQchai ben tuy~n dUOngNh~t Tan - NQi Bai (tir san bay NQi Bai d~n
de ta H6ng giao v6i cAuNh~t Tan), v6i t6ng chi€u dai khoang 11,lkm. ThuQc mQt phAn
ranh gi6i hanh chinh Clla 09 xa, thi tdn Cllahuy~n Dong Anh g6m: Vlnh NgQc, Tam Xa,
Hai Bf>i, Xuan Canh, Van NQi, Tien Duong, B~c H6ng, Nguyen Khe va thi td.n Dong
Anh; 03 xa cua huy~n Soc Son g6m: Phu Minh, Mai Dinh va Phil Le>.

2.2. Ranh giOi:
- Do~n 01 duQ'cgi6i h~n nhu sau:
+Pilla B~c d~nh~tph~ vi nut giao clla dUOngNh~t Tan -NQiBillva Quf>clQ18hi~n cO;
+Phia Nam giap tuy~n duang Vanh dai 3 (ranh gi6i do~n 2);
+ Phi a Dong va Tay giap cac tuy~n dUOng quy ho~ch, song Ca L6 va dfit nang

nghi~p hi~n co.
- Do~n 2 duQ'cgi6i h~ nhu sau:
+ Phia B~c giap tuy~n duang vanh dai 3 (ranh gi6i do~n 1);
+ Phia Nam ghip song Thi~p - DAmVan Tri va tuy~n duang quy ho~ch co m~t c~t

ngang 40m (ranh gi6i do~n 3);
+ Phia Dong va Tay giap tuy~n dUOngquy ho~ch, khu VlJCdfit nang nghi~phi~n co.
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- f)o~n 3 duQ'cgi6i h~ nhu sau:
+ Phia B~c giap do~ 2 (r.anQ.,giqj)a song~r.hiSp;~dfunVan Tri va tuySn dUOngquy

ho~ch co m~t c~t ngang 40m); . d.','."""vr'r.~,.:~ . -\';1l"....,.,~"'~w'.":r

+ Phi a Nam giap tuySn de song H6ng (hi~n co);
+ Phia f)ong va Tay giap cac tUYSndUCmgquy ho~ch.

2.3. Quy rno: ,
Tfmg di~n tich nghien Clm I~p quy ho~ch khoang 1.81O,lha; t6ng chi~udai khoang

11,lkm, g6m: .
- f)o~ 1: 396,8ha (3.968.765m2);chi~u dai khoang 5,Okm;dan s6 khoang 6.535 ngum;"
- f)o~ 2: 524,9ha (5.249.115m2); chi~udai khoang 4,Okm;dan s6 khofmg 20.291 ngum;
- f)o~ 3: 888,4ha (8.883.900m2); chi~u dai khofuig 2,lkm; dan s6'khoang 70.012 ngum.

3. M\lc tieu, nhi~mV\l:
Cv th€ hoa Quy ho~ch chung xay d\1'ngThu do dSn nam 2030 va tAm nhin dSn nam

2050 da duQ'cThu tu6ng Chinh phu phe duy~t; cae d6 an Quy ho~ch phan khu do thi; Quy
ho~ch chung xay d\1'nghuy~n Soc Son;

Lam cO'sa quan Iy quy ho~ch, xac dinh cac d\1'an dAu tu d€ xay d\1'ngd6ng bQ do thi
hai ben tuySn dUCmgdap ung yeu cAuquan Iy quy ho~ch, xay d\l'llg mQt tl\lC giao thong do
thi ki€u mfiu; .

T~o I~p bQ m~t do thi m6i, hi~n d~i g~n v6i cac Trung tam tai chinh, tri€n lam, van
hoa, thuong m~i... co h~ th6ng h~ tAng d6ng bQ g~n v6i tuySn tl\lC; tra thanh dQng I\1'Cphat
tri€n kinh tS - xa hQi, van hoa, thuO'ng m~i, du Iich ... cua khu VlJCB~c song H6ng noi rieng
cling nhu Thu do Ha NQi noi chung; phu hQ'Pv6i dinh hu6ng phat tri€n kinh tS - xa hQi
Thu do va huy~n f)ong Anh da duQ'ccApthfim quy~n phe duy~t;

Khai thac hi~u qua quS dAt hai ben dUCmg;nghien Clru khong gian quy ho~ch ki~n
true, hinh kh6i cong trinh, bao, dam tinh'tfmg th€ va tinh d~c trung cua khu VlJc;

f)am bao nguyen t~c Slr dVng dAt hQ'PIy, tiSt ki~m, t~n d\lllg hi~u qua h~ th6ng b~
tAng hi~n co, gfin kSt ch~t che gifra khu V1;fCphat tri€n m6i va do thi hi~n co; bao dam S\1'
d6ng bQ va'hoan thi~n v~ h~ th6ng cac cong trinh h~ tAng xa hQi, h~ tAng ky thu~t va dich
V\l do thi; hai hoa gifra cac khu VlJCphat tri€n m6'i v6i cac khu VlJcdan cu hi~n co; bao v~
tai nguyen, ton t~o phat huy gia tri canh quan t\1'nhien song h6, cay xanh m~t nu6'c va nem
xanh phia B~c song H6ng;'

f)~ xuAt cac d\1'an uu tien va ngu6n I\1'cth\1'chi~n;
L~p Quy dinh quan Iy theo d6 an Quy ho~ch chi tiSt xay d\1'ngHai ben tuySn dUCmg

Nh~t Tan ~ NQi Bai, ty l~ 1/500 - f)o~n 1, f)o~n 2, f)o~ 3, lam cO'sa I~p d\1'an dAu tu xay
dt,ing va la cO'sa phap Iy d€ cac cO'quan, chinh quy~n dia phuong t6 chuc quan Iy xay
d\l'llg theo quy ho~ch; Lam cO'sa d€ cO'quan nha nu6c cothfim quy~n t6 chucthu h6i dAt
hai ben dUOngtheo quy ho~ch, t6 chuc dAugia ho~c dAuthAu d€ l\1'achQn chu dAu tu th1,tc
hi~n d\1'an dAutu theo quy ho~ch duQ'cduy~t va cac qtiy dinh cua phap lu~t.

4. NQidung quy ho~ch chi ti~t:
4.1. Quy hO{lch sir dlJ.ng ilfit:
*DO{ln 1:

. Khu dAtnghien Clru Quy ho~ch chi tiSt xay d\1'~gHai ben tuySn dUCmgNh~t Tan -
NQi Bai - f)o~n 1, co t6ng di~h:~tiCh,.khoang:~3\;968S765~2.Chia lam 11 Khu quy ho~ch
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(duqc phan chia gi6i h~n bai cac tf\lCdubng chinh khu Vl!Ctra len); cac Khu quy ho~ch
duqc chia thanh 23 0 quy ho~ch va duong giao thong, gi6i h~n bai cac dubng quy ho~ch
co m~t c~t ngang B2:l7m, duqc phan b6 quy dAttheo chuc nang su dt,mgnhu sau:

_ BAt cong trinh cong cQng thanh ph6 g6m 09 10 dAt, co t6ng di~n tich khoang
399.908m2, (ky hi~u CCTP);

_ BAt trubng trung hQc ph6 thong g6m 01 10 dAt, co di~n tich 22.844m2
, (ky hi~u

THPT);
_BAt cong trinh cong cQng khu a g6m 02 10dAt, co t6ng di~n tich khoang 59.739m

2
,

(kYhi~u CCKV);
? _ BAt cay xanh TDTT thanh l'h6, khu VlJC(bao g6m ca m~t nu6c), g6m 32 10 dfrt co

tong di~n tich khoang 1.489.354m , (ky hi~u CXTP, CXKV, MN);
- BAt cong trinh cong cQng don vi a g6m 04 10 dfrt, co t6ng di~n tich khoang

24.942m2 (ky hi~u CC);
- BAt nha tn~, mfru giao g6m 03 10 dAt, co t6ng di~n tich khoang 8.649m2

, (ky hi~u
NT);

- BAt cay xanh, TDTT don vi a g6m 03 10 dAt, co t6ng di~n tich khoang 2l.3l6m2
,

(ky hi~u CX);
- BAt nhom nha a g6m 24 10 dAt, co t6ng di~n tich khoang 339.030m2 (ky hi~u TT,

GD, LX);
- BAt di tich, ton giao tin ngu5ng g6m 03 10dAt, co t6ng di~n tich khoang 10.842m2

,

(kYhi~u TG);
:"BAt cO'quan trubng dao t~o g6m 0110 dAt, co t6ng di~n tich khoang 87.700m2

, (kY
hi~u CQ); .. .

- BAtan ninh qu6c phong g6m 0110 dAt,co di~n tich khoang l7.386m2, (kYhi~u QP);
- BAt h6n hqp g6m 0110 dAt,co di~n tich khoang 24.967m2, (ky hi~u HH).
- BAt giao thong, bili d6 xe co t6ng di~n tich khoang 97.268m2

.

Bang tang hgp sa Ii~u cac chrrc nang Stl dung dit - Boan 1. .
STT Chuc nang Stf d1}.ngdftt Di~n tich (m2) Ty l~ (%)

A Dftt dan d1}.ng 3.563.364 89,79
1 Dat cong cQng thanh pho va khu vvc 459.647 11,58
2 Dat cay xanh m?t nuac thanh pho, khu VVC 1.489.354 37,53
3 Dat truOng trung hQc pho thong 22.844 0,58
4 DuOng giao thong cap do thi, khu vvc 1.100.314 27,72
5 Dat dan vi (y 491.205 12,38

5.1 Dat cong cQng dan vi (y 24.942 0,63
5.2 Dat truOng hQc, m~u giao 8.649 0,22
5.3 Bat cay xanh dan vi (y 21.316 0,54
5.4 Dat (y 339.030 8,54

5.4.1 Dat nha 6' thap tang 102.018 2,57
5.4.2 Dat nha 6' lang xom hi?n co 237.012 5,97
5.5 Dat giao thong bili d5 xe 97.268 2,45

5.5.1 DuOng giao thong cap nl)i b(j 60.310 1,52
5.5.2 Btii (J6 xe tfjp trung 36.958 0,93

B Dftt dan dyng khac 123.509 3,11
1 Dat di tich ton giao tin nguang 10.842 0,27
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StT Chllc nang sir d1}ng <lit Di~n tich (m2) Tyl~ (%)'.
2 Bat cO'quan truemg dao ~o . 87.700 221

flat h6n hgp - -'
' --

3
-:,,;.;-<, . ..,:,. ,'}-'.,; _.,'.•.••.•.-":-•.••,~.~:•.;.;.., 'f ~ 24.967 0,63

C Bit ngoai dan d1}ng 281.892 7,10
1 flat hl;ltfulg ky thu~t 182.213 4,59
2 flat.cay xanhcach ly 82.293 2,07
3. Bat an ninh quoc phong 17.386 0,44

TBng c()ng 3.968.765 100,00

-D\l bao dan s6 khoang: 6.535 nguoi _
(Chi tieu quy hoqch chi tiit cua cac loadt xem tqi bangPh1:ll1:lc1).

*BOf}n 2:
Khu dftt nghien clm guy ho~ch chi ti€t xay dlJIlg Hai ben tuy€n dUOng Nh~t Tan -

N<)i Bai - Uo~n 2, co t6ngdi~n tichkhoang:' 5.249.115m2• Chia lam 12 Khu quy ho~ch
(duQ'e pharr chia gi6'i h~n bai cac tn,lc dUOng chinh khu Vl,fCtra'len); .cac Khu quy ho~ch
duQ'c chia thanh 57 0 quy ho~ch va dUOng giao thong, gi6'i h~n bai cac dUOng quy ho~ch
co m~t c~t ngang B2:17m, duQ'c phan b6 quy dftt theo chuc nang sir d\lIlg nhu sau:

- _ Uftt cong trinh cong c<)ng thanh ph6 g6m 21 10 dftt, co t6ng di~n, tich khoang
963.576m2, (kY hi~u CCTP);

_ Uftt cong trinh cong c<)ng khu Vl,fCg6m 07 10 d~t, co t6ng di~n tich khoang
146.621m2, (ky hi~u CCKV)
,. ' :..Uftt cay xanh TDTT thanh ph6, khu Vl,fC(bao g6m ca m~t nuac) g6ni. 5916 -dftt, co '.
tongdi~n tich khoang 1.715.581m , (ky hi~u CXTP, CXKV, MN); " . ' -.

" -BM c6ng trinh c6ng cQng don vi CJ g6m 03 10dill:,cOt6ng di~n tich khoang 30.023 m2, (kY hi~ -
'CC); .

_ Dftt tWOng ti~u hQc, trung hQc co So' g6m 06 10 dftt, co t6ng di~n tich khoang
71.927m2, (kY l;1i~uTH, THCS); -

_ Dftt nha tr~, mfiu giao g6m 05 10 dftt, co t6ng di~n tich khoang 23.11 Om2 (ky hi~u
NT); ,

,. Dftt cay xanh, TDTT. dan vi CJ' g6m 08 10 dftt, co t6ng di~n tich khoang 81.07 5rri
2
,

(kyhi~u CX); . ,
-Ufttnhom nha a g6m 2910 dftt, co t6ng di~n tich khoang 611.683m2 (kY hi~u CT,

TT,LX);
_ Dftt di tieh, ton giao tin ngu5ng g6m 0410 dftt,. co t6rtg 'di~n tich khoang 3.458m2,

(kY hi~u TG);
-:Dftt' an ninh qu6c phong g6m 03 16 dftt, co t6ng di~n tich khoang 70.881m2, (ky

hi~u QP).
- Dfttgiao thong, bffid6 xe co t6ng di~n tich khoang 120.348m2.

Bang TAng hQ'P sa li~u cac chrrc nang sir d1}.og <lit - Do~n 2.
STT Chuc nang s.r dy.ng <lit Di~n tich (m:') Ty I~(%),

A Bit dan dune: 5.142.370 97,97

1 flat cong cQng thanh pho va khu V\IC 1.110.197 21,59
'2 flat cay xanh m~t nuac thanh pho va khu V\fC 1.715.581 33,36

3 fluOng giao thong cap do thi, khu V\fC .. 1.378.426 26,81 ' .

4 Bat dan vi -(y
"." ~.~:"- ..•...:.,.", .,.. - . \..-1. .• -:: •. - .-:'._ ••.•• ~~,~-<.J 938.166 18,24
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STT Chli'e nang sir d\J.ng <lit Di~n tieh (ml
) Ty l~(%)

4.1 Bat cong cQngdon vi a 30.023 0,57

4.2 Bat truang hQC,m~u giao 95.037 1,81

4.2.1 Dat nha tre mau giGo 23.110 0,44

4.2.2 Dat truong lieu h()c 46.325 0,88

4.2.3 Dat truang trung h()c C(J SO' 25.602 0,49

4.3 Bat cay xanh don vi a 81.075 1,54
, 611.683 11,654.4 Bat a

4.4.1 Dat nha a chung cu 183.271 3,49

4.4.2 Dat nha a thap tang 28.773 0,55

4.4.3 Dat nha a lang xom hi?n co 399.639 7,61

4.5 Bat giao thong bffid6 xe 120.348 2,29
4.5.1 Duang giao thong cap m)i b9 65.217 1,24

4.5.2 Biii ao xe t(tV trung 55.131 1,fJ5

B Bat daD dUDf!khae 3.458 0,07
1 Bat di dch ton giao tin nguong 3.458 0,07
C Bit ne:oai dan dune: 103.287 1,97
1 Bat h~ tang ky thu~t , 32.406 0,62
2 Bat an ninh quoc phong 70.881 1,35

Tone: eQne: 5.249.115 100,00

D\f bao dan sf>khoang: 20.291 nguo'i.
(Chi tieu quy hogch chi tiit cua cac 16ddt xem tgi bang Ph1j 11jc2).
*DO{ln 3:

. - Khu V\fCnghien ClruQuy ho~ch chi ti~t xay d\Illg Hai ben tuy~n dUOngNh~t Tan -
NQi Bid, ty 1~1/500 - Bo~n 3, co t6ng di~n dch khoang: 8.883.900m2

. Chia thanh ilKhu
quy ho~ch (trongdo co 06 don vi a, 01 nhom a dQCl~p, 04 0 chuc nang) va dUOng giao
thong. Cac Khu quy ho~ch chia thanh 40 0 quy ho~ch, gi&i h~n bai cac duemg quy ho~ch
c6m~t c~t ngang B~13m duQ'cphan b6 quy dAttheo chuc nang sir d1,Ingnhu sau:

- BAt cong trinh cong cQng thanh phf> g6m 24 10 dAt, co t6ng di~n tich khoang.
425.704m2, (kYhi~u CCTP); .

.- BAt cong trinh cong cQngkhu a g6m 04 10dAt,co t6ng di~n tich khoang 53.727m2 (kY•
hi~uCCKV);

- BAt truang trung hQc ph6 thong g6m 03 10 dAt, co t6ng di~n tich khoang 42.933m2
,

(kYhi~u TIIPT);
- BAt cay xanh cong vien thanh phf>- khu a, cay xanh - song muong (bao g6m ea h~

thf>ngh6 di~u hoa), g6m 4010 dAt,co t6ng di~n tich khoang 3.370.115m2
, (kY hi~u C:XTP,

CXKV,MN);
- BAt cong trinh cong cQng don vi a g6m 17 10dAt,co t6ng di~n tich khoang 91.944m2

(kYhi~u CC);
- BAt truOngJrunghQc co sa g6m 0710 dAt,co t6ng di~n tich khoang 76.094m2

, (kYhi~u
THCS);

- BAtwOng ti€u hQcg6m 07 10dAt,co t6ng di~n tich khoang 86.087m2
, (kYhi~u TH);

~BAt nha tre, mfru giao g6m 19 10 dAt, co t6ng di~n tich kholmg 67.059m2
, (kY hi~u

NT);
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- D~tdiy"xanh, TDTT don vi & g6m 3710 d~t, co. t6ngdi~n tich khoang 168.186m2, ,
(kYhi~u CX);, , '

• • 0 , • ,', ,:'~:." , ':', •• ~il\- ,.; ,"" , 0 • ". 0: '" 1,0, - __ : ~fo' l.' -.~

, - D~tnho.m nha & g6m 77 16'd~i;-c6:t6ng di~n'tfcli'khoang 1.643.965m2, (kYhi~u CT,
TT, GD, LX);

- D~t h6n hQ'pg6m 1210 d~t, co.t6ng di~n tich khoang 232~886m2,(kYhi~uHH);
-D~tditich, ton giao'tinngu6ng g6m 11 10 d~t~co. t6ng di~n tich khoAng 50.651m2,

(kYhi~u TG).'
- D~t giaothong, ba:id6 xe'co.t6ng di~n tich khoang 416.394m2

•

Bang Tang hQ'PsA li~u cae chti'c nang sir di}ng cti. - Bo~n 3 ~,
TT. 'C~U'cnang sir d1}ng (f~t Di~n tich (m2

) Ty l~ (%)

A Bit dan dung 8.437.292 94,97

1 Bat cong cQng tharm pho va khuvlJc 479.431 5,40

2 Bat tfuOng trung hQCpho thong 42.933 0;48

3 Bat cay xanh m~t ,nu6'c TP, khu VlJC 3.370.115 37,94

4 DuOng giao thong cap do thi, khu VlJC 1.995.084 22,46

5 Datdan via " 2.549.729 28,70

5.1 Bat cong cQng dan vi a . 91.944 1,03
,

5.2 Bat truOng hQc; m~u giao 229.240 258,
5.2.1 tJiitnhil tre, mau giao 67.059 0,75

5.2.2 Dat truOng h(Jc 162.181 1,83

5.3 Bat cay xanh dan vi a 168.186 1,89

5.4 Bat 6, 1.643.965 ' ,,18,50

5.4.1 Dai nhil a chung ell' 263.726 2,97

5.4.2.' Dal. nhil a thap tang, giiin dan 278.135 3,13

5.4.3 ' Dat a zan~xomhi?n co 1.102.104 12,41

5.5 Bat giao thong, bili ,d6 xe 416.394 4,69

5.5.1 DuOng $!iao thon$! cap nQi bQ , 313.226 3,53
,S;,S2 Biii do xe ttj-ptrun$!, 103.168 ,1,16,

B Bit dan dUDi! khac 283.537 3,19
1 Bat h6n hgp 232.886 ~,62 '

,2 ' ,Datdi tich, ton giao tin ngu6ng 50.651 0,57

C Bit n!!:oaidaD dun!!: 163.071 ,1,84

1 nat h~ tang ky thu~t " , , 146.483 1,65 ,..
I'

2' Bat an niOO,qUOCphong 16.588 0,19,
" ranI! CODe 8.883.900 100,00

pg bao dan's6 khoang: 70.012 nguo'i.
(Chi tieu quy hoqch chi tiit cua cac 10 ddt xem tqi bang Ph1!-l1!-c3).
* Cdc yeu cau chung cua quy hO{lch tl6i vm cac chuc nang SU: d{lng alit trong cac

:0 quy hO{lch:
" HiOOdang caccong triOO m:angtiOO miOOhQa, th~ hi~n y d6 t6 chtfc khong gian treh •

.toan ttiy6n. Qua triOOtri~n khai nghien Clm l~p dg an co.th~ nghien elm C\l th~ giAiphap t6 '
chuc quy ho?ch t6ng m~t b&ng cong triOOtrongeac od~t, dam bilO tuan thu cac quy dinh '
:v~.chuc nang SIT dt.mgd~t, dan s6, m~t dQ xay dgng, tdng cao t?i d6 an Quy ho?ch chi ti6t
dtrQ'c'duy~t TruOng hQ'Pdi~u chiOOchuc nang ho~e d~ xu~t thay d6i cae chi' tieu kh6ng •
eh6~pha,i thl,l'chi~n thu t1,rcdi~v..:c.h!n1}"quyh9~Q9,,{q~~;ti6tvaduQ'c e~p c6thAm quy€n ch~p
~~. "
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..Vi~c tri~n khai cacdl,I an d~u tu xay dl,Ing cong trinh trong ph~m vi khu Vl,ICquy
haach tuan thu cac quy dinh t~i db an Quy ha~ch chi ti€t duQ'cduy~t va cac quy dinh theo
Q~y ch€ quan ly quy ha~ch ki€n truc do thi, ~O'c~€ d~c t~u d~u tu xay dl,Ingdo thi dQc hai
ben tuy€n duang Nh~t Tan - N<)iBai duQ'Ccap tham quyen phe duy~t.

B6i voi cac khu Vl,IChai ben cac tuy€n duang s~t do thi s6 2, s6 4 se duQ'c tri~n khai
thea dl,Ian rieng. Qua trinh l~p dl,Ian d~u tu xay dl,Ingc~n ap d\lng cac nghien Clm thea mo
hinh TOD, tap trung phat tri~n h~ th6ng thuang m~i, dich V\l, van hoa g~n voi cac ga
duang s~t do 'thi. T~i cac khu VlJCcong trinh d~u m6i giaa thong xay d\fng khong gian rna,
quang trwJng, cac trung tam dich V\l... c~n dam bao an ninh, an toan phong chay chua
chay, thoat nguai khi co Sl,Ic6, k€t hQ'Pvoi cac cong trinh van hoa, bi~u tuqng, ngh~ thu~t
duang ph6 ... t~o l~p khong gian di~m nhftn trong do thi.

B6i voi tuy€n 6ng ddn d~u di ng~m hi~n co do quan d<)idang quan ly, tung buoc di
chuy~n va quy ho~ch theo dinh huang t~i db an Quy ho~ch phan khu do thi duQ'c duy~t.
Trang giai do~n tmoc m~t, khi tri~n khai dl,I an d~u tu xiiy d~mg t~i cac khu VlJCco lien
quan toi tuy€n d~u hi~n co, chu d~u tu c~n lien h~ voi cO'quan chuyen nganh cua B<)Qu6c
phong d~ duQ'c khao sat, l~p hb sO'xac dinh vi tri C\lth~ tuy€n d~u; co phuang an thi€t k€,
bi~n phap thi cong cong trinh d~ dam bao khoang cach an toim, an ninh qu6c phong thea

.quy dinh, duQ'c cO'quan qulin ly tuy€n d~u chftp thli~. Truoc khi ti~n hanh thi cong xay
dl,Ing trang khu VlJClien quan den tuy€n d~u, phai xay dl,Ingphuang an phong chay, chua
chay duQ'c cO'quan nha nuoc co thAm quySn phe duy~t.

Khu VlJCrna r<)ng Cang hang khong qu6c t€ N<)iBai la dl,I an rieng, se duQ'c thl,Ic
hi~n theo Quy€t dinh s6 590/QD- TTg ngay 20/5/2008 cua Thu tuang Chinh phu phe duy~t
BiSu chinh Quy ho~ch Cang hang khong qu5c t€ N<)iBai - thanh ph6 Ha N<)i giai do~n
den nam 2020 va dinh huang sau nam 2020 va cac quy dinh khac co lien quan.

Khu dan eu hai ben tuy€n Qu6c 1<)2 hi~n co (Do~n 1): trong giai do~n tmoc m~t cho
phep tbn t~i chinh trang, vi~c xay dl,Ingmoi va cai t~o cong trinh c~n tuan thu cac quy dinh
vS Hnh khong san bay N<)iBai va dam bao hanh lang bao v~ duang b<)theo quy dinh; sau
khi db an Quy ho~ch Giao thong v~n tai duQ'c duy~t, tmang hQ'Ptuy~n Qu6c 1<)2 vdn xac
dinh Ia duang do thi, cac cong trinh t~i khu dan cu nay c~n tuan thu cac quy dinh vS Hnh
khong san bay N<)iBai va chi gioi duang do, chi gioi xay dl,Ing cua duang do thi theo quy
dinh.

Khu cong vien TDTT, vui chO'igiai tri, cong ngh~ cao d~m Son Du, xa Nguyen Khe
(thu<)cBo~n 1), hi~n So' Thong tin va TruySn thong dang dS xuftt l~p dl,Ian Khu cong vien
ph~n mSm va n<)idung s6 trQng di~m Thanh ph6 d~ trinh Thu tuang Chinh phu, se duQ'c
thl,Ichi~n theo dl,Ian rieng sau khi duQ'cThu tuang Chinh phu chftp thu~n. Vi~c tri~n khai
dl,Ian c~n tuan thu trinh tl,Iva cac quy dinh hi~n hilnh cua Nha nuoc va Tharih ph6.

B6i voi dftt cong trinh di tich, ton giao, da ho~c chua duQ'cx€p h~ng, vi~c I~p dl,Ian,
ciii t~o, xay dl,Ingtrong khu Vl,IChanh lang bao v~ phai tuan thu theo cac quy dinh cua phap
Iu~t va quy dinh hi~n hanh.

Cac khu dftt an ninh qu6c phong hi~n co trong ph~m vi ranh gioi nghien Clm se tlil,Ic
hi~n theo dl,I an rieng thea quy dinh vS cong trinh an ninh qu6c phong va duQ'c cftp thAm
quySn chftp thu~n. Qua trinh tri~n khai, cac don vi duQ'c giao d~u tu c~n lien h~ voi cO'
quan thAm quySn d~ duQ'c thoa thu~n giai phap C\l th€ dbi voi cac 10 dftt an ninh qu6c
phong, truang hQ'Pphai di chuy~n c~n Uti tien b6 tri dia di€m dam bao cac yeu c~u an ninh
qu6c phong.
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, f)6i vai cac nghla trang, nghla dia va mq'hi~n co khong phil hQ'Pquy ho~ch, duQ'cdi
dai quy t?P d~nkhu VlJCnghla trang t?P trung ella Thanhph6:

/:e~~~.~'~~.~t~~-;f~~~ :J.-~"~;1J)~~4~:I' ,.,

- Trong giai do~n tmac mat,'khi'chua dii dieu'ki~n quy dat de quy t?P mq, .cac ngoi
mq hi~n co duQ'ct?P k~t v~ cac nghla trang t?P trung hi~n co (trong quy ho~ch duQ'cxac
dinh la d~t cay xanh, cong vien TDTT), 'cac nghla trang nay phai duQ'ct6 chuc l~i ngan
n~p, s~ch se, ti~t ki~m d~t va phai co hanh lang cay xanh cach ly, h~ th6ng xir ly ky thu?t
dam bao di~,uki~n v~ sinh moi twang (tuy~t d6i khong duQ'chung tang mai).

-v~lau dai, khi tri~n khai quy t?P'V~cac khu nghla trang t?P trung clla Thanh ph6,
phAnd~tnay duQ'csir d\lng lam d~t cay xanh, tli~ d\lc th~ thao theo quy ho~ch.

, . . ' . , .1

Trong khu VlJCnghien CUllquy ho~ch co mqt so cong trinh quy mo nho, xen k((t
trong khu dan cu, hi~n dang dUQ'csir d\lng lam truang hQc,nha tre m~u giao, chua dam
bao di~n tich theo yeu cAunganh giao'd\lc, truac m~t co th~ ti~p t\lCsir d\lng, v~ lau dai se
duQ'cdAutu xay dlJng hoan chinh theo quy ho~ch, quy d~t con l~i co th~ chuy~n d6i chuc
nang sir d\lng d~t d~ xay dlJllgcac cong trinh h~ t~ng xa hqi khac ph\lc V\lnhu c~u clla dia
phuong .

. Quy d~t danh cho nha a xa hqi:
- Do~ 1: Quy mo di~n tich d~t xay dlJllgnha a mai <10ha, vi~c thlJc hi~n nghla V\l

v~ phat tri~n quy nha a xa hqi se duQ'cxac dinh C\lth~ sau khi cac dlJ an xac dinh dlIQ'C
chli dAutu dlJ an, tuan thll theo quy dinh hi~n hanh cllaNha nuac va Thanh ph6.

- Do~ 2: B6 tri quy nha a xa hqi t~i cac 10d~t leY hi~u: 2.5.2 CT1, 2.5.2 CT2, 2.5.3
CT v'ai t6ng di~n tich d~t khoang 5,6ha.

- Do~n 3: b6 tri t~i 0 d~t leY hi~u 3.4.4 vai di~n tich d~t khoang 10ha.
Vi~c phat tri~n nha a xa hqi c~n tuan thll cac,quy dinh phap lu?t hi~n hanh clla Nha

nuac va Th~nhph6. '
Qua trinh tri~n khai cac dlJ an dAutu, cac chll d~u tu co trach nhi~m khao sat cac

cong trinh ng~ni va n6i, cac tuy~n h~ tAngky thu?t; lien h~ vai co quan quan ly d~ duQ'c
thoa thu?n ho?c di chuy~n theo quy ho~ch; lien h~ vai cac cO'quan thAmquy~n d~ duQ'c
thoathu?n v~ chi~u cao tInh khong cong trinh, an toan phong chay chfta chay, danh gia tac
dqng moi tWOng,.d~un6i h~ th6ng h~ t~ng ky thu?t... theo quy dinh phap lu?t hi~n hanh.

, Trong ranh giai nghien CUllhi~n co cae tuy~n c6ng, muong ph\lc V\ltuai tiell thoat
nuac ph\lc V\lchung cho khu VlJCB~c song H6ng... khi l?p d\l an d~u tu xay d\lng c~n co'
bi~n phap dam bao ho~t dqng binh thu~g clla h~ th6ng tuai tieu thoat nay. f)6i vai cac
tuy~n dUOngdan sinh hi~n co, q~a trinh tri~n khai d\l an, cac chll dAutu co trach nhi~m
dam bao,ho~t d9ng 6n dinh clla tuy~n duOng,khong anh huang d~ndan sinh khu VlJC,co
giftiphap hoan tra, b6 tri vi tri mai phil hQ'Ptrong tmOng hQ'Pphai di dai theo quy ho~ch.

f)~t nhom nha a hi~n coduQ'Cciii t~o chinhtrang ho?c c~u truc xay d\lng l~i, bb sung
hoan chinh h~ th6i1ggiao thong va h~ t~ng ky thu?t, ki~m soat khong gian ki~n truc canh
quan theo huang m?t d9 xay d\ffigth~p, th~p t~ng, bao tbn, khai thac cac ki~n truc truy~n
th6ng, gin 'gift gia tri van hoa d?c trung, h~n ch~ san l~p ao, h6. f)6i vai cac khu V\lCnha a
hi~n co nAmk~ c?n cac tuy~n dUOnggiao thong tir dUOngphan khu,VlJctra len ho?c cac
tr\lckhong gian ki~n truc canh quan chll d~o clla phan khu do thi, cAnduQ'cki~m soat xay
d\lng d6Iig b9 hi~n d~i v~ t6 chuc khong gian ki~n truc canh quan hai hoa vaikhu VlJCa
hi~n'co. Trong qua trinh quan ly d~u tu xay d\lng theo quy ho~ch, c~n ra soat ngu6n g6c
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dc1t,kiSrn soat cac quy dc1ttr6ng dS b6 sung hoim chinh d6ng bQ h~ th6ng h~ tAng xil hQi,
cay xanh TDTT, bili de;xe ... ph\lc V\ldan cu khu VlJ'C.

D6i vai cac tuy~n dUOng giao thong theo quy ho~ch trong khu dan cu hi~n co cAn
nghien Clmgiai phap C\lthS giarn thiSu giai phong rn~t ?~n&,tranh anh hUOngd~n ~o~t dQng
6n dinh cua cac cong trinh hi~n co, dam bao cac yeu cau ve quan ly quy ho~ch kien truc do
thi khi rna cac tuy~n dUOngrnai theo quy ho~ch.

Bili de; xe: trong khu V\l'Cnghien CUllb6 tri cac bili de; xe t~p trung theo quy ho~ch.
Nhu cAud6 xe ban than cong trinh duQ'c b6 tri trong khuon vien cong trinh, se duQ'c xac
dinh C\l thS trong giai do~n l~p d\l' an dAu tu, tuan thu Quy chuful xay dlJilg, Tieu chufrn
thi~t k~ va cac quy dinh hi~n hanh co lien quan, dam bao cac di~u ki~n v~ v~ sinh rnoi
truOng, an toan phong ch6ng chay n6 theo quy dinh. Khuy~n khich nghien Clm xay dlJilg
bili de;xe ng.1rn, t~n d\lng khong gian tren rn~t dfrttr6ng cay xanh, t~o l~p cfmh quan.

Cac 0 quy ho~ch n~rn trong khu V\l'Cnern xanh phia B~c song H6ng:
- DuQ'c xac dinh la cac khu cong vien, khu cay xanh, g~n vai canh quan khong gian

rn~t nuac tv nhien dAmVan Tri - song Thi~p, song Ca L6 (cong vien Kim Quy, cong vien
h6 Hai B6i, khong gian xanh dAmVan Tri. .. ), phat triSn cac khong gian rna, quang truOng
g~n \rai cac cong trinh cong cQng, ti~n feh do thi, thS d\lc thS thao, vui chO'igiai trf.

- D6i vai lang xorn, khu nha a hi~n co (khu V\l'CHai B6i, Vlnh NgQc): KiSrn soat quy
rno xay dlJilg cac khu a hi~n co. Khuy~n khich xay dlJilg, cai t~o theo rna hinh nha a - sinh
thai (thfrp tAng, rn~t dQ xay d\l'ng thc1p,ty l~ cay xanh 100), t6 chuc khong gian ki~n truc
c{mh quan rnang s~c thai ki~n truc truy~n th6ng, theo d~c trung cua tung khu V\l'C.KiSrn
soat, h~n ch~ t6i da tang dan s6 cO'hQc.

4.2. TJ chuc khong gian quy hOfJ-chkiin truc ciinh quan, Thiit ki i/o thj:
4.2.1. Yeu cOu:
Tuan thu dinh huang phat triSn khong gian Quy ho~ch chung xay dlJilg Thu do Ha

NQi d~n narn 2030 va tAm nhin d~n narn 2050; Quy ho~ch phan khu do thi N5, N7,N8;
GN, GN(C); Quy ho~ch chung xay dlJilg huy~n Soc San. Quy dinh kh6ng ch~ chi~u cao
tInh khong San bay qu6c t~ NQi Bai.

B6 C\lCquy ho~ch cong trinh cAn duQ'cnghien cuu tren cO'So' phan tich v~ cae di~u
ki~n vi khi h~u cua khu dc1tthi~t k~, phai l\l'a chQn duQ'cgiai phap t6i Uti v~ b6 C\lCcong
trinh dS h~n ch~ tac dQng xc1ucua huang n~ng, huang gio d6i vai di~u ki~n vi khi h~u
trong cong trinh, h~n ch~ t6i da nhu cAu su d\lng nang lUQ'llgcho rn\lC dich h~ nhi~t ho~c
suai frrntrong cong trinh.

Quy rno xay d\l'ng, chuc nang, chi tieu quy ho~ch ki~n truc cong trinh th\l'c hi~n theo
quy.dinh t~i ban ve Quy ho~ch t6ng m~t b~ng su d\lng dc1t.Dinh vi va hinh dang C\lthS cac
cong trinh; san wOn, dUOngnQi bQ 10 dfrt se duQ'cnghien CUlltrong giai do~ nghien cuu
l~p d\l' an dAutu, tren cO'So' Tieu chuAn thi~t k~, Quy chuAn xay d\l'ng Vi~t Narn va cac quy
dinh hi~n hanh.

Chi~u cao cong trinh tuan thu quy dinh t~i d6 an quy ho~ch duQ'c duy~t, d6ng thai
dam bao hai hoa, th6ng nhfrt va rn6i tuang quan v~ chi~u cao cac cong trinh Ian c~n cho
tung khu chuc nang va cho tofm khu V\l'C;Chi~u cao cac tAng nha, dQwan ra cua cac chi
ti~t ki~n truc nhu rnai don, mai he ph6, b~c th~m, ban cong va cac chi ti~t ki~n truc (gO', chi,
philo ... ), phai dam bao hili hoa, th6ng nhfrt tuO'ngd6ng.
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Khoan~ lui ~ua cong trinh tren cac duang ph6 chinh va cac nga ph6 chinh tuan thu
khoang lui toi thieu da duQ'c quy dinh theo Tieu chudn thi~t k~, Quy chuk xay dung Viet
Nam, dam bao tinh th6ng nhelt tren cac tuy~n ph6; khuy~n khich nghien cuu kh'oang I~i
100hon nh~m t~o khong gian quang truang d6i vai cac nga ph6 chinh va tung cong trinh.

Hinh kh6i, mau s~c, anh sang, hinh thuc ki~n truc chu d~o cua cac cong trinh ki~n
truc, h~ th6ng cay xanh, m~t nuac, quang truang pheli phu hgp vai khong gian chung va
tinh chelt su dl,mg cua cong trinh.

Ty I~ delt tr6ng cay xanh trong cac 10 delt khong thelp hon cac quy dinh trong Tieu
chudn thi~t k~, Quy clmdn xay dlJIlg Vi~t Nam, khuy~n khich nghien CUllxay d1;ffigcong
trinh theo huOOg do thi xanh.

C6ng ra vao,bi~n hi~u phai dam bao hai hoa,. th6ng nhelt tuong quan v€ kich thuac
(chi€u cao, chi€u rQng), hinh thuc ki~n truc vai cac cong trinh Ian c~n cho tUng khu chuc
nang va cho toan khu vlJc; vi~c xay dlJng bi~n quang cao cftn tuan thll quy ho~ch bi~n
quang cao va pheli duQ'ccO'quan thdm quy€n chelp thu~n.

4.2.2. Phlin vimg thiit ki ao thi:
Tuy~n duang Nh~t Tan - NQi Bai (duang Vo Nguyen Giap) la t11)CdQng IlJc phM

tri~n kinh t~ quan tn;mg cua khu VlJC,nh~m lien k~t phat tri~n t6 hgp h~ th6ng cac trung
tam taichinhngan hang, trung tam thuong m~i, khach s~n, b~nh vi~n cao celp, cohgtrinh
vanhoa, khu nha a chelt lugng cao, la mQt trong nhUng khong gian trQng y~u nM kfu khu
trung tam Thu do vai khong gian cua ngo hang khong cua Qu6c gia. NO'it~o I~p cac truilg
tam dich V1,lcong cQng cua Thu do g~n k~t vai cac khong gian ma cua khu VlJCphi a B~c
va canh quan tlJ nhien, h~ th6ng khong gian xanh m~t nuac, song H6ng, song Thi~p - dftm
Van Tri, dftm Xuan Du, song Ca L6. Chi€u cao thelp dftn v€ phia san bay NQi Bai vacao
nhelt la khu VlJCthap tai chinh thuong m~i Phuong Tr~ch, C1,lth~: Do~n 1: cac cong trinh
co chi€u cao t6i da khoang 07 tftng; Do~n 2: cac cong trinh co chi€u cao t6i da khoang 20
tftng; Bo~n 3: cac cong trinh co chi€ucao t6i da khoang 108 tftng.

Phan vung dinh huOOg chinh vai khong gian ki~n truc canh quan do thi cua tUng
do~n nhu sau:

_ Do~n 1: T~o I~p hinh anh do thi sinh thai, cac cong trinh thelp tftng, ki~n truc hai
hoa, xen lful vai khong giim canh quan cay xanh, m~t nuac.

_ Do~n 2: T~o I~p hinh anh do thi mang tinh hi~n d~i, soi dQng, g~n vai cac ho~t
dQng thuong m~i, dich V1,l;cac c1,lmcong cong trinh cao tftng k~t hgp vai cac khoang
khong gianma t~o ra khong gian do thi hi~n d~i, sinh dQng.

~Bo~ 3: T~o I~p hinh anh do thi mang tinh bi~u tugng, d~c trungvai caccong trinh
ki~n truc di~m nheln; la khong gian do thi mai g~n vai cac ho~t dQng van hoa.

Phat tri~n t6 hgp cong trinh Trung tam tai chinh thuong m~i Phuong Tr~ch lam di~~
rihelnchu d~o c.ho khu VlJCB~c song H6ng, cac cong trinh cao tftng dQc tuy~n duang Nh~t
Tan - NQi Bai va Qu6c IQ5 keo dai t~o bQm~t do thi hom chinh, hi~n d~i va d6ng bQ, hai
hoa g~n k~t tuong quan vai cac khong gian ki~n truc canh quan xung quanh.

Lien k~t cac khong gian ma: cay xanh - m~t nuac vai san - yuan - duang ph6; t~o
khong gian xanh, dai xanh, t11)Cxanh. Hai ben tuy~n duang Nh~t Tan - NQi Bai b6 tri deli
cay xanh canh quan, k~t hgp m~t nuac vai chi€u rQng khoang ill' 80m -100m m6i ben, d~
tr6ng cay xanh. Nghien CUllh~ th6ng cay xanh dam bao khong lam giam tftm nhin, anh
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hli6ng d~n giao thong, d6ng thai xay d\IDgduQ'chinh anh d~c trung cho tuy~n duang theo
hu6ng sinh thai.

Ki~n truc canh quan khu VlfCphai mang tinh ~ai ~oa ~ifra cli va m&i, gifra cac kho~g
gian canh quan khac nhau. Khi nghien Clm Cl) the thiet ke cac cong trinh hai ben tuyen
duang cAn chu tn;mg d~n y~u t5 van hoa va ban s~c dan t(>cnhfim xay d\IDg hinh anh d~c
trung, ki~n truc d~c s~c t~o di~m nhAn, hai hoa th5ng nhAt tren toan tuy~n duang.

Khong gian trong cac khu a, don vi a duQ'c t6 chilc theo cAutruc trl)c 1o!trung tam,
t~o duQ'c S\f hai hoa gifra cac cong trinh thuong m~i cao ta~g, chung cu cao tang v6i khu
nha a sinh thai thApt~ng, lang xom cli va cac cong trinh h~ tang xa h(>ikhac.

B5i v6i cac cong trinh lang xom cli cai t~o theo hu6ng tang cuang h~ th5ng h~ tAng
ky thu~t, h~ t~ng xa h(>i,gifr duQ'c cAu truc lang xom cli truy~n th5ng, m~t d(>xay dlJilg
thAp, nhi~u san yuan.

4.2.3. Khu vifc tr{Jng tam, cac tuyin, t/iim nhiin va t/iim nhin quan tr{Jng:
a) Tr{Jng tam cua khu VifC:
Thap tai chinh thuong m~i Phuong Tr~ch v6i chi~u cao d\f ki~n t5i da khoang 108

t~ng, la cong trinh da nang, ki~n truc hi~n d~i g~n v6i ban s~c van hoa truy~n th5ng dan
t(>c,mang tinh bi~u tlIQ'ngcao.

b) Cac tryc tuyin chinh:
Trl)c duang Nh~t Tan - N(>iBai; Tfl)c duang vanh dai 3 do~n tuy~n giao v6i duang

Nh~t Tan - N(>iBai; Tfl)c qu5c 1(>5 keo dai; Tfl)c duang quy ho~ch dQc tuy~n duang s~t
do thi s5 2; Tfl)c duang quy ho~ch phia Bong Nam h6 di~u hoa Vinh Thanh.

c) Khu VifCt/iim nhiin kiin truc gam co:
- Khu VlfCt6 hQ'Pcac cong trinh cong c(>ngh6n hQ'P,thuong m~i, van hoa Va Toa

thap tai chinh thuong m~i Phuong Tr~ch.
- Cong trinh thap doi clra ngo t~i phia Nam duang vanh dai 3.
- Cac cong trinh cong c(>ng, thuong m~i dich V\l, tri~n lam k~t hQ'Pv6i khong gian

xanh d~mSon Du (Bo~n 1). .
- Khu VlfCt6 hQ'Pcac cong trinh nha a cao t~ng k~ c~n nut giao gifra duang Nh~t Tan

- N(>iBai va Qu5c 1(>5 keo dai.
- T6 hQ'Pcac cong trinh nha a cao t~ng phia Tay Nam h6 di~u hoa Vinh Thanh.
- T6 hQ'Pcong trinh nha a cao t~ng va cong trinh cong c(>ngnfim phia Nam tuy~n

Qu5c 1(>5 keo dai (khu VlfCcira ngo cua phan khu do thi N8).
d) Khu VifCt/iim nhiin ciinh quan:
- Khu VlfCkhong gian xanh xung quanh d~m Son Du.
- Cong vien h6 di~u hoa khu VlfCxa Tien Duong (phia Bong tuy~n duang Nh~t Tan -

N(>iBai).
- Cong vien h6 di~uhoa Hai B5i (X3): day la khu VlfCkhong gian rna co di~n m~t

nu6c 16n k~t n5i v&iHanh lang xanh song H6ng.
- Cong vien cay xanh B~m Van Tri, songThi~p (cong vien Kim Quy), la khu VlfCco

canh quan tlf nhien d~p cua khu VlfCB~c Song H6ng, la khong gian xanh k~t n5i gifra khu
Di tich lich sir van hoa C6 Loa v6i khu V\fCHanh lang xanh Me Linh, d~n Hai Ba Trung.
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- Cong vien h6 di6u hoa VInh Thanh: duQ'c hinh thanh tren cooSo' Dfrm VIrih Thanh
k~t hqp vai cong vien NghIa trangVInhNgQc, diUxanh dQc tuy~n Qu6c lQ 5 keo dai va
cong vien Kim Quy t~o thanh h~'tn6tifi:ffiiihg cayx1t'iiliTfsn hoan

e) lJiim nhin quan tr{Jng:
- Tren,tuy€n dUOngNh?t Tan - NQi Bai, h~ang tir San bay Qu6c t~ N<)iBai v6 trung

tam Thanh ph6 va nguQ'c l~i;
- Tren, Q~6c lQ 5 keo dai, huang ,tir cfru f)ong Tril v6 khu VlJCgiao vai tuy~n dUOng

Nh?t Tan - NQi Bai va nguQ'c l~i;
- Tren tuy~n tiVc dUOng do thi co m~t c~t ngang Ian khu VlJCTrung tam tai chinh

thuang m~i.
- Cac huang nhin dQc tUY~1?de"song H6ng.
- Cong vien h6 di6u hoa Hai B6i va dfrm Van Tri, song Thi~p, cong vien h6 di6u hoa

VInh Thanh.
Cac huang nhin theo cac tf\lCxanh, dai xanh dan xen trong cac khu quy ho~ch.
4.2.4. Hf thang cay xanh m(it nuuc va quiing truirng:
T~o l?p cac khong gian xanh: Khu cong vien, van hoa giai tri k~t n6i vai h~ th6ng

hanh langxanh song Ca L6 va dfrm Van TrL T6 chirc cong vien do thi t~i khu vgc H6 di6u
hoa Hai B6i, dfrm Van Tri, song Thi~p, dfrmVInh Thanh. Khai thac h~ th6ng canh quan tg
nhien tren nguyen t~c dam bao di~n tich h6 hi~n co, cac cong trinh co khai thac canh quan
m~t nuacnhu: cong trinh vui chO'i,nha thuy6n, nha hang, ki~n truc "vQng canh" ... phai la
cac ki~n truc co k€t cAuphil hqp, ch6ng cQt ho~c dilng phao n6i, co hinh thuc phil hQ'pvai
canh quan chung va vai khong gian m~t nuac, mQi ho~t dQng cfrn lAy.ml,lc tieu cao nhAt la
gill gin,. ton t~o va lam tang cUOnghi~u qua canh quan cua h6 nuac. H~ th6ng cay xanh 19a
chQnnhi6u chung lo~i da d~g theo d~c trung tirng khu VlJC.

Cai t~o chinh trang cac khu vgc lang xom giu duQ'c d~c trung truy6n th6ng, bao t6n
cac cong trinh di t~ch lich sir, van hoa, ton giao. Khuy~n khich nguai dan xay dgng nha a
theo hinh thuc ki~n truc truy6n th6ng, thAp tfrng, h~n ch~ chia nh6 10 dAt.Nang cApcai t~o
h~ th6ng giao thong va h~ tfrng ky thu?t khu vgc lang xom. Khong san lAph6, ao trong cac
khu dan cu. .

"
B6 tri hai hoa canh quan, dia hinh, m~t nuac tg nhien vai cong trinh ti~u canh, dich

V\l nh6 va s~n, vuOn, dUOngd~o, cay, hoa trang'trL Cac cong trinh xay dlJilg cfrn luu y v'6
hinh kh6i, .mfru s~c, V?t li~u sir dl,lng.Hinh thirc cae den trang tri, thilng rac cong cQng, gh~
nghi cling cAn luu y d~ SIT dl,lngthu?n ti~n va phil hQ'P.

B6 sung phong phu cac lo~i cay tr6ng va k~t hqp cac khong gian giai tri va dichvl,l
du1jch. Sir dl,lngkhong gian m~t nuac, khong gian sinh thai cho cQng d6ng ti€p c?n d~
dangva khai thac duQ'ccanh quan rh~t nuac.

, .Cho phep, xay dlJilg cac tuy~n dUOngmon, cac san th~ thao nh6, cac cong trinh dich
V\l quy mo nh6~ khu c~m tqli, vuOn uO'mhoa va cay ci'mh .v.v ... da d~g hoa cac lo~i,hinh
,9ich Vl.i trong khu cong vien cay xanh ..

. Quang tWOng: Trong khu VlJCnghien Clru xac dinh Quang tWOng trung tam la khu
vgc phia B~c toa thap Ud chinh - thuang m~i Phuang Tr~ch, ngoai ra con co h~ th6ng cac
quang truOng nh6 khu VlJCtwac cac toa nha cao tfrng, khu VlJCkhong gian rna. Cac dUOng
d~6, tuy~n di bQti~p c?n thu?n,.ti~nvaLcac tuy~nlgiao,thong va bili d6 xe.
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CaC khong gian cay xanh qmlnh truOng, ben c~nh cac tham co hoa, voi phun nu6c
cling c~n chu '1 t6i khoang cay xanh bong mat Cac tUQ11gdai, bi~u tUQ11g,bang ron, quang
cao c~n duQ'c quy dinh, b6 tri phu hQ'P,tranh lam giam t~m nhin ho~c pha va kh6ng gian
quang tWOng. B6 tri hQ'P1'1cac thi€t bi trong khu VlJCquang twang nhu den chi€u sang,
den trang tri, cac gh€ ng6i, thung rac va ch<;m1\Iahinh thuc phu hQ'P.

4.3.Quy hOfJchhfJding kYthuQt:

4.3.1. Giao thong:
a) Giao thong i/6i ngofJi:
_Tuy€n dUOng s~t Ha NQi - Lao Cai duQ'ccai t~o nang c~p va cM tuy€n thanh tuy€n

dUOngs~t doi khb 1,435m, n~n dUOngk~ ca dinh bien khoang 16m.
_Ga B~c H6ng (giap phi a Tay khu V\TCl~p quy ho~ch) se duQ'ccM t~o rna rQng thanh

ga l~p tau hang, d6ng thai cling 1£1co sa h~u c~n (d~ po, xuong sua chfra d~u may, toa xe,
kho hang ...) IOnnhftt & phia B~c Thanh ph6.

_ Trung tam ti€p v~n: Day 1£1d~u m6i k€t n6i ga dUOng s~t Qu6c gia va h~ th6ng
dUOngbQd6 thi, n~m ngoai ranh gi6i khu quy ho~ch.

_Qu6c 1Q18 theo dinh hu6ng quy ho~ch co quy mo m~t c~t ngang B=88,5m (m~t c~t
lA-IA), do~n giao c~t v6i tf\lCNh~t Din - NQi Bai b~ng nut giao ban hoa thi k€t hQ'Pcae
nhanh reo

b) Giao thong i/6i n~i:
_ Tuy€n dUOng s~t do thi s6 2: Di dQc theo tnJc chinh tuy€n dUOngNh~t Tan - NQi

Bai. Do~ di qua khu V\ICquy ho~ch duQ'cnghien cUu di nbi tren dM phan cach gifra cua
tuy€n dUQngNh~t Tan - NQi Bai va di ng~m khi vao san bay NQi Bai, d\I ki€n b6 tri 07
nha ga g~ cac trung tam thuang m~i va cac di~m co m~t dQdan cu dong duc.

_ Tuy€n dUOng s~t d6 thi s6 4: La tuy€n dUOng s~t do thi vanh dai di dQc theo tuy€n
Qu6c 1Q5 keo dai, d\I ki€n di tren c~u c~n; trong giai do~n tw6'c m~t se dung lo~i hinh
BRT d~ ho~t dQng, khi nhu c~u v~n tai tang se ti€n hanh xay d\Ing dUOngs~t d6 thi ..

Chi ti€t thi€t k€ Cl,lth~ v~ tuy€n cling nhu cac nha ga se dUQ"cth\Ic hi~n theo d\I an
rieng duQ'ccftp co thdm quy~n phe duy~t.

c)lJuirng b~ (i/uirngi/o thi):
lJoan 1:
* lJuirng cap i/o thi:
- Cac tuyin tiuang tn:lCchinh tio thj:
+ Tuy€n dUOngtrl,lCchinh d6 thi (tuy€n dUOngNh~t Tan - NQi Bai) th\Ic hi~n theo

d\I an rieng duQ'cduy~t.
+ Qu6c 1Q18 do~n phia Nam san bay NQi Bai theo dinh hu6ng quy ho~ch se duQ'c

chuy~n thanh dUOngtrl,lc chinh do thi, v6i quy mo m~t c~t ngang di~n hinh rQng B=88,5m.
+ DuOng vanh dai 3 B~c song H6ng co m~t c~t ngang di~n hinh rQng 68m.
- Cac tuyin tiuang lien khu VifC:
+ Tuy€n dUOng lien khu V\ICphia B~c Qu6c 1Q18 k~t n6i tf\lCNh~t Tan - NQi Bai,

san bay NQi Bai v6i d6 thi v~ tinh Soc San, co b~ rQng m~t c~t ngang di~n hinh B = 50m.
Cl;lth~ se duQ'cth\Ic hi~n theo d\I an rieng duQ'ccftp thdm quy~n phe duy~t.
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+ Tuy~n dUOng lien khu VlJCphia Nam song Ca L6 co b~ rQng m~t c~t ngang di~n
hinh rQng B = 40m.

+ Tuy~n dUOng lien khu Y\rcphia Nam thon San Du va thon Khe Nfi' ghip tr~in
trung chuy~n TCI t~i xa Nguyen Khe co b~ rQng m~t c~t ngang di~n hinh B = 40m. Rieng
do~n giao v6'i tuy~n dUOng Nh~t Tan - NQi Bai co b6 tri cAu vuqt tn,rc thong, m~t c~t
ngang di~n hinh rQng B = ,60m.

+ Tuy~n dUOng lien khu V1JCphia B~c ga B~c H6ng co b~ rQng m~t c~t ngang di~n
hinhrQng B= 40m. Riengdo~n giao v6'i tuy~n dUOngNh~t Tan - NQi Bai co b6 tri cAu
vuqt tn,ICthong, m~t c~t ngang di~n hinh rQng B = 50m.

* Cdc tuyin duimg cOp khu v~c:
- Cac tuyin tluirng chinh khu VifC:

+ Qu6c lQ 2 hi~n co d\l ki~n chuy~n thanh dUOng chinh khu V\lC,m~t c~t ngang
di~n hinh rQng B=30m.

+ Tuy~n dUOngchinh khu V1JCphi a Dong khu quy ho~ch, co hu6'ng B~c - Nam, m~t
c~t ngang di~n hinh rQng B = 30m.

+ Tuy~n dUOng chinh khu V\lC(] phia Tay tuy~n duO'ngNh~t Tan - NQi Bai, phia
Nam thon San Du, co m~t c~t ngang di~n hinh rQng B=25m.

- Cac tuyin tluimg khu VifC:

La cac tuy~n dUOng3 Ian xe, co m~t c~t ngang di~n hinh rQng B = 20,5m.
* Cdc tuyin duifng cOp npi bp:
- Cac tuyin tluirng phiin khu VifC:

+ T~i cac khu VlJCxay d1Jngm6'i, k~t n6i gifi'a lang xom hi~n co v6'icac tf\lC giao
thong chinh b6 tri cac tuy~n dUOngphan khu V\lCco m~t c~t ngang di~n hinh rQng B= 17"'
17,5m, dam bao khoang cach dUOng 150-200m.

+ DuOng phan khu V\lCtrong cac khu dan cu lien k~t cac nhom nha (] co m~t c~t
ngangdi~n hinh B=13m.

- Cac tuyin tluong vaonha:
+ Cac tuy~n dUOngvao nha trong cac 0 quy ho~ch duQ'cthi~t k~ d~ng 0 cO'phil hqp

v6'i quy ho~ch sir dVng ddt, t6 chuc khong gian ki~n truc canh quan, dam bao xe 0 to co
th~ vao d~n t~n chan cong trinh. Cac tuy~n duO'ngvao nha duQ'cthi~t k~ v6'i m~t cAtngang
di~rt hinh rQng til B:S12m;

+ Nhfi'ng tuy~n dUOngtrong cac khu dan cu hi~n co da xay d\lng kien c6 va 6h dinh,
d~ tninh giili phong m~t b~ng, dam bao cong tac PCCC duQ'Cthi~t k~ v6'i m~t cAt ngang
di~n hinh t6i thi~u rQng (4m - 9m). Cv th~ se duQ'cxac dinh trong d6 an cili t~o chinh trang
cac khu VlJClang xom, dan cu hi~n co.

* Cdc nut giao thong:
- Nut giao khac ct5t:
+ Nut giao v6i Qu6c lQ 18 la nut giao lien thong hoan chinh duQ'c thi~t k~cac

nhanh re k~t n6i v6'i nhau.
+Nut giao gifra Qu6c lQ2 hi~n t~i la nut giao tn,rc thong v6'i cAuvuqt tren dUOng

Nh~t Tan - NQi Bai.
+Nut giao hoa thi hoan chinh v6'i tuy~n duO'ng lien khu VlJCdi dQcHanh lang xanh

phia Nam song Ca L6 ..
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: 3.968.765 m2 (100%)
: 1.282.219 m2 (32,3%)
: 6.535 nguai.

: 545.598 m2 (13,74%)
: 194.144 m2 (4,89 %)
: 60.310 m2 (1,52%)
: 360.572 m2 (9,08%)

+Nut giao tn,rc thong t~i khu VlJCxa Nguyen Khe.
+Nut giao tqrc thong v6i tuy~n dUOnglien khu VlJCphia B~c ga B~c H6ng.
+ Nut giao v6i tuy~n dUOng s~t Ha NQi - Lao Cai va dUOngVanh dai 3 B~c song

H6ng hi~n t~i dang xay d\l'Ilg la cAuvuqt tn,rc thong, trong tuong lai khi dUOngVanh dai 3
duQ'choan thi~n Iuu luqng 16h quy ho~ch la nut giao I~p thS ban hoa thi.

Cac nut giao khac c6t se th\fc hi~n theo d\f an rieng duQ'cc~p thAm quy~n chfip thu~n.
- Nut giao bJng: Cac nut giao con I~i la cac nut giao b&ng, cAndam bao cac yeu cAu

ky thu~t theo quy dinh.
* Giao thong tlnh:
DiSm trung chuySn xe buyt t~i khu VlJCnut giao gifra dUOng cAuNh~t Tan - san

bay NQi Bai va tuy~n dUOngNguyen Khe - B~c H6ng - Quang Minh.
Trung tam v~n chuySn da phuong thuc t~i khu V\fCphi a B~c tuy~n dUOng s~t vanh

dai, phi a Dong tuy~n dUOngNh~t Tan - NQi Bai va ga B~c H6ng.
Bai d6 xe: Khu VlJCnghien cUu co 11 bai d6 xe cong cQng.
*Cae chi den:
- T6ng di~n tich khu V\fCquy ho~ch
- T6ng di~n tich d~t giao thong
- Dan s6 d\f ki~n .
Trongdo:
+DuOng c~p do thi
+ DuOng c~p khu V\fC
+ DuOng c~p nQibQ (duOng PKV)
+Nut giao thong
- Bai d6 xe:
+ DiSm trung chuySn xe buyt (TC1) : 25.812 m2 (0,65%)
+ Trung tam V~'l chuySn da phuong thuc (DP1) : 58.825 m2 (1,48%)
+Bai d6 xe don vi a :36.958 m2 (0,94%)

/Joan 2:
* lJ"O'ng cOp i/o thj:
- Dulmg tr~c chinh do thj:
+ Tuy~n dUOngVanh dai 3 B~c song H6ng, m~t c~t ngang diSn hinhrQng B= 68m;
+Tuy~n dUOngtI11Cchinh do thi (Nh~t Tan - NQi Bai) duQ'c th\fc hi~n theo d\l' an

rieng .duQ'cduy~t.
- Duang lien khu VlfC:

+ Tuy~n dUOnglien khu V\fCk~t n6i Trung tam tai chinh Phuong Trl;lchv6i khu VlJC
t6 hQ'Pthuong m~i dich vv theo huang B~c - Nam, co m~t c~t ngang diSn hinh rQng B =
50m. Rieng do~n giao v6'i dUOng 5 keo dai m~t c~t ngang duQ'cma rQng cvc bQ len 70m
. dS b6 tri cAuc~n dUOngbQva dUOngs~t do thi;

+ Tuy~n dUOng lien khu V\fChuang Dong - Tay, co b~ rQng m~t c~t ngang diSn
hinh r(>ngB = 40m. Rieng do~n giao v6i tuy~n dUOngNh~t Tan - NQi Bai duQ'c ma rQng
cvc bQlen 50m dS b6 tri cAuvuqt dUOngbQ;

16



.. .. + Tuy€n dUOng lien khu VlJCphi a Dong va B~c h~ th6ng dAmVan Tri - song Thi€p~
b€ rQngm~t c~t ngang di~n hinh rQng B = 40m;

+ Tuy€n dUOng lien khu VlJCgiap phia Dong khu quy ho~ch co hu6'ng B~c - Nam;
m~t c~t ngang di~n hinh rQng B = 40m.

*Dttirng cap khu vvc:
- Cac iuyin auimg co mijt cdt ngang B = 30m:
+ Tuy€n dUOng chinh khu VlJCphi a Nam khu Trung tam tri~n Himthuong m~i dich

VV,co hu6ng Dong - Tay, m~t c~t ngang di~n hinh rQng B = 30m;
+ Tuy€n dUOng chinh khu VlJCphia Nam B~nh vi~n CHI, co hu6ng Dong - Tay,

m~t c~t ngang di~n hinh rQng B = 30m;
+ Tuy€n dUOng chinh khu VlJCphi a Dong va co hu6ng song song v6'i dUOngNh~t

Tan - NQi Bai, m~t c~t ngang di~n hinh rQng B = 30m;
+ DuOng Nam H6ng, do~n giao v6'i dUOngNh~t Tan - NQi Bai co b6 tri cAu vuQi

trvc thong, m~t c~t ngang di~n hinh rQng B = 60m;
+ Tuy€n duO'ng chinh khu VlJCphi a Tay B~c Trung tam thuong m~i dich VV,m~t

c~t ngang di~n hinh rQng B = 30m;
+ Tuy€n dUOng chinh khu VlJCphia B~c khu Truong hQc qu6c t€, m~t c~t ngang

di~nhinh rQng B = 30m;
- Cac tuyin auang co mijt cdt ngang B = 25m:
Cac tuy€n duO'ngnay chli y€u co hu6'ng B~c - Nam va Dong - Tay.
- Cac tuyin auang khu VlfC:

Cac tuy€n duO'ng 3 Ian xc, co m~t c~t ngang di~n hinh rQng B = 20,5m.
*Dttirng cap n~ib~:
T~i cac khu VlJCxay dlJllg m6'i, k€t n6i gifra lang xom hi~n co v6'i cac t1'\lCgiao thong

chinh b6 tri cac tuy€n dubng phan khu VlJCco m~t c~t ngang di~n hinh rQng B = 17...
17,5m;
.._ fJu(mg phan khu VlJCtrong cac khu dan cu lien k€t cac nhom nha & com~t c~t ngang
di~l1hinhB~13m;

DuOng vao nha: Dugc thi€t k€ d~ng 0 cO'phil hgp v6'i quy ho~ch su dVng dfit~t6 chuc
khong gian ki€n truc eimh quan, dam bao xc 0 to co th~ vao d€n t~n chan cong trinh. Cac
tuy€n dUOngvao nha duqc thi€t k€ v6'i m~t c~t ngang di~n hinh rQng til B=12m;

Cac tuy€n dUOngtrong cac khu dan cu hi~n co co m~t c~t ngang di~n hinh rQng 4m-
7m - 9m. C\l th~ se dugc xac dinh trong db an cai t~o chinh trang cac khu V\fClang xom,
di1ncu hi~ri co.

* Cticnutgiao thong:
Nut giao thong khac c6t lien thong gifra tuy€n dUOngNh~t Tan - NQi Bai v6'i dUOng

VaM dai 3.
Do~ giao dt mQt s6 tuy€n dUOng lien khu VlJC,chinh khu VlJCv6'i tuy€n dUOng

Nh~t Tan - NQi Bai dugc t6 chuc di ngAm, co dlJ tm tinh toan cac thong s6 chi€u dai, dQ
d6c, dlJ tmphuong an cAuvuQi.

Cac nut giao gifra cactuy€n dUOngcfip lien khu VlJCva cac tuy€n dUOngcfip khu VlJC
v6'i cac tuy€n dUOng trl)C chinh do thi la cac nut giao khac c6t trlJc thong, ho~c chi cho
ph6p giao nh~p vao dai dUOnggom.
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: 55.131m2 (1,05%)
: 15.475m2 (0,29%)
: 16.931m2 (0,33%)

: 768.966m2 (14,65%)
: 609.460m2 (11,61 %)
: 65.217m2 (1,24%) ..

: 5.249.115m2 (100%)
: 1.531.180m2 (29,17%)
: 20.291 nguai

Cac nut giao khac c6t se thvc hi~n theo dV an rieng duQ'cd.p thAm quyen chap thti~n~
Cae nut con l~i la giao b~ng, chi cho phep dau n6i van dUOng gom cua cac tuy~n

dUOngcao t6c va dUOngt111cchinh do thi.
* Giao thong t'ink:
Trung tam v~n tM da phuong ti~n (DP) n~m gAnga cua tuy~n dUOngs~t do thi s6 2.
Di~m trung chuy~n xe buyt (TC) n~m phia Nam dUOngNam H6ng la dAum6i trung

chuy~n theo hu6ng B~c - Nam, Dong - Tay.
Ba:i d6 xe cong cQng: B6 tri 18 ba:id6 xe cong cQng.
* Cae chi tieu:
- T6ng di~n dch khu vvc quy ho~ch
- T6ng di~n dch dfit giao thong
- Dan s6 dlJ ki~n
Trong do:
- Di~n tich dfit giao thong tinh rieng theo cfip dUOng:
+ DuOng cfip do thi
+ DuOng cfip khu vvc
+ DuOng cfip nQi bQ (duOng PKV)
.-Giao thong tInh:
+ Ba:i d6 xe don vi a
+ Trung tam v~n chuy~n da phuong ti~n
+ Di~m trung chuy~n xe buyt
Doan 3:
*Duling clip do thi:
~Duong tr,¥c chinh do thi:
+Tuy~n duang 5 keo dai co m?t c~t ngang di~n hinh rQngB=72,5m. Chi gi6'i duang do

thvc hi~n theo Quy~t dinh s6 70/2003/QD-UB ngay 06/6/2003 cua UBND Thanh ph6;
+ DuOng cAuNh~t Tan - san bay NQi Bai thvc hi~n theo dv an rieng.

- Duong lien khu V¥,C:
..+ Tuy~n s6 1: Ttir dUOng de song H6ng di qua phia Tay B~c khu di tich C6 Loa,

m?t c~t ngang di~n hinh rQng B=50m. Rieng do~n giao v6'i Qu6c lQ 5 keo dai co b6 tri cAu
vuqt tn,rc thong va do~n giao v6'i de song H6ng duQ'cb6 tri Ian xe vu6t n6i len de;

+ Tuy~ns6 2: Di qua giua khu Trung tam tai chinh thuong m~i Phuong Tr~ch theo
hu6ng B~c - Nam, dQc theo tuy~n dUOngnay co b6 tri tuy~n duang s~t do thi s6 2, m?t c~t
ngang di~n hinh rQng B=50m. Rieng do~n giao v6'i dUOng 5 keo dai m?t c~t ngang duQ'C
rna rQng C\lCbQ len 70m d~ b6 tri cAuc~n dUOngbQ;

+ Tuyen s6 3: d phi a Tay Nam, n6i til dUOng de song H6ng v6'i tuyen dUOng lien
khu Vl!Cphia Tay dAmVan Tri; m?t c~t ngang di~n hinh rQng B=40m;

+ Ttlyen s6 4: Til duang de song H6ng n6i v6'i khu Di tich C6 Loa, m?t c~t ngang
di~n hinh rQng B=40m. Do~n giao v6i Qu6c lQ 5 keo dai co b6 tri cAu vuqt tl1JCthong,
do~n giao v6'i de song H6ng co b6 tri Ian xe vu6t n6i len de song H6ng;
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+ Tuy~n s6 5: d phi a Dong Nam, m~t c~t ngang di~n hinh B=40m. Do~ giao v6i
Qu6c lQ 5 keo dai co b6 tri cfiu vuQi:tqrc thong, dO£;1ngiao v6i de song H6ng co b6 tri Ian
xe vu6t n6i len de song H6ng;

+ Tuy~n s6 6 & phia B~c dfim Van Tri, song Thi~p, m~t c~t ngang di~n hinh B=40m.
DO£;1ngiao v6i Qu6c lQ 5 keo d.aico b6 tri cfiu vuQi:tl1JCthong;

+ Tuy~n s6 7: N6i tir Qu6c lQ 5 keo dai v6i ducmgvanh dai 3 B~c song H6ng, di
qua khu VlJCcong vien Kim Quy theo huang B~c - Nam; m~t c~t ngang di~n hinh B=40m.

*Builng cOp khu v(l'c:
- Duong chinh khu VlfC:

+La cac tuy~n duemg 04 Ian xe, b~ rQng m~t c~t ngang di~n hinh B = 25 - 30m.
+Duemg de song H6ng, dO£;1nb6 tri duemg gom 1 ben co b~ rQng m~t c~t ngang dao

dQng trong khofmg B=35,Om - 45~Om;dO£;1nb6 tri duong gom 2 ben co b~ rQng m~t c~t
ngang dao dQng trong khofmg B=50,Om - 67,5m. Rieng do~n de d6i di~n Trung tam tai
chinh Phuong Tr£;1chm~t de duQ'Ct6 chuc la khong gian di bQ, thu gHin, vi~c t6 chuc giao
thong duQ'cquy hO£;1Chla duemg chinh khu VlJCk~t hQ'Pv6i duemg gom.

- Duong khu vlfC:

La cac tuy~nduemg 03 Ian xe co b~ rQngm~t c~t ngang di~n hinh B = 19,25 - 23,25m .
. ok Builng cOp n9i h9:
- Duong phon khu VlfC:

+ T£;1icac khu VlJCxay dlJllgm6i, k~t n6i gifra lang xom hi~n co v6i cac tn,lc giao thong
chinh b6 tri cac tuy~n dUOngphan khu VlJCco m~t c~t ngang di~n hinh rQngB = 17m.

+ D6i v6i mQt s6 tuy~n duemg trong khu Trung tam tai chinh,b6 tri m~t c~t ngang
B=17m.

+ Duemg phan khu VlJCtrong cac khu dan cu lien k~t cac nhom nha & co m~t c~t
ngang di~n hinh B=13m.

+ Cac tuy~n duemg phan khu VlJCn~m trong khu tai dinh Xuan Canhva khu tai
dinh cu VInh NgQc da duQ'cphe duy~t, co m~t c~t ngang 13,5m-17,5m.

- Dulmg phon khu VlfC:

+ Cac tuy~n dUOngvan nha trong cac 0 quy hO£;1ChduQ'cthi~t k~ d£;1ng0 co phil hQ'P
v6i quy hO£;1Chsir d\lng dfrt, t6 chuc.khong gian ki~n truc cfmh quan, dam bao xe 0 tt>c6
th~ vao d~n t~n chan cong trinh. Cac tuy~n dUOngvan nha duQ'cthi~t k~ v6i m~t c~t ngang
di~n hinh fQng tir B= 12m.

+ Cac tuy~n duemg van nha trong khu taidinh Xuan Canh va khu tai dinh cu VInh
NgQc duQ'cthi~t k~ v6i m~t c~t ngang rQng B=9,5m-12m.

+Ngoai ra, nhfrng tuy~n duemg trong cac khu dan cu hi~n co co m~t c~t ngang di~n
hinh rQng 4m~7m-9m. C\l th~ se duQ'cxac dinh trong d6 an cai t£;1ochinh trang cac khu VlJC
lang xom, dancu hi~n co.

*Ctic nut giao thong:
.Nut giao thong khac c6t lien thong gifra tuy~n duemg Nh~t Tan - NQi Bai v6i Qu6c

lQ 5 keo dai (nut VInh NgQC)va v6i duang de song H6ng t£;1idfiu cfiu Nh~t Tan da duQ'c
tri~n khai xay dlJng;
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: 31.800m2 (0,36%)
: 25.300m2 (0,28%)
: 103.618m2 (1,16%)

: 8.883.900m2 (100%)
: 2.468.578m2 (27,78%)
: 70.0 12ngu(yi

Cac nut giao gifra cac tuyen dUOngd.p lien khu Vl,fCva cac tuyen dUOngcApkhu Vl,fC
vai cac tuyen dUOng tn.lCchiOOdo thi la cac nut giao khac c6t t11Jcthong, ho?c chi cho
phep giao nh~p van dai dUOnggom;

Cac nut giao khac c6t se thlJc hi~n theo dlJ an rieng duQ'ccApthAm quy~n ch~p thu~n.
D6i vai cac nut giao gifra cac tuyen dUOnglien khu VlJC,chinh khu VlJCvai dUOngde

songH6ng duQ'cthiet ke Ian xe vu6t n6i len de; .
Rieng t;;tikhu VlJCnut giao gifra dUOng5 keo dai vai tuyen dUOng lien kIm Vl,fC(do;;tn

tuyen b6 tri tuyen du(yng s~t do thi s6 2), theo quy ho;;tch, Ian re trai til dUOng 5 keo dai
duQ'ct6 chuc t;;tivong xuyen quay dfiu {]phi a B~c (thuQc Phan khu do thi GN). Trang giai
do;;tn truac m~t co th~ t6 chuc Ian re trai ill dUOng 5 ngay t;;tinut tren m?t b~ng (ho?c
ngfim), C1)th~ se duQ'cthlJc hi~n theo dlJ an rieng duQ'ccApthAm quy~n phe duy~t.

Cac nut con l;;tiIa giao b~ng, chi cho phep dAu n6i van dUOng gom cua cac tuyen
dUOngcao t6c va dUOngtr1)CchiOOdo thi.

* Giao thong tinh:
Trung tam v~n tai da phuong ti~n (DP) n~m phia Nam Qu6c IQ5 keo dai, t;;tivi tri

giao OOaugifra 02 tuy€n dUOng s~t do thi s6 2 va s6 4 va di~m trung chuy~n xe buyt (TC)
n~m phi a Dong Nam khu Vl,fCnut giao VIOONgQc (giao gifra tuyen dUOngNh~t Tan - NQi
Bai vai dUOng5 keo dai).

Bffi d6 xe cong cQng: B6 tri 21 bffi d6 xe cong cQng.
* Cdc chi tieu a{lt au-flc:
- T6ng di~n tich khu VlJCquy ho;;tch
- T6ng di~n tich dAtgiao thong
- Dan s6 dlJ ki€n
Trang do:
- Di~n tich d~t giao thong tiOOrieng theo cApdUOng:
+DuOng cApdo thi : 1.136.756m2 (12,79%)
.+DuOng cApkhu Vl,fC : 858.328m2 (9,66%)
+DuOng cApnQibQ (duOng PKV) : 313.226m2 (3,53%)
- Bffi d6 xe:
+ Trung tam v~n chuy~n da phuong ti~n (DP)
+ Di~m trung chuy~n xe buyt (TC)
+Bffid6 xe dan vi (]

4.3.2. Chuo'n hi kj thu(it:
a) Yeu cOu chung:
Dam bao SlJtieu thoat nuac OOaOO,khong ng~p 11)ttrang qua trinh sir d1)ng.
Dam bao SlJth6ng nhAt cua h~ th6ng thmit nuac mua trong khu Vl,fCnghien cuu vai

c~c quy h01;lchdff duQ'cphe duy~t va cac khu Vl,fCdff I~p quy ho;;tch, khong lam aOOhuang
den ho;;ttdQng tieu, thoat hi~n co cua khu Vl,fCIan c~n.

T~d1)ng dia hiOOtlJ OOiend~ san d~p n~n vai kh6i Iuqng it ooAt.
h) Giiii phdp thilt kl quy hO{lch:
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Doan 1:
*San n~n:
Cao dQsan n~n: Hmin = 10,50m; Hmax = 12,lOm.
Cao dQn~n trung binh: 11,30m
* Thoat nUde mua:
H~ th6ng thoat nu6c mua duQ'c thiSt kS rieng hom toan giua nu6c mua va nu6c

thai. Hu6ng thoat nuac chinh clla khu V\lCl~p quy ho~ch chll ySu thoclt v~ song Ca L6
thong qua h~ th6ng m~t nuac clla dAm Son Du, kh6p n6i vai cac d\l an, quy ho~ch chuyen
nganh thoat nuac. Giai phap quy ho~ch thoat nu6c mua duQ'c chia lam 02 lUll Vl)'Cchinh
nhu sau:

- LUll V\fCphia Bfic song Ca L6 di~n tich khofmg 84ha, bao g6m mQt phftn nh6 di~n
tich clla cac xii Mai Binh, Phil L6 va xii Phu Minh cua huy~n Soc Son. Xay d\lllg tuYSn
c6ng hQp chinh co kich thuac BxH=I,5mxl,5m b6 tri dQc theo tuySn dUOngNh~t Tan -
NQi Bai thoclt v~ song Ca L6 thong qua h~ th6ng m~t nuac va muong quy ho~ch. Ngoai ra
xay d\lng cac tuySn c6ng nhanh co kich thuac D600mm-D800mm va c6ng hQp co kich
thuac BxH=0,6-0,8mxO,8-1 ,Om d~ chay vao tuYSn c6ng chinh tren tuySn dUOngNh~t Tan
- NQiBai.

- LUll V\lCphi a Nam song Ca L6: bao g6m toan bQ phAn di~n tich & phi a Nam.
Hu6ng thoat nuac chinh clla khu V\fCnay thoat ra song Ca. L6 thong qua t11lCtieu thoat
nuac chihh la h~ th6ng m~t nuac clla dAm Son Du. Xay d\lllg tUYSnc6ng hQp chinh co
kich thuac BxH=I,5mxl,5m b6 tri dQc theo tuySn dUOngNh~t Tan - NQi Bai, thoat v~
song Ca L6 thong qua h~ th5ng m~t nuac va muong quy ho~ch. Ngoai ra xay d\lllg cac
tuySn c6ng nhanh co kich thuac D600mm - D800mm va c5ng hQp co kich thuac BxH=0,6
- O,8mxO,8 -1,Om d~ chay vao tuySn c5ng chinh tren tuyS~ dUOngNh~t Tan - NQiBai. .

H~ th5ng c5ng thoat nuac mua duQ'cxay d\lng b~ng c6ngbe tong c5t thep chiu l\lc;
co dUOng kinh til D600mm+D800mm va c5ng hQp BxH=0,6m-0,8mxO,8m-l,Om. Tre~h~
th5ng tho at nuac mua co b5 tri cac cong trinh k5' thu~t nhu giSng thu nuac mua, giSng
ki~m tra, ....theo quy dinh hi~n hilnh.

B6i vai cac khu V\lClang xom CU,ca quan hi~n co, xay dvng cac tuySn riinh nfip dan,
b5 tri dQc theo cac tuYSn duang thon, xom, thu gom nuac mua sau do thoat ra cac tuy€n
c5ng chinh trong khu V\lC,se duQ'cxac dinh trong giai do~ l~p d\l an cai t~o chinh trang
duQ'c cAp thftm quy~n phe duy~t. Cac khu V\lCcong vien cay xanh, m~t nuac h6, dAm San
Du, h~ th5ng thoat nuac duQ'cxac dinh C\lth~ theo d\l an rieng. B5i vai cac khu v\lcd\l an
nhli: tuy€n dUOng Nh~t Tan - NQi Bai, Qu5c lQ 18... h~ th5ng thoclt nuac se duQ'c xac
dinh C\lth~ theo d\l an dii duQ'cphe duy~t.

Doan 2:
* San n~n:
Cao <1Qsan n~n: Hmin = 8,20m; Hmax = 12,OOm.
Cao dQn~n trung binh: 10,1Om
* Thotit nUde mua:
H~ th5ng thoat nuac mua duQ'cthiSt kS rieng hoan toan giua nuac mua va nuac thai.

Khu V\lCquy ho~ch duQ'cchia lam 02 lUllV\lCchinh nhu sau:
- LUll V\fC2A: Phia Bong cua tuySn dUOng vacac khu V\fCdan cu hi~n co clla xii

Tien Duong, hu6ng thoat chinh clla luu V\fCBfic - Nam, Bong - Tay. D\l kiSn xay d\lng
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cac tuy~n c6ng D600-2000mm va c6ng hQp BxH=1,5m-4,Omxl,Om-2,Om dQc cac tuy~n
dUOng d~ tho at van muong quy ho~ch dQc dUOng Nh~t Tan - NQi Bai r6i chay van h?
th6ng songThi~p a phia Nam.

- LUll Vl,IC2B: Bao g6m toan bQ di?n tich con l~i cua khu Vl,ICnghien cUu, huong
thmit chinh cua luu V\ICB~c - Nam, Dong - Tay. D\I ki~n xay d\Ing cac tuy~n c6ng D600-
2000mm va c6ng hQp BxH=1,Om-4,OmxO,8m-2,5m dQc cac tuy~n dUOng d~ thoat van
muong quy ho~ch dQc tuy~n dUOngNh~t Tan - NQi Bai r6i chay van h? th6ng song Thi~p
a phia Nam va dAmVan Tri a phia Tay.

H? th6ng c6ng thoat nuac mua duqc xay d\Ing b~ng c6ng be tong c6t thep chiu l\Ic,
co duang kinh tit D600mm+D2000mm va c6ng hQp BxH=1,Om-4,OmxO,8m-2,5m. Tren
h? th6ng thoat nuac mua co b6 tri cac cong trinh ky thu~t nhu gi~ng thu nuac mua, gi~ng
ki~m tra, ....theo quy dinh hi?n hanh.

D6i vai cac khu Vl,IClang xom Slr d\lng h? th6ng thoat nuac chung, nuac mua va
nuac thai cua khu VlJCse duqc thu gom chung va duqc tach rieng t~i cac vi tri gi~ng tach.
H? th6ng thoat nuac cua khu V\ICnay Slr d\lng cae tuy~n c6ng hQp kich thuac B400-
B600mm va ranh n~p dan kich thuac BxH=0,4mxO,6m b6 tri dQc theo cac tuy~n ngo, thu
gom nuac mua cua khu V\ICdan cu thoat v~ cac tuy~n c6ng chinh trong khu Vl,IC,se duqc
xac dinh trong giai do~n l~p d\I an cai t(fO chinh trang duqc cApthfrm quy~n phe duy?t.

D6i vai cac khu Vl,ICcong vien cay xanh m~t nuac dAmVan Tri - song Thi~p, h?
th6ng tho at nuac duqc b6 tri dQc theo cac tuy~n dUOng nQi bQ trong cong vien, sau do
thoat tr\Ic ti~p van h? th6ng m~t nuac h6, dAmtrong khu Vl,Ic.Chi ti~t se duqc xac dinh C\l
th~ theo cac d\I an rieng. Cac khu Vl,ICd\I an nhu tf\lC dUOngVanh dai 3, dUOngNh~t.Tan
- NQi Bai. .. h? th6ng thoat nuac se duqc xac dinh C\lth~ theo d\I an da duqc pheduy?t. .

EJoan 3:

* San nin:
Cao dQ cac khu dlJ an nhu: tai dinh cu Xuan Canh, Vinh NgQc, dUOng 5 keo dai,

dUOngcAuNh~t Tan - san bay NQi Bai, C\lth~ cao dQn~n se duqc xac dinh theo d\I an.
Cao dQsan n~n: Hmin = 7,60m; Hmax = 9,OOm.
Cao dQn~n trung binh: 8,30m.
* Thoat nlruc mira:
H? th6ng thoat nuac mua duqc thi~t k~ rieng hoan toan giUa nu6'c mua va nuac thai.

Khu V\ICquy ho~ch duqc chia lam 03 lUllVl,ICchinh nhu sau:
- Luu V\IC3A: bao g6m khu V\ICphia Tay tuy~n dUOngNh~t Tan - NQi Bai, huang

thoat nuac chinh la v~ muong quy ho~ch va h6 di~u hoa a phi a Tay. D\I ki~n xay d\Ili.gcac
tuy~n c6ng D600-2000mm va c6ng hQp BxH=1,Om-4,OmxO,8m-2,5m dQc cac' tuy~n
dUOng d~ thoat van muong quy ho~ch dQc tuy~n duang Nh~t Tan - NQi Bai r6i chay van
song Thi~p a phia B~c va dAmVan Tri a phia Tay.

- LUll V\IC3B: Bao g6m khu Vl,ICphia Dong tuy~n dUOngNh~t Tan - NQi Bai, huong
thoat nuac chinh Ia v~ h? th6ng muong quy ho~ch va m~t nuac h6 Vinh Thanh. D\I ki~n
xay d\Ing cac tuy~n c6ng D600-1500mm va c6ng hQp BxH=1,Om-4,OmxO,8m-2,5m dQc
cac tuy~n dUOng d~ thoat van muong quy ho~ch va h6 di~u hoa r6i chay van song Thi~p
va song Hoang Giang .

.,.LUll Vl,IC3C: Bao g6m khu V\ICphi a Dong Nam tuy~n dUOngNh~t Tan - NQi Bai,
huang thoat nuac chinh Ia v~ song Hoang Giang a phia Dong. D\I ki~n xay d\Ing cac
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tuy~n c6ng D600-1500mm va c6ng hQp Bili=I,Om-4,OmxO,8m-2,5m dQc cac tuy~n
dl10ng de thoat vao muong quy q.o~9h,v~ h6 di~11,~q~/9i chay vao song Hoang Giang &
phia Dong. ; !'I";'I};,,4*.'~... ,:;,,,I,,~,;\.,..•:"P

Rieng d6i vai cac khu vvc,diy xanh cong vien, m~t nuac xung quanh h6 di~u hoa Xl,
X3, dAm Van Tri (cong vien Kim Quy), thoat nuac tnJc ti~p ra h~ th6ng m~t nuac dAm va
h6 trong khu V\IC.Cac luuVvc ban than cua cac tuy~n dUOngNh~t Tan - NQi Bai, Qu6c IQ
5 keo dai thoat nuac theo cac h~ th6ng thoatnuac dQctheo dUOng.

H~ th6ng ~6ng thoat miac mua duqc xay d\Ing b&ng'c'6ng be tong c6t thep chiu l\Ic,
co dUOng kinh til D600mm+D2000mm va c6ng hQp BxH=I,Om-4,OmxO,8m-2,5m. Tren
h~ th6ng thoat nuac mua eo b6 tri cac cong trinh ky thu~t nhu gi~ng thu nuac mua, gi~ng
kiem tra, ..:.theo quy dinh' hi~n hanh.

D6i vai cac khu VVc lang xom sir d\lng h~ th6ng'thoat nuac chung, nuac mua va
nuac thai cua khu VVcse duqc thu gom chung va duqc tach rieng t~i cac vi tri gi~ng tach .

. H~ th6ng thoat nu&c cua khu VVCnay sir d\lng cac tuy~n c6ng hQp kich thuac B400-
B600mm va dinh n~p dankich thuac BxH=0,4mxO,6m b6 tri dQc theo cac tuy~n ngo, thu
gom nuac mua cua khu VVcdan cu thoat v~ cac tuy~n c6ng chinh trong khu V\IC,se duqc
xac dinh trong giai do~n I~p dlj an cai t~o chinh trang duqc cfrp thAm quy~n phe duy~t.

D6ivai cac khu VVCcong vien, cay xanh m~t nuac h6 di~u hoa Xl, X3, dAmVanTri
(cong vien Kim Quy) h~ th6ng thoat nuac duqc b6 tri dQc theo cac tuy~n dUOng nQi bQ
trong cong vien, sau do thoat tf\IC ti~p vao h~ th6ng m~t nuac h6, dAm trong khu VVC.Chi
ti~t se duqc xac dinh C\l the theo cac dlJ an rieng. Cac khu VVcd\I an nhu khu tai dinhcu
XuanCarih, VInh NgQc, Qu6c IQ 5 keo dai, dUOngNh~t Tan -: NQi BaL .. h~ th6ng thoat
nir6'c se duqc xac dinh C\lthe theo d\I an da duqc phe duy~t.

4.3.3. clip nUde:
, a) Ngu8n nUde: '.. '\ " '\

* Do~n 1: Nguon chinh til Nha may nuac m~t song Duong, ngoai ra duqc cap nguon
b6 sung tir cac Nha may nuac: Song H6ng, Dong Anh, Nguyen Khe. Truac m~t, khu quy
ho~ch se duqc cfrpnuac til Nha may nuac Dong Anh va Nha may nuac Nguyen Khe.

* Do~n 2: Ngu6n chinh til,Nha may nuac m~t song Du6ng, ngoai ra duqc c~p ngu6n
b6 sung tir cacNha may nuac: SongH6ng, Dong Anh. Truac m~t duqc c~p ngu6n tilNha
may nuac Dong Anh. ~

'\ . ~ , , '\ -t!* D01:ln3: Nguon chinh til Nha may nuac m~t song Duong, ngoai ra duqccapnguon'
b6 sung til cac Nha may nuac: Song H6ng, Dong Anh, B~c Thang Long. Truac m~t, khu
quy h01:lchse duqc cfrp nuac tir Nha may nuac B~c Thang Long thong qua tuy~n 6rig hi~n
co 0400mm dQc Qu6c IQ3.

, b)MlJ.ng IUdi clip nUde:
* D01:ln1:

", Xay d\Illg cactuy~n truy~nddn 0300-0800mm, cac tuy~n 6ng phan ph6i 0100-
0200mm va tuy~n 6ng dich V\l 050-090mm dQc theo cac tuy~n duemg quy h01:lchc~p
rllIac cho cac cong trinh trong khu VVCnghien cuu I~p quy h01:lch.

Rieng khu VVclang xom chi de hQng cha cfrp nuac vao tirng khu, cac tuy~n 6ng c~p
nuac trong khu vvc nay se duqc xac dinh theo d\I an rieng.
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* Do~n2:
Xay dgng cac tuy~n truySn dftn 0300-01.200mm, cac tuy~n 6ng phan ph6i 0100-

0200mm va tuy~n 6ng dich V\l 050-075mm dQc theo cac tuy~n dubng quy ho~ch cftp
nucrc cho cac cong trinh trong khu VlJCnghien Clm l~p quy ho~ch.

Rieng khu vgc lang xom chi d~ hQng cha cftp nucrc vao tUng khu, cac tuy~n 6ng cftp
nucrc trong khu VlJ'Cnay se duQ'cxac dinh theo dg an rieng.

* Do~n 3:
Xay dlJilg cac tuy~n truySn dftn 0300-0800mm, dic tuy~n 6ng phan ph6i 0100-

0200mm va tuy~n 6ng dich V\l 050-075mm dQc theo cac tuy~n dubng quy ho~ch cftp
nucrc cho cac cong trinh trong khu VlJCnghien Clm l~p quy ho~ch.

Rieng khu VlJ'Clang xom chi d~ hQng cha cftp nucrc vao tung khu, cac tuy~n 6ng cftp
nucrc trong khu VlJCnay se duQ'cxac dinh theo dg an rieng.

c) cap nU'uc chua chtiy toan tuyin:
L~p d~t cac tf\l cftp nucrc tren cac tuy~n 6ng cftp nucrc 0 2:1OOmmph\lc V\l Clm hoa

dam bao khoang cach theo yeu du cua Quy chudn, Tieu chudn.
B6 tri cac h6 thu nucrc Clm hoa t~i khu VlJCh6 diSu hoa d~ b6 trQ'ngu6n cftp nucrc

clm hoa khi cAnthi~t.
4.3.4. Thotit nuuc thili va v? sinh mOi truirng:
aJ Yeu cau chung:
* Thoat nucrc thai: H~ th6ng thoat nucrc thai duQ'Cthi~t k~ la h~ th6ng thoat nucrc

rieng hom toan vcri h~ th6ng thoat nucrc mua.
Nguyentftc thu gom xu ly nucrc thai:
- Dam bao thu gom h~t cac lo~i nucrc thai do thi.
- D6i vcri khu VlJCdan cu lang xom hi~n co su d\lng h~ th6ng nua rieng. VS giai phap

thi~t k~, se xay dlJilg cac tuy~n c6ng bao thu gom nucrc mua va nucrc thai tu khu VlJClang
xom. T~i vi tri dftu n6i tuy~n c6ng bao vcri tuy~n c6ng thoat nucre thai eua Thanh ph6 se
xay dlJilg cac ga tach nucrc thai.

- D6i vcri khu vIic xay dgng mcri su d\lng h~ th6ng c6ng rieng hoan toano
- Nucrc thai tu nha cr, cac cong trinh cong ct)ng, cO'quan ... phai duQ'c xu ly sa bt)

trucrc khi xa ra c6ng nhanh, tu do dftn ra cac tuy~n c6ng chinh va dua vS cac tr~m xu ly.
- Tren h~ th6ng, t~i vi tri cac dubng c6ng giao nhau va tren cac do~n c6ng co d~t cac

gi~ng thiim thu~n ti~n cho vi~c dftu n6i tu h~ th6ng thoat nucrc trong nha ra h~ th6ng thoat
nucrc ngoai nha, -clingnhu vi~c quan ly va v~n hanh h~ th6ng thoat nucrc, khoang cach gifra
cac gi~ng thiim dam bao theo Tieu chudn hi~n hanh. M~ng lucri thoat nucrc thai duQ'Cthi~t
k~ dam bao dt) sau chon c6ng thftp nhftt la 0,7m tinh d~n dinh c6ng va dt) d6c t6i thi~u
i=l/D (D la dubng kinh c6ng).

- Trong cac giai do~n thi~t k~ chi ti~t, h~ th6ng thoat nucrc thai co th~ duQ'cvi chinh
cho phil hQ'Pvcri thgc t~.

* V~ sinh moi trubng:
- Phuong thuc thu gom: theo khu vgc xay dgng (nha cao tAng, nha thfrp tAng, khu

VlJCcong trinh cong ct)ng, cO'quan, trubng hQc, cong vien diy xanh, dUOng tf\lC chinh ... )
tuan thu quy dinh, dam bao khong gay 0 nhi~m moi trubng va my quan do thi. Vi tri cae
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di~m trung chuy~n nic cua khu Vl,lCse duQ'cxac dinh C\lth~ trong cac giai do~n ti~p theo.
ChAt thai r~n duQ'c phan lo~i theo hai nhom chinh: nhom cac chAt co th~ thu h6i tai sir
d\lng, tM ch~ va nhom cac chAtphai xu ly chon lApho~c tieu huy theo quy dinh.

- Nha v~ sinh cong cQng: Tren cac tf\lC ph6 chinh, cac khu thuong m~i, khu cong
vien, cac b~n xe va cac nO'icong cQng khac ... phai b6 tri nha v~ sinh cong cQng.

- Nghla trang: Ngirng hung tang va di chuy~n cac khu mQ hi~n co v~ khu nghla trang
t?P trung. Lau dai, cac nghla trang t~m hi~n co se duQ'c di chuy~n phil hQ'Pvai quy ho~ch
nghla trang cua Thanh ph6, quy dAt saukhi di chuy~n mQ duQ'c su d\lng la dAt cay xanh,
th~ d\lc th~ thao theo qtiy ho~ch.

b) Giiii phap thiit ki quy hO(lch:
!loan 1:
* Thadt nuac thai:
Nhu c~u thu gom xu ly nuac thai, t6ng luu luqng tinh toan khoang 7394m3 Ing.dem.

Cac chi tieu tinh toan nuac thai lAyb~ng chi tieu cApnuac.
Toan bQ nuac thai khu Vl,lCnghien clm thuQc luu Vl,lCNha may xu 1y nuac thai Son

Du cong suAt 100.000m3/ngay demo
* v? sinh moi truemg: T6ng kh6i luqng chAtthai r~n khoang 10,2 tAn/ngay.
lJoan 2:
* Thadt nuac thai:
Nhu c~u thu gom xu ly nuac thai, t6ng lUll luqng tinh toan khoang 22.838

m3/ng.dem.
Cac chi tieu tinh toan nuac thai lAyb~ng chi tieu cApnuac.
Toan bQ nuac thai khu VlJCnghien CUuthuQc lUll Vl,lCNha may xu ly nuac thai Son

Du cong suAt 100.000 m3/ngay demo
* v? sinh moi truemg: T6ng kh6i luqng chAtthai r~n khoang 31,611 tAn/ngay.
lJoan 3:
>I< Thadt nuac thai:.. .

Nhu c~u thu gom xu ly nuac thai, t6ng lUll luqng tinh tom khoang 34.442m3/ng.deJ,Il.

Cac chi tieu tinh toan nuac thai lAyb~ng chi tieu cApmr6c.
Khu quy ho~ch duQ'cphan thftnh 02 lUllVl,lCthoat nuac thai:
- Luu Vl,lC1: Phia Tay tuy~n dUOngNh?t Tan - NQi Bai, thuQc lUll VlJCv~ Nha may

xu ly nuac thai Hai B6i, cong suAt61.000 +116.000 m3/ngay dem, di~n tich khoang 10ha;
b6 tri t~i xa Hai B6i;

.,.Luu VlJC2: Phia Bong tuy~n dUOngNh?t Tan - NQi Bai, thuQc lUllVl,lCv~ Nha may
xu ly nuac thai Tay C6 Loa, cong suAt75.000m3/ngay dem, di~n tich khoang 7,5 ha; b6 tri
t~i khu Vl,lCdiy xanh phia Tay B~c khu Di tich C6 Loa.

* V? sinh moi truong: T6ng kh6i luqng chAtthai r~n khoang 109,2 tAn/ngay.
4.3.5. clip ili?n va chiiu sang ill) thi:
a) NguJn cOp:
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* Do~n 1: Tir cac Tr~m bi~n ap: 110/22KV Nguyen Khe cong sudt 2x63MVA cdp
di~n cho khu Vl!CthuQc dia bfm huy~n Dong Anh; Tr~m bien ap 110/22KV NQi Bai cong
sudt 2x25MV A cdp di~n cho khu VlJCthuQc dia ban huy~n S6c Son.

* Do~n 2: Tir cac Tr~m bien ap 11O/22KV: Van NQi cong sudt 2x63MV A; El Dong
Anh cong sudt 2x63MV A.

* Do~n 3: tir cac tr~m bien ap Tr~m bien ap 110/22KV: Rai B6i cong sudt 2x63MVA
cdp di~n cho khu V\lCphia Tay dUOngNh~t Tan - NQi Bai va phi a Nam dUOng 5 keo dai;
Xuan Canh cong sudt 2x63MV A cdp di~n cho khu VlJCphia Dong dUOngNh~t Tan - NQi
Bai v~ phia Nam dUOng 5 keo dai; Van NQi cong sudt 3x63MV A cdp di~n cho khu Vl!C
phia Tay dUOng Nh~t Tan - NQi Bai va phia B~c dUOng 5 keo dai; 110/22KV El Dong
Anh cong sudt 2x63MV A cdp di~n cho khu Vl!Cphi a Dong dUOngNh~t Tan - NQi Bai va
phi a B~c Qu6c lQ5 keo dai.

b) Cae tuyin tlifn eao thi, trung thi va tr{lmbiin tip 22/0,4KV:
* Do~n 1:
Lu6i di~n cao the: Xay d\lng tuyen cap ngAm 110KV dQc theo tuyen duang Nh~t

Tan - NQi Bai ddu n6i tir tr~ 220/110KV Dong Anh 3 den tr~m bien ap 1l0/22KV
Nguyen Khe.

Xay d\lllg cac tuyen cap trung the 22KV Idy ngu6n tir cac tr~m bien ap 110/22KV
den 40 tr~m bi~n 22/0,4KV xay d\lng m6i va 05 tr?tm bien ap h~ the hi~n c6 v6i t6ng cong
suftt 36.620KV A.

Vi tri, quy rna cong sudt cac tr~m bien ap se duQ'cxac dinh C\!the trong giai dol;lri
ti~p theo.

* Do~n 2:
Lu6i di~n cao the: xay d\lng cac tuyen cap 220KV, 110KV dQc theotuyen dUOng

vanh dai 3 ddu n6i tir tr~m 220/110KV Dong Anh 3 den tr~m bien ap 11O/22KV Van Tri.
Tuyert di~n 110KV tir tr~m El Dong Anh di tr~m 110KV Van Tri hi~n c61au dai se duQ'c
di chuy€n, h~ ngAm theo dUOngquy ho~ch.

Xay dlJrtg cac tuyen cap trung the 22KV Idy ngu6n tir cac tr~m bien ap 110/22KV
den 77 tr~m bien ap h~ the 22/0,4KV v6i t6ng cong sudt 1!9.720KVA, cdp di~n cho cac
ph\! tM tieu th\! di~n trong khu VlJCthiet ke.

Vi tri, quy mo cong sudt cac tr~m bien ap se duQ'c xac dinh C\!the trong giai do~n
tiep theo.

* Do~n 3:
Lu6i di~n cao the:
- Xay d\lng cac tuyen cap ngAm 11OKV dQc theo tuyen duang 5 keo dfii dAu n6i tir

tr~Ih 220/11 OKV Dong Anh 3 den tr~m bien ap 110/22KV Rai B6i va tr~m 110/22KV
Xuan Canh.

- Xay d\lng m6i tr~m bien ap 110/22KV cong sudt 2x25MV A cdp di~n cho cac ph\!
tAicua khu ddt trung tam tai chinh, thuong m~i. Ru6ng cdp di~n tir dUOngday 110KV Rai
B6i va dUOngday 11OKVE1Dong Anh.

- Cac tuyen di~ncao the hi~rt c6 110KV Chern -Dong Anh va 110KV DortgAnh -
Gia Lam, tru6c m~t v~n duQ'c sir d\!ng, v€ lau dai se duQ'cdi chuy6n, h~ ngAm theo duang
quy ho~ch.
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Xay d\IIlg cac tuy~n. cap trung th~ 22KV l~y ngu6n ill cac tr~m bi~n ap 110/22KV
d~n 113 tr~m bi~n 22/0,4KV xay d\fng moi voi t6ng cong su~t 167.280KVA va 08 tr~m
bi~n ap h~ th~ hi~n co voi t6ng cong su~t 3.450KVA.

Vi tri, quy mo cong su~t cac tr~m bi~n ap se duQ'c xac dinh Cl)th~ trong giai do~
ti~p theo.

c) Lufli h{l thi va chiiu sting do thi:
Luoi h~ th~ va chi~u sang do thi: m~g luoi di~n h~ th~ 0,4KV va chi~u sang dUOng

duQ'cthi~t k€ di ngfun tren he ctla cac tuy~n dUOngquy ho~ch. .
4.3.6. Thong tin lien l{Ic:
a) Ngubn cap:
* Do~n 1: Tir cac tr~m v~ tinh: Tr~m v~ tinh 5.1, dung IUQ'llg20.000 s6, n~m trong

ranh gioi quy ho~ch; Tr~m v~ tinh 5.2, dung IUQ'llg20.500 s6 n~m ngoai ranh gioi quy
ho~ch; Tr~m v~ tinh san bay NQi Bai n~m ngoai ranh gioi quy ho~ch.

* Do~n 2: Tir cac tr~m v~ tinh: cac Tr~m v~ tinh 7.1 dung IUQ'llg22.500 s6, Tr~m v~
tinh 7.2 dung IUQ'ng27.500 s6, Tr~m v~ tinh 7.3 dung IUQ'ng12.500 s6 n~m trong ranh gioi
quy ho~ch; cac Tr~m v~ tinh 7.4 dung IUQ'llg20.000 s6, Tr~m v~ tinh 7.5 dung IUQ'llg
25.000s6 n~m ngoai ranh gioi quy ho~ch.

* Do~ 3: Tir cac tr~m v~ tinh: Tr~m v~ tinh 8.1, dung IUQ'llg22.500 s6, c~p ngu6n
cho khu V\fCphia Tay tuy~n duang Nh~t Tan - NQi Bai; Tr~m v~ tinh 8.2, dung IUQ'llg
22.500 s6 c~p ngu6n cho khu V\fClimg xom xa Vinh NgQc, khu nha a xa hQi va cong vien
cay xanh thuQc xa Vinh NgQc; Tr~m v~ tinh 8.3, dung IUQ'llg20.000 s6 c~p ngu6n khu V\fC
lang xom xa Tam Xa va khu tai dinh cu Xuan Canh; Tr~m v~ tinh 8.4, dung IUQ'llg15.000
s6 c~p ngu6n cho khu V\fClang xom xa Xuan Canh, khu V\fCcong vien cay xanh va truOng
hQc thuQc xa Xuan Canh va tr~m v~ tinh trung tam tai chinh thuang m~i voi dung IUQ'llg
10.000 s6 c~p ngu6n cho khu V\fCtrung tam tai chinh thuang m~i va khu V\fCd~t hbn hQ'P
a phia Dong B~c khu trung tam tai chinh.

b)M{Ing Iuui thong till lien l{Ic:
* Do~n 1: Xay d\IIlg cac tuy~n cap thong tin tir t6ng dai v~ tinh d~n 44 ttl cap thong

tin voi t6ng dung IUQ'ngkhoang 10.000 s6 d~ phl)c Vl) cho cac cong trinh (vi tri va dung
IUQ'llgchinh xac cac ttl cap se duQ'cxac dinh Cl)th~ khi tri~n khai d\f an dAuillxay d\IIlg).

* Do~n 2: Xay d\fng cac tuy~n cap thong tin tir t6ng dai v~ tinh d~n 97 ttl cap thue
bao voi t6ng dung IUQ'ngla 28.400 s6 (vi tri va dung IUQ'llgchinh xac cac ttl cap se duQ'c
xac dinh Cl)th~ khi tri~n khai d\f an dAutu xay d\fng).

* f)o~n 3: Xay d\IIlg cac tuy~n cap thong tin tir t6ng dai v~ tinh d~n 142 ttl cap thue
bao voi t6ng dung IUQ'llgIa 50.300 s6 (vi tri va dung IUQ'llgchinh xac cac ttl cap se duQ'c
xac dinh Cl)th~ khi tri~n khai d\f an dAutu xay d\fng).

4.3.7. Dtinh gia mOi trU'Ungchiin lU'!lc:
Th\Ic hi~n d6ng bQ cac giai phap phong ngira, giam thi~u kh~c phl)c moi twang da

xac dinh t~i d6 an lam cO'sa cho vi~c tri~n khai th\fc. hi~n quy ho~ch,. d\f an dAu tu xay
d\fng. Cac d\f an dAutu xay d\fng khi tri~n khai xay d\fng se th\fc hi~n danh gia moi trubng
theo dung quy dinh ctla Lu~t Baov~ moi truang.

4.4•.Quy hO{lChkhong gian my dlfng ngD-m:

*H~ th6ng giao thong ngAm:
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Cac tuy~n duang s~t do thi s6 2 va s6 4 se duQ'ctriSn khai theo dlJ an rieng. Tl;!icac
vi tri ga duang s~t khuy~n khich nghien Cll'llb6 tri k~t hQ'Pcac cong trinh ngftm co chuc
nang thuong ml;!i,dich Vl)... theo mo hinh TOD.

Cac ba:i d6 xe ngftm: Tl;!icac khu V1JCxay dlJilg cong trinh cao tftng se xay dlJng cac
khong gian ky thu~t ngftm va ba:id6 xe ph\lc V\lnhu cftu d6 xe cua toa nha va khu VlJC.

B6 tri cac hftm ngftm di bQdan sinh duai tuy~n duang chinh khu V1JC,khu VlJCco lUll
Iuqng di bQ100, gftn cac trung tam cong cQng.

* H~ th6ng hI;!tftng ky thu~t ngftm:
DQc theo cac duang cApkhu VlJCb5 tri cac hao cap ky thu~t.
DQc cac tuy~n duang cAp do thi b6 tri cac tuynen chua cac duang day, duang 6ng

ph\lc Vl)cho khu do thi va cac khu V1JCIan c~n.
Kich thuac tuynen, hao ky thu~t duQ'ctinh toan chi ti~t, C\lthS & giai dOl;!nsau.
* Cac khu V1JCxay dlJilg cong trinh ngftm:
Khong gian ngftm cong cQng, ky thu~t, d6 xe duo'i phftn dAtco chuc nang su d\lng Ia

cong trinh cong cQng thanh ph5 va kIm &.
Khong gian ngftm ky thu~t va ba:id6 xe duai phftn dAtxay dlJng nha & cao tftng.
Nghien cuu b6 tri cac ba:id6 xe ngftm nh~m m\lc dich ti~t ki~m dAt.
, Cac tuy~n duang hftm duang bQk~t n5i giao thong duang bQ.
Cac tuy~n hftm danh cho nguai di bQ k~t n6i h~ th6ng duang danh cho nguai di bQ

n6i vai nhau va h~ th6ng cong cQng ngftm vai nhau. '
* Nguyen t~c, yeu cftu dAun6i ky thu~t, dAun6i khong gian ngftm:
DAun5i ky thu~t, dAun5i khong gian ngftm phai dam bao d6ng bQ theo h~ th5ng.
Tuan thu cac Tieu chuAn, quy phl;!mv~ dAun5i ky thu~t, dAun5i khong gian ngftm.
Khong gian ngftm cong cQng phai duQ'c k~t n6i vai lr.hong gian cong cQng n6i, h~

th5ng giao thong, duang di bQ& cac khu V1JChQ'PIy.
,4.5. Quy iljnh qulin lj:
Vi~c quan Iy quy hOl;!chdo thi, quan Iy dAtdai, dftu tu xay dlJng cong trinh cftn tuan

thu quy hOl;!chva "Quy hOl;!chchi ti~t xay dlJng Hai ben tuy~n duang Nh~t Tan - NQi Bai,
tY I~ 1/500 - DOl;!n1, DOl;!n2, DOC:ln3", duQ'c ban hanh kern theo h6 so quy hOl;!chnay.
Ngoai ra con phai tuan thu cac quy dinh hi~n hanh cua Nha nuac va Thanh ph5, Tieil
chuAh, Quy chufu xay dlJilg Vi~t Nam.

Vi~c di~u chinh, thay d6i, b6 sung quy hOl;!chphai duQ'c thlJc hi~n theo dung quy
dinh cuaphap Iu~t.

Trong qua trinh triSn khai quy hOl;!chxay dlJng co thS ap d\lllg cac Tieu chuAn, quy
phl;!m[mac ngoai va phai duQ'cco quan co thAm quy~n cho phep.

4.6. 'Phlin kjJ tMu til'xliy dlplg, xac iljnh danh mile cae dlf an U'utien tMu tU'va ngu8n
llfc thlfc hi?n:

Phiin ky dftu tu xay dlJilg, xac dinh danh m\lc cac dlJ an Ull tien dftu tu va ngu6n IlJc
thlJc hi~n se duQ'cthlJc hi~n theo Quy~t dinh quy dinh v~ cO'ch~, chinh sach d~c thu dftu tu
phat tri€n do thi Hai ben tuy€n duang Vo Nguyen Giap (Nh~t Tan - NQi Bai), duQ'c Thu
tuOOgChinh phu phe duy~t.
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f)i~u 2. T6 chuc thvc hi~n
1. SO'Quy hO<;1.ch-Kientruc:
Chiu trach nhi~m v6 cac s6 li~u trinh duy~t co lien quan cua df>an Quy hO<;1.chchi

tiet xay dvng Hai ben tuyen dUOng Nh~t Tan - NQi Bai, ty I~ 1/500 - DO<;1.n1, DO<;1.n2,
DO<;1.n3; KiSm tra, ky xac nh~n h6 SO' ban ve va Quy dinh quan ly theo d6 an Quy hO<;1.ch
chi tiet xay dvng Hai ben tuyen dUOngNh~t Tan - NQi Bai, ty l~ 1/500 - DO<;1.n1, DO<;1.n2,
DO<;1.n3, theo dung quy dinh va phil ~Q'Pvai n,Qidung Quyet dinh nay; Iuu tru h6 sa d6
an Quy hO<;1.chtheo quy dinh. '

Chu tri, ph6i hQ'pvai VBND cac huy~n Dong Anh, Soc San, Vi~n Quy hO<;1.chxay
dvng Ha NQi t6 chuc cong b6 cong khai nQi dung d6 an Quy hO<;1.chduQ'c duy~t dS cac
ca quan, t6 chuc va nhan dan duQ'c biet, thlJc hi~n.

Ph6i hQ'pvai SO'Xay dlJng, UBND cac huy~n Dong Anh, Soc San, VBND cac xa
co lien quan, kiSm tra vi~c thl,lc hi~n Quy hO<;1.chva Quy dinh quan Iy theo df>an Quy
hO<;1.chchi ti€t xay dlJng Hai ben tuyen duang Nh~t Tan - NQi Bai, tY I~ 1/500 - DO<;1.n1,
DO<;1.n2, DO<;1.n3 theo quy dinh; TriSn khai chuang trinh phit triSn do thi.

2. SO'Xay dlJng: Chu tri I~p k~ hO<;1.chthanh tra, kiSm tra cong tac quan Iy xay dl,lng
do thi tren dia ban; tham gia quan Iy xay d\l'ng do thi dam bao tuan thu quy hO<;1.chtheo
phan d.p va cac quy dinh hi~n hanh.

3. VEND cac huy~n Dong Anh, Soc San: Ph6i hQ'p vai SO'Xay d\l'ng trong vi~c
chi d<;1.o,kiSm tra, giam sat xay d\l'ng theo Quy hO<;1.chduQ'c phe duy~t t<;1.iQuyet dinh
nay; xu Iy theo thAm quy6n va quy dinh cua phap lu~t.

4. Cac sO',nganh co lien quan triSn khai thlJc hi~n cac quy hO<;1.chnganh, lInh V\fC, quy
hQ<;1.chchuyen nganh, quy hO<;1.chxay dvng tren ca sO'Quy hO<;1.chchi tiet xay d\l'ng fIai ben
tuy8n dUOngNh~t Tan - NQi Bai, ty I~ 1/500 - DO<;1.n1, Do<;tn2, DOI;l!i3 duqc duy~t dani
bao tinh d5ng bQ, th6ng nhM.

DiSu 3. Quyet dinh nay co hi~u I\l'cthi hanh kS tir ngay kY.
Chanh Van phong UBND Thanh ph6, Giam d6c cae SO':Quy hO<;1.ch-Ki~ntruc, Xay

dgng, KS hO<;1.chva DAu tu, Tai nguyen va Moi Truong, Giao thong v~n tid, Tai chinh, Van
hoa va ThS thao, Du lich, Nong nghi~p va Phat tri~n nong thon, Giao dvc va Dao t<;1.o,
Cong thuang, Canh sat Phong chay va chua chay, Cong an Thanh ph6, BQ Tu I~nh Thu
dO.;Vi~n tru6ng Vi~n Quy hO<;1.chxay d\l'ng Ha NQi;' Chu tich UBND cac huy~n Dong
Anh, Soc San; Chu tich UBND cac xa, thi trfuI co lien quan; T6ng gialll d6c Cong ty
TNHH MOTOR.NA Vi~t Nam; Thu tru6ng cac Sa, Ban, Nganh, cac t6 chuc, ca quan va'
ca nhart co lien quan chiu trach nhi~m thgc hi~n Quy~t dinh nay.!.

Noi "han:
-NhuDi~u 3;
- TT Thanh uy, TT HDND TP (dS b/eao);
- CM tich UBND Thanh ph6;
- Cae PCT UBND TP;
- VPUB1P:CVP,caePCVP,

cae phOngCV;
- LUll vt, QHN,A2

29



Ph1,111,1C 1
(Kern thea Quyit tltnh 8d 6630IQD-UPND ngay 021!2/2015 eila UBND thanh phd Ha NQi)

Bang th8ng ke chi}i~u quy ho~~>h~~n truc cac 10d!t - Do~n 1
-

Khu Oquy Lo tlftt Chu'c nang sir dl}ng tlftt
Dien !fch M~ttlQ H~s6 sir TAng cao

QUY hOlJch hoach .tlftt xliv dun!! dun!! tlftt COOl?: trinh
Kyhi~u (m2

) (%) (l~n) (tAng)

1.1 72.786

1.1.1. 72.786

: SB. Bat h~ tang ky thu~t (cfmg hang 70.356
khong, san bay dan dl,mg)

CXTP Cay xanh thanh ph6 2.430

1.2 38.905 1-3

1.2.1 38.905

CXTP Cay xanh thanh ph6 8.651 3,00 1

QP Bat an ninh qu6c phong 17.386 12,65 0,18 1-3

SB
Bat h~ tang ky thu~t (dng hang 12.868
khong, san bay dan d1,mg)

1.3 17.848 1-5

1.3.1 17.848

CXTP Cay xanh thanh ph6 5.215

TT Bat & do th! hi~n c6 di t~o chinh 12.633 70 2,8 1-5
trang
Ddt xdy dtplg nhit a 10.457

Ddt cdy xanh nh6m nhiJ 618

Ddt auang nQi bQ16i vito nhit 1.558

1.4 80.154 1-5

1.4.1 80.154

CXTP Cay xanh thanh ph6 58.633

TT
Bat & do th! hi~n c6 cai t~o chinh 14.028 44,6 0,8 1-5
trang

CCTP Bfrt cong cQng thanh ph6 7.493 35,0 1,1 3

1.5 338.274 1-5

1.5.1 338.274

TT
Bat & do th! hi~n c6 di t~o chinh 3.245 70,00 2,5 1-5

.. trang .......

Ddt xdy dl,mg nhit a 2.727

Ddt auang mli bQ16i vito nhit 518
LX Btlt & hi~n c6 cai t~o chinh trang 6.387 35,07 0,5 1-3

CXTP Cay xanh thanh ph6 120.069

CXCLl Cay xanh cach ly 6.014

CXCL2 Cay xanh cach ly 24.714

MN M~tnu&c 14.531

CCTP2 Cong cQng TP 154.064 10,74 0,28 1-3

CCTPI Cong cQng TP 9.250 36,06 0,36 1-3

1.6 316.856 1-5

1.6.1 316.856

TT
Bat & 00 th! hi~n c6 cai t~o chinh 4.820 70,0 2,8 1-5
trang
Ddt xdy dl,mg nhit a 4.048

Ddt auang nQi b916i vito nhiJ 772

LX
Bat & lang x6m hi~n c6 cai t~o 10.260 32,7 0,4 ..b3.
chinh trang

CXTPI Cay XaM thanh ph6 137.850 1,3 - 1 .

CXCLI Cay xanh cach ly 5.873



Khu Oquy Lo dftt ChIlC nang SU'dl}ng dftt Dien tich M~tdQ H~ sa sir TAng cao
quv hO{lch hO{lch .l1ftt xav dl}'n!! dun!! aftt cong trinh

Kyhi~u (m2
) (%) (Ifin) (tfiI1g) .

CXCL2 Cay xanh cach Iy 26.452 .. ~."

MN M~tnu6c 29.527

CXTP2 Cay xanh tbanh ph5 92.930 5,7 1-2

CCTP Cong cQng TP 9.144 35,0 0,3 1-2

1.7 203.149 1-3

1.7.1 91.842

CXKV Cay xanh khu V\fC 56.922

MN M~tnu6c 27.650

P Biii d6 xe t~p trung 7.270

1.7.2 53.944

LXI
Dat 0 lang xom hi~n co cai t?O 16.443 35 0,7 1-3
chinh trang

LX2
Dat 0 lang xom hi~n co cai t?O 14.922 32 1,0 1-3
chinh trang

LX3
Dat 0 lang xom hi~n co cai t?O 13.611 30 0,6 1-3
chinh trang

. GTNB DuOng dp nQi bQ 8.968

1.7.3 32.508

CC Cong cQng dan vj 0 9.530 30 0,9 3 ..

CX Cay xanh dan vj 0 6.239

NT Nba tre m~u giao 1.533 30 0,6 2

TTl D~tnha 0 th~p tfing 3.367 70 2) 3.

TTI D~t nba 0 th~p tfing 2.557 70 2,1 3

TG D~t di tfch, ton giao, tin ngu5ng 6.868 15,00 0,2 1

P Biii d6 xe t~p trung 2.414

GT
DuOng tir giao thOng khu V\fC tro 24.855
len ..

1.8 394.731 3-5

1.8.1 44.000

CXKV Cay xanh khu V\fC 31.835 .....

MN M~t nuac 8.900

P Biii d6 Xe t~p trung 3.265

1.8.2 190.916

CCTPI Cong cQng TP 40.064 38 1,7 3..5

CCTP2 CongcQng TP 18.880 34 1,5 3-5

CXKVl Cay xanh khu V\fC 67.389

CXKV2 Cay xanh khu V\fC 5.290

MN M~tnu6c 46.966

P Biii d6 xe t~p trung 2.751

GTNB DuOng c~p nQi bQ 9.576

1.8.3 124.524

CCTP CongcQrig TP 116.551 32 2,2 3-5

CXTP Cay xanh tbanh ph6 7.973
-

GT
.Duung tir giao thOng khu V\fC tro 35.291
len

1.9 283.070 1-7

1.9.1 187.639

CCTP CongcQng TP 23.178 31 0,5 7

CXTP .Cay xanh thanh ph6 36.588

P2 Biii d6 xe t~p hung 4.329
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...l~i"...:..~...~

. ' Khu Oquy Lo d~t Chfrc nang suo dl}ng d~t
Di~ntich M~tdQ H~ sa sir Tfing cao

auv hOl}ch hOl}ch , d~t xay d\l"ne: dune: d~t COD!! trinh
, Kyhi~u (m2

) (%) (ldn) (tAng) ,

HH DAt h6ii'hqp~~T!'.),;' :'::;}:,':!r' \~rJ;24.967 23 0,6 2-7

TTl DM nba &thAp tAng 27.703 65 2,0 3

Ddt xdy dVng nha a 19.035 95
f)/,(i'mg mji bfj16i vao nha 8.668
DAt nba &gHin dan

..-
GD 2.070 70 1,7 3

Ddt xdy dvng nha a 1.262 95
D/,(ang nfji b916i vao nha 808

LX DM &hi~n c6 cai t~o chinh trang 60:373 20 0,3 1-3

PI Bai d6 xe t~p trung 1.933

P3 Bai d6 xe ~p trung 6.498

1.9.2 33.845

CXTP Cay xanh thanh phi> 8.033

HT DAt h~ tAng ky thu~t 25.812 8,29 0,17 1-2

1.9.3 17.466-
CCKV Cong cQng khu WC 17.466 32,42 1,20 2-5

1.9.4 4.767

CX Cay xanh don vi & 1.545

P Bai d6 xe t~p trung 885

TG DAt di dch, ton giao, tin ngu5ng 2.337 20,58 0,2 1

GT
DuOng tir giao thOng khu wc tr& 39.353
len

1.10 1.132.070 1-5.,

1.10.1 145.048

CXTP Cay xanh tbanh ph6 134.619 5,0

PI Bai d6 xe t~p trung 4.779

P2 Bai d6 xe t~p trung 1.722

HT DAt h~ tAng ky thu~t 3.928

1.10.2 147.510

CXTP Cay xanh thanh ph6 6.036

CC Cong cQng don vi & 3.943 30 0,9 3

NT Nha tre mftu giao 1.846 30 0,6 2

TTl BM nba &thAp tAng 9.930 58 1,7 3

Ddt xdy dvng nha a 6.038 95
D/,(ang nfji b9 16i vao nha 3.892

TTI DAt nba &thAp tftng 3.644 76 2,3 3

Ddt xdy dvng nhQ a 2.907 95
D/,(ong nfji bfj 16i vao nha 737

TG BAt di tich, ton giao, tin ngu5ng 1.637 15 0,2 1

LX
Dat & lang x6m hi~n c6 cai t~o 77.291 22 0,3 1-3
chinh trang

GD DAt nba &gian dan 1.052 90 2,7 3 .

MN M~t nuac 28.599

CX Cay xanh don vi & 13.532

1.10.3 600.066

q(TP Cay xanh thanh ph6 217.897 5,0 1-2

MN M~t nuac 116.153 -
CCKV Cong cQng khu WC 42.273 19 1;0 5

CCI Cong~EQng don V! & .")~~',4if\\"'J.'~' 8.842 30 0,7 3

LXI DAt 6 lang x6m hi~n c6 cai t~o 9.867 39 0,6 1-3
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Khu Oquy
Lo d~t ChU'c nang sU' d\lng d~t

Di~ntich M~tdQ H~ sa sfr Tfing cao
quy hoach hoach d~t xav d,!nl! d\lnl!d~t cong trioh __

Kyhi~u (m2) (%) (ldn) (tdrig)
chinh trilng

LX2
Dat a Umgxom hi~n co ciii tl;lO 27.858 24 0,4 1,3
chinh trang

CQ D<ltca quan, truemg dao tl;lo 87.700 24 1,1 1-5

CC2 Cong cQng don vi a 2.627 36 1,1 3

GDl D<ltnM a gian dan 6.012 33 1,0 3

Deit xdy d7P1gnha 0- 2.180 90
Duong nQi bQ t6i vao nha 3.832

GD2 D~t nM a gian dan 2.497 68 2,0 3

Deit xdy d7P1gnhil 0- 1.700 100
Duong nlJi b9 t6i vao nha 797

GD3 D<ltnha a gian dan 650 42 1,2 3

Deit xdy d1!ng nhil 0- 300 90
Duong nQi b9 t6i vao nhil 350

IT D~t nM a th<lptdng 7.810 76 2,3 3

Deit xdy dvng nhil 0- 5.935 100
Duong nQi b9 t6i vao nhil 1.875

NT NM tre m~u giao 5.270 29 0,6 1-2

THPT D~t tfuemg trung hQc ph6 thOng 22.844 22,5 0,7 1-3

GTNB Duemg c<lpnQi bQ 41.766

1.10.4 29.187

CCTP CongcQng TP 21.284 28 1,4 5--
- --

CXTP Cay xanh thanh ph& 7.903
.- -

1.10.5 22.154

P Bai d6 xe t~p trung 1.112

CXTP Cay xanh thanh ph& 18.463 5,00 0,08 1-2

MN M~tnuac 2.579

1.10.6 131.353

CXTP Cay xanhthiinh ph& 120.929

HT D<lthl;ltdng ky thu~t 10.424 8,00 0,12 1-2

GT
Duemg tir giao thong khu Y\fC tra 56.752
len

1.11 146.859 1-2

1.11.1 146.859

CXTPI Cay xanhthanh ph6 34.969

HT D<lthl;ltdng ky thu~t 58.825 8,32 0,15 1-2

CXCL Cay xanh cach ly 19.240

CXTP2 Cay xanh tMnh ph& 28.618 --

MNI M~tnuac 970

MN2 M~tnuac 4.237

GT Duo'ng chinh khu V,!CtnY len 944.063

T6ng 3.968.765 7,74 0,25 1-7
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Ph\ll\lC 2
(Kern theo Quyit d{nh s6 6630/QD-UBND ngay 02/12/2015 ciLa UBND thanhph6 Ha Nt)i)

Bang thAng ke chi tieu quy ho~eh ki~n true cae 1&dit - f)o~n 2
Khu quy Oquy Lo a~t Chu'c nang sir dl}ng a~t Di~n tich M~t ai} H~sa su' T~ngcao
hoach hoach a~t xav dun!! dun!! alit cong trinh

Kyhi~u (rn2) (%) (ldn) (tang)

2.1 458.701 1-7

2.l.1 448.543

CCTP. CongcQngTP 321.795 22 0,8 1-7

CXTP1 Cay xanh TP 79.948 5,00 0,08 1-2

CXTP2 Cay xanh TP 22.340 5,00 0,08 1-2

QP BAt an ninh qu6c phOng 24.460

GT TiT dUOngkhu VlJCtr6' len 10.158

2.2 122.044 2-22

2.2.1 57.672

CCTP CongcQng TP 15.265 40 2,0 3-19

CXTP1 Cay xanh TP 5.061

CXTP2 Cay xanh TP 1.818

CXTP3 Cay xanh TP 397

LX BAt 6' hi~n c6 cai t~o chinh trang 32.729 40 1,2 2-4

P Bai d6 xe t~p trung 2.402

2.2.2 37.206 ..

CCTP Cong cQngTP 28.512 38 3,7 3~22

CXTP Cay xanh TP 5.527

P Bai d6 xe t~p trung 3.167

GT Tl:rdUOngkhu VlJCtr6' len 27.166

2.3 141.905 1-22

2.3.1 37.752

CCKVl Cong cQng khu VlJC 27.330 30 0,3 1

CCKV2 Cong cQng khu VlJc 10.422 40 6,8 3-22

2.3.2 59.788

NT Nha tre, rnfru giao, rndrn non 5.167 34 0,6 .. 2
.

CX Cay xanh, TDTT don vi 6' 17.636
. .. -

LX BAt 6' hi~n c6 cai t?O chinh trang 35.297 40 1,2 2-4

P Bai d6 xe t~p trung 1.688

2.3.3 19.529

MN M~t nuac 8.215

CXTP Cayxanh TP 11.314

GT TiT dUOngkhu VlJCtr6' len 24.836

2.4 240.336 1-23

2.4.1 25.553

NT Nha tre, rnfru giao, rndrn non 3.389 29 0,6 3

CT BAt 6' chung cu 11.264 32 4,8 1-15

- Ddt xdy dlPlg nhCta 9.566 38
- Duerng n9i b9 t6i va-o nhCt 1.698

LX BAt 6' hi~n c6 cai t~o chinh trang 9.087 40 1,2 2-4

P Bai d6 xe t~p trung 1.813

2.4.2 41.076

CX Cay xanh, TDTT don vi 6' 4.052

LX BAt 6' hi~n c6 cai t~o chinh trang 35.926 40 1,0 2"4

P Biii d6 xe t~p trung 1.098



Khu quy Oquy
Lo ttat ChU'c nang sfr dl}ng ttat Dien t1ch M~t tt{) H~stl sfr Tangcao

hoach hOlJch 'ttat xav d •••.nl! dun2" ttat conI:! trinh
Kyhi~u (m2

) (%) (IAn) (t~ng)

2.4.3 23.031

CT D~ta chung cu 7.720 33 4,7 3-23

TT D~t a th~p t~ng 7.563 47 1,4 1-3

LX DM a hi~n co cM t~o chinh trang 7.748 40 0,8 2-4

2.4.4 40.344

CCKV C6ng cQng khu V1JC 4.009 40 6,2 9-17

LX DM a hi~n co d.i t~o chinh trang 31.074 40 1,2 2-4

QP D~t an ninh qu6c phong 5.261 25,00 0,63 1-3

2.4.5 24.342

CCKV C6ng cQng khu V1JC 5.862 45 9,8 3-23

LX D~ta hi~n co cai t~o chinh trang 18.119 40 1,6 2-4

TG DM di tich, tOn giao, tin ngu5ng 361 20,0 1

2.4.6 27.681

CXTP Cay xanh TP 16.024

MN M~tnu&c 11.657

2.4.7 CCKV C6ng cQng khu V1JC 12.129 38,2 4;98 5-23

GT Tit dUOngkhu V1JC tra len 46.180

2.5 819.880 1-25

2.5.1 6.954

CCTP C6ng cQng TP 6.954 31 3,8 2-12

2.5.2 35.366

cn D~t a chung cu 23.656 39 4,8
-c-

2-1~

CT2 D~t a chung eli 10.121 32 2,7 2-lS
GTNB DuOng c~p nQi bQ 1.589

2.5.3 77.392

TH TruOng ti8u hQc 9.858 27 0,8 1-3

CX Cay xanh, TDTT don vi a 2.574

CT D~t a chung cu 22.291 34 4,8 3c12

LX DM a hi~n co cai t~o chinh trang 32.464 40 1,6 2c4

P Bili d6 xe t~p trung 3.744

GTNB DuOng dp nQi bQ 6.461

2.5.4 68.090

NT Nha tn~,m~u giao, mAmnon 7.958 21 0,8 3

LX D~ta hi~n co cai t~o chinh trang 60.132 40 1,6 2-4

2.5.5 49.342

CCKV C6ng cQng khu V1JC 11.400 34 4,3 3-18
.

CCTP C6ngcQng TP 19.595 31 5,6 23

LX D~t a hi~n co cai t~o chinh trang 17.342 40 1,6 2-4
.

P Bili d6 xe t~p trung 1.005

2.5.6 14.907

CXTP Cay xanh TP 8.629

MN M~tnu&c 6.278

2.5.7 28.551

CC C6ng cQng don vi a 13.569 36 2,6 3-9

THCS TruOng trung hQc CO' sa 13.708 27 0,8 3

GTNB DuOng dp nQi bQ 1.274

2.5.8 26.645

CC C6ng cQng don vi a 6.748 40 3,3 5-9

2



Khu quy Oquy Lo d~t Chrrc nang SUo dl}ng d~t Di~n tich M~tdQ Hes6 SUo TAngcao
hoach hoach d~t xav dl}'n!! du'n!! d~t cong trinh

Kyhi~u (m2
) (%) (l~n) (t~ng)

TH Tnrang ti~u hQc 11.511 27 0,8 3

NT Nha tn~, mfru giao, mfrm non 1.962 20 0,4 2

CX Cay xanh, TDTT don vi 6 2.876 .

TG flfit di tich, ton giao, tin ngll'Ong 2.122 18,00 0,18 1

GTNB fluang dp n9i b9 1.426

2.5.9 55.064

NT Nha tn~, mfru giao, mfrm non 4.634 23 0,5 2

CX Cay xanh, TDTT don vi 6 8.912

TT flfit 6 thfip tfrng 12.404 3

- Ddt xdy dl,mg nha a 8.769 28 0,8

- Duang n9i b916i vao nha 3.635

LX flfit 6 hi~n e6 eai t<;10ehinh trang 25.153 40 1,6 2-4

TG flAt di tieh, ton giao, tin ngll'Ong 780 20,00 0,20 1

P Bai d6 xe t?P trung 3.181

2.5.10 21.157

CT flfit 6 chung ell' 21.157 31 4,6 3-25

2.5.11 76.904

CTl flAt 6 chung ell' 19.711 31 3,4 2-18

CT2 flfit 6 chung ell' 10.537 34 4,3 2-18

cn flfit 6 chung ell' 8.485 35 4,2 2-18

CT4 flAt 6 chung ell' 6.870 40 4,5 2~18

CX Cay xanh, TDTT don vi 6 13.992
...

MN Mi.itnll'cre 12.989

PI Bai d6 xe t?P trung 2.890

P2 Bai 06 xe t?P trung 1.430
-

2.5.12 115.536

TTl flat 6 thfip tfrng 5.555 20 0,6 3

- Ddt xdy dlPlg nha a 4.903

- Duang n9i b916i vao nha 652

TT2 flAt 6 thfip tfrng 3.251 23 0,7 3

- Ddt xdy d/!ng nha a 2.665

- Duang n9i b916i vao nha 586

LXI flfit 6 hi~n e6 eai t<;10ehinh trang 50.282 40 1,6 2-4
.

LX2 flAt 6 hi~n e6 eM t<;10chinh trang 44.286 40 1,6 2-4

PI Bai d6 xe t?P trung 4.162

P2 Bai d6 xe t?P trung 3.912

GTNB fluang dp n9i b9 4.088

2.5.13 72.939

CTl flfit 6 chung ell' 31.514 32 4,4 2-25

CT2 flAt 6 chung ell' 9.945 31 6,9 2-25

HT
H<;1tang ky thu?t (Tr<;1mtrung 15.475 9 0,4 3-5
ehuy~n da ohll'ong thue)

CXKV Cay xanh khu vvc 6.836 ... - ..

GTNB fluang dp n9i b9 9.169

2.5:14 20.700

CXTP Cay xanh TP 12.232

MN Mi.itnll'crc 8.468

2.5.15 31.195
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Khu quy Oquy Lo dat Chrrc nang sU'dl}ng dat Di~n tich M~tdQ H~s6 sir Tfing cao
hoach hoach ttat xav dlfni! duni! dM cong trinh

Kyhi~u (m2
) (%) (l~n) (tang)

MN Mi:itnuO'c 5.485
•...

CX Cay xanh, TDTT don vi a 21.701
-- .. - --

P Bfii d6 xe t~p trung 4.009

GT Tir dUOngkhu Vl!C tra len 119.138

2.6 478.980 1-22

2.6.1 58.954

CXTP Cay xanh TP 47.928

MN Mi:itnuO'c 11.026

2.6.2 74.350

CCTP C6ng cQng TP 74.350 19 0,7 2-7

2.6.3 126.892

CCTP CongcQng TP 100.578 27 1,3 3-9

TH TruOng ti~u h9C 16.608 27 0,8 3

CC Cong cQng don vi a 9.706 22 0,5 3

2.6.4 17.826

CXTP Cay xanh TP 10.521

MN Mi:itnuO'c 7.305

2.6.5 75.469

CCKV Cong cQng khu Vl!C 75.469 40 3,1 3~22

2.6.6 21.948

CXTP Cay xanh TP 2.915

HT
H~ tang ky thu~t (Tr~m trung 16.931 13 0,6 1-5
chuy~n xe buyt)

MN Mi:itnuO'c 2.102

GT Tir dUOngkhu Vl!C tra len 103.541

2.7 108.785 - 3-22-

2.7.1 20.153

CXTP Cay xanh TP 12.011

MN Mi:itnuO'c 8.142 --

2.7.2 69.075

CCTP CongcQng TP 59.018 33 3,8 3-22

CXKV Cay xanh khu VIJC 6.020

MN Mi:itnuO'c 4.037

GT Tir dUOngkhu Vl!C tra len 19.557

2.8 165.490

2.8.1 29.397

CXTP Cay xanh TP 17.525

MN M~tnuO'c 11.872

2.8.2 32.935

CCTP Cong cQng TP 32:935 35 3,1 3-23

2.8.3 43.112

CXKV Cay xanh khu VIJC 38.304

TG Dcit di tich, ton ghlo, tin nguOng 195 20,00

P Bfii d6 xe t~p trung 4.613

2.8.4 23.789

CCTP Cong cQng TP 23.789 42 4,2 5-23

GT Tir dUOngkhu Vl!C tra len 36.257
--

2.9 398.022 5
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Khu quy Oquy Di~n tich M~toQ H~ s6 suo A

Lo oAt Chu'c nang Stf dl}ng oAt
Ta~g cao .

hoach hOl)ch oAt xay dl}'nl! dl}nl!oAt conI! trinh
Ky hi~u (m2

) (%) (lin) (tfing)

2.9.1 161.924

CCTP1 C6ng cQngTP 25.800 54 2,7 5

CCTP2 C6ng cQngTP 25.800 54 2,7 5

CCTP3 C6ng cQngTP 24.358 24 1,2 5

CCTP4 C6ng cQngTP 5.153 34 1,0 3

CXTP Cayxanh TP 77.146

GTNB f)uemg cApnQi bQ 3.667

2.9.2 46.544

CXTP Cay xanh TP 33.072

MN M~t nuoc 13.472

2.9.3 26.417

CCTP C6ng cQng TP 26.417 18 0,9 5

2.9.4 29.493

CCTP C6ng cQng TP 29.493 20 1,0 5

2.9.5 5.622

CXTP Cay xanh TP 5.622

2.9.6 41.878

CXTP Cay xanh TP 30.411

MN M~t nuoc 11.467
. .

2.9.7 17.770

CXTP Cay xanh TP 10.495

MN M~t nuoc 7.275

2.9,8 23.640

CXTP Cay xanh TP 12.830

MN M~t nuoc 10.810

GT TiI duemg khu V\fC tr6 len 44.734
......

2.10 445.867 2-30

2.10.1 29.121
.

CXTP Cay xanh TP 16.944

MN M~t nuoc 12.177

2.10.2 86.141

CCTP1 C6ng cQngTP 31.285 47 7,2 .5-23

. CCTP2 C6ng cQngTP 40.754 37 6,8 5-30

CX Cay xanh, TDTT don vi 6 9.332

PI Bili dt} xe t~p trung 2.369

P2 Bili dt} xe t~p trung 2.401

2.10.3 16.163

CXTP Cay xanh TP 9,572

MN M~t nuoc 6.591

2.10.4 7.405

CXTP Cay xanh TP 4.547

MN M~t nuoc 2.858

2.10.5 61.600

CCTP C6ng cQngTP 29.307 35 2,2 9

THCS Tnremg trung hQc C(J s6 11.894 22 0,6 3
TH Tnremg tieu hQc 8.348 32 0,6 3

CXTP1. Cay xanh TP 4.155

CXTP2 Cay xanh TP 3.081
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Khuquy Oquy Lo aftt Chrrc nang sir dl]ng aftt Di~n tich M~taQ He s6sfr Tftngcao
hoach .hoach aiit xay dl]'ng du.ng a~t CODl~ trinh

. Kyhi~u (m2
) (%) (l~n) ...(dng)

MN M~tnuac 4.815 ..

2.10.6 164.948 ...

CCTPI CongcQng TP 10.388 29 1,8 9

CCTP2 Cong cQng TP 32.030 20 1,3 2-9

CXTP Cay xanh TP 67.240

MNI M~tnuac 2.104

MN2 M~tnuac 44.520

P Bili d5 xe t~p trung 5.337

GTNB DuOng dp nQi bi) 3.329

GT Tir dUOngkhu VlJC tr6' len 80.489

2.11 217.644
-

2.11.1 217.644

CXTP Cay xanh TP 106.156

MN M~tnuac 71.364

P Bili d5 xe t~p trung 5.910

GTNB DuOng dp ni)i bi) 34.214

2.12 820.641 1-2

2.12.1 283.571

CXTP Cay xanh TP 154.698 5 0,07 1-2
..

MN M~tnuac 128.873

2.12.2 501.520

CXTP Cay xanh TP 353.604 5 0,08 1~2
..

MNI M~t nuac 51.671

MN2 M~tnuac 55.085

QP Deit an ninh qu6c phOng 41.160

GT Tir dUOngkhu VlJC tr6' len 35.550

GTD flu-ang chinh khu vI]'ctrO'len 830.820

Tang 5.249.115 10,80 0,77 1-30
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Phl) ll)c 3
(Kern thea Quyit ainh s6 6630/QD'.:.UB,ND ngity 02/12/2015 ella UBND thitnh ph6 Hit N6i)

Bang thang ke chi tieu quy ho~eh ki~n true cae 10dftt - Do~n 3

Khu quy Oquy
Dien tich M~tdQ H~ sa sfr Tfing cao

ho~ch hOl].ch Lo d~t Chu'c nang SUo dl}ng d~t 'd~t xay d •••.ng dl}ng d~t cong trinh

Ky hi~u (m2
) (%) (l~n) (t~ng)

3.1 1.299.962 1.4
3.1.1 1.299.962

CXTP1 Cay xanh TP 11.877

CXTP2 Cay xanh TP 29.290

CXTP3 Cay xanh TP 10.230

CXTP4 Cay xanh TP 1.568

CXTP5 Cay xanh TP 4.609

CXTP6 Cayxanh TP 25.519

CXTP7 Cay xanh TP 95.953

CXTP8 Cay xanh TP 244.363

CX Cay xanh don vi & 3.705

MNI Mi}.tnu&c 134.972

MN2 Mi}.tnu&c 469.635 , '.

CCTPI Cong cQngTP 11.994 26 0,3 1

CCTP2 Cong cQng TP 3.691 31 0,3 1

CCTP3 Cong cQng TP 8.243 30 0,3 1

CCTP4 Cong cQng TP 5.322 40 0,4 1

CCTP5 Cong cQng TP 5.322 40 0,4 1

CCTP6 Cong cQngTP 5.793 36 1,4 4
TGl Di tich ton ghio tin nguang 28.634 1,0 0,01 1

TG2 Di tich tOn giao tin nguang 2.369 32 0,3 1

CCI Cong cQng don vi & 8.718 10 0,1 i-2

CC2 Cong cQng'don vi & 3.298 24 1,0 4
TTl Nha &thfip dng 71.184 12 :3

Ddt xa,Y dl,mg nha 0- 28.317 30 0,4 :3
Duo-ng nQi bQ16i vao nha 17.113

CXNN1 Cay xanh nhOm nha 12.896
CXNN2 Cay xanh nh6m nha 7.265
CXNN3 Cayxanh nh6m nha 3.715
CXNN4 Cay xanh nh6m nha 1.878
TTl Nha &thfip t~ng 49.524 16 0,5 3

Ddt xdy dlfl1g nha 0- 26.618 30 0,5

Duong nQi b916i vao nha 12.913
CXNN5 Cdy xanh nh6m nha 4.843
CXNN6 Cdy xanh nh6m nha 1.191
CXNN7 Cdy xanh nhOm nha 515
CXNN8 Cdyxanh nh6m nha 3.444
NT Nhfl tre mftu giao 1.190 30 0,6 2

GDl Nhfl &gian dan 22.643 60 0,6 1-3

GD2 NM&giandan 4.193 70 0,7 1-3

HTl Tr~m bom 11.726
p Bai d6 xe 4.442

GTNB GTnQibQ , ... .. 19.955

1



Di~n tkh M~tdQ H~ sa s~
'"

TAng cao
,Khuquy Oquy
hOlJch hOlJch

Lo d~t Chu-c nang sU'dl}ng d~t d~t xay dl}'ng dl}ng dat' cong trinh'

Kyhi~u (m2) (%) (l~n) (t~ng)

3.2 698.614 1-40

3.2,1 HT
Tr?m trung chuy~n da phuang 55.456 5,41 0,14 3-5
thuc

3.2.2 117,165 1-15.
CCTP CongcQng TP 17,052 39 2,9 3-9

LXI
Umg xom hi~n co cai t?O 28,989 30 0,6 1-3
chinh trang

LX2
Lang xom hi~n co cai t?O 23,598 35 0,7 1-3
chinh trang

NT Nha tre m~u giao 4,993 23 0,5 2

CT Nha a chung cu 3,120 33 5,6 2-19

GDI Nha a gi1in dan 1,947 75 2,3 3

GD2 Nha a gi1in dan 1.613 75 2,3 3

CXl Cay xanh dan vi a 1.716

CX2 Cay xanh dan vi a 7.367

CX3 Cay xanh dan vi a 10,712

P B1iid6 xe 6.523

GTNB Giao thong nQi bQ 9.535

3.2.3 '58,832 3-40 '

CCTP Cong cQIigTP 7,712 26 9,0 5~40 ,-,

THCS Trubng trung hQc cO'sa 10:852 27 0,8 3

TH Trubng ti~u hQc 16.377 35 1,0 3
, , ,

CC Cong cQng dan vi a 9,986 36 1,5 3-5

P B1iid6xe 6,525

GTNB Giao thong nQi bi;) 7.380

3,2.4 96,822 1-3

LXI
Lang xom hi~n co cai t?O 36,541 37 1,3 1-3
chinh trang

LX2
Lang xom hi~n co cM t?O 49.J77 38 1,3 1-3
chinh trang

CXl Cay xanh dan vi a 1.579

CX2 Cay xanh dan vi a 865

CX3 Cay xanh dan vi a 3,726

GTNB Giao thOng ni;)ibi;) 4,934

3.2,5 71.413 3-35

HHI H6n hqp 1 7.478 34 22,5 5-35

HH2 H6n hqp 2 9.497 24 25,0 5-25

HH3 H6nhqp 3 9,930 45 23,7 5-35

HH4 H6nhqp 4 7.474 39 18,8 3-25

HH5 H6nhqp 5 3.378 26 25,0 25

HH6 H6ri hqp 6 7.342 38 21,0 5-35

HH7 H6nhqp 7 10,598 25 25,0 25

GTNB Giao thOng ni;)ihi> 15,716

3.2.6 71.026 0,2 2-25

cn Nha a chung cu 11.546 34 4,5 2-25

CT2 Nha 6 chung cu 13,678 26 4,1 2-25

cn Nha a chung cu 11.551 34 4,5 2-25

CT4 Nha a chung cu 13,834 26 4,1 2-25
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Khu quy Oquy
Di~n tich M~taQ H~ sa sir Tang cao

hOl}.ch hOl}.ch Lo aAt Chu'c nang sir dl}ng aAt aAt xaydl}'ng dl}ng aAt cong trinh
.

Kyhi~u (m2
) (%) (l~n) (t~ng) _ .

GTNB Giao thong nQi bQ 20.417

3.2.7 151.015 1-3

LXI
Umg x6m hi~n c6 cM te;tO 45.444 38 0,8 1-3
chinh trang

LX2
Lang x6m hi~n c6 cai te;tO 68.461 38 0,8 1-3
chinh trang

CX Cay xanh don vj & 2.401

P Bili d6 xe 5.097

NT Nha tre mfiu giao 8.469 35 0,9 2

HT 10.225

GTNB Giao thong nQi bQ 10.918

GT Giao thong khu V\fC tr& len 76.885

3.3 967.724 1-108

3.3.1 154.580

HTl
Tre;tmtrung chuy€n da phuong 47.685 6,3 0,2 3-5
th(rc

CXTP Cay xanh TP 88.666

TG Di tich ton giao tin nguang 746

P Bili d6 xe 13.883

HT2 Tre;tmdi~n 3.600

3.3.2 113.087 - 1-5

TH TruOng quac t8 11.698 29 0,9 .. 3-

NT Nha tre mfiu giao 3.802 29 0,6 2
CCTPI Cong cQng TP 14.884 37 4,8 15

CCTP2 CoTigcQng TP 74.595 24 1,2 3-5

GTNB Giao thOng nQi bQ 8.108

3.3.3 75.336 3-42

CCTPI Cong cQng TP 10.952 37 1,5 3-5
CCTP2 Cong cQng TP 25.035 42 5,3 3-27

CCTP3 Cong cQng TP 31.363 34 . 9,2 -5-42 . _.

GTNB Giao thong nQi bQ 7.986

3.3.4 309.478 5-108
..

CXKV Cay xanh khu V\fC 176.199
TTTC- Trung tam tai chfnh, thuang 133.279 22,9 2,5 5-108
TM me;ti,h6n hqp

3.3.5 205.817 19,0 3,2 2-44

HHI H6n hgp 1 10.512 41,1 5,8 3-27

HH2 H6n hgp 2 10.954 42,8 8,4 3-44

HH3 H6nhgp 3 11.310 41,5 8,2 3-44

HH4 H6nhgp 4 11.134 37,0 5,5 5-27

CCTPI Cong cQng TP 21.578 12,2 3,2 27

CCTP2 CongcQngTP 20.250 27,4 5,5 5-44

CCTP3 CongcQng TP 8.149 35,3 1,4 2-5

CCTP4 Cong cQng TP 11.705 48,0 6,2 5-27

CXKV Cay xanh khu V\fC 2.579

CCTP5 Cong cQng TP 8.649 27,8 4,6 3-21

CCTP6 CongcQng TP 7.228 27,6 8,0 3-37.

CCTP7 Cong c9ng TP 44.891 11,2 0,6 5

GTNB Giao thOng nQi bQ 36.878
.
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Khu quy Oquy
Di~n tich M~tdQ H~ s6 sU' Tang cao

ho~ch ho~ch
L6 dftt Chu'c nang Slf dl}ng dftt dftt xay dl}'ng dl}ng dftt c6ng:trinh

Ky hi~u (m2
) (%) (lAn) (tAng)

GT Giao thong khu V1JCtra len 109.426

3.4 1.153.725 1-39

3.4.1 173.894

CX Cay xanh don vi a 31.240

P Baid6 xe 18.400

CXTP Cayxanh TP 124.254

3.4.2 217.869 1-3

LXI
Umg xom hi~n co cai t;;1o 46.499 35 0,9 1-3
chinh trang

LX2
Umg xom hi~n co cai t;;1o 30.194 30 0,8 1-3
chinh trang

LX3
Umg xom hj~n co cai t;;1o 40.805 38 1,0 1-3
chinh trang

LX4
Umg xom hi~n co cai t;;1o 57.222 33 0,9 1-3
chinh trang

LX5
Umg xom hi~n co cai t;;1o 14.588 33 0,9 1-3
chinh trang

CXl Cay xanh don vi a 2.272

CX2 Cay xanh don vi a 3.753

CX3 Cay xanh don vi a 1.258

TG Di tich ton ghio tin ngll'6ng 2.700 35,2 0,4 1

NT Nha tre mfiu giiio 2.379 30 0,6 2

GTNB Giao thong ni)i bi) 16.199

103.215
. .. . ' ... .

3.4.3 1-3

LXI
Lang xom hi~n co cai t;;1o 39.593 30 0,8 1-3
chinh trang

LX2
Lang xom hi~n co cai t;;1o 44.535 35 0,9 1-3
chinh trang

LX3
Lang xom hi~n co cai t;;1o 3.941 30 0,8 1-3
chinh trang

CC Cong ci)ng don vi a 5.749 31 0,9 3

CX Cay xanh don vi a 3.981

GTNB Giao thong ni)i bi) 5.416

3.4.4 137.588 l-i '7
TTl Nha a thfrp tc1ng 46.241 60,0 0,8 3.

DuOng n9i b9 16ivao nhiJ 10.400
Di?n tEchxdy d7pJgnha a 29.356.

CXNN1 Cdyxanh nh6m nha 6.485

TT2 Nha a thfrp tc1ng 17.612 60,0 0,8 3

Di?n tEchxdy d/!ng nha a 9.489

Cdy xanh nh6m nhiJ 5.056
DuOng n9i b916ivao nha 3.067

NT Nha tre mh giiio 6.193 30 0,9 1-2

CTl Nha a chung cll' 29.265 37 4,9 3-17

CT2 Nhaa chung cll' 14.923 36 4,4 3-17

CT3 Nha a chung Cll' 8.649 42 5,1 3-17

GTNB Giao thOng ni)i bi) 14.705
3.4.5 208.492 1-39

LXI
Lang xom hi~n co cai t;;1o

9.103 33 0,9 1-3chinh trang
LX2 Lang xom hi~n co cai t;;1o 20.544 35 0,9 1.3
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Khu quy Oquy
Dien tich M~tdQ H~ s6 Stf T~ngcao

hOl}ch hOl}ch
Lo dat Chu'c nang Stf dl}ng dat 'dat xay dl}'ng dl}ogdat I coIig tfiilli

Kyhi~u (m2
) (%) (IAn) (t~ng)

chinh trang
..

.

LX3
Lang xom hi~n co Cllit~o 26.891 30 0,8 1-3
chinh trang

LX4
Lang xom hi~n co cai t~o 34.884 30 0,8 1-3
chinh trang

LX5
Lang xom hi~n co cai tl;lo 33.472 30 0,8 1-3
chinh trang

PI Bai df) xe 5.355

CC1 Cong cQng don vi 6 2.175 21 0,6 3

CC2 Cong c(>ngdon vi 6 845 28 0,8 3

TTl Nha 6 th~p t~ng 11.550 57,0 2,3 4

CT Nha 6 chung CIT 8.269 61,1 17,2 6-39

P2 Bai df) xe 1.000

P3 Bai df) xe 1.000

THCS TruOng trung hoc CO's6 13.155 20,0 0,5 3

NTl Nha tre m~u ghio 1.659 26 0,8 3

NT2 Nha tre m~u 'giao 834 26 1,1 2

CXl Cay xanh don vi 6 797

TTI Nha 6 th~p t~ng 7.097 57,0 2,28 4

GTNB Giao thOng n(>ib(> 29.862

3.4.6 20.154 1~3 ..

THPT TruOng trung hoc ph6 thOng 20.154 30 0,8 1-3

3.4.7 38.082

TH TruOng ti€u hQc 23.945 33 0,98 3

THCS TruOng trung hoc co s6 14.137 30 0,89 3

3.4.8 165.132 1-3

LXI
Lang xom hi~n co Cllit~o 74.357 30 0,8 1-3
chinh trang

LX2
Lang xom hi~n co Cllit~o 29.646 30 0,8 1-3
chinh trang

LX3
Lang xom hi~n co cai t~o 3.691 30 0,8 1-3
chinh trang

TG1 Oi tich ton giao tin nguOng 578 8,7 0,1 1

TG2 Oi tich ton giao tin nguOng 6.115 11,4 0,1 2

TG3 Oi tich ton giao tin nguOng 3.230 6,5 0,1 1

CXl Cay xanh don vi 6 7.448

CX2 Cay xanh don vi 6 619

CX3 Cay xanh don vi 6 2.710

CX4 Cay xanh don vi 6 1.928

CX5 Cay xanh don vi 6 163

CX6 Cay xanh don vi 6 915

CX7 Cay xanh don vi 6 562

CX8 Cay xanh don vi 6 846

CCI Cong c(>ngdon vi 6 2.349 28 0,9 3
CC2 Cong c(>ngdon vi 6 8.883 26 0,5 J

CC3 Cong c(>ngdon vi 6 4.i66 33 1,0 3

GD :E>~tgian dan 1.967 75 2,3 3

THPT TruOng trung hoc ph6 thong 1.774 35 1,1 3

NT Nha tre m~u giao 6.531 21 0,4 2
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Khu quy Oquy
Lo aAt

Di~n tich M~taQ H~s6 sir Tfing cao

ho~ch ho~ch
Chu-c nang sU'dl}ng aAt aAt xay dl}'ng dl}ng aAt cong trinh

Ky hi~u (m2
) (%) (Ifin) (t!ng)

GTNB Giao thOng nQi bQ 6,654

GT Giao thOng khu VlJCtr6' len 89,299

3.5 532.108 1-21

3,5,1 22.398 1-21

cn Nha 6' chung Cll' 5.455 38 6,4 17-21

CT2 Nha 6' chung CU' 5.185 37 4,3 11-13

CXKV Cay xanh khu VlJC 8,170

P Biii a6 xe 3.588

3,5.2 74.922 1-21
- cn Nha 6' chung cu 14,806 43 5,9 2-21

CT2 Nha 6' chung CU' 6,008 38 3,9 11-13

CXKVl Cay xanh khu VIlC 5.690

NT Nha tre mftu gilio 4.520 30 0,9 1-2

THCS Truang trung hQc CO' s6' 14,952 30 0,9 3

TH Truong ti~u hQc 11.448 30 0,9 3

PI Biii d6 xe 3,719

P2 Biii d6 xe 2,627

CXKV2 Cay xanh khu V,!C 7.311

GTNB Giao thOng nQi bQ 3,841
_.

-

35.3 66.301 3'-15

CCKVl Cong cQng khu VlJC 8,828 35 1,9 3-9
CCKV2 Cong cQng khu VlJc 11.970 35 4,7 - 3-15

CCKV3 Cong cQng khu VlJC 16,792 36 4,1 -3-.iS-

CC Cong cQng don vi 6' 12,070 37 2,5 3-9

CX Cay xanh don vi 6' 5,550

CXKVl Cay xanh khu V,!C 6.442

CXKV2 Cay xanh khu V,!C 4,649

35.4 76,611 1~21

cn Nha 6' chung Cll' 13.387 35 5,8 2-21

CT2 Nha 6' chung CU' 13,095 35 3,7 2-13

CT3 Nha 6' chung Cll' 16.664 33 4,4 2-:21

CT4 Nha 6' chung Cll' 5,782 26 3,5 2-13

NT Nha tre mftu giao 5.313 21 0,4 1-2

CXKV1 Cay xanh khu V,!C 6.090

CXKV2 Cay xanh khu VlJC 7,607

P Biii d6 xe 3.346

GTNB Giao thong nQi bQ 5.327

355 247,553 -

CXTP Cayxanh TP 95.433

MN M~t l1WJC 135,166

CX Cay xanh don vi 6' 16,954
-- -

GT Giao thOng khu VlJCtr6' len 44.323

3.6 628.125 1-24

3,6.1 111.768
-

CXTP Cayxanh TP 111.768

3.6,2 . 40.264
--

-

CX Cay xanh don vi 6' 10.475
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Khu quy Oquy
Di~n ti~h M~taQ H~ s6 Stf Tfing cao

L6 aAt Chfrc nang Stf d1}ng aAt d~t xay dl}'ng d1}ng a~t c6ngtrinh
ho:;tch ho~ch

Kyhi~u . (m2
) (%) (l~n) (tAng)

MN Mi,itnuac 11;665

HT 13.791

P Bai d6 xe 4.333

3.6.3 110.151 1-3

LXI
Umg xom hi~n co cai t~o 14.133 30 0,8 1-3
chinh trang

LX2
Lang xom hi~n co cai t~o 24.817 33 0,9 1-3
chinh trang

LX3
Lang xom hi~n co cai t~o 26.416 30 0,8 1-3
chinh trang

LX4
Lang xom hi~n co cai t~o 29.365 35 0,9 1-3
chinh trang

CCI Cong cQng don vi a 479 30 0,9 3

CC2 Cong cQng don vi a 1.313 30 0,9 3

CXI Cay xanh don vi a 445

CX2 Cay xanh don vi a 1.339

NT Nha tre mfru gilio 791 28 0,8 2

TG Di tich tOn giao tin ngu5ng 2.203 18,6 0,2 I

. GTNB GTnQi bQ 8.850 ..

... 3.6.4 GT khu V\fC ITa len 235.212 .1-4

LXI
Lang xom hi~n co cai t~o 36.625 30 0,8 1-3
chinh trang

LX2
Lang xom hi~n co cai t~o 18.585 33 0,9 1-3
chinh trang

LX3
Umg xom hi~n co cai t~o 30.797 30 0,8 1-3
chinh trang

LX4 Lang xom hi~n co cM t~o 32.992 35 0,9 1~3
chinh trang

LX5
Lang x6m hi~n co cai t~o 8.130 35 1,0 1-3
chinh trang

NTl Nha tre mfru giao. 597 75 2,3 2

NT2 NM tre mfru giao 3.015 23 0,5 2
..

NT3 Nha tre mfru giao 2.049 26 0,5 4
NT4 NM tre mfru giao 2.806 25 0,5

...

2
CXI Cay xanh don vi a 3.260

CX2 Cay xanh don vi a 2.322

GO Bfrt gian dan 3.619 47 1,4 3

CCI Cong cQng don vi a 4.652 24 0,7 3

CC2 Cong cQng don vi a 4.113 25 0,8 3

THI Twang ti~u hQc 3.089 30 0,9 3..
.

TH2 Twang ti~u hQc .9.402 23 0,7 .3

THCSI Twang trung hQc CO' sa 2.987 29 0,9 3

THCS2 Twang trung hQc CO' sa 9A.02 23 0,7 3

IT Nha a thfrp t~ng 17.249 53 1,75 4

PI Bai d6 xe 1.668

P2 Bai d6 xe 4.650

GTNB Giao th6ng nQi bQ 33.203

3.6.5 79.761 1-24

CCI Cong cQng <:tonvi a 9.210 30 0,9 3

CC2 Cong cQng don vi a 1.730 30,0 0,9 3

CXl Cay xanh don vi a 4.023
.
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Khu quy Oquy Lo dat
Di~n ttch MitdQ He s~ suo Tangcao

ho~ch ho~ch Chu'c nang sir dl}ng dat dat xay dl}'ng dl}.ngdat cong trinh

Kyhi~u (m2
) (%) (l~n) (tang;)

CX2 Cay xanh dan vi 6 1.489

CX3 Cay xanh dan vi 6 1.055

CTl Nhil 6 chung cu 8,140 45,0 8,6 24

CT2 Nhil 6 chung ell 20.592 37,0 4,1 24

TTl Nhi'l 6 thip t~ng 5.952

TTl Nhil 6 th!lp t~ng 1.990

LX
Lang xom hi~n co cai t~o 6.510 35,0 1,1 1-3
chinh trang

TG Di tich ton gilio tin ngu5ng 288

NT Nhil tre m~u gilio 2.702 30,0 0,9 3

P Bili d6 xe 4.700

GTNB Giao thOng nQi bQ 11.380

GT Giao thong khu VIlC tr6 len 50.969

3.7 486.999 1-26

3.7.1 98.918 3-15

CXKV Cay xanh khu VIlC 29.419
..

MN M~t nuac 17.499

TH TruOng ti€u hQc 10.128 24 0,7 .3 ...

THCS TruOng trung hQc cO's6 10.609 22 0;6 3

PI Bili d6 xe 3.341

P2 Bili d6 xe 4.500 .'

HT H~ t~ng ky thu~t 4.000

CT Nhi'l 6 chung cu 6.360 34 5,9 3-15

Di?n tEchxdy dvng nha if 5.377
DlC071gn(ji b9 f6i VaGnha 983

CX Cay xanh dan vi 6 7.553

GTNB Giao thong n{)ibQ 5.509

3.7.2 69.478 2-26

CTl Nhil 6 chung cu 23.485 36 5,9 2~26

Di?n tEchxdy dvng nha a 22.029

DlC071gNB t6i VaGnha 1.456
CT2 Nhil 6 chung cu 9.932 43 6,3 2~26

CX Cay xanh dan vi 6 3.738

CCKV Cong cQng khu VIlC 16.137 25 1,2 3-9

Di?n tEch xdy dl,mg cong trinh 13.674
congc(jng
DlC071gnt)i b9 f6i VaGnha 2.463 .

CC Cong cQug dan vi 6 12.208 36 1,1 3"5

GTNB Giao thong nQi bQ 3.978

3.7.3 159.426 1-3

LXI
Lang xom hi~n co cai t~o 24.195 35 0,7 1-3
chinh tran!!

LX2 Lang xom hi~n co cai t~o 13.547 39 0,8 1-3
chinh trang

LX3
Lang xom hi~n co cai t~o 17.974 28 0,6 1-3
chinh trang ..

LX4 Umg xom hi~n co cai t~o 44.758 35 0,7 I~J
chinh trang

.. Lang xom hi~n co cai t~o
.

LX5 chinh trang
11.085 35 L 0,7 1~3

..-
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100
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cÇu v­ît ®­êng bé

cÇu (hÇm) ®i bé

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

K1

K2

K3

K4

L1

L2

1.7.3

-
CC

30,00
3

0,9
9.515

1.7.3

-
P

-
-

-
2.414

1.7.3

100
NT

30,00
2,00

0,60
1.533

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:
- LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN SỐ 47/2024/QH15 NGÀY 26/11/2024;
- QUYẾT ĐỊNH SỐ 6630/QĐ-UBND NGÀY 02/12/2015 CỦA UBND TP HÀ NỘI VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT
XÂY DỰNG HAI BÊN TUYẾN ĐƯỜNG NHẬT TÂN - NỘI BÀI, TỶ LỆ 1/500 - ĐOẠN 1, ĐOẠN 2, ĐOẠN 3;
- QUYẾT ĐỊNH SỐ 6722/QĐ-UBND NGÀY 12/05/2025 CỦA UBND HUYỆN ĐÔNG ANH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG
ĐẦU TƯ DỰ ÁN: GPMB, XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG, HẠ TẦNG KỸ THUẬT Ô ĐẤT ĐG-1;
- QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH.
II. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH NAM ĐỀ XUẤT:
RANH GIỚI NGHIÊN CỨU LẬP DỰ ÁN: GPMB, XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG, HẠ TẦNG KỸ THUẬT Ô
ĐẤT ĐG-1 ĐƯỢC GIỚI HẠN BỞI CÁC MỐC 1, 2, 3, ..., 59 VỀ 1 (CÓ BẢNG TỌA ĐỘ CHI TIẾT) VỚI TỔNG DIỆN TÍCH
KHOẢNG 361.701 M2. TRONG ĐÓ:
- DIỆN TÍCH ĐẤT THU HỒI GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN (RANH GIỚI LẬP DỰ ÁN) CÓ DIỆN TÍCH KHOẢNG 361.701M2 GỒM
CÁC LÔ ĐẤT VÀ CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT NHƯ BẢNG SỬ DỤNG ĐẤT BÊN DƯỚI.
III. GHI CHÚ:
- SỐ LIỆU CHI TIẾT CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ XEM TẠI BẢNG THỐNG KÊ;
- CÁC MỐC ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BẰNG TỌA ĐỘ QUỐC GIA VN2000, KÍCH THƯỚC THỂ HIỆN TRÊN BẢN VẼ CÓ ĐƠN VỊ LÀ
MÉT;

b
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tê 1

tê 2

tê 3

tê 4

ÐẤT CÔNG CỘNG ÐƠN VỊ Ở (CC)

ÐẤT CÂY XANH  KHU VỰC (CXKV)

MẶT NƯỚC (MN)

ĐẤT GIAO THÔNG

ÐẤT BÃI ÐỖ XE TẬP TRUNG

ÐẤT CÔNG CỘNGTHÀNH PHỐ (CCTP)

RANH GIỚI DỰ ÁN

CẦU VƯỢT

p

ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ, TÊN TUYẾN

ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA

ÐẤT CÂY XANH CÁCH LY (CL)

KÝ HIỆU:

2

ÐẤT TRƯỜNG MẦM NON, NHÀ TRẺ, MẪU GIÁO (NT)
CHÚ THÍCH:

A: KÝ HIỆU ÐOẠN TRÊN TUYẾN NHẬT TÂN - NỘI BÀI (1,2,3,4)
B: THỨ TỰ KHU QUY HOẠCH TRÊN ÐOẠN TUYẾN (1,2,3..)
C: THỨ TỰ Ô QUY HOẠCH TRONG KHU (1,2,3...)
D: DIỆN TÍCH KHU, Ô, LÔ ÐẤT QUY HOẠCH (M2)
E: SỐ NGƯỜI TRONG KHU, Ô, LÔ ÐẤT QUY HOẠCH (NGƯỜI, H.SINH)
F: MẬT ÐỘ XÂY DỰNG TRONG LÔ ÐẤT QUY HOẠCH (%)
G: TẦNG CAO BÌNH QUÂN TRONG LÔ ÐẤT QUY HOẠCH(TẦNG)
H: HỆ SỐ SỬ DỤNG ÐẤT TRONG LÔ ÐẤT QUY HOẠCH (LẦN)
K: KÝ HIỆU CHỨC NÃNG SỬ DỤNG ÐẤT CỦA LÔ ÐẤT QUY HOẠCH
L: SỐ THỨ TỰ CHỨC NÃNG SỬ DỤNG ÐẤT TRONG LÔ QUY HOẠCH  (1,2,3...)

A.B.C

E
K.L

F
G

H
D

A.B

E

D

A.B.C
D

E

tim ®­êng quy ho¹ch

chØ giíi ®­êng ®á

bã vØa

b¸n kÝnh bã vØaR8

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚC THỊNH XÁC NHẬN
BẢN VẼ TỔNG MẶT BẰNG DỰ ÁN: GPMB, XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG,

HẠ TẦNG KỸ THUẬT Ô ĐẤT ĐG-1 PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG
 HAI BÊN TUYẾN ĐƯỜNG NHẬT TÂN - NỘI BÀI, TỶ LỆ 1/500 - ĐOẠN 1, ĐOẠN 2, ĐOẠN 3

ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 6630/QĐ-UBND NGÀY
02/12/2015

PHÚC THỊNH, NGÀY         /       /2025

BẢN VẼ: TMB

CHỦ NHIỆM

CHỦ TRÌ

THIẾT KẾ

KIỂM TRA

GHÉP: 4 A0 NGÀY: ...-...-2025TỶ LỆ: 1/500

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:

TÊN BẢN VẼ:

ĐẠI DIỆN  CHỦ ĐẦU TƯ

KÈM THEO VĂN BẢN  SỐ         /                            NGÀY          /         /2025

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG XÃ PHÚC THỊNH

ĐỊA ĐIỂM: XÃ PHÚC THỊNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

tæng mÆt b»ng DỰ ÁN

KS. VŨ HỒNG THÁI 

KS. ĐỖ NGỌC VĂN

KS. ĐỖ NGỌC VĂN

KS. VŨ HỒNG THÁI 

GPMB, XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG,
HẠ TẦNG KỸ THUẬT Ô ĐẤT ĐG-1

CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN VĂN NHẬT QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH NAM

Điện thoại/Tel: 024.85.85.54.44  Email: Congtythanhnam@gmail.com 
Phố Miêu Nha, Phường Xuân Phương, Tp. Hà Nội 
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